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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Năm 2009, Công ty TNHH C&K Vina đã thành lập “Nhà máy sản xuất may mặc, 

công suất 60.000.000 sản phẩm/năm” và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 

31/08/2009. Sau đó, công ty đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp Giấy xác nhận giai đoạn I số 02/GXNĐTM-BQL ngày 27/07/2010, 

giai đoạn II tại giấy xác nhận số 02/GXNĐTM-BQL ngày 20/01/2014, giai đoạn III tại 

giấy xác nhận số 09/GXNĐTM-BQL ngày 06/10/2014. 

Đến năm 2016, Công ty TNHH C&K Vina bổ sung thêm ngành nghề sản xuất mũ 

giày và giảm công suất sản xuất may mặc, do đó Công ty đã điều chỉnh giấy chứng nhận 

đầu tư và được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

điều chỉnh lần thứ năm ngày 18/10/2016. Đồng thời, Công ty tiến hành thực hiện Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường “Bổ sung sản xuất mũ giày thể thao với quy mô 

3.000.000 đôi mũ giày/năm và giảm công suất may mặc từ 60.000.000 sản phẩm/năm 

còn 48.000.000 sản phẩm/năm” và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt 

tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 20/02/2017. 

Đầu năm 2019, Công ty TNHH C&K Vina đã thay đổi nguồn vốn đầu tư cho nhà 

máy, quyết định không tiếp tục hoạt động quy trình may mặc nữa và tập trung hoạt động 

quy trình may mũ giày và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800564924 chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 

10/07/2019 và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 5456337328 thay đổi lần thứ chín ngày 23/09/2019. Đồng thời, Công ty tiến 

hành làm Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng công suất nhà máy sản 

xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 

đôi/năm” và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-

UBND ngày 03/01/2020. 

Năm 2021, Công ty TNHH C&K Vina được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1 (Sản 

xuất và gia công mũ giày với công suất 6.937.000 đôi/năm) của dự án “Nâng công suất 

nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên 

thành 9.910.000 đôi/năm” tại địa chỉ Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã 

Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 04/GXNĐTM-

BQL ngày 20 tháng 04 năm 2021. Do đó, hiện nay công ty vẫn đang hoạt động sản xuất 

theo công suất đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành của giai đoạn 1: Sản xuất và gia 

công mũ giày với công suất 6.937.000 đôi/năm.  

Năm 2022, Công ty TNHH C&K Vina đổi tên thành Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 

3800564924 đăng ký lần đầu ngày 05/05/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 

27/01/2022. Đồng thời, được cấp giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước số 5456337328 được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình 

Phước cấp lần đầu ngày 05/05/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ mười ba ngày 

04/03/2022. 
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Vì vậy, Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước xin phép được sử dụng lại 

nội dung của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nâng 

công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 

đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm” tại địa chỉ Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bình Phước phê duyệt theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 

với quy mô, ngành nghề kinh doanh, địa điểm hoạt động không thay đổi. 

Ngoài ra, Công ty đã được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1 (Sản xuất và gia công mũ 

giày với công suất 6.937.000 đôi/năm) của dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất và 

gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 

đôi/năm”, theo định hướng phát triển của Công ty, do đó, Công ty sẽ tiếp tục nâng công 

suất sản xuất và gia công mũ giày với công suất 6.937.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 

đôi/năm. Đồng thời, nhằm hiện đại hóa công nghệ sản xuất tại Nhà máy và theo yêu cầu 

về mẫu mã sản phẩm của các đơn vị đối tác, Công ty sẽ thay đổi công nghệ sản xuất, cụ 

thể, bổ sung thêm công đoạn ép hơi chi tiết trang trí và công đoạn cắt laser. Công đoạn 

ép hơi chi tiết trang trí và công đoạn cắt laser sẽ phát sinh khí thải, công ty sẽ bố trí 01 

HTXL khí thải tại công đoạn ép hơi chi tiết trang trí và  01 HTXL khí thải tại công đoạn 

cắt laser, nhằm thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại hai công đoạn này.  

Do đó, Căn cứ theo điểm b, khoản 4, điều 37 của Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ, dự án “Nhà máy sản xuất và gia công 

các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” tại lô E1 và E2 KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, dự án 

thuộc đối tượng phải thực hiện Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường.  

Căn cứ theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 

13/06/2019, dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với 

quy mô 9.910.000 đôi/năm” tại lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 

149.275.000.000 VNĐ (một trăm bốn mươi chín tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) 

tương đương 7.000.000 USD (bảy triệu đô la Mỹ) thuộc mục số 3, điều 09, tiêu chí phân 

loại dự án nhóm B của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 

13/06/2019. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 

9.910.000 đôi/năm” thuộc STT 2 Mục I của Phụ lục IV thuộc Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo Đề 

xuất cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, 

Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Môi trường Đại Việt tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo mẫu 

quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP nhằm phân 

tích, đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - 

xã hội tại khu vực dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực thích hợp. 
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1. Tên chủ dự án đầu tư  

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 

- Tên tiếng Anh: TKG TAEKWANG BINH PHUOC CO., LTD 

- Địa chỉ văn phòng: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông LEE KWANGHEE 

- Điện thoại: 0271 3645 654 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 3800564924 đăng ký lần 

đầu ngày 05/05/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/01/2022 và được đổi tên 

từ Công ty TNHH C&K Vina.  

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh 

Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 5456337328 chứng nhận lần đầu ngày 

05/05/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ mười ba ngày 04/03/2022.  

- Công ty TNHH C&K Vina được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường dự án“Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia 

công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 

đôi/năm” tại địa chỉ Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 01 năm 2020. 

- Công ty TNHH C&K Vina được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1 (Sản xuất và gia 

công giày với công suất 6.937.000 đôi/ năm) của dự án “Nâng công suất nhà máy 

sản xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 

9.910.000 đôi/năm” tại địa chỉ Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 04/GXNĐTM-BQL 

ngày 20 tháng 04 năm 2021. 

2. Tên dự án đầu tư 

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT CỦA MŨ GIÀY  

CÁC LOẠI VỚI QUY MÔ 9.910.000 ĐÔI/NĂM” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã 

Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại; với 

tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 149.275.000.000 VNĐ (một trăm bốn mươi chín 

tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) tương đương 7.000.000 USD (bảy triệu đô la 

Mỹ). 

 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư  
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Công suất: Sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 

9.910.000 đôi/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Hiện nay, công ty đang hoạt động sản xuất theo công suất của Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1 (Sản xuất và gia công mũ giày với công 

suất 6.937.000 đôi/năm) của dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ 

giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm” theo Quyết 

định số 04/GXNĐTM-BQL ngày 20 tháng 04 năm 2021. Do đó, công suất hoạt động 

của Công ty hiện nay: Sản xuất và gia công mũ giày với công suất 6.937.000 đôi/năm.  

Theo định hướng phát triển của Công ty, nhằm hiện đại hóa công nghệ sản xuất tại 

Nhà máy và theo yêu cầu về mẫu mã sản phẩm của các đơn vị đối tác, Công ty dự kiến 

bổ sung thêm công đoạn cắt laser và công đoạn ép hơi chi tiết trang trí trong quá trình 

sản xuất để đáp ứng theo mẫu mã sản phẩm của khách hàng. Các công đoạn thay đổi sẽ 

được trình bày như sau: 

Công nghệ sản xuất của dự án là công nghệ sản xuất và gia công mũ giày bằng 

phương pháp thủ công kết hợp với một số máy móc thiết bị bán tự động hoặc tự động 

nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất. Công nghệ sản xuất mũ giày của dự án là công nghệ 

đang áp dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. 

Sơ đồ sản xuất mũ giày là quy trình chung thể hiện sơ lược các công đoạn của quá 

trình như sau: 
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Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất mũ giày 

Thuyết minh quy trình:  

Nguyên liệu sản xuất mũ giày là vải, mút, da,... được chuyển vào công đoạn cắt 

dập, sau đó tùy vào mỗi bộ phận khác nhau của bán thành phẩm sẽ được chuyển qua cắt 

may chi tiết hoặc qua ép cao tầng, ép trang trí, ép hơi hoặc qua công đoạn in lụa hoặc 

sau khi in lụa, một số chi tiết cần phải chuyển qua công đoạn ép cao tầng, ép trang trí, 

ép hơi tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

Các bán thành phẩm sau các công đoạn sẽ được may lại với nhau tạo thành thành 

phẩm mũ giày. Tại công đoạn này, các chi tiết từ các công đoạn trên được chuyển qua 

máy may zíz zắc phần trước mũi lót thân giày và may chằn quanh phần dưới mũi giày 

để liên kết các chi tiết rời rạc khác nhau tạo thành mũ giày, bán thành phẩm chuyển tiếp 

qua công đoạn đục lỗ, sau khi đục lỗ bằng máy đục tự động, mũi giày sẽ được vệ sinh 

bụi, xỏ dây giày. Các sản phẩm này được kiểm tra, nếu đạt đưa vào kho chứa, những 

sản phẩm không đạt đem chỉnh sửa (loại B), sản phẩm loại C bỏ, thu gom chung với 

chất thải rắn sản xuất. 

 Quy trình cắt may chi tiết 

Nguyên liệu 

Ép cao tầng, ép trang 

trí, ép hơi 

May 

Lưu kho 

Xuất cho đối tác 

Cắt, may chi tiết In lụa 

Đục lỗ CTR, ồn 

Cắt CTR, ồn 

Vệ sinh 

CTR KCS 

Xỏ dây giày 

Chỉ 
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Hình 1.2. Quy trình cắt may chi tiết 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu khi nhập về gồm vải, da, mút, nhựa đã được kiểm tra chất lượng.  

Các nguyên liệu sẽ được cắt ra thành từng chi tiết của giày theo quy cách mã giày. 

Tùy vào nguyên liệu mà sẽ sử dụng công nghệ cắt chặt bằng máy rập hoặc máy cắt laser. 

Đối với nguyên liệu là vải, da, nhựa sẽ sử dụng công nghệ cắt rập, còn nguyên liệu và 

mút sẽ đươc cắt bằng công nghệ cắt laser. Công nhân tiến hành tỉa các phần dư của chi 

tiết bằng máy cắt viền bán tự động, sau đó may chằn phía trước mũi giày, may chằn một 

đường chỉ mép mũi giày bằng máy may công nghiệp bán tự động. Các chi tiết sau khi 

được may được chuyển tiếp qua máy dập lỗ tự động rồi đưa vào quy trình may lót cổ 

vào mũi giày. 

Các chi tiết may đạt yêu cầu được chuyển qua máy phun keo tự động sử dụng công 

nghệ khép kín, dán mút đệm cổ giày vào hậu mũ giày chuyển tiếp qua công đoạn lộn cổ 

giày, phun keo và dán lót thân giày vào mũi giày. Keo sử dụng để dán là keo 710 dạng 

rắn. Tại công đoạn này, keo được gia nhiệt đến khi nóng chảy trong máy phun keo kín 

hoạt động theo cơ chế ấn nút điều khiển. Công nhân sẽ chuẩn bị vật cần dán và đưa gần 

vào vòi phun keo (cách vòi khoảng 5-7cm). Khi đã sẵn sàng thì dùng chân ấn nút điều 

khiển được thiết kế bên dưới máy, keo sẽ phun lên bề mặt các chi tiết cần dán keo của 

mũ giày và ngừng ấn nút điều khiển ngay khi keo đã bám lên bề mặt cần dán. Thao tác 

Vải, da, mút, nhựa 

Cắt theo mẫu Bụi, Khí thải ,CTR 

May CTR, ồn Chỉ 

Dập lỗ Tiếng ồn, CTR 

May lót cổ vào mũi giày CTR, ồn Chỉ 

Phun keo Hơi keo, CTNH 

Dán mút đệm Hơi keo, CTNH 

Lộn cổ giày 

Phun keo Hơi keo, CTNH Keo 

Dán lót thân giày Hơi keo, CTNH Keo 

Chuyển qua công đoạn tiếp theo 

Keo 

Keo 
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rất nhanh (3-5 giây). Sau đó công nhân nhanh chóng dán các chi tiết dính lại với nhau. 

Vòi phun được thiết kế nhỏ gọn nhằm hạn chế tối đa lượng keo hao hụt phát tán ra môi 

trường xung quanh. 

Tiếp đến bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn tiếp theo để may thành 

phẩm. 

 Quy trình công đoạn in lụa 

In lụa là phương pháp in xuyên, khuôn in có cấu tạo là một tấm lưới căng trên một 

khung chữ nhật bằng gỗ hoặc hợp kim nhôm. Khi in, mực in được cho vào lòng khung, 

gạt qua bằng một lưỡi dao gạt mực. Dưới áp lực của dao gạt, mực sẽ xuyên qua các ô 

lưới và truyền (dính lên) bề mặt vật liệu bên dưới, tạo nên hình ảnh in. 

 

Hình 1.3. Quy trình công đoạn in lụa 

Thuyết minh quy trình: 

Khung in công ty nhập về là khung in đã được chụp bản, quá trình chụp bản khung 

in được thực hiện bên ngoài nhà máy. Quá trình chụp bản giúp mực in được hình ảnh 

trên vải polyester tương ứng như trên phim đã chụp bản. Tùy theo đơn đặt hàng, hình 

ảnh hoa văn in sẽ có cách pha trộn mực in theo các tỷ lệ khác nhau. 

Mực in được cho vào lòng khung, gạt qua bằng một lưỡi dao gạt mực. Dưới áp lực 

của dao gạt, mực sẽ xuyên qua các ô lưới và truyền (dính lên) bề mặt vật liệu bên dưới, 

tạo nên hình ảnh in. Công ty sử dụng vải để làm vật liệu được in hình ảnh hoa văn theo 

yêu cầu của khách hàng. Tùy vào kích thước của hình ảnh được in, nhân viên sẽ chọn 

kích thước khung in phù hợp. Vải sẽ được cắt theo kích thước tương ứng với khung in 

để hạn chế tối đa vải vụn. 

Sau khi in xong, sản phẩm sẽ được làm khô dưới tác dụng của nhiệt được tạo ra từ 

sức nóng của bóng đèn bởi máy sấy tự động di chuyển dọc theo bàn in. Quá trình sấy 

nhiệt sẽ sử dụng đối với những mực in gốc nước. Đối với những mực in có gốc dầu sau 

khi in sẽ để khô tự nhiên. 

Sản phẩm sau khi in chuyển đến công đoạn ép cao tầng (tùy vào đơn đặt hàng). 

Khung in sẽ được làm sạch để chuẩn bị in cho công đoạn in tiếp theo. 

Khung in đã chụp bản 

Pha trộn mực in 

In  

Sấy sau in/để khô tự nhiên 

Làm sạch khung in 

Chuyển đến công đoạn tiếp theo 

Hơi dung môi  

Nhiệt  

CTNH, nước thải  

Điện 

CTNH, hơi dung 

môi  

Mực in 
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Công ty sẽ sử dụng nước sạch để vệ sinh, nước thải từ quá trình vệ sinh khung in 

gốc nước sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải 200 m3/ngày. 

 Quy trình công đoạn ép cao tầng, ép trang trí 

 

Hình 1.4. Quy trình công đoạn ép trang trí 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu (gồm vải, da nhân tạo đã được cắt theo khuôn mẫu, kiểu dáng thiết 

kế), tem dán (biểu tượng logo trang trí được in và dán keo trên nhựa TPU) từ các bộ 

phận liên quan sẽ được đưa về khu vực ép cao tầng bằng xe đẩy tay. Các nguyên liệu 

trước khi đưa về công đoạn ép trang trí đã được kiểm tra. 

Nguyên liệu sẽ được đặt theo thứ tự vào khuôn mẫu và đưa vào máy ép cao tầng ở 

nhiệt độ 90-120oC. Quá trình ép trang trí giúp các hình ảnh, biểu tượng, logo dính chặt 

trên các biểu tượng trang trí.  

Sản phẩm sau khi ép sẽ được kiểm tra, sản phẩm đạt thì sử dụng xe đẩy tay chuyển 

sang các khâu gia công phụ như cắt rẻo, đục lỗ, sản phẩm không đạt tiến hành làm lại 

(nếu được) hoặc loại bỏ và được xử lý như chất thải rắn sản xuất. Sau khâu gia công phụ 

như cắt rẻo, đục lỗ, cắt theo hình mẫu, chi tiết sau khi hoàn tất sẽ sử dụng xe đẩy phân 

phối đến các bộ phận liên quan. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án được trình bày như sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm của dự án đầu tư 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Mũ giày  Đôi/năm 9.910.000 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Công suất sản xuất và gia công mũ giày với công suất là 9.910.000 đôi/năm tương 

đương 2.973 tấn/năm (khối lượng trung bình của một đôi mũ giày khoảng 300g). 

Nguyên liệu, tem dán từ các bộ phận liên quan 

Đặt nguyên liệu, tem dán vào khuôn mẫu 

Ép trang trí 

Gia công phụ (Cắt rẻo, đục lỗ, cắt) 

Phân phối đến các bộ phận liên quan 

CTR, khí thải, 

nhiệt thừa 

CTR 

CTR, tiếng ồn, 

bụi  

Điện 

Kiểm tra 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất 

Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất 

T

T 
Nhu cầu nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

I Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất mũ giày 

1 Da thuộc Kg/tháng 37.000 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

2 Da tổng hợp Kg/tháng 10.000 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

3 Nhựa trang trí các loại Kg/tháng 13.000 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

4 Vải các loại Kg/tháng 173.000 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

5 Mousse Kg/tháng 21.000 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

6 Giấy, hộp, thùng các loại Kg/tháng 4.500 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

7 Dây giày Kg/tháng 5.232 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

8 Chỉ may – thêu Kg/tháng 6.000 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

9 Băng dệt, thun, viền Kg/tháng 1.900 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

10 Khung in đã được chụp bản Kg/tháng 100 Việt Nam 

II Nhiên liệu 

1 Dầu DO Lít/tháng 27.040 Việt Nam 

2 Dầu máy may Lít/tháng 150 Việt Nam 

II

I 

Hóa chất cho hoạt động sản xuất 

1 Mực in gốc dầu các loại 

(Hap 60 tất cả các màu) 

Kg/tháng 4.900 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

2 Mực in gốc nước các loại 

(SWS 60 tất cả các màu) 

Kg/tháng 2.180 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

3 Keo các loại Kg/tháng 2.010 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

4 Dung dịch vệ sinh khung in Kg/tháng 200 Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam,... 

I

V 

Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải  

1 PAC Kg/tháng 71,2 Trung Quốc 

2 Polymer - Anion  Kg/tháng 5,34 Trung Quốc 

3 Polymer - Cation  Kg/tháng 5,34 Trung Quốc 

4 NaOH Kg/tháng 71,2 Trung Quốc 

5 Javel Kg/tháng 124,6 Trung Quốc 
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T

T 
Nhu cầu nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

6 NaHCO3 Kg/tháng 35,6 Việt Nam 

7 Bột cám gạo  Kg/tháng 71,2 Việt Nam 

V Xử lý khí thải 

1 Than hoạt tính Kg/năm 140 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

 Đặc tính hóa chất sử dụng 

- Mực in  

Công ty sử dụng mực in gốc dầu và mực in gốc nước. Thành phần tính chất thể 

hiện trong bảng bên dưới: 

Bảng 1.3. Thành phần, tính chất hóa học hóa chất sử dụng của dự án 

Tên hóa chất Công thức hóa học Tính chất 

Mực in gốc dầu 

HAP-60  

 

Base Resin  (45-50%) 

Pigment  (8~30%) 

Cyclohexanone (20~27%) 

Mek (10~15%) 

Chất lỏng, nhiều màu, có 

mùi đặc trưng, nhiệt độ sôi 

10000C 

Có thể gây kích ứng, chảy 

nước mắt khi tiếp xúc với 

mắt, tiếp xúc thường 

xuyên gây khô da, nuốt 

phải có thể gây rối loại 

tiêu hóa. 

HAP-60 DILUENT 

Cyclohexanone  (85%) 

Methyl ethyl ketone (10%) 

Levelling agent (5%) 

HAP-60 INK (CLEAR , ALL 

COLOR) 

Base Resin  (45-50%) 

Pigment  (8~25%) 

Cyclohexanone (20~27%) 

Mek (10~15%) 

Mực in gốc nước 

SWS-60 

 

Base Resin  (55~70%) 

Pigment  (10~25%) 

Additive (3%) 

Other (water) (17~27%) Chất lỏng, nhiều màu, mùi 

nhẹ, nhiệt độ sôi 10000C, 

có thể gây kích ứng, chảy 

nước mắt khi tiếp xúc với 

mắt, tiếp xúc thường 

xuyên gây khô da, nuốt 

phải có thể gây rối loại 

tiêu hóa. 

SWS-60 COLOR TOP CLEAR 

GLOSS 

Ethanol (40%) 

Ipa (25%) 

Other (water) (35%) 

SWS-60 STITCHING GAUGE 

INK 

 

Base Resin  (15~20%) 

Pigment (50~60%) 

Other (water) (20~35%) 

SWS-60 TABLE BOND  

 

Aqueous Acrylic   (54%) 

Water (46%) 
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Tên hóa chất Công thức hóa học Tính chất 

SWS-60 TEXON GAUGE INK 

 

Base Resin  (30~40%) 

Pigment (25~35%) 

Other (water) (45~70%) 

SWS-60 TOP MAT CLEAR 

 

Base Resin  (65~80%) 

Additive (3%) 

Other (water) (17~27%) 

SWS-80 3D 

 

Base Resin  (75~85%) 

Pigment (15~25%) 

Other (water) (10~15%) 

Chất lỏng nhớt, giống mùi 

cồn, nhiệt độ sôi 10000C, 

chảy nước mắt khi tiếp 

xúc với mắt, tiếp xúc 

thường xuyên gây khô da, 

nuốt phải có thể gây rối 

loại tiêu hóa. 

SWS-80 POP 

 

Base Resin  (75~85%) 

Pigment (15~25%) 

Other (water) (10~15%) 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

- Keo dán 

Keo dán giày hiệu là loại keo dán nóng chảy, sử dụng nhiều trong ngành sản xuất 

giày, keo được thiết kế phù hợp cho quy trình sản xuất ở nhiệt độ cao mà không cần 

dung môi. Keo có độ bám dính lâu và độ liên kết mạnh, ổn định nhiệt độ, không cần thời 

gian đóng rắn và sấy khô. Thành phần của keo là cao su nhân tạo, dầu hydro hóa, dầu 

parafin, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol. 

Thông tin độc tính: Gây dị ứng da, có thể gây dị ứng hoặc hen suyễn hoặc các triệu 

chứng khó thở nếu hít phải. Dị ứng cho miệng, họng và dạ dày. 

- Dung dịch vệ sinh khung in 

Dung dịch vệ sinh khung in có thành phần hóa học chủ yếu là Polyamaid Resin, 

cyclohexanone (C6H10O, mã cas 108-94-1), Ethanol (C2H5OH, mã cas 64-17–5), nước.  

Thông tin độc tính: Có thể gây kích ứng mắt, làm giác mạc bị thương tổn. Có thể 

gây kích ứng da và độc hại nếu ngấm qua da. Có thể làm suy yếu hệ thần kinh trung 

ương, làm hư hại thận và gan. Có thể gây kích ứng đường hô hấp và gây buồn ngủ ở 

nồng độ cao. Khi hít phải có thể làm cho thanh quản và phế quản bị co thắt, phù sưng, 

viêm phế nang, phổi sưng vù và dẫn đến tử vong. Có thể làm hư hại thận. Tiếp xúc lâu 

dài và lặp lại qua da có thể gây viêm da. 

c. Nhu cầu sử dụng điện 

Mục đích sử dụng chủ yếu là phục vụ cho quá trình thắp sáng toàn công ty và phục 

vụ cho các hoạt động sản xuất của Công ty, dự kiến lượng điện tiêu thụ trung bình 

khoảng 186.750 kWh/tháng (dựa theo hóa đơn điện tháng 02,03/2022 của Công ty 

TNHH TKG Taekwang Bình Phước).  

Dự án sử dụng 01 máy phát điện dự phòng công suất 825 KVA trong quá trình 

hoạt động. 

Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án được sử dụng 

nguồn điện từ Công ty Điện lực Bình Phước – Điện lực Chơn Thành thông qua hệ thống 

đường dây cáp điện của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 
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d. Nhu cầu sử dụng nước 

Nước cấp cho dự án được sử dụng chủ yếu cho các mục đích sau: nước cấp cho 

sinh hoạt của công nhân viên, nước cấp phục vụ cho sản xuất, nước tưới cây. 

Nhu cầu nước phục vụ cho quá trình sinh hoạt của công nhân viên Công ty được 

trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Mục đích Lưu lượng (m3/ngày) 

1 Nước cấp sinh hoạt cho công nhân 93 

2 Nước cấp vệ sinh khung in 2 

3 Nước cấp bổ sung cho hệ thống làm mát nhà xưởng 1 

4 Tưới cây 21 

Tổng cộng 117 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Nhu cầu sử dụng nước được tính toán dựa trên các cơ sở sau: 

- Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên: 

Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Nhà máy: 93 m3/ngày 

(dựa theo hóa đơn nước thải tháng 02, 03/2022 của Công ty TNHH TKG Taekwang 

Bình Phước, ước tính lượng nước cấp bằng 100% lượng nước thải). 

- Nước cấp làm mát nhà xưởng: 

+ Công ty đang sử dụng hệ thống làm mát bằng tấm cooling pad cho nhà xưởng. 

Không khí được trao đổi nhiệt với nước tại tấm làm mát để hạ nhiệt độ. Trong máy có 

thiết bị hạ nhiệt nước thông qua bồn làm lạnh sau khi thu hồi nước và tái sử dụng nước 

trở lại khi quay ngược để rưới lên tấm cooling pad. Mỗi thiết bị có bể chứa nước khoảng 

100 - 150 lít nước ban đầu. Lượng nước này được tuần hoàn bằng hệ thống thu gom của 

máy để quay về thiết bị chứa và được hệ thống làm lạnh hạ nhiệt và tiếp tục làm mát. 

+ Theo kinh nghiệm vận hành hệ thống làm mát tự động hiện nay cho nhà xưởng của 

Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, mỗi ngày chỉ cần bổ sung lượng nước thất 

thoát do quá trình bốc hơi. Nước cấp bổ sung cho hệ thống làm mát khoảng 1 m3/ngày. 

- Nước cấp vệ sinh khung in: 

+ Trong quá trình in ấn, Công ty sẽ thay bản mực in để phục vụ nhu cầu kiểu dáng 

thông tin in trên sản phẩm. Công đoạn rửa bản mực in không thực hiện thường 

xuyên và chỉ thực hiện khi cần in mực in gốc nước với mẫu logo có nhiều màu 

sắc và hoa văn khác nhau đan sen. Tùy vào đơn hàng của khách hàng và tùy vào 

độ chi tiết của logo (màu sắc và hình dạng – càng nhiều màu thì mỗi logo càng 

cần nhiều khung in).  

+ Số lượng khung in rửa lớn nhất trong 1 ngày khoảng 200 khung in cho cả 2 xưởng 

sản xuất. 

+ Định mức sử dụng cho 1 khung in là 10 lít/khung.  

+ Như vậy, nước cấp cho việc vệ sinh khung in với lưu lượng khoảng 2 m3/ngày. 
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- Nước cấp cho tưới cây: khoảng 21 m3/ngày, theo định mức cấp nước: 3 lít/m2 (QCVN 

01:2021/BXD), diện tích cây xanh là 6.950 m2. 

- Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy: Công ty dự trữ một lượng nước cho PCCC. 

Lượng nước dự trữ cấp nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 216 m3, được tính cho 

1 đám cháy trong 3 giờ liên tục với lưu lượng 20 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 20 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 216 m3. 

Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất của Nhà 

máy được cung cấp từ nguồn nước thủy cục của Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước. 

5. Các thông tin khác liên quán đến dự án đầu tư  

5.1. Nhu cầu lao động  

Phân bố lao động của Công ty được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.5. Phân bố lao động của Công ty 

TT Loại lao động 
Số lượng (người) 

Người Việt Nam Người nước ngoài 

1 Chủ sở hữu 0 1 

2 Chuyên gia 2 4 

3 Quản lý 12 0 

4 Nhân viên văn phòng 25 0 

5 Công nhân 2.054 0 

Tổng cộng 2.098 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Chế độ làm việc sau khi nâng công suất: 8 giờ/ca; 1 ca/ngày; 6 ngày/tuần; số ngày 

làm việc trong tháng 26 ngày/tháng. Các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định của Nhà nước. 

5.2. Nhu cầu máy móc thiết bị 

Máy móc, thiết bị sản xuất mới được Công ty nhập về có xuất xứ chủ yếu từ Hàn 

Quốc, một số máy móc phụ trợ được mua từ các nhà cung ứng trong nước. Máy móc, 

thiết bị được nhập về đảm bảo an toàn kỹ thuật và được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT 
Tên máy móc  

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất  Tình trạng Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

I Máy móc phục vụ sản xuất 

1.  Máy bàn 1 kim Cái 75 0,4 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 
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TT 
Tên máy móc  

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất  Tình trạng Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

2.  Máy bàn 2 kim Cái 10 0,4 kW 
Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

3.  Máy ép 3D Cái 37 0,4 kW 
Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

4.  Máy may 4 kim Cái 23 0,8 kW 
Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

5.  Máy làm lạnh Cái 2 3,75 kW 
Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

6.  
Máy sấy khí nén 

khí 
Cái 8 

1,5 kW Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

7.  Ổn áp Cái 11 200 KVA Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

8.  
Máy may 

computer 
Cái 137 0,4 W Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

9.  Máy ép tem Cái 11 
0,5 kW Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

10.  Máy búa Cái 55 
0,5 kW Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

11.  Máy keo bi Cái 28 0,5 kW 
Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

12.  Máy lăn keo Cái 8 1 kW 
Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

13.  Máy phun keo Cái 45 
1 kW Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 

14.  Máy đục lỗ Cái 37 0,1 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

15.  
Máy trụ bánh xe 1 

kim 
Cái 249 0,4 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

16.  
Máy trụ bánh xe 2 

kim 
Cái 40 0,4 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

17.  Máy nén khí Cái 8 
37 kW Mới 90-95% Hàn 

Quốc 
2019 
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TT 
Tên máy móc  

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất  Tình trạng Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

18.  Máy lạng da Cái 19 0,4 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

19.  
Máy cuốn keo 1 

vòi 
Cái 7 1 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

20.  
Máy cuốn keo 2 

vòi 
Cái 23 1 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

21.  Trạm biến áp Cái 2 1.250 W Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

22.  Máy lạng mút Cái 6 1,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

23.  Máy vắt sổ Cái 4 0,4 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

24.  Máy đóng tem Cái 2 0,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

25.  Máy boliso Cái 1 0,4 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

26.  Máy đóng nút Cái 16 0,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

27.  Máy dò kim Cái 5 0,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

28.  Máy dò kim bàn Cái 1 0,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

29.  Máy khò Cái 12 0,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

30.  Máy mài da Cái 4 2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

31.  Máy zig-zag auto Cái 2 0,4 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

32.  
Máy zig-zag non - 

auto 
Cái 50 0,4 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

33.  
Máy chân vịt 2 

kim 
Cái 89 0,4 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 
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TT 
Tên máy móc  

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất  Tình trạng Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

34.  Máy cắt kukdong Cái 67 3,2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

35.  Máy cắt thomson Cái 24 2,2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

36.  Máy cắt atom Cái 70 2,2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

37.  Máy cắt xoay Cái 6 2,2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

38.  Máy sấy tự động Cái 34 1,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

39.  Quạt hút Cái 12 15 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

40.  Máy hf Cái 100 
10 kW 

 
Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

41.  Máy tab nosew  Cái 80 8 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

42.  
Máy tab nosew 

kukdong 
Cái 92 8 kW Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

43.  Máy cắt laser Cái 8 8 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2022 

44.  Máy cắt dây đai Cái 4 5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

45.  Máy pha sơn Cái 6 0,2 W Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

46.  Máy cắt nhựa Cái 1 1 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

47.  Máy căng thun Cái 1 2,2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

48.  Máy chụp phim Cái 1 3,2 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

49.  Máy sấy khí Cái 1 1,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 
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TT 
Tên máy móc  

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất  Tình trạng Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

50.  Máy phát điện Cái 1 825 KVA Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

51.  
Tủ điện máy phát 

điện 
Cái 2 1.000 KVA Mới 90-95% 

Hàn 

Quốc 
2019 

52.  Máy cắt bọ Cái 4 1 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

53.  Máy test keo Cái 1 1 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

54.  Máy sấy keo Cái 1 0,5 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

55.  Buồng sấy Cái 1 6 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

56.  Máy lạng lớn Cái 2 3,75 kW Mới 90-95% 
Hàn 

Quốc 
2019 

57.  Bàn in lụa 15m Cái 68 1,5 kW Mới 90-95% 
Việt 

Nam 
2019 

58.  Bàn in lụa 24m Cái 4 2,5 kW Mới 100% 
Việt 

Nam 
2021 

59.  
Máy ép hơi 

molding 
Cái 12 20 W Mới 100% 

Việt 

Nam 
2022 

60.  Máy cắt laser Cái 8 8 W Mới 100% 
Việt 

Nam 
2022 

II Hệ thống  xử lý môi trường 

61.  
Hệ thống xử lý 

nước thải 

Hệ 

thống 
1 

200 

m3/ngày 
Mới 90-95% 

Việt 

Nam 
2019 

62.  
Hệ thống xử lý hơi 

dung môi (xưởng 

6) 

Hệ 

thống 
2 

33.000 

m3/giờ 
Mới 90-95% 

Việt 

Nam 
2019 

63.  
Hệ thống xử lý hơi 

dung môi (xưởng 

6) 

Hệ 

thống 
7 

50.000 

m3/giờ 
Mới 90-95% 

Việt 

Nam 
2019 

64.  
Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình cắt 

laser  

Hệ 

thống 
1 

25.000 

m3/giờ 
Mới 100% 

Việt 

Nam 
2021 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 26 

TT 
Tên máy móc  

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất  Tình trạng Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

65.  

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi từ quá 

trình in lụa (xưởng 

5) 

Hệ 

thống 
1 

50.000 

m3/giờ 
Mới 100% 

Việt 

Nam 
2021 

66.  

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi từ khu 

vực vệ sinh khuôn 

in (xưởng 5) 

Hệ 

thống 
1 

7.500 

m3/giờ 
Mới 100% 

Việt 

Nam 
2021 

67.  
Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình ép 

hơi chi tiết trang trí  

Hệ 

thống 
1 

10.000 

m3/giờ 
Mới 100% 

Việt 

Nam 
2022 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

1.5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Tổng diện tích đất sử dụng của Dự án là 34.719,9 m2.  

Quy hoạch chi tiết các hạng mục xây dựng của Dự án trong giai đoạn hoạt động hiện 

nay và giai đoạn nâng công suất được trình bày trong Bảng sau:  

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình của dự án trước và sau khi nâng công suất 

TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

A CÔNG TRÌNH CHÍNH 

1 Văn phòng 681 1,96 - 

2 Xưởng 1: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

2.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

2.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

3 Xưởng 2: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

3.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

3.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

4 Xưởng 3: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

4.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

4.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

5 Xưởng 4: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

5.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

5.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

6 Xưởng 5: in lụa và cắt laser 1.500 4,32 - 
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TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

7 Xưởng 6: in lụa 1.500 4,32 - 

8 Xưởng 7: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

8.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

8.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

9 Xưởng 8: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

9.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

9.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

10 Xưởng 9: cắt, may và ép trang trí 1.500 4,32 - 

10.1 Khu vực sản xuất 1.200 3,46 - 

10.2 Khu vực chứa thành phẩm 300 0,86 - 

11 Xưởng 10: cơ khí, ép hơi chi tiết trang trí 1.500 4,32 - 

11.1 Khu vực cơ khí 1.200 3,46  

11.2 Khu vực ép hơi chi tiết trang trí 300 0,86  

12 Kho chứa keo, mực in 80 0,23  

13 Khu vực cân và pha mực in 34 0,10  

14 Khu vực vệ sinh khung in 96 0,28  

B CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 

15 Nhà bảo vệ 12 0,03 - 

16 Hành lang giữa các xưởng 1.830 5,27 - 

17 Nhà xe 1.900 5,47 - 

18 Nhà vệ sinh 382,5 1,10 - 

19 Bể nước ngầm PCCC 180 0,52 - 

20 Trạm bơm 24 0,07 - 

21 Trạm điện 16 0,05 - 

22 Nhà bảo trì điện 12 0,03 - 

23 Sân đường nội bộ 7.222,7 20,80 - 

24 Cây xanh 6.950 20,02 - 

C CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

25 Nhà quản lý chất thải  8 0,02 - 

26 Kho chất thải rắn sinh hoạt 6 0,02 - 

27 Kho chất thải rắn sản xuất 86 0,25 - 

28 Kho chất thải nguy hại 30 0,09 - 

29 Hệ thống xử lý nước thải  102 0,29 - 

30 Nhà điều hành HTXL 25,2 0,07 - 
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TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

31 Hệ thống xử lý hơi dung môi 22,5 0,06 - 

32 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt 

laser 
10 0,03 - 

33 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép hơi 

chi tiết trang trí  
10 0,03 - 

  Tổng cộng 34.719,9 100   

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Khu công nghiệp này 

đã được quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trong đó được thu hút nhóm 

ngành nghề sản xuất về dệt, nhuộm, may mặc, in vải, giày da,... Do đó, dự án hoàn toàn 

phù hợp về mặt quy hoạch.  

Dự án thuộc ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú. Do đó, dự 

án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc. 

Địa chỉ: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&N Vina. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 

tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và Quyết định số 2368/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2009. KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được Bộ TNMT phê duyệt Báo cáo 

ĐTM tại các Quyết định: Quyết định số 1371/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2007, quyết định 

số 1964/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2014 (Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai 

đoạn 2), Quyết định số 2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015 (Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung giai đoạn 3 công suất 12.000 m3/ngày), Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 78/GXN-TCMT ngày 14/07/2015, 

Giấy xác nhận số 94/GXN-BTNMT ngày 09/07/2019 (đối với Trạm xử lý nước thải giai 

đoạn 3). 

Các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Minh Hưng - Hàn Quốc: 

- Ngành sản xuất tole cách âm, tole cách nhiệt, đồ dung gia đình bằng inox (có công 

đoạn xi mạ), lắp ráp máy móc thiết bị, các phương tiện giao thông vận tải, máy móc 

xây dựng; 

- Ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phụ phẩm thủy sản; 

- Ngành vật liệu xây dựng, gốm sứ; 

- Ngành sản xuất săm lốp ô tô, các phụ tùng xe ô tô không từ nguyên liệu mủ cao su 

- Nhóm dự án về kéo sợi, dệt vải và may mặc và giày da; 

- Sản xuất bao bì nylon; 

- Luyện cán thép; 

- Ép khuôn nhựa; 

- Sản xuất thiết bị trong nhà bếp có tẩy rửa và đánh bóng; 

- Chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ; 

- Chế biến thực phẩm, nước giải khát; 

- Sản xuất dây cáp điện; 

- Công nghiệp điện tử, viễn thông; 
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- Công nghiệp hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; 

- Chế biến nông sản; 

- Sản xuất hóa chất, hóa phẩm, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; 

- Luyện kim màu; 

- Công nghiệp cơ khí, luyện kim; 

- Xi mạ; 

- Sản xuất văn phòng phẩm; 

- Nhóm dự án tái chế, xử lý chất thải rắn các loại (bố trí cụm phía sau của Khu công 

nghiệp, gần hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư 

phát triển ngành nghề đa dạng. Hơn nữa, Bình Phước đang có chủ trương phát triển 

mạnh các KCN và có những chính sách nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu 

tư muốn đầu tư vào KCN. Do đó, dự án được sự hỗ trợ của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc nói riêng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước nói chung. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI  

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật  

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc đã được giải phóng 

mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Khu đất dự án đã được xây dựng nhà 

xưởng, không có tài nguyên sinh học. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Các yếu tố tự nhiên khu vực tiếp nhận nước thải 

a. Đặc điểm địa lý 

Dự án thực hiện tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc là KCN có cơ sở hạ tầng được xây dựng theo tiêu 

chuẩn hiện đại có thể tiếp nhận nhiều dự án đầu tư khác nhau của mọi lĩnh vực sản xuất, 

gia công, chế biến. 

- Khoảng cách đến một số khu vực như sau: 

+ Trung tâm thành phố Đồng Xoài: 45 km. 

+ Thành phố Hồ Chí Minh: 85 km. 

+ Sân bay Tân Sơn Nhất: 92 km. 

Sự lựa chọn vị trí này giúp các nhà đầu tư có được sự kết hợp thắng lợi giữa cấu trúc 

hạ tầng phát triển và cấu trúc chi phí cạnh tranh. 

b. Đặc điểm địa hình 

Dự án nằm trong khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Địa hình tại khu vực dạng trung du, tương đối bằng 

phẳng. Cao độ địa hình từ +82,90 m đến 72,90 m, thấp dần từ Bắc xuống Nam. Độ dốc 

khu vực dự án không thay đổi đột ngột mà thay đổi dần dần theo cao độ tự nhiên. 

c. Điều kiện về khí tượng  

❖ Điều kiện về khí tượng 

Báo cáo đã tham khảo số liệu khí hậu, khí tượng, thuỷ văn tại khu vực dự án theo 

niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2020, xuất bản năm 2021. Cụ thể như sau: 

Khí hậu của khu vực dự án mang tính chất đặc trưng của khí hậu miền Đông. Chế 

độ của khu vực này ít thiên tai. Nhiệt độ thời tiết không khắc nghiệt nên không gây ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng. 

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 

đến tháng 10 và mùa khô từ kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

• Nhiệt độ không khí  

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm 

trong khí quyển. Ngoài ra nhiệt độ không khí còn làm thay đổi quá trình bay hơi các 

chất ô nhiễm hữu cơ, là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe của người dân. Vì vậy, 
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trong quá trình đánh giá mức độ ô nhiễm không khí và đề xuất các phương án khống 

chế cần phân tích yếu tố nhiệt độ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Bình 

Phước, nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong những năm gần đây tại khu vực 

triển khai dự án được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 3.1. Nhiệt độ (oC) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 27,7 27,2 27,3 27,5 27,5 

Tháng 1 27,5 26,5 27,1 26,7 27,2 

Tháng 2 27,0 26,7 26,4 27,7 27,0 

Tháng 3 28,4 27,8 28,0 28,4 28,7 

Tháng 4 30,1 27,8 28,7 29,3 28,7 

Tháng 5 29,5 28,0 28,1 28,8 29,8 

Tháng 6 27,5 27,9 27,3 28,2 27,5 

Tháng 7 27,7 27,0 27,0 27,2 27,9 

Tháng 8 27,4 27,3 26,7 26,9 27,3 

Tháng 9 27,1 27,6 26,5 26,4 27,1 

Tháng 10 26,6 26,9 27,5 27,3 26,4 

Tháng 11 27,2 26,6 27,1 26,8 26,6 

Tháng 12 25,9 26,1 27,4 26,2 26,1 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2020, xuất bản 2021 

• Chế độ mưa  

Lượng mưa trung bình năm của khu vực được thống kê ở các năm gần nhất như 

sau: 

Bảng 3.2. Lượng mưa (mm) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng lượng 

mưa 
2.586,1 2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 

Tháng 1 - 28,9 28,0 57,3 0,5 

Tháng 2 - 61,4 47,3 0,3 19,2 

Tháng 3 - 28,7 60,4 105,7 - 

Tháng 4 27,2 142,5 10,6 131 207,1 

Tháng 5 124,2 291,3 301,4 396,9 103,4 

Tháng 6 418,7 315,6 271,3 324 301,2 

Tháng 7 277,8 379,1 333,3 712,1 331,3 
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Tháng 
Năm 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 8 414,8 401,4 419,3 519,2 289,3 

Tháng 9 230,6 287,1 414,7 758,3 328,7 

Tháng 10 650,3 409,9 352,1 437,3 243,3 

Tháng 11 229,5 163,1 136,4 171,1 113,2 

Tháng 12 213,0 28,4 91,2 - 22,1 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2020, xuất bản 2021 

Nhận xét: lượng mưa qua các năm có sự thay đổi. 

• Độ ẩm không khí 

Ẩm độ trung bình năm ở khu vực vào khoảng 75%, thời kỳ ẩm độ cao trùng với 

thời kỳ mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, với ẩm độ trung bình từ 76% đến 88%. Độ 

ẩm chủ yếu là do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy 

ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, quá 

trình biến đổi độ ẩm tương đối đồng nhất và không có sự đột biến độ ẩm của các năm 

gần đây được thống kê ở bảng sau: 

Bảng 3.3. Độ ẩm (%) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2010 2016 2017 2018 2019 

Trung bình năm 79,8 78,4 77,7 76,1 75,0 

Tháng 1 73,0 72,0 74,0 68,0 61,0 

Tháng 2 71,0 63,0 71,0 66,0 66,0 

Tháng 3 68,0 67,0 68,0 68,0 71,0 

Tháng 4 76,0 68,0 68,0 72,0 74,0 

Tháng 5 81,0 76,0 84,0 78,0 79,0 

Tháng 6 83,0 85,0 82,0 83,0 80,0 

Tháng 7 85,0 85,0 85,0 84,0 82,0 

Tháng 8 87,0 86,0 86,0 84,0 84,0 

Tháng 9 85,0 86,0 84,0 82,0 85,0 

Tháng 10 88,0 88,0 82,0 78,0 78,0 

Tháng 11 85,0 82,0 79,0 77,0 74,0 

Tháng 12 75,0 83,0 69,0 73,0 66,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2020, xuất bản 2021 

• Chế độ gió 

Hướng gió chính trong vùng là Đông Bắc và Tây Nam. Gió Đông Bắc thịnh hành 

vào mùa khô, gió Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình từ 1 – 1,5 
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m/s. Trong vùng ít xuất hiện bão, thường xuyên xuất hiện các cơn lốc xoáy vào cuối 

mùa mưa và đầu mùa khô. 

• Chế độ nắng  

Khu vực dự án có số giờ nắng trong năm lớn. Lượng bức xạ nhiệt cao. Số giờ nắng 

của khu vực dự án qua các năm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Số giờ nắng (h) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2010 2016 2017 2018 2019 

Tổng số giờ nắng 2.658 2.641 2.434 2.540 2.749 

Tháng 1 241 270 166 216 258 

Tháng 2 261 274 226 258 260 

Tháng 3 280 291 270 250 205 

Tháng 4 269 291 270 255 262 

Tháng 5 248 243 228 249 250 

Tháng 6 238 180 191 169 231 

Tháng 7 219 215 152 153 195 

Tháng 8 175 203 167 152 172 

Tháng 9 221 173 191 182 151 

Tháng 10 142 156 174 251 255 

Tháng 11 168 215 183 214 226 

Tháng 12 196 130 216 191 284 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2020, xuất bản 2021 

• Các điều kiện khí tượng cực đoan 

Tỉnh Bình Phước là một trong những tỉnh ít chịu ảnh hưởng của thiên tai và nằm 

trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa 

mưa và mùa khô. Tuy nhiên, do sự biến đổi khí hậu toàn cầu nên tình hình về thời tiết ở 

tỉnh thời gian qua diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ tới sản xuất và đời 

sống sinh hoạt của người dân. 

Cụ thể vào năm 2015 – 2016, Bình Phước rơi vào hạn hán nghiêm trọng, có ngày 

nhiệt độ lên tới 38,50C làm cho 30 ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, hơn 26 ngàn héc 

ta cây lâu năm bị ảnh hưởng, trong đó hàng trăm héc ta cây trồng không thể phục hồi... 

Tổng thiệt hại lên đến trên 600 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó chỉ vài tháng sau, mưa lại 

đổ xuống dồn dập, lượng mưa tăng hơn hẳn mọi năm. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây 

thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các cây trồng chủ lực của tỉnh Bình 

Phước như điều, tiêu, cao su... tại nhiều huyện, thị trong tỉnh. 

Tiếp tục sang năm 2017, vào thời điểm tháng 1, tháng 2 là đỉnh điểm của mùa khô, 

nhưng Bình Phước lại đón nhận hàng loạt cơn mưa lớn nhỏ. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, 

gió giật quật ngã hàng trăm ngàn nọc tiêu, cao su và các loại cây trồng khác. 
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Vào năm 2018, toàn tỉnh đã ghi nhận 58 đợt giông, lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 

225 căn nhà. Ngoài ra tại huyện Phú Riềng còn ghi nhận thiên tai làm 1 người chết, 1 

người bị thương nặng. Giông lốc cũng gây hậu quả nặng nề với 582,76 ha cây trồng các 

loại, chủ yếu làm gãy đổ cao su, tiêu, điều và cây ăn trái; 13 ha lúa bị ngập sâu trong 

nước. Về chăn nuôi, thủy sản tuy không phải là thế mạnh nhưng 54,428 ha ao cá bị ngập 

cùng 2.527 con gà, heo, dê bị chết cũng khiến nhiều nông hộ điêu đứng. Tổng thiệt hại 

do thiên tai gây ra trong năm 2018 khoảng 60,445 tỷ đồng. 

Đến năm 2019, thiên tai như mưa to, lốc xoáy vẫn thường xảy ra và gây thiệt hại 

lớn cho sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Toàn tỉnh ghi nhận số 

người chết và mất tích do thiên tai trong năm là 2 người, không có người bị thương. Bên 

cạnh đó, số nhà bị sập đổ, cuốn trôi là 8 hộ, số nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại 

là 226 hộ. Về nông nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại là 13 ha và diện tích hoa màu bị 

thiệt hại lên đến 12,97ha khiến nhiều hộ nông dân điêu đứng. Tổng thiệt hại do thiên tai 

gây ra trong năm 2019 khoảng 47,68 tỷ đồng. 

Từ những diễn biến thiên tai phức tạp các năm gần đây, có thể thấy rằng, tính bất 

thường, trái quy luật của thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng hơn cả về cường độ và tần 

suất. Đó là, mưa đặc biệt lớn, mưa trái mùa ở một số khu vực, như mưa sớm hơn và mưa 

muộn cuối vụ sau khi các hồ chứa đã tích đầy nước. Lũ lớn cũng diễn ra thường xuyên, 

có thể xảy ra ngay từ đầu năm và kéo dài đến cuối năm... Từ đó cho thấy, thiên tai hiện 

nay với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường và khó dự báo.  

Tuy nhiên, trước thực trạng biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, hiện nay UBND 

tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp chính quyền sở 

tại thực hiện các biện pháp phòng chống ngập lụt, khuyến cáo người dân điều chỉnh cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do 

biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để thích 

nghi và phát triển bền vững, tránh các hậu quả gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống 

người dân trong thời gian tới. 

d. Điều kiện về thủy văn 

▪ Nước mặt, hệ thống sông ngòi 

Khu vực có nguồn nước mặt rất phong phú về mùa mưa, do điều kiện khí hậu và địa 

hình tạo ra nhiều sông suối chảy qua khu vực thực hiện dự án nên rất thuận lợi cho việc 

khai thác nguồn nước phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây công nghiệp. 

Địa bàn huyện Chơn Thành gần một số nguồn nước: Sông Sài Gòn bắt nguồn từ 

vùng đồi thấp, có độ cao tương đối khoảng 150m, nằm trong huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước, rồi chảy qua giữa địa phận ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây 

Ninh, qua hồ Dầu Tiếng, chảy tiếp qua tỉnh Bình Dương, là ranh giới giữa Bình Dương 

với Thành phố Hồ Chí Minh, hợp với sông Đồng Nai thành hệ thống sông Đồng Nai. 

Vị trí dự án nằm cách xa hệ thống sông suối nên mức độ ảnh hưởng đến hệ thống sông 

ngòi của khu vực không đáng kể. 

Tham khảo trang web của Cục thống kê Bình Phước: 

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/; Trang web của Hội Nông Dân tỉnh Bình Phước: 

http://hoinongdan.binhphuoc.gov.vn/Gioi-thieu/gioi-thieu-ve-binh-phuoc-14.html và 

khảo sát thực tế). 

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/
http://hoinongdan.binhphuoc.gov.vn/Gioi-thieu/gioi-thieu-ve-binh-phuoc-14.html
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Hình 2.1. Suối Tiên – nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của  

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

▪ Nước ngầm 

Khu vực xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen 

giữa n2
2. Tầng chứa nước lỗ hổng Plicen giữa (n2

2) gồm các đất đá thuộc hệ tầng Bà 

Miêu (N2
2bm), phân bố rộng. Thành phần đất đá là cát, cát bột chứa sạn sỏi, cát bột sét 

chứa kaolin. Bề dày chứa nước trung bình 21,32m. Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen 

giữa (n2
2) bị phủ bởi tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa 

- trên (n2
2-3) và tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1). Tầng chứa nước này có 

mức độ chứa nước từ trung bình đến nghèo. Lưu lượng nước trong các lỗ khoan từ 1,00 

– 5,62 l/s. 

Tại xã Minh Hưng, chất lượng nước trong năm ổn định, trong 11 chỉ tiêu phân tích 

ở cả 2 mùa cho kết quả mùa mưa tốt hơn mùa khô là nitrit, các chỉ tiêu khác ít thay đổi. 

Nước có tổng khoáng hoá của nước thuộc loại siêu nhạt và luôn ổn định trong cả hai 

mùa, độ pH của nước thuộc loại axit yếu, độ cứng chung thuộc loại rất mềm, loại hình 

hoá học của cả hai đều có anion ổn định là bicarbonat, còn cation thay đổi. Kết quả phân 

loại nguồn nước cho thấy khi sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc 

biệt đối với độ pH, nitrat, phenol, cadimi, nhôm. (Nguồn từ Đề án "Quan trắc Quốc gia 

động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” - Đoàn địa chất 806 thuộc Liên đoàn ĐCTV 

- ĐCCT Miền Nam) 

Xung quanh KCN Minh Hưng – Hàn Quốc có nhiều sông, suối nên mực nước 

ngầm trong khu vực khá phong phú. Trữ lượng nước trung bình và dễ khai thác phục vụ 

cho sản xuất. Các vùng thấp dọc theo các con suối có nguồn nước ngầm với trữ lượng 

và chất lượng tương đối tốt. 

Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất của tỉnh Bình Phước là 

2.320.000m3/ngày, trong đó: 

- Trữ lượng tĩnh là 94.000 m3/ngày. 

- Trữ lượng động tự nhiên là 2.326.000 m3/ngày. 
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Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến dự án: 

❖ Thuận lợi 

- Dự án được đầu tư trong khu công nghiệp đã có hệ thống hạ tầng đầy đủ, nằm cách 

xa khu dân cư tập trung nên hạn chế được ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến 

sức khỏe cộng đồng. 

- Hệ thống hạ tầng khu vực dự án tương đối hoàn thiện thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động. 

❖ Khó khăn 

Dự án là một dự án công nghiệp nên điều kiện khí tượng hầu như không ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất của dự án. Tuy nhiên với những ngày thời tiết nắng nóng sẽ làm 

gia tăng bức xạ nhiệt từ các bức xạ mặt trời sẽ làm cho người lao động nhanh chóng mệt 

mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt,... từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao 

động và tăng cao khả năng gây tai nạn. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Để đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải, báo cáo tham 

khảo Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc quý 

4/2021. 

Vị trí lấy mẫu: Nước mặt suối Tiên, cách 150m về hạ nguồn so với vị trí vả nước 

thải của nhà máy xử lý vào Suối Tiên. 

Kết quả nước mặt Suối Tiên - nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt suối Tiên nguồn tiếp nhận nước thải 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT cột A2 

1.  pH - 6,70 6-8,5 

2.  DO mg/L 5,61 ≥5 

3.  TDS mg/L 334 -- 

4.  TSS mg/L 23 30 

5.  COD mgO2/L 13,1 15 

6.  BOD5
 mgO2/L 5,18 6 

7.  Nitrit (N_NO2
-) mg/L KPH 0,05 

8.  Nitrat (N_NO3
-) mg/L 1,89 5 

9.  Photphat  mg/L 0,05 0,2 

10.  Amoni  mg/L 0,13 0,3 

11.  Sắt tổng mg/L 0,30 1 

12.  Đồng mg/L 0,05 0,2 

13.  Kẽm mg/L KPH 1,0 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT cột A2 

14.  Asen  mg/L KPH 0,02 

15.  Crom (VI) mg/L KPH 0,02 

16.  Crom (III) mg/L KPH -- 

17.  Cadimi  mg/L KPH 0,005 

18.  Chì  mg/L KPH 0,02 

19.  Niken  mg/L KPH 0,1 

20.  
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L KPH 0,2 

21.  Dầu tổng mg/L KPH 0,5 

22.  Coliform  MPN/100mL 3,7 x 103 5.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc quý 4/2021 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại suối Tiên cho thấy tất cả 

các chỉ tiêu phân tích kết quả nước mặt Suối Tiên - nguồn tiếp nhận nước thải của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc, đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

cột A2. 

2.3. Hiện trạng khai thác sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận  

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Nước thải sinh hoạt 

sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 5 ngăn và nước thải sản xuất được dẫn đến 

HTXL nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày.đêm của Nhà máy để tiếp tục xử lý 

chung để đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (Quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). Sau đó, đấu nối vào hệ thống cống thoát nước 

thải chung của KCN để xử lý tiếp tục đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (suối Tiên). Dự án xin phép không đánh giá phần hiện 

trạng khai thác sử sụng nước khu vực nguồn tiếp nhận. 

2.4. Hiện trạng xả nước vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án nằm trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, nước thải từ HTXL nước thải tập 

trung công suất 200 m3/ngày.đêm của Nhà máy sẽ đấu nối vào HTXL nước thải tập 

trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. KCN Minh Hưng – Hàn Quốc có 3 HTXL với 

công suất 8.000 m3/ngày.đêm, 10.000 m3/ngày.đêm, 12.000 m3/ngày.đêm và hiện nay 

tiếp nhận với tổng lưu lượng 12.000 m3/ngày từ các nhà máy thứ cấp trong KCN. Vì 

vậy, HTXL nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc vẫn đảm bảo khả 

năng tiếp nhận nước thải của Dự án. Dự án xin phép không đánh giá hiện trạng xả nước 

vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải. 
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3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

3.1. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên (không khí, đất) tại khu vực thực 

hiện dự án được Công ty kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại 

Việt trong điều kiện trời nắng.  

Các kết quả đo đạc tại thời điểm này được coi là số liệu “nền” được sử dụng làm 

căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của dự án đến chất lượng môi trường khi dự án đi vào 

hoạt động. 

❖ Thời gian thu mẫu:  

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã tiến hành khảo sát, lấy 

mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất, khí thải từ các 

HTXL khí thải, nước thải, nước ngầm, đất nơi thực hiện dự án: 

- Lần 1: Ngày 18/03/2022; 

- Lần 2: Ngày 19/03/2022; 

- Lần 3: Ngày 21/03/2022. 

❖ Điều kiện lấy mẫu: 

Nhìn chung thời tiết trong thời điểm lấy mẫu trời nắng, công ty hoạt động bình 

thường. 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm trong phụ lục. 

a. Hiện trạng chất lượng không khí khu vực sản xuất 

Vị trí các điểm lấy mẫu được thể hiện trong bảng 3.6 và sơ đồ vị trí các điểm lấy 

mẫu đính kèm phụ lục. 

Bảng 3.6. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng không khí khu vực sản xuất 

TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Khu vực cắt KK01 106o37’09.8’’ 11o29’16.8’’ 

2 Khu vực may KK02 106o37’09.9’’ 11o29’15.5’’ 

3 Khu vực dán keo KK03 106o37’08.5’’ 11o29’15.3’’ 

4 Khu vực vệ sinh khung in KK04 106o37’11.3’’ 11o29’10.5’’ 

5 
Khu vực lưu trữ, cân đong 

và pha mực in 
KK05 106o37’11.4’’ 11o29’09.9’’ 

6 Khu vực in lụa nhà xưởng 5 KK06 106o37’10.7’’ 11o29’11.6’’ 

7 Khu vực in lụa nhà xưởng 6 KK07 106o37’10.6’’ 11o29’10.7’’ 

▪ Thông số đo đạc và phương pháp phân tích 

Các thông số đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí bao gồm nhiệt 

độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO, Cyclohexane, Ethanol, MEK. 

Phương pháp đo đạc và phân tích như sau: 
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Bảng 3.7. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí 

TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 

2 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 

3 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 

4 Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT 

5 Bụi  TCVN 5067:1995 

6 SO2 TCVN 5971:1995 

7 NO2 TCVN 6137:2009 

8 CO HD.TN.04 

9 Cyclohexane NIOSH Method 1500 

10 Ethanol NIOSH Method 2000 

11 MEK NIOSH Method 2500 

Nguồn: DVE, năm 2022
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▪ Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực sản xuất 

TT Vị trí đo 
Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Tiếng ồn (dBA) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 KK01 29,3 29,8 30,1 66,5 65,6 67,2 0,2 0,2 0,2 72,1 74,2 74,6 

2 KK02 29,6 29,1 30,2 66,4 64,9 68,3 0,2 0,3 0,2 73,5 71,9 73,9 

3 KK03 29,5 29,3 29,7 64,1 63,7 65,7 0,2 0,2 0,2 70,2 72,9 72,7 

4 KK04 29,7 29,5 29,3 64,9 65,0 65,0 0,2 0,2 0,3 - - - 

5 KK05 29,9 29,3 30,1 65,2 66,2 66,9 0,3 0,3 0,3 - - - 

6 KK06 29,8 30,1 30,9 62,4 63,1 63,7 0,3 0,2 0,3 - - - 

7 KK07 29,5 29,8 30,2 63,5 62,4 64,1 0,3 0,3 0,3 - - - 

QCVN 24 : 2016/BYT - - - ≤ 85 

QCVN 26 : 2016/BYT 18-32 40-80 0,2-1,5 - 

Nguồn: DVE, năm 2022 
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Bảng 3.9. Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực sản xuất 

TT Vị trí đo 

Tổng bụi lơ lửng 

(mg/m3) 

NO2  

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

CO  

(mg/m3) 

Cyclohexane 

(mg/m3) 
Ethanol 
 (mg/m3) 

MEK 
(mg/m3) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 KK01 0,18 0,17 0,19 0,063 0,067 0,067 0,054 0,056 0,056 5,21 5,30 5,26 - - - - - - - - - 

2 KK02 0,16 0,16 0,15 0,065 0,066 0,064 0,058 0,064 0,059 5,27 5,26 5,34 - - - - - - - - - 

3 KK03 0,18 0,17 0,18 0,068 0,070 0,067 0,072 0,074 0,072 5,47 5,45 5,45 0,455 0,461 0,468 1,051 1,042 1,047 0,841 0,852 0,837 

4 KK04 - - - - - - - - - - - - KPH KPH KPH 0,251 0,257 0,248 KPH KPH KPH 

5 KK05 - - - - - - - - - - - - KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

6 KK06 - - - - - - - - - - - - 0,187 0,184 0,183 0,524 0,518 0,514 0,314 0,309 0,323 

7 KK07 - - - - - - - - - - - - 0,205 0,201 0,211 0,614 0,609 0,621 0,324 0,331 0,317 

QCVN 03 : 

2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 - ≤ 3.000 - 

QCVN 02 : 

2019/BYT 
≤ 8 - -  - - - 

Nguồn: DVE, năm 2022
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Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí khu 

vực sản xuất dự án cho thấy tất cả các chỉ tiêu giám sát trong không khí đều nằm trong 

ngưỡng cho phép của QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

03:2019/BYT và QCVN 02:2019/BYT. Điều đó nhận thấy chất lượng không khí tại 

Công ty khá tốt, đảm bảo môi trường làm việc cho các cán bộ công nhân viên. 

b. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

▪ Vị trí lấy mẫu 

Mẫu đất được lấy trong phạm vi khu đất dự án và sơ đồ vị trí điểm lấy mẫu đính 

kèm phụ lục. 

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 106o37’8.0’’; Vĩ độ:  11o29’9.9’’.  

▪ Thông số đo đạc và phương pháp phân tích 

Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất lượng môi trường đất là As, 

Pb, Cd, Cu, Zn, Cr. 

Phương pháp phân tích như sau: 

Bảng 3.10. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường đất 

TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 Asen (As) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3113B:2017 

2 Chì (Pb) TCVN 6649:2000& SMEWW 3111B:2017 

3 Cadimi (Cd) TCVN 6649:2000& SMEWW 3113B:2017 

4 Đồng ( Cu)  TCVN 6649:2000& SMEWW 3111B:2017 

5 Kẽm (Zn) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

6 Crom (Cr) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

Nguồn: DVE, năm 2022 

▪ Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

– đất công nghiệp Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 As 
mg/kg 

đất khô 
KPH 

(MDL=0,05) 
KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 
25 

2 Pb 
mg/kg 

đất khô 
KPH 

(MDL=8,0) 
KPH 

(MDL=8,0) 

KPH 

(MDL=8,0) 
300 

3 Cd 
mg/kg 

đất khô 
KPH 

(MDL=0,05) 
KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 
10 

4 Cu 
mg/kg 

đất khô 
7,82 8,25 8,75 300 
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TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

– đất công nghiệp Lần 1 Lần 2 Lần 3 

5 Zn 
mg/kg 

đất khô 
4,86 5,12 5,65 300 

6 Cr 
mg/kg 

đất khô 
KPH 

(MDL=8,0) 
KPH 

(MDL=8,0) 

KPH 

(MDL=8,0) 
250 

Nguồn: DVE, năm 2022 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường đất của dự án cho thấy, 

tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn cho phép - QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – đất công nghiệp. Như vậy, chất lượng môi trường đất hiện nay của 

dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

c. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm 

▪ Vị trí lấy mẫu 

Nước ngầm nhà dân ngoài KCN. 

Tọa độ lấy mẫu: Kinh độ: 106o36’54.9’’, Vĩ độ:  11o29’16.9’’. 

▪ Thông số đo đạc và phân tích 

Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 

là pH, Độ cứng, Chỉ số pemanganat, Amoni, Clorua, Florua, Nitrit, Nitrat, Sắt, Tổng 

Coliform, Ecoli. 

Phương pháp phân tích như sau: 

Bảng 3.12. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường nước ngầm 

TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 Độ cứng (tính theo CaCO3)  SMEWW  2340C:2017 

3 Chỉ số pemanganat TCVN 6186:1996 

4 Amoni (N_NH4+) SMEWW 4500-NH3 .B&F:2017 

5 Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 – ISO 9297: 1989 (E) 

6 Florua (F-) SMEWW 4500-F-.B&D:2017 

7 Nitrit (N_NO2-) SMEWW 4500-NO2-.B:2017 

8 Nitrat (N_NO3-) SMEWW 4500-NO3-.E:2017 

9 Sắt  (Fe)  SMEWW 3500-Fe.B:2017 

10 Tổng Coliform TCVN 6187-2:1996 

11 E. Coli TCVN 6187-2:1996 

Nguồn: DVE, năm 2022 

▪ Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.13. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả NN01 QCVN 

09-

MT:2015/

BTNMT 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH - 6,89 6,71 6,78 5,5 – 8,5 

2 
Độ cứng  

(tính theo CaCO3)  
mg/L 65 69 55 500 

3 Chỉ số pemanganat mg/L 
KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
4 

4 Amoni (N_NH4
+) mg/L 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
1,0 

5 Clorua (Cl-) mg/L 54 58 47 250 

6 Florua (F-) mg/L 0,17 0,14 0,11 1,0 

7 Nitrit (N_NO2
-) mg/L 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
1,0 

8 Nitrat (N_NO3
-) mg/L 0,54 0,58 0,62 15 

9 Sắt  (Fe) mg/L 0,15 0,11 0,17 5 

10 Tổng Coliform 
MPN/10

0mL 
KPH KPH KPH 3 

11 E. Coli 
MPN/ 

100mL 
KPH KPH KPH 

Không 

phát hiện 

Nguồn: DVE, năm 2022 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm nhà dân ngoài 

khu vực dự án, các chỉ tiêu đều thấp hơn so với quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Như vậy, chất lượng môi trường nước ngầm hiện nay gần khu vực  

dự án chưa có nhiều dấu hiệu bị ô nhiễm. 

3.2. Hiện trạng môi trường nước thải, khí thải 

a. Hiện trạng môi trường nước thải 

▪ Vị trí lấy mẫu 

Vị trí các điểm lấy mẫu được thể hiện trong bảng 3.14 và sơ đồ vị trí các điểm lấy 

mẫu đính kèm phụ lục. 

Bảng 3.14. Vị trí các điểm lấy mẫu nước thải 

TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 
Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của công ty 
NT01 106o37’15.0’’ 11o29’09.4’’ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 46 

TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

2 
Nước thải tại 1 hố ga thoát nước thải trước 

khi đấu nối với KCN trên đường D3 
NT02 106o37’11.1’’ 11o29’9.7’’ 

▪ Thông số đo đạc và phân tích 

Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất nước thải là độ màu, pH, 

TSS, COD, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, tổng Phospho, Dầu mỡ khoáng, Tổng Coloform. 

Phương pháp phân tích như sau: 

Bảng 3.15. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng nước thải 

TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 Độ màu TCVN 6185:2015 

2 pH TCVN 6492:2011 

3 TSS TCVN 6625:2000 

4 COD SMEWW 5220C:2017 

5 BOD5
 TCVN 6001–1: 2008 

6 Amoni (N_NH4
+) SMEWW 4500-NH3.B&C:2017 

7 Tổng Nitơ TCVN 6638:2000 

8 Tổng phospho SMEWW 4500-P. B&D:2017 

9 Dầu mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2017 

10 Tổng Coliform TCVN 6187-2:1996 

Nguồn: DVE, năm 2022 

▪ Kết quả phân tích chất lượng nước thải  

Kết quả phân tích chất lượng nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.16. Kết quả phân tích chất lượng nước thải  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả NT01 Kết quả NT02 QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

Cột B 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Độ màu Pt-Co 945 968 1.025 140 142 145 150 

2 pH - 7,41 7,42 7,38 7,45 7,52 7,42 5,5 – 9 

3 TSS mg/L 85 87 90 38 42 45 100 

4 COD mg/L 2.595 2.621 2.511 112 123 118 150 

5 BOD5
 mg/L 1.244 1.305 1.255 45 46 42 50 

6 
Amoni 

(N_NH4
+) mg/L 15,5 16,8 17,2 4,8 4,2 3,4 10 

7 Tổng Nitơ mg/L 51,0 52,5 53,4 35,3 36,2 32,8 40 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả NT01 Kết quả NT02 QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

Cột B 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

8 
Tổng 

phospho mg/L 0,08 0,12 0,14 3,14 3,08 3,12 6 

9 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 4,82 4,93 4,25 5,26 5,42 5,84 10 

10 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100mL 

44 x 

103 

43 x 

103 

53 x 

103 

27 x 

102 

21 x 

102 

29 x 

102 5.000 

Nguồn: DVE, năm 2022 

Nhận xét: Dựa trên kết quả phân tích nước thải cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu nước 

thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty đều vượt so QVCN 

40:2011/BTNMT, cột B. Điều này cho thấy nếu nước thải không được xử lý mà thải bỏ 

trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm rất lớn đến môi trường xung quanh.  

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại 1 hố ga thoát nước thải trước khi đấu 

nối với KCN trên đường D3, tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nước thải đều nằm trong 

ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.  

b. Hiện trạng khí thải 

Vị trí các điểm lấy mẫu được thể hiện trong bảng 3.17 và sơ đồ vị trí các điểm lấy 

mẫu đính kèm phụ lục. 

Bảng 3.17. Vị trí các điểm lấy mẫu khí thải 

TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 02 
KT01 106o37’9.8’’ 11o29’9.7’’ 

2 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 03 
KT02 106o37’10.0’’ 11o29’9.7’’ 

3 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 04 
KT03 106o37’10.2’’ 11o29’9.7’’ 

4 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 05 
KT04 106o37’10.3’’ 11o29’9.7’’ 

5 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 06 
KT05 106o37’10.9’’ 11o29’9.8’’ 

6 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 07 
KT06 106o37’11.4’’ 11o29’9.9’’ 

7 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 50HP – máy 09 
KT07 106o37’11.4’’ 11o29’10.2’’ 

8 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 30HP – máy 01 
KT08 106o37’11.4’’ 11o29’10.5’’ 
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TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

9 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống 

xử lý hơi dung môi 30HP – máy 08 
KT09 106o37’11.3’’ 11o29’10.8’’ 

▪ Thông số đo đạc và phương pháp phân tích 

Các thông số đo đạc và phân tích khí thải bao gồm lưu lượng, MEK, Cyclohexane, 

Ethanol. 

Phương pháp đo đạc và phân tích như sau: 

Bảng 3.18. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí 

TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 Lưu lượng US EPA Method 2 

2 MEK NIOSH Method 2500 

3 Cyclohexan PD CEN/TS 13649 

4 Ethanol  PD CEN/TS 13649 

Nguồn: DVE, năm 2022
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▪ Kết quả phân tích khí thải 

Kết quả phân tích khí thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.19. Kết quả phân tích khí thải 

TT Vị trí đo 

Lưu lượng 
(m3/h) 

MEK 

(mg/Nm3) 

Cyclohexan 

(mg/Nm3) 

Ethanol 

(mg/Nm3) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 KT01 17.877 17.688 16.988 11,5 12,7 11,5 18,2 17,5 18,5 20,6 21,1 22,6 

2 KT02 16.652 15.875 16.055 12,8 11,5 10,8 17,5 18,4 19,2 21,6 22,7 23,6 

3 KT03 18.714 18.752 18.721 13,6 14,2 13,7 15,8 16,3 17,3 22,8 23,4 21,7 

4 KT04 16.255 16.175 16.352 14,2 15,8 16,2 16,2 15,8 16,2 18,7 19,5 20,7 

5 KT05 17.354 17.257 18.062 10,9 11,2 12,4 14,1 13,9 14,2 15,9 16,7 17,5 

6 KT06 17.587 17.687 16.987 13,4 14,2 15,1 10,5 11,2 10,9 16,8 19,7 18,1 

7 KT07 15.752 15.752 15.954 12,5 14,2 16,2 13,9 14,5 15,2 18,5 17,8 16,5 

9 KT08 12.725 12.522 13.025 10,1 12,1 13,1 11,2 15,7 16,1 17,4 16,2 17,8 

10 KT09 12.625 12.874 11.254 14,2 15,2 16,3 16,2 16,5 17,2 20,7 21,1 23,1 

QCVN 20 : 2009/BTNMT - - ≤ 1.300 - 

Nguồn: DVE, năm 2022 

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc khí thải cho thấy, các chỉ tiêu sau các HTXL hơi dung môi của dự án đều nằm trong ngưỡng cho phép 

của QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra môi trường. Điều đó nhận thấy các hệ thống xử lý khí thải của Công ty vận hành tốt đảm bảo 

khả năng xử lý khí thải phát sinh tại Nhà máy nên Nhà máy tiếp tục duy trì sử dụng các hệ thống xử lý này. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai lắp đặt máy móc, thiết bị 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Nguồn gây tác động 

Các công trình xây dựng hiện hữu của Dự án được xây dựng theo, Giấy phép xây 

dựng số 09/GPXD do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp ngày 28/02/2014 

và Giấy phép xây dựng số 17/GPXD do Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước cấp ngày 

28/04/2020, công trình chính nhà xưởng, văn phòng là công trình cấp III. Căn cứ QCVN 

03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công 

trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị thì hạng mục công trình chính tại 

Dự án đã xây dựng khoảng năm 2014 có niên hạn sử dụng theo quy định từ 20 năm đến 

dưới 50 năm. Tính từ thời điểm hoàn thiện công trình đến nay khoảng 08 năm nên nhà 

xưởng - văn phòng của Dự án vẫn đảm bảo được độ bền vững để tiếp tục thực hiện triển 

khai Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 

9.910.000 đôi/năm” sản xuất nhằm tạo ra thành phẩm mới. Bên cạnh đó, hiện trạng chất 

lượng các công trình đã xây dựng có kết cấu chắc chắn và mỹ quan tốt, Công ty sẽ tiếp 

tục sử dụng các hạng mục hiện hữu. Do đó, Công ty sẽ chỉ lắp đặt bổ sung máy móc, 

thiết bị cho quá trình sản xuất, hệ thống xử lý khí thải giai đoạn hiện nay mà không cần 

cải tạo các công trình xây dựng hiện hữu, không xây dựng thêm các hạng mục công trình 

mới.  

Trong giai đoạn triển khai lắp đặt máy móc thiết bị, Nhà máy hiện hữu vẫn hoạt 

động bình thường, đối với khu vực thi công sẽ được che chắn, không ảnh hưởng đến quá 

trình hoạt động của công nhân hiện hữu. 

Tác động môi trường trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị ở mức độ thấp. Các 

nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị bao 

gồm: 

❖ Nguồn tác động liên quan đến chất thải: 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị; 

- Khí thải từ quá trình hàn công trình lắp đặt thiết bị; 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt thiết bị; 

- Chất thải nguy hại từ quá trình lắp đặt thiết bị. 

❖ Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Tiếng ồn và độ rung từ quá trình thi công lắp đặt thiết bị; 
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❖ Các rủi ro, sự cố 

- Sự cố cháy, nổ;  

- Sự cố về an toàn thực phẩm; 

- Tai nạn lao động; 

- Tai nạn giao thông; 

- Sự cố bể tự hoại; 

- Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước. 

1.1.2. Đánh giá tác động 

(1). Tác động do nước thải  

a. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa khi rơi xuống mặt bằng dự án làm cuốn theo các chất 

bẩn, đất, cát, cành lá khô và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất trong khu vực Dự án xuống 

lưu vực xung quanh dự án. Để tính toán lượng nước chảy qua mặt bằng Dự án ta áp 

dụng công thức sau:  

Q = *q*F 

Trong đó:  

Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3). 

 : hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán.  = 0,9 đối với 

diện tích đất công trình đã bê tông hóa;  = 0,5 đối với diện tích đất trống, cây xanh. 

F: diện tích lưu vực tính toán gồm diện tích đất được bê tông hóa và xây dựng 

khoảng 27.766 m2, diện tích đất chưa được bê tông hóa (cây xanh và đất dự trữ) khoảng  

6.950 m2. 

q: cường độ mưa (mm/ngày). Ở khu vực dự án trong các năm vừa qua lượng nước 

mưa cao nhất là tháng 09/2019 với lượng mưa 758,3 mm (Niên giám thống kê tỉnh Bình 

Phước năm 2020, xuất bản năm 2021). Vì vậy, lượng mưa trung bình ngày trong tháng 

cao nhất khoảng 25,28 mm/ngày. 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trung bình ngày trong tháng mưa cao nhất 

trong các năm qua là Q = 719,6 m3/ngày = 0,1 m3/s. Lượng nước mưa này nếu không 

được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và 

đời sống thủy sinh trong khu vực. So với các nguồn nước thải khác thì nước mưa chảy 

tràn được đánh giá là khá sạch và tác động này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu 

không chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

như sau: 

Bảng 4.1. Nồng độ chất ô nhiễm trung bình trong nước mưa chảy tràn 

TT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,50 – 1,50 

2 Tổng photpho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 
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TT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

4 TSS 10 – 20 

Nguồn: Hoàng Huệ, 2002 

Với những biện pháp thu gom và xử lý chất thải tốt, chất lượng nước mưa tương 

đối tốt thì sự tác động tiêu cực của nước mưa chảy tràn là không lớn. Tuy nhiên, chủ 

đầu tư cũng đã có các biện pháp quản lý nguồn nước mưa này. Biện pháp quản lý cụ thể 

được trình bày trong mục 1.2 ở chương này. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị chủ yếu từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân. Ước tính số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất tập 

trung tại công trường là 30 người. Ngoài ra còn có 2.098 công nhân hiện hữu đang tham 

gia hoạt động sản xuất tại Nhà máy. Nước thải sinh hoạt chứa các thành phần gây ô 

nhiễm môi trường nước như: các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi sinh.  

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp đặt thiết bị là 95,4 

m3/ngày, trong đó: 

+ Công nhân thi công lắp đặt thiết bị: 2,4 m3/ngày, với định mức cấp nước khoảng 

80 lít/người.ca (QCVN 01:2021/BXD). 

+ Công nhân viên hiện hữu của Nhà máy: 93 m3/ngày (dựa theo hóa đơn nước thải 

tháng 02, 03/2022 của Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước). 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý 

theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát 

triển về khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường. 

Hệ số ô nhiễm này được tính với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của người dân 

trong 24 giờ với các hoạt động vệ sinh, tắm giặt và nấu ăn 3 bữa. Trên thực tế, công 

nhân chỉ làm việc theo ca khoảng 8 giờ với hoạt động chủ yếu là vệ sinh, không tổ chức 

nấu ăn, tắm giặt tại dự án nên hệ số ô nhiễm phát sinh (2) tối đa khoảng 50% hệ số do 

WHO đề xuất. Trên cơ sở đó, tải lượng ô nhiễm trên thực tế sẽ được tính toán theo hệ 

số ô nhiễm với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của công nhân trong 8 giờ và được trình 

bày trong Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi 

công xây dựng và lắp đặt thiết bị, giai đoạn hoạt động hiện hữu sẽ được đưa ra trong 

bảng sau: 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn lắp đặt thiết bị, giai đoạn hoạt động hiện hữu 

TT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

theo WHO  

(g/người.ngày)(1) 

Hệ số ô nhiễm đối 

với công nhân 

(g/người.ca) (2) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày)(3) 

1 BOD5  45 – 54 22,5 – 27 47,88 – 59,35 

2 COD 72 – 102 36 – 51 79,13 – 112,1 

3 SS 70 – 145 35 – 72,5 76,93 – 159,36 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 5 – 15 10,99 – 32,97 
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TT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

theo WHO  

(g/người.ngày)(1) 

Hệ số ô nhiễm đối 

với công nhân 

(g/người.ca) (2) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày)(3) 

5 Amoni 2,4 – 4,8 1,2 – 2,4 2,64 – 5,28 

6 Tổng Nitơ 6 – 12 3 – 6 6,38 – 12,77 

7 Tổng photpho 0,8 – 4,0 0,4 – 2,0 0,85 – 4,26 

8 Coliform 106 – 109 5x105 – 5x108 
1.064 x103 – 1.064 

x106 

Nguồn: (1)WHO, 1993; (2) DVE tính toán, 2022 

Với tải lượng và lưu lượng nước thải ước tính ở trên, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt sẽ được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt 

thiết bị 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm trước xử lý 

QCVN 40: 2011/ BTNMT, 

cột B 

1 BOD5 (mg/l) 502 – 502 50 

2 COD (mg/l) 502 – 502 150 

3 SS (mg/l) 829 – 1.175 100 

4 Dầu mỡ ĐTV (mg/l) 806 – 1.670 - 

5 Amoni (mg/l) 28 – 55 10 

6 Tổng Nitơ (mg/l) 67 – 134 40 

7 Tổng photpho (mg/l) 9 – 45 6 

8 
Coliform 

11.153.040 – 

11.153.039.832 
5.000 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Lưu lượng nước thải phát sinh thêm trong giai đoạn lắp đặt thiết bị không cao. Tuy 

nhiên, do nước thải sinh hoạt cùng với chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây 

bệnh, nên để đảm bảo an toàn vệ sinh, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý 

lượng nước này một cách hợp lý. Biện pháp giảm thiểu cụ thể được trình bày trong mục 

1.2 ở chương này. 

❖ Tác hại của các chất  ô nhiễm trong nước thải 

- Tác động đến môi trường hệ sinh thái: 

+ Các chất hữu cơ:  

Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện thông qua thông số 

BOD5, COD. COD, BOD5 cao làm giảm chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. Sự có 

mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ cao dẫn đến sự suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong 
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nước do vi sinh vật sử dụng lượng oxy này để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi lượng oxy 

hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy 

sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá của FAO (Tổ chức Lương thực Thế giới) quy định 

nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước cao hơn 4 mg/l ở 25oC. Ở vùng nhiệt đới, giới 

hạn này vào khoảng 3,8 mg/l. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến 

khả năng tự làm sạch của dòng sông. 

+ Chất rắn lơ lửng:  

Chất rắn lơ lửng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên 

thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước và gây 

bồi lắng kênh rạch. Chất rắn lơ lửng nhiều có thể gây tắc nghẽn đường cống nếu không 

được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp nhận, chất rắn lơ lửng lại làm tăng độ đục, 

ngăn cản oxy đi vào trong nước và ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của thực vật 

cũng như đời sống của các sinh vật trong nước. 

+ Các chất dinh dưỡng N, P:  

Nguồn nước có mức N, P vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong tảo, thuỷ sinh vật 

phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thuỷ sản. Khi nồng độ các 

chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn đến sự phát triển bùng nổ của rong, tảo gây hiện 

tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này làm giảm sút chất lượng nước do gia tăng độ đục, 

tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thuỷ sinh 

và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. 

(2). Tác động do bụi, khí thải  

a. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị 

Trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị của Dự án có sự tham gia của các phương 

tiện giao thông vận chuyển máy móc, thiết bị và hoạt động của các máy móc, thiết bị sử 

dụng trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị làm phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi 

trường không khí. 

Hoạt động của các loại phương tiện vận chuyển có sử dụng các loại nhiên liệu đốt 

cháy (xăng, dầu DO,…) làm phát sinh khí thải ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân thi công và môi trường không khí xung quanh. 

Khối lượng máy móc thiết bị được vận chuyển khoảng 200 tấn. Thời gian thi công 

lắp đặt thiết bị khoảng 1 tháng. Do đó, khối lượng máy móc thiết bị trung bình mỗi ngày 

khoảng 7,7 tấn/ngày. 

Xe vận chuyển có tải trọng trung bình khoảng 10 tấn. Ước tính số chuyến xe vận 

chuyển máy móc thiết bị khoảng 1 chuyến xe/ngày. Quãng đường vận chuyển trung bình 

trong khu vực Dự án là 2 km. 

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải, tải lượng cực đại các khí thải gây ô nhiễm không 

khí có trong khí thải của các phương tiện vận chuyển giai đoạn thi công được tính toán 

và trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.4. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị 

TT Thông số Hệ số ô nhiễm tối đa (g/km)(1) 
Tải lượng ô nhiễm trung bình ngày(2) 

(g/ngày) 

1 Bụi 0,17 0,3 

2 NOx 0,6 1,2 

3 CO 1,5 3,0 

4 HC 0,6 1,2 

Nguồn: (1)QCVN 05:2009/BGTVT, (2)DVE tính toán, 2022 

Trong QCVN 05:2009/BGTVT, hệ số ô nhiễm tối đa của NOx + HC = 1,2. Nên 

chọn NOx = 0,6 (g/km) và HC = 0,6 (g/km). 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển phụ thuộc 

vào tình trạng xe và tải trọng hàng hóa trên xe so với tải trọng thiết kế của xe. Theo định 

mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 2014, lượng 

nhiên liệu xe tiêu thụ được tính toán theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

G: Lượng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

a: Hệ số quy đổi cấp đường. Chọn cấp đường loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 

K1: Là lượng nhiên liệu cần thiết để phương tiện chạy 100 km trên đường loại 1, 

2, 3; tính bằng (lít/100 km). Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 10 tấn là 26 Lít/100 

km. 

K2: Là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km 

trên đường loại 1, 2, 3; được tính bằng (lít/100km.tấn). Tra bảng định mức tiêu hao nhiên 

liệu của xe tải trên 6 tấn khi chở 1 tấn hàng trong 100km là K2=1,0 Lít/100km.tấn. 

b : Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác trong 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 2 km. Vậy tổng 

quãng đường 1 chuyến xe vận chuyển là 2 km. 

P: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn) P = 10 (tấn).  

Ta tính được lượng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển trong ngày trong 

phạm vi Nhà máy là: 0,8 lít dầu DO, tương đương 0,7 kg dầu DO (tỷ trọng của dầu DO 

là 0,847 kg/L). Đối với dầu DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO là 28 Nm3/kg 

DO. Do đó, lượng khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết 

bị là 19,6 Nm3/ngày.  
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Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

TT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm 

(mg/Nm3) 
QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B 

1 Bụi 15 200 

2 NOx 61 850 

3 CO 163 1.000 

4 HC 61 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị đều thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT; cột B.  

Các phương tiện vận chuyển này đi hoạt động bên trong khu đất nhà máy và vận 

hành động cơ sẽ ảnh hưởng đến công nhân thi công lắp đặt và công nhân làm việc tại dự 

án. Ảnh hưởng của bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển: 

Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển phát sinh bụi, gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường cảnh quan cũng như các đối tượng tham gia lưu thông trên 

đường. 

Đối với thảm thực vật: bụi bám lên thân, lá trên quãng đường phát tán của nó, làm 

giảm khả năng quang hợp của các loại thực vật, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển 

của cây. 

Chủ đầu tư và đơn vị thi công lắp đặt thiết bị sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

tác động do khí thải của các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị.  

Các biện pháp giảm thiểu chi tiết được trình bày trong mục 1.2 của chương này. 

b. Khí thải từ quá trình hàn công trình lắp đặt thiết bị 

❖ Quá trình hàn 

Trong quá trình thi lắp đặt thiết bị, quá trình hàn được sử dụng để liên kết các vật 

liệu kim loại với nhau. Quá trình hàn sẽ phát sinh một lượng bụi và hơi khí thải nhất 

định. Thành phần chính phát sinh từ quá trình hàn là bụi và hơi kim loại. 

Các nhà thầu lắp đặt thiết bị hiện nay chủ yếu sử dụng que hàn điện, phương pháp 

có chi phí hợp lý, linh động, dụng cụ hàn đơn giản, dễ vận chuyển. Tuy nhiên lại phát 

sinh bụi và hơi kim loại nhiều hơn các phương pháp hàn khác. Nồng độ các chất khí độc 

trong quá trình hàn được tóm tắt trong bảng sau: 
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Bảng 4.6. Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 7 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2001 

Nhận xét: Theo thực tế, hẩu hết khung kèo thép được gia công tại nhà máy của 

nhà thầu, quá trình hàn tại công trường trong giai đoạn thi công xây lắp không thường 

xuyên, thời gian hàn ngắn nên không ảnh hưởng nhiều đến không khí xung quanh. Tuy 

nhiên, tác động này sẽ ảnh hưởng đến người công nhân tiến hành hàn vật liệu mặc dù 

không đáng kể. 

❖ Tác hại của các chất ô nhiễm từ khí thải 

- Bụi:  

Đối với sức khỏe của công nhân và người dân xung quanh: bụi có kích thước từ 

0,01 – 10 m (bụi bay) thường gây tổn hại cho cơ quan hô hấp. Bụi có kích thước lớn 

hơn 10 m thường gây hại cho mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng.  

Đối với hệ sinh thái: Bụi góp phần chính vào ô nhiễm do các hạt lơ lửng và các sol 

khí, có tác dụng hấp phụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của 

khí quyển và do đó làm giảm bớt tầm nhìn. Với nồng độ bụi khoảng 0,1 mg/m3, tầm 

nhìn xa chỉ còn 12 km (trong khi đó tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km và nhỏ nhất là 6 km). 

- SO2, NOx:  

Đối với sức khỏe của công nhân và người dân xung quanh: Các khí SO2, NOx là 

các chất khí kích thích khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axit. SO2, NOx, 

vào cơ thể qua đường hô hấp, hoặc hòa tan vào máu tuần hoàn, kết hợp với bụi tạo thành 

các hạt bụi axit lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 mm, chúng sẽ vào tới phế nang, bị 

đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

Đối với thực vật: Các khí SO2, NOx khi bị oxi hóa trong không khí kết hợp với 

nước mưa tạo thành mưa axit, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thảm thực vật và cây 

trồng, thậm chí hủy diệt hệ sinh thái và thảm thực vật, ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ 

sinh thái và tầng ôzôn. Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1-2 ppm có thể gây 

ảnh hưởng đến lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Các thực vật nhạy cảm, đặc biệt là thực vật 

bậc thấp có thể bị gây độc ở nồng độ 0,15-0,30 ppm. 

Đối với vật liệu: Sự có mặt của SO2, NOx trong không khí nóng ẩm làm tăng quá 

trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu trong các công trình. 

CO: liên kết với Hemoglobin tạo thành cacboxy-hemoglobin rất bền vững, dẫn đến 

sự giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, các tế bào. Khi ngộ độc CO 

sẽ xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai và khi ngộ độc nặng có thể tử 

vong. 

- Khói hàn:   
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Đối với sức khỏe của công nhân và người dân xung quanh: Khi tiếp xúc với khói 

hàn sẽ gây các triệu chứng cấp tính như kích ứng mắt, mũi họng, chóng mặt, buồn nôn,… 

Nếu tiếp xúc dài với khói hàn có thể gây ra tổn thương về hô hấp và các bệnh khác như 

ung thư phổi, ung thư thanh quản và các bệnh đường tiết niệu khác. Đặc biệt là khi hàn 

trong không gian kín, khí Carbon monoxit hình thành có thể gây tử vong cho người lao 

động.  

Đối với hệ sinh thái: khói hàn sẽ lan toả vào môi trường không khí, phát tán ra 

xung quanh lân cận khu vực Dự án. Tác  động này sẽ gây ảnh hưởng hệ hô hấp của các 

sinh vật và thực vật lân cận. Tác động lâu dài cho đi sâu vào hệ hô hấp, tế bào bên trong 

của động vật và hệ thực vật gây các chứng bênh nặng nề và ảnh hưởng xấu đến cân bằng 

sinh thái của khu vực. 

(3). Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt thiết bị 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp đặt thiết bị từ công 

nhân thi công lắp đặt thiết bị và công nhân hiện hữu đang tham gia hoạt động sản xuất 

tại Nhà máy khoảng 115,8 kg/ngày, được ước tính dựa trên cơ sở sau: 

+ Khối lượng chất thải sinh hoạt của công nhân thi công lắp đặt thiết bị khoảng: 15,6 

kg/ngày, với hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bình Phước: 0,52 kg/người/ngày 

(Căn cứ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trường môi trường quốc gia năm 

2019 chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, NXB Dân Trí, 2020). 

+ Khối lượng chất thải sinh hoạt của công nhân viên hiện hữu của Nhà máy: 100,2 

kg/ngày (dựa theo biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt quý 4/ 2021 của Công ty). 

Số lượng công nhân lắp đặt máy móc thiết bị tham gia thi công tối đa là 30 người 

và công nhân hiện hữu đang tham gia hoạt động sản xuất tại Nhà máy là 2.098 người. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt trường trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.7. Thành phần khối lượng trong chất thải rắn sinh hoạt 

TT Thành phần Khối lượng (%) 

1 Thực phẩm 76,0 – 82,0 

2 Giấy 3,3 – 3,8 

3 Nylon 3,0 – 4,2 

4 Nhựa 0,0 – 1,4 

5 Thành phần khác 8,6 – 17,7 

Tổng 100 

Nguồn: Nguyễn Trung Việt, Kỷ yếu hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi 

trường các bãi chôn lấp đang hoạt động, đã đóng bãi” tại TP.HCM, 2003 

Theo bảng trên, chất thải sinh hoạt có chứa 76 – 82% chất hữu cơ và 18 – 24% các 

chất khác. Mặc dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng do có thành phần 

hữu cơ cao nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời 

gian xây dựng lắp đặt máy móc, thiết bị ngày càng nhiều và gây tác động đến chất lượng 

không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi, gây ô nhiễm cục bộ môi trường 

không khí khu vực dự án. Và tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây 
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nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi 

công lắp đặt thiết bị.  

Chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt trong 

quá trình thi công lắp đặt thiết bị, được trình bày trong mục 1.2 ở chương này. 

b. Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt thiết bị 

Chất thải rắn trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị chủ yếu là nylon, 

thùng carton, pallet gỗ đóng gói khi chuyên chở máy móc thiết bị thải ra….  

Chất thải phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị: Quyết định số 1329/QĐ-BXD 

ngày 19/02/2016 của Bộ Xây dựng, tổn thất nguyên vật liệu trên tổng khối lượng nguyên 

vật liệu sử dụng theo từng thành phần sử dụng, khối lượng tổn thất được đánh giá khả 

năng tồn tại dưới dạng chất thải lắp đặt thiết bị. Khối lượng chất thải rắn phát sinh ước 

tính khoảng 2,5 tấn trong suốt quá trình 1 tháng thi công lắp đặt thiết bị, cụ thể như sau: 

Bảng 4.8. Khối lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp đặt thiết bị  

TT Thành phần 
Tỷ lệ phát thải 

(%) 

Khối lượng 

vật liệu (tấn) 

Khối lượng 

chất thải (tấn) 

1 Thiết bị 1,0 200 2,0  

2 Bao bì pallet đóng gói thiết bị - - 0,2 

3 Bao nylon bọc thiết bị - - 0,1 

4 Giấy, thùng carton đóng gói - - 0,2 

Tổng cộng 2,5 

Nguồn: DVE tính toán căn cứ theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/02/2016 của 

Bộ Xây dựng, 2022 

Hiện nay, Nhà máy hiện hữu sẽ phát sinh một lượng chất thải rắn sản xuất không 

nguy hại, bao gồm: giấy thải, mút xốp, rẻo vải, nhựa thải, da thải, chất thải khác… loại 

bỏ ra trong quá trình sản xuất ước tính khoảng 19.493 kg/tháng, tương đương 19,49 

tấn/tháng (căn cứ theo biên bản giao nhận chất thải sản xuất không nguy hại của Công 

ty trong quý 4 năm 2021). Khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh 

từ quá trình lắp đặt thiết bị và phát sinh từ hoạt động sản xuất hiện hữu là: 21,99 

tấn/tháng.    

Chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình lắp đặt thiết bị được trình bày trong mục 1.2 ở chương này. 

c. Chất thải nguy hại từ quá trình thi công lắp đặt thiết bị 

Trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị sẽ phát sinh chất thải nguy hại bao gồm 

giẻ lau dính dầu nhớt, bao bì mềm thải, bao bì cứng thải bằng nhựa, dầu nhớt thải, que 

hàn thải,... 

Tuy nhiên, số lượng chất thải nguy hại phát sinh không nhiều, không thường 

xuyên. Lượng chất thải nguy hại này sẽ được thu gom theo quy định. 
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Bảng 4.9. Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công lắp đặt 

thiết bị 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại  

Số lượng 

(kg/tháng) 
Mã số CTNH 

1 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 24 08 02 04 

2 
Chất thải lây nhiễm( Kim. Bông, 

băng…) 
Rắn 0.8 13 01 01 

3 Bóng đèn Huỳnh quang thải Rắn 3 16 01 06 

4 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác (dầu nhớt thải) 
Rắn 60 17 02 04 

5 
Giẻ lau dính dầu nhớt/hóa chất và  các 

thành phần nguy hại. 
Rắn 600 18 02 01 

6 
Bao bì mềm thải (bao bì dính dầu nhớt 

hóa chất thải) 
Rắn 1 18 01 01 

7 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng 

chứa phụ gia) 
Rắn 100 18 01 03 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại thải Rắn 200 18 01 02 

9 
Dầu nhớt thải (dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải) 
Lỏng 2 17 02 03 

10 
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc 

thành phần nguy hại 
Rắn 0.5 07 04 01 

Tổng cộng - 991.8 - 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Hiện nay, Nhà máy hiện hữu sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại, bao gồm: 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải; cặn sơn và véc ni thải; dầu nhớt thải; 

bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy hại; bao bì cứng bằng kim loại nhiễm 

thành phần nguy hại; bao bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại; rác thải y tế; 

hộp mực in thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải; bùn thải có 

thành phần nguy hại từ HTXL nước thải, ước tính khoảng 1,742 kg/tháng (theo chứng 

từ chất thải nguy hại của Công ty trong năm 2021). 

Biện pháp giảm thiểu tác động do chất chất thải nguy hại trong quá trình thi công 

lắp đặt thiết bị được trình bày trong mục 1.2 ở chương này: 

❖ Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Các thành phần dễ phân hủy sinh học:  

Các thành phần dễ phân hủy sinh học có thể phân hủy sinh học tạo thành các chất 

gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH4,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi trường 

không khí khu vực dự án. Khi bị lôi cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối với 

nguồn nước với các tác hại được phân tích ở phần trên. 

- Các thành phần khó phân hủy sinh học:  
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Nếu không được thu gom thích hợp, Các thành phần khó phân hủy sinh học trong 

chất thải rắn và chất thải nguy hại sẽ tồn lưu trong môi trường gây mất mỹ quan khu vực 

và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành phần này đi vào chuỗi thức ăn bắt đầu từ 

thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi trường đất. 

- Các thành phần gây độc sinh thái:  

Các thành phần gây độc sinh thái phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu 

cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng trong bóng đèn huỳnh quang có thể gây các tác 

động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe và sự sống của sinh vật. Dầu mỡ một khi đi vào môi trường nước tạo thành lớp 

màng gây cản trở oxy xâm nhập vào nước, làm giảm lượng oxy hòa tan, gây ngạt đối 

với các sinh vật trong hệ thủy sinh. 

(4). Tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung từ quá trình thi công lắp đặt thiết bị 

Trong thời gian thi công lắp đặt thiết bị, các hoạt động thi công gây ra tiếng ồn, độ 

rung bao gồm: hoạt động của máy khoan, máy cắt sắt, máy nén khí, xe tải vận chuyển, 

xe tải câu, xe nâng,… Khi có nhiều nguồn ồn phát ra cùng lúc, tại bất kỳ điểm nào trên 

khu vực dự án, đều chịu tác động tổng hợp của các nguồn ồn mang lại. 

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách và có thể dự báo nhờ công thức: 

Lp(x) = Lp(x0) + 10 log10(x0/x) 

Lp(x0): mức ồn tại điểm cách nguồn 1 khoảng x0 = 1,5m  (dBA); 

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA); 

Mức ồn cách nguồn 1,5 m và dự báo mức ồn tối đa của các phương tiện vận chuyển 

và thi công đuợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.10. Mức ồn của các thiết bị thi công 

TT Thiết bị 
Mức ồn (dBA) 

 cách nguồn ồn 1,5 m 

Mức ồn tối đa (dBA) 

Cách nguồn 20m Cách nguồn 50m 

1 Xe cẩu 84 – 94(2) 82,8 78,8 

2 Xe tải 82 – 94 (2) 82,8 78,8 

3 Máy nén 80 (1) ;75 – 87 (2) 75,8 71,8 

Nguồn: (1) Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2000; (2) Mackernize, L.da, 1985 

Ở nước ta chưa có tiêu chuẩn cụ thể quy định về mức độ tiếng ồn cho công tác thi 

công lắp đặt thiết bị nói chung. Tuy nhiên, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), tiếng ồn cho phép trong khu vực thông thường như khu 

chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan 

hành chính là 70dBA. Theo Quy chuẩn QCVN 24/2016/BYT của Bộ y tế, tiếng ồn cho 

phép trong khu vực sản xuất là 85 dBA. 

Theo kết quả dự báo ở trên, mức ồn tối đa phát sinh trong giai đoạn lắp đặt thiết bị 

tại Dự án không ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh KCN. Tuy nhiên, tiếng ồn này sẽ 

ảnh hưởng đến công nhân thi công lắp đặt thiết bị. Công ty và đơn vị thi công sẽ áp dụng 
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các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến công nhân. Các biện pháp này 

được trình bày trong mục 1.2 ở chương này. 

❖ Tác hại của tiếng ồn: 

Bảng 4.12 mô tả tác động của tiếng ồn ở các dải tần số khác nhau và Hình 4.1 trình 

bày tác động của tiếng ồn lên các bộ phận của cơ thể. Tiếng ồn thường gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến hệ thần kinh thính giác của con người, gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý 

khó chịu, giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời 

gian lâu dài sẽ làm giảm thính giác, dẫn tới điếc nghề nghiệp. Nguồn tác động này làm 

giảm chức năng của thính giác, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người, gây ra 

cảm giác sợ hãi, âu lo, mệt mỏi, mất ngủ, giật mình, giảm năng suất lao động của công 

nhân và gia tăng tỉ lệ tai nạn lao động. 

 

Hình 4.1. Tác động của tiếng ồn đến các bộ phận của cơ thể 

  

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Tác động lên các cơ quan khác của cơ thể 

Hệ hô hấp Thị giác Hệ tiêu hóa Hệ tuần hòa Hệ vận động 

Tăng 

nhịp 

thở 

Giảm 

khả năng 

phân biệt 

màu sắc, 

giảm độ 

nhìn rõ 

Gây viêm  

dạ dày, 

giảm dịch 

vị 

Tăng 

nhịp tim, 

rối loạn 

hệ tuần 

hoàn 

Mệt cơ bắp, 

gây phản xạ 

chậm, gây 

rối loạn tiền 

đình 

Giảm thính lực, mệt mỏi 

thính giác, điếc nghề nghiệp  

Gây những biến đổi sinh lý, 

sinh hóa, điện tâm ở não  
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Bảng 4.11. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

TT 
Mức tiếng ồn 

(dBA) 
Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy  

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ  

4 120 Ngưỡng chói tai  

5 130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên  

7 145 Giới hạn mà con người có thể chịu đựng được với tiếng ồn  

8 150 Nếu mức chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai  

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Nguồn: WHO, 1993  

❖ Tác hại của độ rung: 

Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt như 

tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,... 

Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có 

tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra 

lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể như sau: 

- Làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng, làm rối 

loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. 

- Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của 

tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ 

thăng bằng của cơ quan này. 

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn đến 

bệnh điếc nghề nghiệp. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống xương 

khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bệnh rung động 

nghề nghiệp. 

- Đối với phụ nữ, nếu làm việc trong điều kiện bị rung động nhiều sẽ gây di lệch tử 

cung dẫn đến tình trạng vô sinh. Trong những ngày hành kinh, nếu bị rung động và 

lắc xóc nhiều sẽ gây ứ máu ở tử cung. 

- Tuy nhiên, vị trí Dự án nằm trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xung quanh chủ 

yếu là cây xanh. Do đó, tiếng ồn, độ rung từ quá trình thi công không ảnh hưởng khu 

dân cư xung quanh.  

Chủ đầu tư sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến 

sức khỏe công nhân thi công lắp đặ thiết bị, được trình bày trong mục 1.2 ở chương này. 
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b. Hoạt động của nhà xưởng hiện hữu bên trong Nhà máy 

Tác động qua lại giữa việc thi công lắp đặt thêm thiết bị phục vụ hoạt động sản 

xuất đối với hoạt động sản xuất hiện hữu của Nhà máy, bao gồm các nguyên nhân sau: 

- Các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị ra vào Dự án làm cản trở các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất. 

- Bụi thi công làm ảnh hưởng đến công nhân làm việc bên trong xưởng sản xuất hiện 

hữu. 

- Mất mỹ quan tạm thời khu vực Nhà máy. 

- Tuy nhiên quá trình thi công, Chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với nhà thầu lắp đặt thêm 

máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất để không gây trở ngại cho quá trình 

sản xuất hiện tại của Nhà máy. 

(5). Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị  

a. Sự cố cháy, nổ 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, xác suất xảy ra cháy nổ trong Công ty là 

tương đối thấp, các sự cố có thể xảy ra do các hoạt động sau đây: 

- Cháy nổ có thể xảy ra do sự cố chập điện phát sinh từ sự bất cẩn, vận hành kỹ thuật 

của công nhân. 

- Rò rỉ máy nén khí, hư van an toàn dễ gây cháy nổ. 

- Bất kỳ nguồn phát sinh nhiệt nào đều có thể gây cháy. Tuy nhiên, một khi xảy ra, sự 

cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa nó 

còn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nhà máy, đe dọa đến tính mạng con người 

và tài sản. 

Các tác động này sẽ được giảm thiểu bằng các biện pháp trong mục 1.2 ở chương 

này. 

b. Tai nạn lao động 

Nhìn chung, tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn triển khai 

lắp đặt thiết bị của Dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động 

trong giai đoạn lắp đặt thiết bị chủ yếu bao gồm: 

- Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe, 

tiếng ồn, độ rung cao có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông,… 

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại  thiết 

bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ,… 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống 

điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt gây 

điện… 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tai nạn lao động được trình bày trong mục 

1.2 ở chương này.  

c. Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông thường xảy ra trong quá trình các phương tiện vận chuyển máy 

móc thiết bị. Có thể xác định nguyên nhân như sau: 
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- Sự bất cẩn của tài xế lái xe. 

- Các phương tiện không được định kì bảo dưỡng. 

- Các tác động này sẽ được giảm thiểu bằng các biện pháp trong mục 1.2 ở chương 

này. 

d. Sự cố về an toàn thực phẩm 

Công ty không tổ chức nấu ăn, chỉ dùng suất ăn công nghiệp nên có thể xảy ra sự 

cố về vệ sinh an toàn thực phẩm và những nguyên nhân như: 

- Nhà thầu nấu ăn sử dụng các chất phụ gia không cho phép trong chế biến thực phẩm 

như: formol, hàn the, màu công nghiệp đặc biệt là Sudan,…; 

- Quá trình bảo quản, sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh; 

- Quy trình nấu ăn không đảm bảo vệ sinh; 

- Người nấu ăn thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm; 

- Kết hợp các nguyên liệu sai cách gây ra ngộ độc sinh học; 

- Dụng cụ chế biến và chứa thức ăn mất vệ sinh. 

Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc tập thể, ảnh hưởng đến 

sức khỏe của các công nhân thi công lắp đặt thiết bị, ảnh hưởng đến hoạt động thi công 

lắp đặt thiết bị. Vì vậy cần có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố. Các biện 

pháp được trình bày trong mục 1.2 ở chương này. 

f. Sự cố bể tự hoại 

Các nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến sự cố hiệu suất bể tự hoại bao gồm: 

- Theo thời gian thì màng sinh học sẽ phát triển và gây ra tắc nghẽn đường ống. 

- Nước tràn bể. 

- Rò rỉ nước thải trong đường ống. 

- Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại quá tải ảnh hưởng đến tuổi thọ của bể tự hoại; 

- Bộ phận lọc trong bể tự hoại bị tắc nghẽn vì không làm vệ sinh sạch đúng cách theo 

định kỳ; 

- Vi khuẩn trong bể tự hoại và số lượng enzyme trong bể tự hoại không đủ. 

g. Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước 

Nguyên nhân xảy ra sự cố rò rỉ, vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước do: 

- Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; 

- Rơi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống cấp, thoát nước nổi trên mặt bằng 

nhà máy. 

- Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước. 

Tác động: Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống nước cấp xảy ra sẽ dẫn đến hao hụt, thất thoát 

nước cấp. Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thoát nước xảy ra sẽ dẫn đến phát thải nước 

thải vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường; 

gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 
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Công ty sẽ có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của 

hệ thống cấp, thoát nước được trình bày trong mục 1.2 của chương này. 

1.1.3. Quy mô và đối tượng bị tác động 

Quá trình thi công lắp đặt thiết bị của Dự án sẽ có một số tác động tích cực, tiêu 

cực đến môi trường xung quanh. Các tác động được xác định chủ yếu lên các đối tượng 

sau: 

Bảng 4.12. Đối tượng và quy mô bị tác động của dự án trong giai đoạn thi công lắp đặt 

thiết bị 

Đối tượng bị 

tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

Không khí Bụi và khí thải từ phương 

tiện vận chuyển 

Thấp, gián đoạn, không 

thể tránh khỏi 

Đoạn đường từ nơi 

cung cấp đến dự án 

Tiếng ồn, độ rung từ 

phương tiện  vận chuyển 

và thi công 

Trung bình, gián  đoạn, 

không thể tránh khỏi 

Khu vực dự án và  

khu vực lân cận 

Nước mặt Nước thải sinh hoạt Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Nước mưa chảy tràn Thấp – trung bình, gián 

đoạn, có thể kiểm soát 

Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát  

Khu vực dự án  

Chất thải rắn lắp đặt thiết 

bị 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Chất thải nguy hại Thấp – trung bình, có thể 

kiểm soát  

Khu vực dự án 

Đất và nước 

ngầm 

Nước thải sinh hoạt Thấp, có thể kiểm soát Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát  

Khu vực dự án  

Chất thải rắn lắp đặt thiết 

bị 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Chất thải nguy hại Thấp – trung bình, có thể 

kiểm soát  

Khu vực dự án 

Hệ thủy sinh Nước thải sinh hoạt Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Nước mưa chảy tràn Thấp – trung bình, gián 

đoạn, có thể kiểm soát 

Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp – trung bình, gián 

đoạn, có thể kiểm soát  

Khu vực dự án 

Chất thải rắn lắp đặt thiết 

bị 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 67 

Đối tượng bị 

tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

Chất thải nguy hại Thấp - cao, có thể kiểm 

soát  

Khu vực dự án 

 

 

 

 

Công nhân 

công trường, 

và người dân 

xung quanh 

khu vực dự án 

Bụi và khí thải từ phương 

tiện vận chuyển 

Thấp, gián đoạn, không 

thể tránh khỏi 

Đoạn đường từ nơi 

cung cấp đến dự án 

Tiếng ồn từ phương tiện 

vận chuyển và thi công 

Trung bình, liên tục, 

không thể tránh khỏi 

Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Nước thải sinh hoạt Thấp, có thể kiểm soát Khu vực dự án và 

khu vực lân cận 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp – trung bình, có thể 

kiểm soát  

Khu vực dự án 

Chất thải rắn lắp đặt thiết 

bị 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Chất thải nguy hại Thấp – trung bình, có thể 

kiểm soát  

Khu vực dự án 

Sự cố cháy, nổ Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Tai nạn lao động Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Tai nạn giao thông Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực xung 

quanh dự án 

Sự cố về an toàn thực 

phẩm 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Sự cố bể tự hoại Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường 

ống của hệ thống cấp, 

thoát nước 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực dự án 

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải 

chủ yếu có mức tác động thấp nên mức tác động là không đáng kể và chủ đầu tư đã 

chuẩn bị phương án để kiểm soát ô nhiễm. 

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn triển khai lắp đặt thiết bị tại 

Dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp dưới đây: 

Khi tiến hành lập thủ tục mời thầu, Công ty sẽ yêu cầu các nhà thầu cam kết thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường được mô tả trong các mục dưới đây. 

Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các yêu cầu đó theo các quy định hiện hành của 

Pháp luật Việt Nam. 

(A). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực liên quan đến chất thải 

 (1). Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 
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Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong quá trình thi công lắp đặt 

thiết bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Hạn chế thi công vào những ngày mưa. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải hay bụi bặm xâm 

nhập vào cống thoát nước gây tắc nghẽn. 

- Nước mưa được thu gom chung với đường ống thu gom nước mưa hiện hữu tại Nhà 

máy, sau đó đấu nối vào đường ống thu gom nước mưa của KCN. 

- Không để rơi vãi dầu nhớt ra môi trường xung quanh để tránh làm ô nhiễm nước 

mưa chảy tràn. 

- Thu gom chất thải rắn trong quá trình lắp đặt thiết bị máy móc về vị trí đổ thải quy 

định dưới sự giám sát của tư vấn giám sát để không gây ô nhiễm. 

- Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng mặt bằng thi công đảm bảo thoát nước mặt, tránh gây ứ 

đọng nước. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công lắp đặt thiết 

bị tại Nhà máy, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Không cho công nhân tắm rửa, nấu ăn tại công trường. 

- Tại thời điểm thi công lắp đặt thiết bị, số lượng công nhân tập trung đông nhất là 30 

người. Chủ dự án cho phép các công nhân thi công lắp đặt thiết bị sử dụng nhà vệ 

sinh hiện hữu của Nhà máy. Số lượng công nhân làm việc tại Nhà máy hiện nay tập 

trung đông nhất khoảng 2.098 người. 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công lắp đặt thiết bị, 

công nhân làm việc tại Nhà máy hiện nay sẽ được thu gom về bể tự hoại 5 ngăn xử lý 

sơ bộ, sau đó nước thải được dẫn về HTXL nước thải tập trung của Công ty với công 

suất 200 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Minh Hưng − Hàn Quốc để xử lý tiếp 

tục đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Cấu tạo bể tự hoại dự kiến xây dựng được trình bày trong Hình bên dưới.  

 

Hình 4.2. Bể tự hoại 5 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 
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Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để 

xử lý. Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy, lên men cặn lắng với 

hiệu quả xử lý đạt 55 - 70%. Quá trình xử lí chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình phân 

hủy kị khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi được lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí 

ở đây lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S...   

Chất thải được đưa vào ngăn chứa thứ nhất của bể để ngăn lắng sơ cấp, lên men 

kỵ khí, điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng chất thải. Nhờ các hộp hướng 

dòng, chất thải được chuyển động theo chiều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên ở 

các ngăn lắng và lọc. Nhờ đó, chất thải tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí trong lớp mùn 

hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ được vi sinh vật hấp thụ 

và chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ống 

hộp này, bể tự hoại 5 ngăn trở thành một dãy bể kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép 

tách riêng 2 pha (lên men acid và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn 

sẽ khác nhau và có điều kiện sinh sôi, phát triển rất nhanh. Ở những ngăn đầu, các vi 

khuẩn tạo acid sẽ chiếm ưu thế; còn ở những ngăn sau, chủ yếu là các vi khuẩn tạo khí 

methan. 

Với quy trình này, bể tự hoại 5 ngăn cho phép tăng thời gian lưu bùn. Nhờ vậy, 

hiệu suất xử lý tăng, trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm.  

Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm 

đáng kể. Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại 5 ngăn đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), sau đó, 

được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Minh Hưng − Hàn Quốc để xử lý 

tiếp tục đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Kiểm tra kích thước bể tự hoại tính cho 2.098 công nhân viên làm việc tại Nhà 

máy hiện hiện hữu và 30 công nhân lắp đặt thiết bị: 

- Kích thước ngăn lưu bùn: 

W1 = A x N x tb/1000 (m3) 

Trong đó:   

A: Hệ số phát thải cặn lắng: A = 0,1 lít/người/ngày 

N: Số nhân viên:  N = 2.128 người.  

t1: Thời gian lưu bùn, t = 30 – 720 ngày, chọn t1 = 30 ngày 

W1 = 6,4 m3, Chọn W1 = 6,5 m3 

- Kích thước mỗi ngăn lắng:  

W2 = Q * t2 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không bao 

gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 2 lít/người/ca, lượng nước thải qua 

bể tự hoại là: Q = 4 m3/ngày. 

t2: thời gian lưu nước, t2 = 1 ngày 

W2 = 4 m3, Chọn W2 = 4 m3 

- Kích thước mỗi ngăn lọc sinh học kỵ khí:  
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W3 = Q * t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không bao 

gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 2 lít/người/ca, lượng nước thải qua 

bể tự hoại là: Q = 4 m3/ngày. 

T3: thời gian lưu nước, t3 = 1 ngày 

W3 = 11 m3, Chọn W3 = 11 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại:  

W = W1 + W2 + W3 = 14,5 m3 

Công ty đã xây dựng 10 bể tự hoại 5 ngăn, mỗi bể tự hoại có tổng thể tích là 20,9 

m3. Các bể tự hoại hiện hữu có tổng thể tích 20,9 m3>14,5 m3. Như vậy bể tự hoại hiện 

hữu đảm bảo thể tích cần thiết để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân trong quá 

trình thi công lắp đặt thiết bị. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

a. Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển máy móc thiết 

bị, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển phục vụ cho Dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 

về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

- Tất cả các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển sẽ được bảo dưỡng thường 

xuyên để giảm thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

- Bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý. Hạn chế vận chuyển trên 

các tuyến thường xuyên tắc nghẽn giao thông đặc biệt trong các giờ cao điểm. 

b. Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí từ quá trình hàn công trình lắp đặt 

thiết bị 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải từ quá trình hàn công trình lắp đặt thiết 

bị, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Công nhân tham gia các hoạt động cơ khí tại công trình phải được tập huấn về kỹ 

thuật và an toàn khi thi công cơ khí. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân thi công. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, 

găng tay,…. 

(3). Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Công ty cam kết quản lý toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

a. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt 
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Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình thi công lắp đặt 

thiết bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

Không tổ chức bếp ăn tập thể tại công trường để giảm thiểu lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh. Công nhân lắp đặt thiết bị sẽ ăn tại các quán ăn ở khu dân cư gần dự 

án. 

Hiện nay, số lượng công nhân đang tham gia hoạt động sản xuất hiện hữu tại Nhà 

máy là 2.098 người, thêm 30 công nhân thi công lắp đặt thiết bị, khối lượng phát sinh là 

115,8 kg/ngày. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu có diện tích 6 m2, với sức chứa 

khoảng 15 m3 rác thải sinh hoạt tương đương 8,7 tấn rác, đảm bảo đủ diện tích lưu chứa 

chất thải sinh hoạt phát sinh. 

Công ty sẽ bố trí các thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 90-240 L để 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo các quy định hiện hành. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn của quá trình thi công lắp đặt thiết bị 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng trong quá trình thi công lắp đặt 

thiết bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn của quá trình lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh. 

- Các chất thải rắn lắp đặt thiết bị được thu gom và lưu chứa tạm cùng với chất thải 

rắn phát sinh từ quá trình sản xuất hiện hữu. Tổng khối lượng phát sinh từ quá trình 

thi công lắp đặt thiết bị và phát sinh từ hoạt động sản xuất hiện hữu khoảng: 21,99 

tấn/tháng. Kho lưu trữ chất thải rắn sản xuất với diện tích 86 m2, chia thành 13 ô 

chứa, khả năng chứa 344 m3 rác thải. Với tỷ trọng CTRSX không nguy hại có thành 

phần chính là vải thải, da thải là 181,0 kg/m3, khu vực lưu chứa CTRSX không nguy 

hại có thể chứa 62,3 tấn rác, kho vẫn đảm bảo khả năng lưu chứa. Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo các quy định hiện hành 

đối với lượng chất thải rắn từ quá trình lắp đặt thiết bị. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại trong quá trình thi công lắp đặt thiết 

bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Các phương tiện 

vận chuyển sẽ được bảo trì tại garage. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị được thu gom, phân loại 

và lưu trữ cùng với CTNH hiện hữu. Kho lưu trữ chất thải nguy hại hiện hữu có nền 

gạch chống thấm, mái che, tường bao, có rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại lỏng, 

rãnh thoát nước và có dán nhãn chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối với giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, lượng chất 

thải nguy hại phát sinh không nhiều, Công ty sẽ bố trí 01 thùng chứa CTNH chuyên 

dụng có dung tích 120L tại khu vực thi công. Tổng khối lượng chất thải nguy hại 

phát sinh (bao gồm quá trình thi công lắp đặt thiết bị, quá trình sản xuất hiện nay) 

khoảng 2,1 kg/ngày. Kho chứa chất thải nguy hại hiện hữu có diện tích 30 m2, với 

sức chứa khoảng 75 m3 chất thải tương đương 29 tấn rác, đảm bảo đủ diện tích lưu 
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chứa chất thải nguy hại phát sinh. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển chất thải nguy hại để xử lý tuân thủ theo các quy định hiện hành. 

(B). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực không liên quan đến 

chất thải 

a. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ phương tiện thi công lắp đặt thiết bị 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công lắp đặt thiết 

bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

Lắp đặt bộ phận giảm tiếng ồn cho những thiết bị máy móc có mức ồn cao như hệ 

thống nén khí,… 

Các thiết bị thi công phải có chân đế để hạn chế độ rung. 

Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt tiêu 

chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường. 

Không thi công vào các giờ cao điểm để tránh gây ảnh hưởng đến người dân xung 

quanh. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến các công trình xung quanh  

- Để giảm thiểu tác động qua lại giữa việc thi công lắp đặt thiết bị phục vụ giai đoạn 

nâng công suất đối với hoạt động sản xuất hiện hữu của Nhà máy và các Nhà máy 

lân cận, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Tránh các hoạt động của phương tiện cơ giới gây tiếng ồn, rung lớn vào thời điểm 

nghỉ ngơi của công nhân. 

- Khu vực thi công sẽ được bao che nhằm giảm thiểu tối đa việc phát tán bụi, chất ô 

nhiễm vào các đối tượng lân cận. 

- Tránh các hoạt động của phương tiện cơ giới gây tiếng ồn, rung lớn vào thời điểm 

nghỉ ngơi của công nhân. 

- Các thiết bị máy móc được sử dụng đảm bảo kỹ thuật, có các đệm chống ồn, rung, 

hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

- Quy hoạch tuyến đường vận chuyển phế thải, máy móc, thiết bị hợp lý, hạn chế đi 

qua khu vực sản xuất hiện hữu nhằm hạn chế tác động do ồn, bụi, khí thải đến môi 

trường sản xuất hiện hữu. 

- Nhà thầu thi công kết hợp với chủ dự án và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ 

các hoạt động lắp đặt, vận chuyển và quản lý nhân công, tránh gây ra các vấn đề tiêu 

cực về an toàn giao thông, an toàn lao động và trật tự an ninh tại khu vực. 

(C). Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án giai đoạn thi 

công lắp đặt thiết bị 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố về cháy nổ 

Để quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, Chủ đầu tư đã ban hành và thực 

hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ như sau: 

❖ Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và được đo đạc, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật. 
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- Lắp đặt hệ thống PCCC hoàn thiện. 

- Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC để đảm bảo các hoạt động này luôn hoạt 

động tốt. 

- Đặt biển báo dễ cháy nổ tại khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận 

hành đúng kỹ thuật. 

❖ Ứng phó với sự cố cháy nổ 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và 

các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa. 

- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ sẽ áp dụng tại Nhà 

máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

b. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn cho người công nhân lao động, Chủ đầu tư đều áp dụng các 

biện pháp sau: 

- Tập huấn an toàn và bảo hộ lao động. 

- Chỉ huy trưởng công trình và công nhân được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

phù hợp với công việc an toàn lao động. 

- Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao 

động của công nhân thi công. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động 

trước khi làm việc. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 

- An toàn khi làm việc trên cao. 

- Bảo đảm chân giàn giáo dựng trên nền vững chắc, tuân thủ TCXDVN 296:2004 - 

Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn. 

- Nếu dựng từ 3 tầng giáo trở lên, dùng dây thừng giằng về 4 hướng hoặc gá vào phía 

có kết cấu vững chắc. Giằng giữa các tầng giáo với nhau tránh trường hợp nhổ chân 

giáo. 

- Dùng lưới bảo hiểm khi chồng nhiều tầng giáo. 

- Công nhân làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn. 
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- Trước khi công nhân lên cao kiểm tra giày bảo hộ tránh trường hợp dính dầu, mỡ 

gây trơn trượt. 

- Kiểm tra lại giàn giáo trước khi dỡ giáo hoặc di dời giáo. 

- Không dịch chuyển giáo khi có người ở trên giáo. 

- An toàn khi vận hành máy móc thi công. 

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy móc thiết bị trước khi thi công. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ đảm bảo đúng kỹ thuật trước khi 

hoạt động. 

- Có biển báo cấm đi lại khi không có nhiệm vụ dưới tầm hoạt động của thiết bị nâng 

hạ. 

- Chạy thử máy để xác định máy đang vận hành tốt. 

- Che chắn khu vực thi công tránh trường hợp xảy ra sự cố gây vung, bắn phế thải vật 

tư ra xung quanh gây nguy hiểm hoặc do lửa bắn ra gây bắt cháy. 

- Yêu cầu công nhân vận hành có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động. 

- An toàn khi thi công lắp đặt. 

- Bố trí máy móc đủ công suất, nhân lực đầy đủ khi đưa vật tư lên cao lắp đặt. 

- Trường hợp vật tư thiết bị nặng bố trí cần cẩu bảo đảm trọng tải cần thiết, dựng biển 

báo hiệu khu vực nguy hiểm. 

- Có các biện pháp neo đỡ vật tư thiết bị phòng trường hợp sự cố. 

- Kiểm tra các giá treo, giá đỡ, cẩu tháp trước khi đỡ vật tư thiết bị lên lắp đặt. 

- Khi có tai nạn lao động xảy ra chuyển đến trạm y tế gần nhất để điều trị kịp thời. 

❖ Ứng phó tai nạn lao động 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Khi có tai nạn lao động xảy ra tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn và chuyển 

đến trạm y tế gần nhất để điều trị kịp thời. 

c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực Dự án, Chủ đầu tư đều áp dụng các 

biện pháp sau: 

❖ Phòng ngừa tai nạn giao thông 

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, 

tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công công 

trình. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao. 
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- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại 

những vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn. 

- Chở đúng tải trọng quy định. 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá. 

- Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ,... 

❖ Ứng phó tai nạn giao thông 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Khi có tai nạn giao thông xảy ra tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn và chuyển 

đến trạm xá, bệnh viện gần nhất để điều trị kịp thời. 

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố về an toàn thực phẩm 

Để ngăn ngừa, phòng chống ngộ độc thực phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho công nhân, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Thực phẩm phải được bảo quản đúng quy trình vệ sinh thực phẩm. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Đảm bảo thực phẩm tươi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm định vệ 

sinh An toàn vệ sinh thực phẩm và An toàn vệ sinh thú y. 

- Đảm bảo điều kiện lưu trữ thực phẩm an toàn, sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

- Tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trên. 

❖ Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến trạm 

xá, bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ độc. 

e. Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, 

cụ thể như sau: 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

f. Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước 

Để ngăn ngừa, phòng chống sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống cấp, thoát nước, Chủ 

đầu tư đã áp dụng các biện pháp sau: 

❖ Phòng ngừa sự cố:  
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- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ dộ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

❖ Ứng phó sự cố:  

Khi phát hiện sự cố rò rỉ, vỡ đường ống như sau: thực hiện khóa van đầu nguồn và 

tiến hành thay thế đường ống cấp, thoát nước bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất. Sau 

khi khắc phục xong sự cố mới mở van cấp nước hoặc xả nước thải. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại có các nguồn 

gây tác động, các tác động môi trường và các biện pháp đề xuất giảm thiểu tại Nhà máy 

hoàn toàn giống nhau. Mặt khác, trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, để kiểm chứng 

hiệu quả làm việc của các máy móc, thiết bị và hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ 

môi trường, Nhà máy sẽ tiến hành hoạt động với 100% công suất thiết kế ở một số thời 

điểm. Do đó, báo cáo sẽ đánh giá tác động chung trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

và vận hành thương mại (100% công suất thiết kế). 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

2.1.1. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn vận hành 

❖ Nguồn tác động liên quan đến chất thải: 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải sản xuất; 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy; 

- Bụi từ quá trình sản xuất; 

- Mùi keo trong quá trình sản xuất; 

- Hơi dung môi từ quá trình in lụa; 

- Khí thải từ quá trình cắt laser; 

- Khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí; 

- Hơi dung môi từ quá trình lau chùi khung in; 

- Khí thải máy phát điện dự phòng; 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải rắn sản xuất không nguy hại; 

- Chất thải nguy hại. 

❖ Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất.  
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❖ Rủi ro, sự cố môi trường: 

- Sự cố cháy, nổ; 

- Sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông; 

- Sự cố về an toàn thực phẩm; 

- Sự cố hệ thống xử lý hơi dung môi, khí thải từ quá trình cắt laser, ép hơi chi tiết trang 

trí; 

- Sự cố rò rỉ hoá chất; 

- Sự cố bể tự hoại; 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp, thoát nước; 

- Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải. 

2.1.2. Đánh giá tác động 

(A). Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

(1). Tác động do nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa khi rơi xuống mặt bằng dự án có thể cuốn theo các chất 

bẩn, đất, cát, cành lá khô và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất trong khu vực dự án xuống 

lưu vực xung quanh dự án. Lượng nước chảy qua mặt bằng dự án rơi trên mặt bằng dự 

án được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn do Bộ Xây dựng hướng dẫn như 

sau: 

Q = *q*F 

Trong đó:  

• Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3); 

• : hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán.  = 0,9 đối với 

diện tích đất công trình đã bê tông hóa;  = 0,5 đối với diện tích đất chưa bê tông 

hóa (đất trống, cây xanh); 

• F: diện tích lưu vực tính toán, trong đó: 

+ Diện tích công trình đã bê tông hóa: 27.766 m2. 

+ Diện tích đất chưa bê tông hóa (đất trống, cây xanh): 6.950 m2. 

• q: cường độ mưa (mm/ngày), ở khu vực dự án trong các năm vừa qua lượng nước 

mưa cao nhất là tháng 09/2019 với lượng mưa 758,3 mm (Niên giám thống kê tỉnh 

Bình Phước năm 2020, xuất bản năm 2021). Lượng mưa trung bình ngày trong tháng 

cao nhất khoảng 25,28 mm/ngày. 

 Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trung bình ngày trong tháng mưa cao nhất 

trong các năm qua là Q = 720 m3/ngày = 0,008 m3/s. Lượng nước mưa này nếu không 

được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và 

đời sống thủy sinh trong khu vực. Về cơ bản, nước mưa được xem là nước sạch nếu 

không chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

được trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 4.13. Nồng độ chất ô nhiễm trung bình trong nước mưa chảy tràn 

TT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,50 – 1,50 

2 Tổng photpho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

    Nguồn: Cấp thoát nước – Hoàng Huệ, 2002 

Với những biện pháp thu gom và xử lý chất thải tốt, nước mưa không bị nhiễm các 

loại chất thải thì chất lượng nước mưa tương đối tốt. Do đó, sự tác động tiêu cực của 

nước mưa chảy tràn là không lớn. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cũng đã có các biện pháp quản 

lý nguồn nước mưa này. 

Biện pháp quản lý cụ thể được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Công ty sử dụng suất ăn công nghiệp, không tổ chức nấu ăn tại Nhà máy. Vì vậy, 

nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt của các cán bộ, công 

nhân làm trong Nhà máy. Số lượng công nhân viên khoảng 2.098 người nên lưu lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 93 m3/ngày (dựa theo hóa đơn nước thải tháng 2, 

3/2022 của Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước).  

Nước thải sinh hoạt có chứa các chất lơ lửng, chất hữu cơ, các chất cặn bã và vi 

sinh. Khối lượng nước thải phát sinh này sẽ làm phát sinh bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến 

sức khoẻ đời sống của người công nhân, đồng thời gây ô nhiễm cho môi trường nước 

nếu như dự án không có các biện pháp xử lý thích hợp. 

Trên cơ sở hệ số ô nhiễm do một người làm việc 1 ca đưa vào môi trường (nếu 

không xử lý) được trình bày trong Bảng 4.7, tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt của công nhân viên Nhà máy tại thời điểm có lượng công nhân đạt mức tối đa được 

tính toán và trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 4.14. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động  

TT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo 

WHO  

(g/người.ngày) 

Hệ số ô nhiễm đối với 

công nhân (g/người.ca) 

Tải lượng ô 

nhiễm (kg/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 22,5 – 27 47,21 – 56,65 

2 COD 72 – 102 36 – 51 75,53 – 107 

3 SS 70 – 145 35 – 72,5 73,43 – 152,1 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 5 – 15 10,49 – 31,47 

5 Amoni 2,4 – 4,8 1,2 – 2,4 2,52 – 5,04 

6 Tổng nitơ 6 – 12 3 – 6 6,29 – 12,59 

7 Tổng photpho 0,8 – 4,0 0,4 – 2,0 0,84 – 4,2 

8 Coliform 106 – 109 5x105 – 5x108 10x105 – 10 x108 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 
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Tải lượng các chất ô nhiễm không lớn, vì vậy sẽ ít ảnh hưởng đến môi trường Nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý được tính toán dựa trên tải 

lượng ô nhiễm và lưu lượng nước thải. Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt chưa xử lý được thể hiện theo Bảng sau: 

Bảng 4.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý)  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN40:2011/ 

BTNMT, cột B 

1 BOD5 mg/L 508 – 609 50 

2 COD mg/L 812 – 1151 150 

3 SS mg/L 790 – 1635 100 

4 Dầu mỡ ĐTV mg/L 113 – 338 - 

5 Amoni mg/L 27 – 54 10 

6 Tổng Nitơ mg/L 68 – 177 40 

7 Tổng photpho mg/L 9 – 45 6 

8 Coliform MPN/100 ml 
108 x105  – 108 

x108 
5.000 

Nguồn: DVE tính toán theo hệ số WHO, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước khi xử lý không 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B cần có biện pháp xử lý thích hợp.  

Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt được trình bày trong mục 2.2 

của chương này. 

c. Nước thải sản xuất 

Quá trình in lụa Công ty có sử dụng mực in gốc nước và mực in gốc dầu để in hoa 

văn, logo lên trên bề mặt chi tiết của mũ giày. Sau mỗi ngày sản xuất, khung in sẽ được 

vệ sinh sạch sẽ để mực in không bị khô trên khung in: 

- Đối với mực in gốc dầu, dự án sử dụng khăn sạch nhúng vào dung dịch vệ sinh khung 

in sau đó chùi sạch mực in trên khung, giẻ lau sau khi chùi dính mực in được thu 

gom như chất thải nguy hại và không phát sinh nước thải: định mức sử dụng hóa chất 

là trung bình 0,32 kg dung dịch chùi được cho 8 khung in có dính mực in gốc dầu. 

- Đối với mực in gốc nước, dự án sử dụng nước để rửa khung in. Công đoạn rửa bản 

mực in không thực hiện thường xuyên và chỉ thực hiện khi cần in mực in gốc nước 

với mẫu logo có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau đan xen. Ước tính số lượng 

khung in rửa lớn nhất trong 1 ngày khoảng 200 khung in cho cả 2 xưởng sản xuất. 

Định mức sử dụng cho 1 khung in là 10L/khung. Lượng nước cấp cho việc vệ sinh 

khung in với lưu lượng khoảng 2 m3/ngày chính vì vậy làm phát sinh lượng nước 

thải sản xuất là 2 m3/ngày. 

Để đánh giá đặc trưng nước thải rửa khung in, báo cáo tham khảo kết quả phân tích 

chất lượng nước thải rửa khung in trước khi xử lý của Chủ đầu tư tại Công ty Cổ phần 

Tae Kwang Vina Industrial, kết quả phân tích được trình bày như sau: 
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Bảng 4.16. Đặc trưng nước thải rửa khung in trước xử lý 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN40:2011/ 

BTNMT, cột B 

1.  pH ở 25oC - 5,8 5,5 – 9,0 

2.  BOD5 mg/L 966 50 

3.  COD mg/L 4620 150 

4.  SS mg/L 576 100 

5.  As mg/L KPH 0,1 

6.  Hg mg/L KPH 0,01 

7.  Pb mg/L KPH 0,5 

8.  Cd mg/L KPH 0,1 

9.  Cr (III) mg/L KPH 1 

10.  Cr (VI) mg/L KPH 0,1 

11.  Cu mg/L KPH 2,0 

12.  Zn mg/L 0,67 3,0 

13.  Ni mg/L KPH 0,5 

14.  Mn mg/L KPH 1,0 

15.  Fe mg/L 0,75 5 

16.  Cyanua mg/L KPH 0,1 

17.  Tổng phenol mg/L KPH 500 

18.  Dầu mỡ khoáng mg/L 12,6 10 

19.  PCBs mg/L KPH 10 

20.  Hàm lượng lân hữu cơ mg/L KPH 1000 

21.  Hàm lượng Clo hữu cơ mg/L KPH 100 

22.  Florua mg/L KPH 10 

23.  Clorua mg/L <15 1000 

24.  Amoni mg/L 5,9 10 

25.  Tổng Nitơ mg/L 93,9 40 

26.  Tổng photpho mg/L KPH 6 

27.  Coliform MPN/100 ml 24000 5.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial, 06/2019. 

Đặc trưng nước thải chứa mực in này có độ màu lớn, các thành phần khó phân hủy 

sinh học trong nước nhiều nên nếu nước thải này không được xử lý trước khi xả thải ra 

môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực. 

Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sản xuất được trình bày trong mục 2.2 

của chương này. 
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❖ Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong nước thải: 

Tổng hợp các thông số ô nhiễm trong nước thải trong giai đoạn vận hành và các 

tác động của chúng như sau: 

- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện 

thông qua thông số BOD5, COD. Nồng độ COD, BOD cao làm giảm chất lượng nước 

của nguồn tiếp nhận. Sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ cao dẫn đến sự suy 

giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng lượng oxy này để phân 

huỷ các chất hữu cơ. Khi lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác 

hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá của FAO 

(Tổ chức Lương thực Thế giới) quy định nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước cao 

hơn 4 mg/l ở 250C. Ở vùng nhiệt đới, giới hạn này vào khoảng 3,8 mg/l. Ngoài ra, 

nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của dòng sông. 

- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm 

đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục 

nguồn nước và gây bồi lắng kênh rạch. Chất rắn lơ lửng nhiều có thể gây tắc nghẽn 

đường cống nếu không được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp nhận, chất rắn 

lơ lửng lại làm tăng độ đục, ngăn cản oxy đi vào trong nước và ảnh hưởng đến quá 

trình quang hợp của thực vật cũng như đời sống của các sinh vật trong nước. 

- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức N, P vừa phải sẽ là điều kiện tốt 

cho rong tảo, thuỷ sinh vật phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển thuỷ sản. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn đến sự phát triển 

bùng nổ của rong, tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này làm giảm sút 

chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do 

tảo tiết ra gây cản trở đời sống thuỷ sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. 

❖ Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

Trạm XLNT tập trung của KCN hiện nay đã tiếp nhận 12.000 m3/ngày (Căn cứ Báo 

cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc quý 4/2021).  

Ước tính lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động bao gồm nước thải sản 

xuất và nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước khoảng 95 

m3/ngày.đêm (dựa theo hóa đơn nước thải tháng 2, 3/2022 của Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước). Như vậy, trạm XLNT của khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn 

Quốc đảm bảo được khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước. 

(1). Tác động do bụi, khí thải và hơi hóa chất 

a. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm,… ra vào khu vực Công ty sẽ phát sinh lượng khí thải phát tán vào môi 

trường xung quanh.  

Xe vận chuyển ra vào nhà máy có tải trọng trung bình là 10 tấn, số chuyến xe vận 

chuyển trung bình trong giai đoạn hoạt động được tính toán và trình bày như sau: 
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Bảng 4.17. Số chuyến xe vận chuyển trong giai đoạn vận hành 

TT Nội dung Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng lượng nguyên vật liệu, hóa chất Tấn/ngày 11,87 

2 Tổng lượng sản phẩm  Tấn/ngày 9,53 

3 Số chuyến xe ước tính Chuyến/ngày 3 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Quãng đường vận chuyển trung bình từ nơi cung cấp nguyên vật liệu và giao sản 

phẩm cho khách hàng là 100 km. Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày do chủ 

đầu tư cung cấp, quãng đường vận chuyển và hệ số ô nhiễm không khí tối đa đối với xe 

tải, tải lượng cực đại các khí thải gây ô nhiễm không khí của các phương tiện vận chuyển 

được tính toán và trình bày trong Bảng 4.19. 

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải, tải lượng cực đại các khí thải gây ô nhiễm không 

khí có trong khí thải của các phương tiện vận chuyển được tính toán và trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.18. Tải lượng chất ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn hoạt động 

TT Thông số Hệ số ô nhiễm tối đa (g/km) (1) 
Tải lượng ô nhiễm trung bình 

ngày (2) (g/ngày) 

1 Bụi PM 0,17 51 

2 NOx 0,6 180 

3 CO 1,5  450 

4 HC 0,6 180 

Nguồn: (1)QCVN 05:2009/BGTVT, (2); DVE tính toán, 2022 

Trong QCVN 05:2009/BGTVT, hệ số ô nhiễm tối đa của NOx + HC = 1,2. Nên 

chọn NOx = 0,6 (g/km) và HC = 0,6 (g/km). 

Nồng độ bụi và khí thải trong khí thải của phương tiện vận chuyển phụ thuộc vào 

tình trạng xe và tải trọng hàng hóa trên xe so với tải trọng thiết kế của xe. Phương thức 

bảo dưỡng xe như nhau, tải trọng hàng hóa được chở đúng tải trọng xe như giai đoạn 

hiện tại nên nồng độ bụi và khí thải trong khí thải của phương tiện vận chuyển giai đoạn 

cơ bản không thay đổi đáng kể. 

Theo định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 

2014, lượng nhiên liệu xe tiêu thụ được tính toán theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

G: Lượng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

a: Hệ số quy đổi cấp đường. Chọn cấp đường loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 
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K1: Là lượng nhiên liệu cần thiết để phương tiện chạy 100 km trên đường loại 1, 

2, 3; tính bằng (lít/100 km). Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 10 tấn là 26 Lít/100 

km. 

K2: Là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km 

trên đường loại 1, 2, 3; được tính bằng (lít/100km.tấn). Tra bảng định mức tiêu hao nhiên 

liệu của xe tải trên 6 tấn khi chở 1 tấn hàng trong 100km là K2=1,0 Lít/100km.tấn. 

b : Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác tại 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 100 km. Vậy 

tổng quãng đường 3 chuyến xe vận chuyển là 300 km. 

P: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn). P = 10 tấn  

Lượng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu sản xuất 

và sản phẩm trong ngày là 118,8 L dầu DO, tương đương 100,6 kg dầu DO. Đối với dầu 

DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO là 28 Nm3/kg DO. Do đó, lượng khí thải 

phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của Nhà máy hiện nay là 2.817 

Nm3/ngày. 

Bảng 4.19. Nồng độ ô nhiễm khí thải do các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn 

hoạt động 

TT Chỉ tiêu Nồng độ ô nhiễm (mg/Nm3) 
QCVN 19: 2009/BTNMT, cột 

B 

1 Bụi 18 200 

2 NOx 64 850 

3 CO 160 1.000 

4 HC 64 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động đều thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B. 

Công ty sẽ có các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm 

môi trường khí thải từ phương tiện vận chuyển được trình bày trong mục 4.2.2 của 

chương này. 

b. Bụi từ quá trình sản xuất 

Trong quá trình sản xuất tại dự án, các công đoạn phát sinh bụi như sau: 

- Bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm; 

- Bụi từ quá trình cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày. Chi tiết đánh giá tác động 

các nguồn phát sinh bụi được trình bày như sau: 

➢ Bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm 

Quá trình tập kết, bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại Nhà máy, lượng bụi phát sinh 

từ các quá trình sau: 
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- Hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, kho chứa đã được bê tông hóa. 

- Nguyên liệu nhập về Nhà máy được đóng trong bao gói, thùng giấy kín. 

- Sản phẩm của Nhà máy được bao phủ túi nilon PE và đóng thùng giấy trước khi lưu 

kho. 

Do đó, quá trình vận chuyển, bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại Nhà máy sẽ phát 

sinh bụi khá thấp. Mức độ tác động không đáng kể đối với công nhân làm việc tại khu 

vực kho chứa nguyên liệu và thành phẩm. 

Để giảm tình trạng bụi phát sinh từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm. Chủ 

đầu tư sẽ chú trọng trong biện pháp quản lý hoạt động của Nhà máy. Đồng thời áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu khắc phục và hạn chế các tác động đến công nhân làm việc và 

môi trường xung quanh.  

Các biện pháp giảm thiểu được trình bày trong trong mục 2.2 của chương này. 

➢ Bụi từ quá trình cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày 

Công đoạn cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày trong quá trình sản xuất làm phát 

sinh bụi. Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO (1993), hệ số ô nhiễm do bụi từ hoạt 

động cắt, may trên vải là 4,48 kg bụi/tấn vải và chưa có quy định về cắt da, đục lỗ da và 

may mũ giày. Tuy nhiên, lượng bụi phát sinh từ quá trình về cắt da, đục lỗ da và may 

mũ giày thực tế tại Dự án thấp hơn so với quá trình cắt may vải. Bên cạnh đó, Dự án 

đầu tư công nghệ với máy móc hiện đại, hệ số phát thải bụi từ quá trình cắt da, cắt vải, 

đục lỗ và may mũ giày chỉ khoảng 1,7% so với hệ số phát thải bụi từ quá trình cắt may 

trên vải cotton của WHO, ước tính khoảng 0,08 kg/tấn vải (căn cứ theo kinh nghiệm sản 

xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu tư). 

Với tổng khối lượng nguyên liệu thực hiện cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày 

trong 7 nhà xưởng là 9,27 tấn/ngày. Chia đều cho 7 nhà xưởng đều thực hiện công đoạn 

này thì khối lượng nguyên liệu thực hiện cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày trong 

mỗi nhà xưởng là 1,32 tấn/ngày/xưởng sản xuất. 

Dự án thực hiện cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày tại 7 nhà xưởng. Với không 

gian khu vực cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày là 900 m2 trong mỗi nhà xưởng. 

Chiều cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 2m. 

Diện tích mặt cắt của khu vực cắt da, cắt vải, đục lỗ và may mũ giày là 15 m2. Vận tốc 

gió trong khu vực Nhà máy khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực cắt, may 

là 10.800 m3/giờ/nhà xưởng. Tải lượng bụi phát sinh tại mỗi nhà xưởng cắt, may là 0,004 

kg/giờ/nhà xưởng. Ước tính nồng độ bụi phát sinh 1 ngày làm việc trong mỗi xưởng 

khoảng 0,37 (mg/m3) 

So sánh với QCVN 02:2019/BYT, lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt da, cắt vải, 

đục lỗ và may mũ giày trong mỗi nhà xưởng đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 02:2019/BYT về bụi trong môi trường làm việc (1 mg/m3). 

Bụi vải phát sinh sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại đây, các 

ảnh hưởng cụ thể là có thể gây kích ứng mắt, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hệ tiêu hóa khi 

hít phải, nuốt phải, với thời gian tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến mắc bệnh nghề nghiệp 

như bệnh bụi phổi, bệnh hô hấp. Do đó Chủ đầu tư cần tiến hành các biện pháp để đảm 

bảo sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc, đặc biệt là đối với những công 

nhân tiếp xúc trực tiếp tại máy móc thiết bị sản xuất. 
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Để hạn chế tác động do bụi đến công nhân làm việc trực tiếp tại máy móc thiết bị 

phát sinh bụi và hạn chế phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Chủ đầu tư đã có các 

biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình cắt, may được trình bày trong mục 2.2 

của chương này. 

c. Mùi keo trong quá trình sản xuất 

Dự án sử dụng keo 710 để dán mũ giày, trong quá trình dán keo sẽ có phát sinh 

mùi keo trong quá trình dán. 

Keo tồn tại dạng rắn là loại keo chuyên dụng không sử dụng dung môi để pha. 

Chất lượng keo đạt chuẩn yêu cầu nghiêm ngặt của thương hiệu giày Nike. Thành phần 

của keo ít độc hại chủ yếu là cao su nhân tạo, dầu hydro hóa, dầu parafin, chất chống 

oxy hóa PU. Tại công đoạn này, keo được gia nhiệt đến khi nóng chảy trong máy phun 

keo kín hoạt động theo cơ chế ấn nút điều khiển. Khi bật nút điều khiển, keo sẽ phun lên 

bề mặt mũ giày bằng vòi phun được thiết kế nhỏ gọn nhằm hạn chế tối đa lượng keo hao 

hụt phát tán ra môi trường xung quanh. 

Bên cạnh đó, một mũ giày chỉ thực hiện công đoạn dán keo trên một vài chi tiết 

nhất định. Keo dán sử dụng là keo rắn được gia nhiệt để nóng chảy và phun vào giày 

nên hàm lượng hơi keo phát tán ra môi trường rất thấp.  

Với tổng khối lượng keo cần sử dụng để dán trong 7 nhà xưởng là 2.010 kg/tháng 

tương đương 77,31 kg/ngày. Chia đều cho 7 nhà xưởng đều thực hiện công đoạn dán 

keo thì khối lượng keo trong mỗi nhà xưởng là 11,04 kg/ngày/nhà xưởng. Lượng hơi 

keo bay hơi ước tính khoảng 2% tổng khối lượng keo sử dụng, như vậy lượng hơi keo 

phát sinh khoảng 0,22 kg/ngày, tương đương khoảng 0,009 kg/giờ. 

Với không gian khu vực dán mũ giày như hiện nay là 50 m2 trong mỗi nhà xưởng. 

Chiều cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 2m. 

Diện tích mặt cắt đứng khu vực dán keo là 5 m2. Vận tốc gió gió trong khu vực Nhà máy 

khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực cắt, may là 3.600 m3/giờ/nhà xưởng. 

Tải lượng và nồng độ hơi keo phát sinh trong không gian khu vực dán keo được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.20. Tải lượng và nồng độ hơi keo phát sinh trong mỗi nhà xưởng thực hiện công 

đoạn dán keo 

TT Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/giờ/nhà 

xưởng) 

Nồng độ ô nhiễm trong 

1 ngày làm việc (mg/m3) 
QCVN 03:2019/BYT 

1 Cyclohexane  0,005 1,4   - 

2 Ethanol  0,001 0,3 ≤ 3.000 

3 MEK 0,002 0,6 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Nhận xét: So sánh với QCVN 03:2019/BYT, Ethanol là 3.000 mg/m3 thì nồng độ 

Ethanol trong khu vực dán keo nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Thông số 

Cyclohexane, MEK không có quy định ngưỡng trong QCVN 03:2019/BYT. 

Hơi keo phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân làm việc tại đây, các ảnh hưởng cụ thể là có thể gây kích ứng da, kích ứng mắt, 
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ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hệ tiêu hóa khi hít phải, nuốt phải, với thời gian tiếp xúc lâu 

dài có thể dẫn đến mắc bệnh nghề nghiệp như bệnh hô hấp. Do đó Chủ đầu tư cần tiến 

hành các biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc, đặc 

biệt là đối với những công nhân tiếp xúc trực tiếp với keo. 

Chủ đầu tư đã có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường 

do hơi keo từ quá trình dán keo được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

d. Hơi dung môi từ quá trình in lụa 

Dự án thực hiện quy trình in lụa tại xưởng 5 và 6. Quá trình sử dụng mực in gốc 

nước (chỉ có một loại SWS-60 Color Top Clear Closs có thành phần Ethanol 40%, các 

loại khác không có thành phần dung môi) và mực in gốc dầu (tất cả đều có thành phần 

MEK, Cyclohexane với tỷ lệ khác nhau) sẽ làm phát sinh hơi dung môi bay hơi từ quá 

trình in. Lượng mực in sử dụng trong ngày là 272,3 kg/ngày. Hàm lượng hơi dung môi 

bay hơi trung bình trong quá trình in lụa bằng mực in khoảng 28,5% tổng khối lượng 

mực in sử dụng. Như vậy lượng hơi dung môi phát sinh khoảng 77,6 kg/ngày, tương 

đương khoảng 3,2 kg/giờ, chia cho 2 nhà xưởng cùng sản xuất. Ước lượng hơi dung môi 

phát sinh tại nhà xưởng 5 là 0,96 kg/giờ, nhà xưởng 6 là 2,24 kg/giờ. 

Với không gian in lụa nhà xưởng 5 có diện tích 300 m2 trong mỗi nhà xưởng. Chiều 

cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 2m. Diện 

tích mặt cắt đứng khu vực in lụa là 15 m2. Vận tốc gió gió trong khu vực Nhà máy 

khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực in lụa là 10.800 m3/giờ. 

Với không gian in lụa nhà xưởng 6 có diện tích 900 m2 trong mỗi nhà xưởng. Chiều 

cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 2m. Diện 

tích mặt cắt đứng khu vực in lụa là 45 m2. Vận tốc gió gió trong khu vực Nhà máy 

khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực in lụa là 32.400 m3/giờ. 

Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh trong không gian khu vực in lụa được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.21. Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh trong nhà xưởng 5 và nhà 

xưởng 6 thực hiện công đoạn in lụa 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm 

(kg/giờ) 

Nồng độ ô nhiễm trong 

1 ngày làm việc (mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

A Khu vực in lụa nhà xưởng 5 

1 Cyclohexane  0,003 0,3   - 

2 Ethanol  0,0046 0,4 ≤ 3.000 

3 MEK 0,0023 0,2 - 

B Khu vực in lụa nhà xưởng 6 

1 Cyclohexane  0,01 0,3   - 

2 Ethanol  0,0106 0,33 ≤ 3.000 

3 MEK 0,0053 0,16 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 
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Nhận xét: So sánh với QCVN 03:2019/BYT, Ethanol là 3.000 mg/m3 thì nồng độ 

Ethanol trong khu vực in nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Thông số 

Cyclohexane, MEK không có quy định ngưỡng trong QCVN 03:2019/BYT. 

Chủ đầu tư đã có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường 

do hơi dung môi từ quá trình in lụa được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

e. Hơi dung môi từ quá trình lau chùi khung in 

Dự án thực hiện quy trình in lụa tại xưởng 5 và 6. Quá trình sử dụng hóa chất để 

lau chùi khung in lụa với mực in gốc dầu sẽ làm phát sinh hơi dung môi bay hơi. 

Quá trình sử dụng hóa chất sẽ làm phát sinh hơi dung môi bay hơi từ quá trình lau 

chùi. Lượng hóa chất lau chùi khung in sử dụng trong ngày là 7,69 kg/ngày. Hàm lượng 

hơi dung môi bay hơi trung bình trong quá trình lau chùi khung in khoảng 3% tổng khối 

lượng hóa chất sử dụng. Như vậy lượng hơi dung môi phát sinh khoảng 0,2 kg/ngày, 

tương đương khoảng 3,2 kg/giờ, chia cho 2 nhà xưởng cùng sản xuất. Ước lượng hơi 

dung môi phát sinh tại nhà xưởng 5 là 0,96 kg/giờ, nhà xưởng 6 là 2,24 kg/giờ. 

Với không gian khu vực lau chùi khung in nhà xưởng 5 có diện tích 50 m2 trong 

mỗi nhà xưởng. Chiều cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động 

chủ yếu là 2m. Diện tích mặt cắt đứng khu vực in lụa là 5 m2. Vận tốc gió gió trong khu 

vực Nhà máy khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực lau chùi khung in là 

3.600 m3/giờ. 

Với không gian khu vực lau chùi khung in nhà xưởng 6 có diện tích 96 m2 trong 

mỗi nhà xưởng. Chiều cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động 

chủ yếu là 2m. Diện tích mặt cắt đứng khu vực in lụa là 10 m2. Vận tốc gió gió trong 

khu vực Nhà máy khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực lau chùi khung in 

là 7.200 m3/giờ. 

Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh trong không gian khu vực lau chùi 

khung in được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.22. Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh trong mỗi nhà xưởng thực hiện 

lau chùi khung in 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô 

nhiễm (kg/giờ) 

Nồng độ ô nhiễm trong 

1 ngày làm việc (mg/m3) 
QCVN 03:2019/BYT 

A Khu vực lau chùi khung in nhà xưởng 5 

1 Cyclohexane  0,0004 0,11   - 

2 Ethanol  0,0005 0,14 ≤ 3.000 

3 MEK 0,0002 0,06 - 

B Khu vực in lụa nhà xưởng 6 

1 Cyclohexane  0,001 0,28   - 

2 Ethanol  0,0011 0,15 ≤ 3.000 

3 MEK 0,0006 0,08 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 
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Nhận xét: So sánh với QCVN 03:2019/BYT, Ethanol là 3.000 mg/m3 thì nồng độ 

Ethanol trong khu vực in nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Thông số 

Cyclohexane, MEK không có quy định ngưỡng trong QCVN 03:2019/BYT. 

Chủ đầu tư có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do 

hơi dung môi từ quá trình lau chùi khung in được trình bày trong mục 2.2 của chương 

này. 

f. Bụi, khí thải từ quá trình cắt laser 

Công đoạn cắt laser mút, vải trong quá trình sản xuất làm phát sinh bụi, khí thải. 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO (1993), hệ số ô nhiễm do bụi từ hoạt động cắt, 

may trên vải là 4,48 kg bụi/tấn vải và chưa có quy định về cắt mút, vải. Tuy nhiên, lượng 

bụi phát sinh từ quá trình về cắt da, đục lỗ da và may mũ giày thực tế tại dự án thấp hơn 

so với quá trình cắt may vải, bên cạnh công nghệ với máy móc hiện đại, công đoạn cắt 

laser được thực hiện trong máy kín, hệ số phát thải bụi từ công quá trình cắt laser mút, 

vải chỉ khoảng 1,7% so với hệ số phát thải bụi từ quá trình cắt may trên vải cotton của 

WHO, ước tính khoảng 0,08 kg/tấn vải (căn cứ theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy 

khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu tư). Hàm lượng khí thải phát sinh khoảng 2% 

so với tổng nguyên liệu sản xuất. 

Với tổng khối lượng nguyên liệu thực hiện cắt mút, vải là 7,46 tấn/ngày. Với không 

gian khu vực cắt mút, vải là 300 m2. Chiều cao xưởng là 10m, nhưng chiều cao lớp 

không khí chịu tác động chủ yếu là 2m. Diện tích mặt cắt của khu vực cắt mút, vải là 30 

m2. Vận tốc gió trong khu vực Nhà máy khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu 

vực cắt, may là 21.600 m3/giờ. 

Tải lượng và nồng độ bụi phát sinh tại khu vực cắt, may được tính toán như sau: 

Bảng 4.23. Tải lượng và nồng độ bụi, khí thải phát sinh trong khu vực cắt mút, vải 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(kg/giờ) 

Nồng độ ô nhiễm 

trong 1 ngày làm 

việc (mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

1 Bụi 0,01 0,5 8 - 

2 Xylene 0,003 0,14 - 100 

3 CO 0,0019 0,09 - ≤ 10 

4 NO2 0,0006 0,03 - ≤ 10 

Nhận xét: So sánh nồng độ của thành phần các chất có trong khí thải phát sinh cho 

thấy: Bụi nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (8 mg/m3) và Xylen, 

CO, NO2 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT.  

Chủ đầu tư có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường 

do bụi, khí thải từ quá trình cắt laser được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

g. Khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí 

Trong quá trình ép hơi chi tiết trang trí, khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình gia 

nhiệt tại máy ép hơi chi tiết trang trí. Tổng các chất hữu cơ bay hơi phát sinh có thể gồm: 

Etyl acetate, Butyl acetate, SO2, NOx và Styren. 
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Trong báo cáo này, sử dụng hệ số phát thải khí thải của tổ chức quản lý môi trường 

Bang Michigan – Mỹ thì lượng VOC phát sinh khoảng 0,0284 Lb/tấn nhựa tương đương 

0,01 kg/ tấn nhựa (quy đổi 1 Lb = 453,5924 gram), tính toán tải lượng VOC phát sinh 

trong quá trình ép hơi chi tiết trang trí được trình bày trong Bảng 4.25. Đồng thời, báo 

cáo sẽ kết hợp tỷ lệ phần trăm các hợp chất dễ bay hơi trong thành phần của nguyên liệu 

sử dụng trong quá trình ép hơi chi tiết trang trí để tính toán tải lượng và nồng độ khí thải 

phát sinh tại Nhà máy. 

Khối lượng nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất khoảng 13 

tấn/tháng, tương đương 0,5 tấn/ngày. 

Khu vực thực hiện quá trình ép hơi chi tiết trang trí được bố trí trong nhà xưởng 

với diện tích khoảng 300 m2. Chiều cao nhà xưởng là 10 m, nhưng chiều cao lớp không 

khí chịu tác động chủ yếu là 2 m. Diện tích mặt cắt đứng của khu vực thực hiện quá 

trình ép hơi chi tiết trang trí khoảng 12,5 m2. Trong khu vực nhà xưởng, vận tốc gió tối 

thiểu là 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực thực hiện quá trình ép hơi chi tiết 

trang trí là 9.000 m3/giờ. 

Như vậy, tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh tại khu vực thực hiện quá trình 

ép hơi chi tiết trang trí được tính toán như sau: 

Bảng 4.24. Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong khu vực thực hiện quá trình ép 

hơi chi tiết trang trí  

TT 
Thành phần 

bay hơi 

Khối lượng 

sử dụng 

(tấn/ngày) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

ô nhiễm 

(mg/m3) 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-

BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

1 Etyl acetate 0,1  0,00004 0,004 - - 

2 Butyl acetate 0,25 0,0001 0,011 500 - 

3 SO2 0,05 0,00002 0,002 5 5 

4 NOx 0,05 0,00002 0,002 - - 

5 Styren 0,05 0,00002 0,002 85 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2021 

Nhận xét: 

- Thông số Etyl acetate và NOx không được quy định trong Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT và nằm trong giới hạn tiếp xúc ca 

làm việc của QCVN 03:2019/BYT 

- Thông số Butyl acetate và Styren nồng độ phát sinh rất thấp và không được quy định 

trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố 

hóa học tại nơi làm việc QCVN 03:2019/BYT. 

- Thông số SO2 trong khu vực thực hiện quá trình ép hơi chi tiết trang trí nằm trong 

giới hạn tiếp xúc ca làm việc của QCVN 03:2019/BYT. 

- Thông số Butyl acetate, SO2 và Styren trong khu vực thực hiện quá trình ép hơi chi 

tiết trang trí có nồng độ phát thải nằm trong tiêu chuẩn cho phép của Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT.  
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- Hàm lượng các chất ô nhiễm trong không khí rất thấp. Như vậy, có thể thấy rằng, 

công nghệ ép hơi chi tiết trang trí áp dụng tại Nhà máy có tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm trong khí thải đi vào không khí là không đáng kể. 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân, Chủ dự án có biện pháp giảm thiểu 

tác động tại khu vực làm việc. Chủ đầu tư có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tối 

đa ô nhiễm môi trường khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí được trình bày trong 

mục 2.2 của chương này. 

f. Khí thải máy phát điện dự phòng 

Để ổn định điện cho hoạt động của Nhà máy trong trường hợp mạng lưới điện có 

sự cố, Công ty có sử dụng 1 máy phát điện dự phòng với công suất 825 KVA. Nhiên 

liệu sử dụng là dầu DO.   

Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện 825 KVA 

khoảng 179 lít dầu DO/giờ, tương đương 151,3 kg dầu DO/giờ đối (tỷ trọng dầu DO 

khoảng 0,845 kg/lít). Lượng khí thải phát sinh khoảng 4.236 m3/giờ. Lượng khí thải phát 

sinh khi đốt 1kg dầu DO khoảng 28 m3/kg (Theo Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi 

trường Tp.HCM). 

Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường xuyên, chỉ 

xảy ra khi khu vực dự án mất điện. 

Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO), tải lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng dầu DO được tính toán và 

trình bày trong các bảng sau. 

Bảng 4.25. Tải lượng các chất ô nhiễm khí trong khí thải máy phát điện 

TT Chất ô nhiễm Hệ số (Kg/tấn nhiên liệu) (1) Tải lượng (Kg/h) (2) 

1 Bụi 0,71 0,11 

2 SO2 20S 0,15 

3 NOx 9,62 1,46 

4 CO 2,19 0,33 

5 VOC 0,791 0,12 

Nguồn: (1) WHO, 1993,(2) DVE tính toán theo WHO 

Ghi chú:  Tính cho trường hợp hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%.  

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng trong giai đoạn 

sau khi nâng công suất của dự án được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 4.26. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng  

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/Nm3) 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kp = 1,0; Kv = 1,0 

1 Bụi 26,0 200 

2 SO2 35,4 500 

3 NOx 344,7 1.000 
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TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/Nm3) 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kp = 1,0; Kv = 1,0 

4 CO 77,9 1.000 

5 VOC 28,3 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1,0; Kv 

= 1,0. Hơn nữa, đây là nguồn thải không liên tục (chỉ hoạt động khi có sự cố về điện), 

nên các tác động này không đáng kể.  

Biện pháp giảm thiểu được trình bày trong mục 3.2.2 của chương này. 

Tác hại của các chất ô nhiễm từ bụi, khí thải 

– Bụi: 

+ Đối với con người và động vật, bụi có kích thước từ 0,01 – 10 m (bụi bay) thường 

gây tổn hại cho cơ quan hô hấp. Bụi có kích thước lớn hơn 10 m thường gây hại cho 

mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng.  

+ Đối với thực vật, bụi bám trên bề mặt lá làm giảm khả năng hô hấp và quang hợp 

của cây. 

+ Bụi góp phần chính vào ô nhiễm do các hạt lơ lửng và các sol khí, có tác dụng hấp 

thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển và do đó làm 

giảm bớt tầm nhìn. Với nồng độ bụi khoảng 0,1 mg/m3, tầm nhìn xa chỉ còn 12 km 

(trong khi đó tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km và nhỏ nhất là  

6 km).  

– Hơi hóa chất: 

+ Mực in: thành phần trong mực in làm chảy nước mắt khi tiếp xúc với mắt, tiếp xúc 

thường xuyên gây khô da, nuốt phải có thể gây rối loại tiêu hóa. 

+ Keo dán: Theo MSDS thành phần trong keo có thể gây kích ứng mắt, làm giác mạc 

bị thương tổn, gây kích ứng da và độc hại nếu ngấm qua da. Có thể làm suy yếu hệ thần 

kinh trung ương, làm hư hại thận và gan, gây kích ứng đường hô hấp và gây buồn ngủ 

ở nồng độ cao. Khi hít phải có thể làm cho thanh quản và phế quản bị co thắt, phù sưng, 

viêm phế nang, phổi sưng vù và dẫn đến tử vong. Có thể làm hư hại thận. Tiếp xúc lâu 

dài và lặp lại qua da có thể gây viêm da. 

+ MEK: Đối vớ mắt, MEK gây dị ứng mạnh mẽ, nếu không nhanh chóng tránh xa sẽ 

gây thương tật cho mắt và sẽ bị tật vĩnh viễn. Khi tiếp xúc với da thường xuyên hoặc 

liên tục có thể gây ra dị ứng hoặc viêm da. MEK có thể gây ra dị ứng đường hô hấp, gây 

đau đầu, chóng mặt, chúng còn là chất gây tê và có thể ảnh hưởng tới hệ thống não bộ 

trung tâm. Khi nuốt phải MEK, chỉ cần một lượng nhỏ chất lỏng vào thông qua đường 

hô hấp hoặc từ việc nôn ói có thể gây ra viêm cuống phổi hoặc sưng phổi. 

+ Cyclohexane: ít độc trong trường hợp nếu tiếp xúc với da hay thẩm thấu qua da, 

kích ứng trong trường hợp tiếp xúc mới mắt, hít hay uống phải. Có thể gây độc đối với 

gan, thận, hệ tim mạch và cả hệ thần kinh trung ương. Sự tiếp xúc thường xuyên và lâu 

dài có thể gây tổn hại đến thanh quản. Độ độc đối với động vật LD50 813 mg/kg 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 92 

(miệng/chuột to), LCL: 70.000 mg/m3/2 giờ (hít/chuột nhắt), 89.600 mg/m3/1 giờ 

(hít/thỏ). 

+ Xylene: Gây kích ứng đường hô hấp, độc tính cấp do hít phải LC50: 20 mg/l trong 

4 giờ (Chuột), độc tính cấp qua da TDLo: 4.300 mg/kg (Thỏ), độc tính cấp theo đường 

miệng LD50: 4.300 mg/kg (Chuột). 

+ THC: Dưới ánh sáng mặt trời, các THC với NOx tạo thành ozon hoặc những chất 

oxy hóa mạnh khác. Các chất này có hại tới sức khỏe (rối loạn hô hấp, đau đầu, nhức 

mắt), gây hại cho cây cối và vật liệu. 

(3). Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động là 100,2 

kg/ngày (dựa theo biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt quý 4/2021 của Công ty). 

Chất thải rắn sinh hoạt chứa các thành phần như: Thực phẩm thừa, giấy vụn, bao bì 

nylon,… và các thành phần khác. Thành phần chất thải sinh hoạt có chứa 76 – 82% chất 

hữu cơ và 18 – 24% các chất khác. Do có thành phần hữu cơ cao, nếu không được quản 

lý tốt, chất thải rắn sinh hoạt sẽ phân hủy, gây mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức 

khoẻ con người. Đồng thời để lâu ngày sẽ tích tụ khối lượng lớn dần, tạo ra các ổ dịch 

bệnh, ruồi muỗi phát triển. Ngoài ra, chất thải rắn sinh ra các chất khí độc hại như CO2, 

CO, CH4, H2S, NH3,… gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực dự án.  

Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt được trình bày trong mục 

2.2 của chương này. 

b. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất mũ giày 

bao gồm: giấy thải, mút xốp, rẻo vải, nhựa thải, da thải, chất thải khác. 

Thành phần và khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại trong quá trình sản 

xuất trước và sau khi nâng công suất được trình bày như sau: 

Bảng 4.27. Thành phần và khối lượng chất thải sản xuất không nguy hại 

TT Thành phần Khối lượng (kg/tháng) 

1 Giấy thải 2.533 

2 Mút xốp 5.822 

3 Rẻo vải 7.708 

4 Nhựa thải 767 

5 Da thải 2.380 

6 Chất thải khác 283 

Tổng cộng 19.493 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sản xuất không nguy hại được trình 

bày trong mục 2.2 của chương này. 

c. Chất thải nguy hại 
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Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của nhà máy chủ yếu bao 

gồm: chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải; cặn sơn và véc ni thải; dầu nhớt 

thải; bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy hại; bao bì cứng bằng kim loại 

nhiễm thành phần nguy hại; bao bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại; rác thải 

y tế; hộp mực in thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải; bùn thải 

có thành phần nguy hại từ hệ thống xử lý nước thải. 

Theo chứng từ thu gom chất thải nguy hại trong năm 2021 của Công ty, lượng chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.28. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy giai đoạn vận hành 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo 

vệ thải 
Rắn 18 02 01 13.615 

2 Cặn sơn và véc ni thải Lỏng 08 01 01 4.958 

3 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 04 274 

4 
Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại  
Rắn 18 01 02 247 

5 
Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại  
Rắn 18 01 02 1.156 

6 
Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần 

nguy hại  
Rắn 18 01 03 613 

7 Rác thải y tế Rắn 13 01 01 24 

8 Hộp mực in thải Rắn 08 02 08 18 

9 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá 

trình xử lý khí thải 
Rắn  12 01 04 987 

10 
Bùn thải có thành phần nguy hại từ hệ 

thống xử lý nước thải  
Bùn 12 06 05 14.820 

Tổng cộng 36.612 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Biện pháp quản lý và xử lý được trình bày trong mục 4.2.2 của chương này. 
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❖ Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

- Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các chất 

gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi 

trường không khí khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu 

cơ đối với nguồn nước. 

- Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong 

môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành 

phần này đi vào chuỗi thức ăn bắt đất từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi 

trường đất. 

- Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu 

cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể 

gây các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe và sự sống của sinh vật.  

(B). Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung từ quá trình sản xuất 

Tiếng ồn là nguồn gây ô nhiễm quan trọng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi 

trường và sức khoẻ của người lao động trực tiếp. Tiếng ồn làm giảm năng suất lao động, 

làm giảm thính lực dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn phát sinh do các nguồn 

chính như: 

- Từ các phương tiện giao thông ra vào nhà máy: đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ và 

do sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói, tiềng ồn do đóng cửa xe, tiếng 

rít phanh. Đây là nguồn không liên tục, thông thường thời điểm phát sinh tiếng ồn từ 

các phương tiện vận chuyển khi nhà máy nhập, xuất hàng tập trung; 

- Từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc; 

- Trong quá trình sản xuất: Từ các máy móc, thiết bị, đặc biệt là từ các công đoạn trộn 

nguyên liệu, nghiền ba vớ và sản phẩm lỗi... Tiếng ồn và độ rung từ các máy móc, 

thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, quá trình va chạm hoặc chấn động, chuyển động 

qua lại do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của các dòng không khí, 

hơi. Các nguồn này thường mang tính cục bộ, ảnh hưởng đến lao động vận hành trực 

tiếp. 

Tham khảo kết quả, Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt tiến hành 

đo đạc tiếng ồn phát sinh tại các khu vực hoạt động của máy móc, thiết bị, khu vực sản 

xuất chính tại Nhà máy trong giai đoạn hoạt động vào ngày 18/03/2022, 19/03/2022, 

21/03/2022 cho thấy tiếng ồn đo được như sau: 

Bảng 4.29. Kết quả đo đạc tiếng ồn phát sinh tại các khu vực sản xuất 

TT Vị trí đo 
Tiếng ồn (dBA) 

18/03/2022 19/03/2022 21/03/2022 

1 Khu vực cắt  72,1 74,2 74,6 

2 Khu vực may 73,5 71,9 73,9 

3 Khu vực dán keo 70,2 72,9 72,7 

QCVN 24:2016/BYT ≤85 

Nguồn: DVE, năm 2022 
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Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích tiếng ồn tại một số khu vực làm việc tại 

nhà máy cho thấy các máy móc, thiết bị sản xuất của dự án phát sinh tiếng ồn thấp, nằm 

trong giới hạn QCVN 24:2016/BYT cho phép. 

Chủ đầu tư có trang bị thêm một số máy móc mới có cùng công nghệ với máy móc, 

thiết bị sản xuất đang sử dụng hiện nay. Đa phần máy móc, thiết bị sản xuất phát sinh 

tiếng ồn thấp. Vì vậy, tác động cộng hưởng tiếng ồn khi các máy móc, thiết bị sản xuất 

hoạt động đồng loạt là không đáng kể.  

❖ Đối với con người, tiếng ồn có thể gây ra tác dụng: 

- Mệt mỏi thính lực, đau tai. 

- Mất trạng thái cân bằng, giật mình mất ngủ, ngủ chập chờn. 

- Loét dạ dày, tăng huyết áp, hay cáu gắt. 

- Giảm sức lao động sáng tạo, giảm sự nhạy cảm, đầu óc mất tập trung, rối loạn cơ 

bắp,... 

❖ Tiếng ồn có thể gây ra những dạng tai nạn lao động: 

- Gây điếc nghề nghiệp, đặc điểm là điếc không phục hồi được, điếc không đối xứng, 

và không tự tiến triển khi công nhân thôi tiếp xúc vối tiếng ồn. 

- Tác dụng tiếng ồn lâu ngày làm các cơ quan chức năng của cơ thể mất cân bằng, gây 

suy nhược cơ thể, hạn chế lưu thông máu, tai ù, căng thẳng đầu óc, giảm khả năng 

lao động và sự tập trung chú ý, từ đó là nguyên nhân gây tai nạn lao động. 

Công ty sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thiểu đảm bảo không ảnh hưởng đến 

môi trường và con người. Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn được trình bày 

trong mục 2.2 của chương này. 

 (C). Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 

a. Sự cố cháy, nổ  

Trong quá trình hoạt động, xác suất xảy ra cháy nổ trong Công ty là khá lớn, các sự 

cố có thể xảy ra do các hoạt động sau đây: 

- Bố trí các nguyên liệu, sản phẩm không thích hợp, đây là các loại nguyên liệu dễ gây 

cháy, dễ bắt lửa. 

- Cháy nổ còn có thể xảy ra do sự cố chập điện phát sinh từ sự bất cẩn, vận hành kỹ 

thuật của công nhân nhà máy. 

Bất kỳ nguồn phát sinh nhiệt nào đều có thể gây cháy, nổ. Tuy nhiên, một khi xảy 

ra, sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa 

nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nhà máy, đe dọa đến tính mạng con người 

và tài sản.  

❖ Tác động lên con người: 

Các cơ chế tác động chính do sự cố cháy nổ lên con người bao gồm: 

- Nhiệt: gồm bức xạ nhiệt và nhiệt đối lưu. Thiệt hại gây ra bởi bức xạ nhiệt liên quan 

tới cường độ dòng bức xạ của sự cố và thời gian con người bị nguy hiểm. 
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Bức xạ nhiệt lớn hơn 37,5 kW/m2 sẽ gây tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, ngưỡng 

này khá cao và ít khi đạt tới (trừ trường hợp thảm họa lớn). 

Bảng 4.30. Mức độ ảnh hưởng của bức xạ nhiệt 

TT 
Mức độ bức xạ nhiệt 

(Kw/m2) 
Ảnh hưởng 

1 37,5 Gây tử vong ngay lập tức 

2 12,5 Gây tổn thương nghiêm trọng trong vòng 20 giây. 

3 4,7 Chịu đựng 15 – 20 giây, gây thiệt hại sau 30 giây tiếp xúc 

4 2,1 Có thể chịu đựng được khoảng 1 phút 

5 1,2 Tương tự như ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời lúc trưa hè 

- Khói: gồm các khí độc như CO (thành phần chính), NOx và SO2 phụ thuộc vào các 

vật liệu đã cháy, dẫn đến giảm lượng oxy và tầm nhìn. CO thường là nguyên nhân 

chính gây tử vong khi xảy ra cháy do CO2 bị hấp thụ vào trong máu gây tác động 

nhanh lên não làm tăng nhịp thở và đưa oxy nhiều hơn vào phổi. Ngưỡng CO2 gây 

độc cho người khi nồng độ CO2 lớn hơn 3%. 

- Nổ áp suất cao: áp suất quá áp 0,2 bar (2,9 psi) được coi là giới hạn gây chết tức là 

tất cả những người trong vùng quá áp 0,2 bar có thể bị chết. Đối với những người bị 

kẹt trong đám cháy, không kể đến yếu tố áp suất cao, hầu như 100% người bị chết 

vì bị bắt lửa. 

❖ Gây hư hỏng thiết bị 

Thời gian gây hỏng đối với xà thép không được bảo vệ là 5 phút trong điều kiện tia 

lửa (250 kW/m2), 10 phút trong điều kiện bể lửa (150 kW/m2) và 30 phút trong điều kiện 

bức xạ nhiệt là 37,5 kW/m2. 

Bảng 4.31. Mức độ tác động quá áp 

TT Mức độ quá 

áp (bar) 
Ảnh hưởng 

1 0,35 Gây thiệt hại nghiêm trọng tới nhà xưởng và thiết bị công nghệ 

2 0,1 Gây thiệt hại có thể sửa chữa được tới nhà xưởng và thiết bị công nghệ 

3 0,05 Vỡ các kính cửa sổ gây thương tích cho người 

4 0,02 Vỡ 10% kính cửa sổ 

Do đó, nhà máy đã đặt công tác phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu để đảm bảo 

an toàn, hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra. Nhà máy đã xây dựng hệ thống 

phòng chống cháy và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của cơ quan PCCC. Như vậy, ảnh hưởng của sự cố này tới môi trường được hạn chế tới 

mức thấp nhất.  

Các biện pháp ngăn ngừa và ứng cứu sự cố cháy nổ được trình bày trong mục 2.2 

của chương này. 
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b. Sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Trong quá trình tham gia lao động trong Nhà máy, nếu người công nhân không tuân 

thủ một số nguyên tắc về an toàn lao động có thể xảy ra một số tai nạn lao động như: 

giật điện, bỏng do nhiệt,…Nguyên nhân chủ yếu do: 

- Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị sản xuất; vận hành 

HTXL bụi, khí thải; sử dụng hóa chất và chuyển hàng hóa. 

- Bất cẩn trong quá trình sử dụng hóa chất không đúng kỹ thuật và không đảm bảo an 

toàn. 

- Không tập huấn an toàn lao động, an toàn khi sử dụng hóa chất cho công nhân. 

- Do không tuân thủ nội quy về an toàn lao động khi làm việc. 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt dẫn đến thiếu tập trung khi làm việc 

ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và vận hành của nhà máy làm chậm tiến độ sản 

xuất của Nhà máy. Việc xảy ra tai nạn lao động của công nhân là một vấn đề rất quan 

trọng đến tổn thất tính mạng, tinh thần của con người tham gia hoạt động sản xuất 

của công ty cũng như uy tín của công ty đó. 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, sự cố tai nạn giao thông xảy ra từ hoạt 

động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, hóa chất,… ra vào nhà 

máy có thể gây ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường mà các phương tiện này đi 

qua do sự bất cẩn hay ngủ gật do làm việc quá sức của người điều khiển phương tiện khi 

tham gia giao thông. 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai nạn giao thông được trình 

bày trong mục 2.2 của chương này. 

c. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải có thể xảy ra do một số nguyên nhân sau: 

- Quá tải lưu lượng: trạm xử lý nước thải của dự án được thiết kế với công suất là 200 

m3/ngày trong khi lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là 93 m3/ngày 

và nước thải sản xuất là 2 m3/ngày. Như vậy, khả năng xảy ra sự cố quá tải do lưu 

lượng hầu như không xảy ra. 

- Cúp điện đột ngột quá lâu (>6 giờ) hoặc tắt ống dẫn cấp khí cho vi sinh làm sốc hoặc 

chết vi sinh. Đối với bể thiếu khí, việc ngưng cấp khí liên tục sẽ không ảnh hưởng 

nhiều bằng bể hiếu khí. 

- Sự cố vận hành hệ thống: bao gồm các lỗi kỹ thuật do công nhân vận hành sai. Không 

đúng quy trình, thay bơm không đúng thông số kỹ thuật cần thiết làm ảnh hưởng đến 

quy trình vận hành tại 1 công đoạn hoặc toàn hệ thống xử lý. 

Bảng 4.32. Các sự cố thiết bị của hệ thống xử lý nước thải của công ty 

TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân 

1 Bơm chìm Bơm không hoạt động 

Không có điện 

Cầu chì cháy 

Lỏng mối nối điện 

Cánh bơm kẹt 
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TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân 

Rơ le nhiệt nhảy 

Bơm hoạt động nhưng 

không bơm 

Không đủ nước trong bể 

Giỏ chắn rác bị tắc 

Cánh bơm kẹt 

Cánh bơm hỏng 

Có không khí trong nước 

Trở lực quá lớn 

2 
Bơm định 

lượng 

Bơm mồi không được Chất rắn đóng bám vào bi của van 

Rò rỉ lưu chất Đầu bơm và màng bơm không kín 

Đèn xanh không sáng Điện áp không đúng 

3 Máy thổi khí 

Không quay 

Có vật lạ trong máy thổi 

Khô nhớt, thiếu dầu mỡ 

Hỏng bạc đạn 

Kẹt rotor trong vỏ hoặc trong buồng do 

lệch trục 

Quá nhiệt bên trong máy thổi 

Tiếng ồn bất thường 

Có vật lạ trong máy thổi 

Lỏng bu lông 

Vỡ bạc đạn 

Lỏng bu lông leo neo chân đế và bu lông 

neo máy thổi 

Lắp đặt/bệ móng kém 

Bát đỡ/giá đỡ ống kém 

Cân chỉnh puly không đều 

Áp lực đẩy quá cao 

Lượng khí giảm 

Bộ lọc tắc 

Tắc ống 

Khí rò rỉ qua đường ống phân phối 

Van an toàn hở 

Độ hở mặt trong không phù hợp 

Số vòng quay không phù hợp 

Áp suất đẩy quá cao Van đẩy bị khóa 

Dòng điện quá cao Ống đẩy bị tắc 

Độ rung và tiếng ồn Sự cố van an toàn 

Bất thường Sự cố đồng hồ áp lực 
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TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân 

Quá tải, nhiệt độ cao 

Ma sát giữa rotor và buồng thổi khí hoặc 

giữa các rotor  

Sự cố thiết bị đo dòng 

Áp lực đẩy cao hơn so với tiêu chuẩn 

Rò rỉ nhớt, dầu mỡ hoặc tắc ống 

Rò rỉ nhớt 

Hỏng đệm buồng nhớt 

Lỏng đồng hồ nhớt 

Do ma sát phốt 

Lỏng nút xả nhớt 

Quá nhiều nhớt 

Hỏng Bị sốc quá mức 

4 
Chết vi sinh, 

yếu vi sinh 

Bùn nổi trên bề mặt lắng 

thứ cấp 

VSV dạng sợi (Filamentous) chiếm số 

lượng lớn trong bùn 

Quá trình Denitrat hóa xảy ra trong bể 

lắng thứ cấp; các bóng khí Nito xâm nhập 

vào hạt bùn và kéo bùn nổi lên trên bề 

mặt nước 

Nước thải sau xử lý đục 

Bể Aerotank bị khuấy trộn quá mạnh 

Bùn già 

Tình trạng yếm khí trong bể Aerotank 

Nước thải đầu vào có chứa các chất độc 

hại 

Bùn trong bể Aerotank 

có xu hướng trở nên đen 

Sự thông khí không đủ, tạo vùng chết và 

bùn nhiễm khuẩn thối 

Váng bọt màu nâu đen 

bền vững trong bể 

Aerotank mà phun nước 

vào cũng không thẻ phá 

vỡ ra 

F/M quá thấp 

Lớp song bọt trắng dày 

trong bể Aerotank 

 MLSS quá thấp 

Sự có mặt của những chất hoạt động bề 

mặt không phân hủy sinh học 

Nồng độ bùn trong bùn 

hồi lưu thấp (<8000 

mg/l) 

Tốc độ bơm bùn hồi lưu và/hoặc bùn dư 

quá cao 

Sự sinh trưởng của vi sinh vật dạng sợi 

Biện pháp khắc phục sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải được trình bày trong 

mục 2.2 của chương này. 
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d. Sự cố về hệ thống xử lý hơi dung môi, khí thải từ quá trình cắt laser, ép hơi chi tiết 

trang trí 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý hơi dung môi, khí thải từ quá trình cắt laser, 

ép hơi chi tiết trang trí có thể gặp những sự cố bao gồm: 

− Cúp điện. 

− Than hoạt tính hết khả năng hấp phụ. 

− Hư quạt hút khí. 

Công ty sẽ có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố do hệ thống xử lý hơi dung 

môi, khí thải từ quá trình cắt laser, ép hơi chi tiết trang trí được trình bày trong mục 2.2 

của chương này.  

e. Sự cố về an toàn thực phẩm 

Công ty không tổ chức nấu ăn, chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp cho công nhân. Do 

đó, có thể xảy ra một số sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm và những nguyên nhân như: 

- Nhà thầu nấu ăn sử dụng hóa chất không cho phép trong chế biến thực phẩm như: 

formol, hàn the, màu công nghiệp đặc biệt là Sudan,…; 

- Quá trình bảo quản, sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh; 

- Sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, quy trình nấu ăn không đảm bảo vệ sinh; 

- Người nấu ăn thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm; 

- Dụng cụ chế biến và chứa thức ăn mất vệ sinh. 

- Kết hợp các nguyên liệu sai cách gây ra ngộ độc sinh học; 

Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc tập thể, ảnh hưởng đến 

sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất của nhà máy. 

 Vì vậy cần có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố. Các biện pháp được 

trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

f. Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Trong quá trình hoạt động, nhà máy có sử dụng các loại hóa chất xử lý nước thải, 

khí thải, quá trình sản xuất, quá trình lưu trữ, bảo quản hoá chất, bốc dỡ, lưu kho có thể 

xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất do các nguyên nhân sau: 

- Công nhân bốc dỡ bất cẩn hoặc chưa thành thạo trong việc điều khiển xe nâng; 

- Hóa chất không được sắp xếp hợp lý; 

- Bao bì hóa chất bị lỗi, không đảm bảo. 

Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hóa chất bị rách thủng 

trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. 

Thùng chứa, phuy cal có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử 

dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy…) với chất liệu làm 

vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. Tràn đổ cũng 

có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hóa trong kho công nhân đã xếp hàng quá cao, 
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vượt quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng và đổ, kéo 

theo các lô hóa chất kế bên.  

Cháy nổ hóa chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hóa chất quá nóng (do hỏa hoạn, 

chập điện…), vượt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của hóa chất làm hóa 

chất bốc cháy sinh nhiệt có thể gây nổ. Cũng có thể do hóa chất tràn đổ phản ứng với 

các loại hóa chất khác trong cùng kho bảo quản sinh ra khí cháy gây nổ. 

Xác suất xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi thấp do lượng hóa chất lưu kho là không nhiều. 

Các sản phẩm này được nhập khẩu có nguồn gốc nên bao bì đảm bảo về mặt kỹ thuật 

và công nhân làm việc tại nhà máy là công nhân lành nghề. 

❖ Sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra những tác hại lớn gồm: 

- Tác động về môi trường: khi xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất làm phát tán hơi, khí 

độc vào môi trường không khí; làm phát tán hóa chất vào môi trường nước hoặc đất 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật; 

ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm trên. 

- Tác động về con người và xã hội: khi tiếp xúc với hơi hóa chất, khí độc phát tán 

trong môi trường không khí, nước sẽ gây phản ứng như gây kích ứng mắt, mũi, hệ 

hô hấp; trường hợp nặng có thể gây bỏng, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. 

- Tác động về kinh tế: gia tăng các chi phí khắc phục hậu quả do sự cố rò rỉ, rơi vãi 

hóa chất gây ra; gây thiệt hại tài sản và kinh tế cho doanh nghiệp.  

Bảng 4.33. Danh mục hóa chất sử dụng và các thành phần gây hại của chất đó đối với 

công nhân 

Hóa chất sử dụng Thành phần gây hại 

Keo dán giày 

cao su nhân tạo, dầu hydro 

hóa, dầu parafin, 2-(2H-

Benzotriazol-2-yl)-p-

cresol 

Gây dị ứng da, có thể gây dị ứng hoặc hen 

suyễn hoặc các triệu chứng khó thở nếu hít 

phải. Dị ứng cho miệng, họng và dạ dày 

Dung dịch vệ 

sinh khung in 

Polyamaid Resin, 

cyclohexanone (C6H10O, 

mã cas 108-94-1), Ethanol 

(C2H5OH, mã cas 64-17–

5), nước 

Có thể gây kích ứng mắt, làm giác mạc bị 

thương tổn. Có thể gây kích ứng da và độc hại 

nếu ngấm qua da. Có thể làm suy yếu hệ thần 

kinh trung ương, làm hư hại thận và gan. Có 

thể gây kích ứng đường hô hấp và gây buồn 

ngủ ở nồng độ cao. Khi hít phải có thể làm cho 

thanh quản và phế quản bị co thắt, phù sưng, 

viêm phế nang, phổi sưng vù và dẫn đến tử 

vong. Có thể làm hư hại thận. Tiếp xúc lâu dài 

và lặp lại qua da có thể gây viêm da 

Mực in gốc 

nước 

Ethanol (40%); Base 

Resin  (55~70%); Pigment  

(10~25%); Additive (3%); 

Other (water) (17~27%) 

Gây kích ứng, chảy nước mắt khi tiếp xúc với 

mắt, tiếp xúc thường xuyên gây khô da, nuốt 

phải có thể gây rối loại tiêu hóa 

Mực in gốc 

dầu 

Cyclohexanone  (20-

85%); Methyl ethyl ketone 

(10-15%); Levelling agent 

(5%); Pigment  (8~25%) 

Gây kích ứng, chảy nước mắt khi tiếp xúc với 

mắt, tiếp xúc thường xuyên gây khô da, nuốt 

phải có thể gây rối loại tiêu hóa. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 102 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

Các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất trong giai đoạn 

vận hành thương mại được trình bày trong mục 2.2 của chương này 

g. Sự cố bể tự hoại 

Các nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến sự cố hiệu suất bể tự hoại bao gồm: 

- Theo thời gian thì màng sinh học sẽ phát triển và gây ra tắc nghẽn đường ống. 

- Nước tràn bể. 

- Rò rỉ nước thải trong đường ống. 

- Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại quá tải ảnh hưởng đến tuổi thọ của bể tự hoại; 

- Bộ phận lọc trong bể tự hoại bị tắc nghẽn vì không làm vệ sinh sạch đúng cách theo 

định kỳ; 

- Vi khuẩn trong bể tự hoại và số lượng enzyme trong bể tự hoại không đủ. 

h. Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước 

Nguyên nhân xảy ra sự cố rò rỉ, vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước do: 

- Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; 

- Rơi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống cấp, thoát nước nổi trên mặt bằng 

nhà máy. 

- Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước. 

Tác động: Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống nước cấp xảy ra sẽ dẫn đến hao hụt, thất thoát 

nước cấp. Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thoát nước xảy ra sẽ dẫn đến phát thải nước 

thải vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường; 

gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 

Công ty sẽ có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của 

hệ thống cấp, thoát nước được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

4.2.1.3. Quy mô và đối tượng bị tác động 

Quá trình hoạt động của Nhà máy sẽ có một số tác động tích cực, tiêu cực đến môi 

trường xung quanh. Các tác động được xác định chủ yếu lên các đối tượng sau: 

Bảng 4.34. Đối tượng và quy mô bị tác động của dự án trong giai đoạn vận hành 

Đối tượng 

bị tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

Không khí Bụi và khí thải từ phương 

tiện vận chuyển 

Thấp, gián đoạn, 

không thể tránh khỏi 

Đoạn đường từ nơi 

cung cấp đến Công ty 

Bụi từ quá trình sản xuất Trung bình, liên tục, 

không thể tránh khỏi 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Khí thải từ máy phát điện 

dự phòng 

Thấp, không liện tục, 

có thể kiểm soát 

Khu vực Công ty 

Hơi dung môi, khí thải từ 

quá trình cắt laser, ép hơi 

chi tiết trang trí  

Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty 
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Đối tượng 

bị tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

Nước mặt Nước thải sinh hoạt Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Nước thải sản xuất Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Nước mưa chảy tràn Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại Thấp - Cao, liên tục, có 

thể kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Đất và nước 

ngầm 

Nước thải sinh hoạt Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Nước thải sản xuất Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty  

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại Thấp - Cao, liên tục, có 

thể kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Hệ thủy sinh Nước thải sinh hoạt Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Nước thải sản xuất Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Nước mưa chảy tràn Thấp – trung bình, gián 

đoạn, có thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp – trung bình, gián 

đoạn, có thể kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Thấp, có thể kiểm soát  Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại Thấp - Cao, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Công nhân 

nhà máy và 

người dân 

xung quanh 

Bụi và khí thải từ phương 

tiện vận chuyển 

Thấp, gián đoạn, 

không thể tránh khỏi 

Đoạn đường từ nơi 

cung cấp đến Công ty 

Hơi dung môi, khí thải từ 

quá trình cắt laser, ép hơi 

chi tiết trang trí  

Trung bình, liên tục, 

không thể tránh khỏi 

Khu vực Công ty 
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Đối tượng 

bị tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

khu vực dự 

án 
Khí thải từ máy phát điện 

dự phòng 

Thấp, không liện tục, 

có thể kiểm soát 

Khu vực Công ty 

Nước thải sinh hoạt Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Nước thải sản xuất Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 

Khu vực Công ty, và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại 

Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại Cao, liên tục, có thể 

kiểm soát  

Khu vực Công ty 

Sự tập trung đông công 

nhân 

Thấp, không thể tránh 

khỏi 

Khu vực xung quanh 

Công ty 

Sự cố cháy nổ Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Sự cố tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông 

Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty, khu 

vực lân cận 

Sự cố về an toàn thực phẩm Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Sự cố hệ thống xử lý hơi 

dung môi, khí thải từ quá 

trình cắt laser, ép hơi chi 

tiết trang trí 

Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

2.2. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn hiện nay, Chủ đầu tư đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Đã tách biệt hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thoát nước thải.  

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề mặt 

của dự án,… sẽ được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song 

chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa sau đó đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN.  

- Từng nhà xưởng, Công ty đã thiết kế máng thu nước trên mái theo đường ống dọc 

tường. 

- Thường xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống thoát nước mưa, thu dọn rác tránh hiện tượng 

tắc nghẽn gây ngập úng. 
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- Hệ thống thoát nước mưa được định kì nạo vét, bùn thải thu gom thuê đơn vị có chức 

năng để vận chuyển, xử lý. 

 b. Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất 

Nước thải phát sinh của Công ty gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

- Nước thải sinh hoạt được chia làm 02 nguồn: Nguồn thứ nhất là nước thải từ khu nhà 

vệ sinh được xử lý qua hệ thống bể tự hoại 05 ngăn. Nguồn thứ hai là nước thải từ 

quá trình, vệ sinh rửa tay chân của công nhân sẽ được thu gom theo đường ống nhập 

chung với nguồn thứ nhất là nước thải từ khu nhà vệ sinh sau khi được xử lý qua bể 

tự hoại sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty với công suất 

200 m3/ngày để xử lý cùng nước thải sản xuất đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Lưu lượng nước thải sinh hoạt của công 

nhân viên trong Nhà máy là 93 m3/ngày.   

- Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình vệ sinh khung in: Công ty sẽ thực hiện công 

đoạn in lụa ở xưởng 5 và xưởng 6. Nước thải từ quá trình vệ sinh khung in sử dụng 

mực in gốc nước từ hai nhà xưởng này sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 200 m3/ngày để xử lý cùng nước thải sinh hoạt đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

Cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

- Vị trí đấu nối: 01 điểm nằm trên đường Đ3 của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc.  

Sơ đồ quản lý nước thải của dự án trong giai đoạn vận hành:  

 

Hình 4.3. Sơ đồ quản lý nước thải của dự án  

Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung của dự án được trình bày như sau : 

Nước thải từ khu nhà vệ 

sinh, bồn cầu, âu tiểu 

Bể tự hoại 

Nước thải từ quá trình vệ sinh 

rửa tay chân của công nhân 

Hố ga đấu nối nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

Nước thải sản xuất 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày 
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Hình 4.4. Công nghệ xử lý nước thải của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Bể gom nước thải sản xuất: Nước thải từ quá trình vệ sinh khung in được thu gom 

lưu chứa vào bể gom nước thải sản xuất. 

Bể keo tụ, tạo bông: Từ bể gom nước thải sản xuất, nước thải được bơm sang bể 

keo tụ và bể tạo bông. Bể này có tác dụng liên kết các chất rắn lơ lửng khó lắng, các 

chất rắn dạng keo và dạng hoà tan trong nước thải thành các bông bùn có thể lắng trong 

nước dưới tác dụng của PAC và Polymer. 

Bể lắng hóa lý: Bể lắng hóa lý có tác dụng lắng các bông bùn hoá lý tạo thành 

trong bể keo tụ, tạo bông. Bùn lắng xuống đáy bể được bơm về bể chứa bùn. Nước được 

thu trên bề mặt bể và chuyển sang bể điều hòa. 

Tuần 

hoàn 

nước 

Nước thải sản xuất 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Bể gom NTSX 

Bể tạo bông 

Bể lắng hoá lý 

Polymer 

Xử lý  

theo quy định 

NTSH sau 

bể tự hoại 

Bể điều hòa NTSX 

Bể keo tụ 

Khí 

PAC 

Bể gom NTSH 
Bể điều hòa NTSH  

và NTSX 

Bể Anoxic 

Bể Aerotank 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Dinh dưỡng 

Khí 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

– cột B, đấu nối KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc 

Bùn 

Chlorine 

Nước rửa 

tay chân 

Bùn 
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Bể gom nước thải sinh hoạt: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ, công 

nhân viên sau bể tự hoại được lưu chứa vào bể gom nước thải sinh hoạt. Sau đó, nước 

thải được bơm đến bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, 

giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định, đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị 

tiếp sau. Tại bể điều hòa đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn có kích thước lớn. 

Bể bể sinh học thiếu khí (Anoxic): Quá trình xử lý sinh học thiếu khí hiệu quả cao 

đối với chất ô nhiễm COD, BOD và oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2
-, cuối cùng 

là nitrate NO3
-. Chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 

100:5:1. Để tăng hiệu quả xử lý nitơ, tại bể sinh học thiếu khí, bùn hoạt tính và chất dinh 

dưỡng được bổ sung. Quá trình xử lý sinh học tồn tại đồng thời giữa vùng hiếu khí và 

vùng thiếu khí là điều kiện thích hợp cho các quá trình xử lý nitơ trong nước thải. Quá 

trình xử lý nitơ gồm 02 quá trình sau: 

❖ Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2→  0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

- + 0,0941H2O +1,98H+ 

❖ Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-→  N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH- 

Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí được khuếch tán sang 

vùng thiếu khí cùng với cơ chất, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra 

trong cùng một bông bùn. Với sự kết hợp của quá trình nitrat hóa và khử nitrat, nồng độ 

nitơ trong nước thải được xử lý hiệu quả bởi sự kết hợp giữa bể sinh học thiếu khí và bể 

sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. 

Bể sinh học thiếu khí được thiết kế bộ khuấy trộn nhằm đảo trộn đều nước thải và 

vi sinh vật. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh để chống lại hiện 

tượng bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Nước sau bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể 

hiếu khí. 

Bể hiếu khí (Aerotank): Bể hiếu khí có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại 

trong nước thải. Trong bể hiếu khí diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan 

trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể hiếu khí có hệ thống 

sục khí trên khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật 

hiếu khí sống, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ 

các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển 

thành quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển 

mạnh, sinh khối tăng tạo thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở 

nồng độ khoảng 2.500 – 4.000 mg/l. 

Bể chứa bùn: Tại bể chứa bùn, bùn được giảm ẩm độ, thể tích và khối lượng.  

Máy ép bùn: Bùn sau bể chứa bùn được đưa đến máy ép bùn, bùn được giảm ẩm 

độ, thể tích và khối lượng. Nước được dẫn về bể thu gom để xử lý. Bùn sau khi giảm độ 

ẩm sẽ được thu gom và lưu chứa trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

Thông số kỹ thuật hạ tầng xây dựng công trình xử lý nước thải được trình bày như 

sau: 
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Bảng 4.35. Thông số kỹ thuật hạng mục công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

200 m3/ngày  

TT Hạng mục 
Số lượng 

(cái) 
Kích thước (m) 

Thể tích hiệu 

dụng (m3) 

1 Bể gom NTSX 1 1,7 x 1,7 x 1,7 4,9 

2 Bể điều hòa nước thải sản xuất 1 1,8 x 2,0 x 4,0 14,4 

3 Bể keo tụ 1 1,8 x 1,0 x 4,0 7,2 

4 Bể tạo bông 1 1,8 x 1,2 x 4,0 8,6 

5 Bể lắng hóa lý 1 1,8 x 1,8 x 4,0 13 

6 Bể gom NTSH 1 2,4 x 2,4 x 2,35 13,5 

7 Bể điều hòa nước thải sinh hoạt 1 6 x 4,7 x 4,0 112,8 

8 Bể sinh học thiếu khí 1 6 x 2,2 x 4,0 52,8 

9 Bể sinh học hiếu khí 1 6 x 3,7 x 4,0 88,8 

10 Bể lắng sinh học 1 
3,3 x 3,3 x 4,0 và 1 

x 1,3 x 4,0 
48,7 

11 Bể khử trùng 1 1,7 x 1,3 x 4,0 8,8 

12 Bể chứa bùn 1 2,7 x 2 x 4,0 21,6 

13 Nhà điều khiển 1 6,0 x 4,0 - 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

- Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống: 

Tham khảo kết quả phân tích nước thải trước hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty và nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty tại bảng 

3.16 cho thấy: nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Công ty đều thấp hơn so với Tiêu chuẩn tiếp nhận KCN Minh Hưng − Hàn 

Quốc. Vì vậy, chất lượng môi trường nước thải sau khi được xử lý bằng HTXL nước 

thải tập trung của Nhà máy vẫn nằm trong giới hạn tiếp nhận của KCN, HTXL nước 

thải hiện hữu đảm bảo hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải phát sinh tại 

Công ty. 

2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a.  Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Chủ đầu 

tư đã thực hiện các biện pháp sau: 

❖ Biện pháp quản lý: 

- Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ các 

luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ. 
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- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật 

của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định 

khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy. 

- Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

- Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông gây 

ra, nhất là vào mùa nắng.  

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra môi 

trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà máy. 

❖ Biện pháp kỹ thuật: 

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường.  

- Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như 

chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi 

nơi cần yên tĩnh. 

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các 

phương tiện vận tải đang áp dụng hiệu quả. Công ty cam kết tuân thủ các biện pháp 

quản lý và kỹ thuật đã đề ra để không gây ô nhiễm trong không khu xung quanh. 

b. Bụi từ quá trình sản xuất 

Đối với bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, cắt, may mũ 

giày của Nhà máy, Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động bao gồm: 

- Nguyên liệu nhập về, sản phẩm xuất xưởng của nhà máy đã được đóng gói theo đúng 

quy cách, cẩn thận. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, khẩu trang,…  

- Bố trí hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng để giảm thiểu bụi bên trong khu vực 

sản xuất. 

- Hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, kho chứa đã được bê tông hóa. 

- Duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện điều 

kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

Theo như đánh giá tại mục 2.1 chương 4 và kết quả phân tích tham khảo tại các 

nhà xưởng cắt, may mũ giày trong bảng 3.6 chương 3 cho thấy nồng độ bụi phát sinh 

trong quá trình cắt, may mũ giày đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 02:2019/BYT. 

Công ty sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình 

sản xuất đang áp dụng hiệu quả. 

Công ty cam kết bụi trong không khí môi trường khu vực sản xuất nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do mùi và hơi hóa chất 

 Hơi keo từ quá trình phun keo dán mũ giày 

Để giảm thiểu ô nhiễm do hơi keo từ quá trình phun keo dán mũ giày trong các 

nhà xưởng hiện hữu, Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 
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- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, khẩu trang,…  

- Bố trí hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng để giảm thiểu mùi và hơi keo bên 

trong khu vực sản xuất. 

- Duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện điều 

kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

Theo như đánh giá tại mục 2.1 chương 4 và kết quả phân tích tham khảo tại khu 

vực dán keo mũ giày trong bảng 3.6 chương 3 cho thấy nồng độ Ethanol phát sinh trong 

quá trình phun keo mũ giảy đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 03:2019/BYT. Công ty 

sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp giảm thiểu hơi keo từ quá trình phun keo dán 

mũ giày phát sinh từ quá trình sản xuất đang áp dụng hiệu quả. 

Công ty cam kết chất lượng không khí môi trường khu vực phun keo dán mũ giày 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT. 

 Mùi, hơi hóa chất từ quá trình lưu trữ, cân đong chuẩn bị mực in; khu vực vệ 

sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa 

Trong quá trình lưu trữ, cân đong chuẩn bị mực in; khu vực vệ sinh khung in và 

hơi dung mối từ quá trình in lụa có phát sinh mùi và hơi hóa chất. Để giảm thiểu ô nhiễm 

do mùi và các hơi dung môi quá trình lưu trữ, cân đong chuẩn bị mực in; khu vực vệ 

sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03:2019/BYT, QCVN 26:2016/BYT, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Sử dụng dung môi đúng liều lượng và theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

- Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về lưu trữ, bảo quản hóa chất an toàn tại Nhà máy 

và theo đúng khuyến cáo lưu trữ an toàn của nhà sản xuất. 

- Công nhân thao tác trực tiếp với hóa chất được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như 

găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang than hoạt tính, quần-áo bảo hộ lao động,… 

- Duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện điều 

kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

- Chủ đầu tư đã lắp đặt 09 HTXL hơi dung môi gồm các ống hút tại khu vực lưu trữ 

keo và mực in, khu vực cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và tại mỗi bàn in 

cho trong nhà xưởng 5 và sẽ lắp đặt thêm 02 HTXL hơi dung môi khu vực lưu trữ 

keo và mực in, khu vực cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in tại xưởng 6. Sau 

đó, dẫn về đường ống tập trung để đi vào các hệ thống xử lý hơi dung môi bằng than 

hoạt tính. Công ty đầu tư, 11 HTXL hơi dung môi đều có quy trình xử lý như nhau. 
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Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân 

pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa 

Thuyết minh quy trình: 

Hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh 

khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa tại nhà xưởng 5 và xưởng 6 được chụp hút 

thu gom dẫn về các hệ thống xử lý hơi dung môi. Quá trình tạo áp hút cho việc thu gom, 

xử lý hơi dung môi được thực hiện nhờ quạt hút. Dòng khí được dẫn qua tấm lọc than 

hoạt tính. Tại đây các dòng khí ô nhiễm được hấp phụ để giảm nồng độ ô nhiễm. Dòng 

khí sạch sau khi ra khỏi ống thoát qua khỏi mái nhà xưởng đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng thông số công trình của HTXL hơi dung môi tại khu vực lưu trữ keo, mực 

in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa ở vị trí 

nhà xưởng 5 và nhà xưởng 6 được trình bày như sau: 

Bảng 4.36. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi từ khu vực kho chứa 

keo, mực in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in 

lụa tại nhà xưởng 5 và xưởng 6 

TT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Số lượng Ghi chú 

A Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý hơi dung môi  50HP 

1 

Tháp hấp 

phụ có 

tấm lọc 

than hoạt 

tính 

DàixRộngxCao: 1,2x1,2x1,1m 

Vật liệu: sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

7 hệ 

thống 
7 hệ thống 

bố trí lắp đặt 

tại xưởng 6 

2 Quạt hút 

Công suất: 50HP 

Lưu lượng: 50.000 m3/giờ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

7 cái 

Ống thoát 

(Đạt QCVN 20:2009/BTNMT) 

Hơi dung môi 

Chụp hút 

Đường ống dẫn khí 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ có tấm lọc than hoạt tính 
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TT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Số lượng Ghi chú 

3 Ống thoát 

Chiều cao tính từ mặt đến miệng ống thoát: 

12m 

Ống thoát: Dạng tròn, D700 

Vật liệu: Sắt, thép 

Xuất xứ: Việt Nam 

7 cái 

B Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý hơi dung môi 30HP 

1 

Tháp hấp 

phụ có 

tấm lọc 

than hoạt 

tính 

Dài*Rộng*Cao: 1*1*0,9m 

Vật liệu: sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

2 hệ 

thống 

2 hệ thống 

bố trí lắp đặt 

tại xưởng 6 

2 Quạt hút 

Công suất: 30HP 

Lưu lượng: 33.000 m3/giờ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

2 cái 

3 Ống thoát 

Chiều cao tính từ mặt đến miệng ống thoát: 

12m 

Ống thoát: Dạng tròn, D600 

Vật liệu: Sắt, thép 

Xuất xứ: Việt Nam 

2 cái 

C Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình in lụa (lắp đặt mới) 

1 

Tháp hấp 

phụ có 

tấm lọc 

than hoạt 

tính 

Dài*Rộng*Cao: 1,2*1,2*1m 

Vật liệu: sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

1 hệ thống 

bố trí lắp đặt 

tại xưởng 5 

2 Quạt hút 

Công suất: 50 HP 

Lưu lượng: 50.000 m3/giờ 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

3 Ống thoát 

Chiều cao tính từ mặt đến miệng ống thoát: 12 

m 

Ống thoát: Dạng tròn, D800 

Vật liệu: Sắt, thép 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

D Hệ thống xử lý hơi dung môi từ khu vực vệ sinh khuôn in (lắp đặt mới) 

1 

Tháp hấp 

phụ có 

tấm lọc 

than hoạt 

tính 

Dài*Rộng*Cao: 0,7*0,7*0,6m 

Vật liệu: Sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 1 hệ thống 

bố trí lắp đặt 

tại xưởng 5 

2 Quạt hút 
Công suất: 7,5 HP 

Lưu lượng: 7.500  m3/giờ 
1 cái 
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TT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Số lượng Ghi chú 

Xuất xứ: Việt Nam 

3 Ống thoát 

Chiều cao tính từ mặt đến miệng ống thoát: 9 

m 

Ống thoát: Dạng tròn, D400  

Vật liệu: Sắt, thép 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

d. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí 

Để giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí, Chủ đầu tư sẽ 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Nhà xưởng được xây dựng thoáng mát và bố trí cửa sổ, tạo điều kiện thông gió tự 

nhiên tại khu vực. 

- Xung quanh nhà xưởng trồng cây xanh để điều hòa vi khí hậu và tạo cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy ép hơi chi tiết trang trí hoạt động hiệu quả. 

- Bố trí khu vực ép hơi chi tiết trang trí riêng biệt. 

- Các công nhân làm việc tại khu vực này phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao 

động, khẩu trang. Công ty tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt công tác thực hiện, tránh 

trường hợp công nhân được trang bị nhưng không thực hiện. 

- Công ty cam kết chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT, Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết 

định 3733/2002/QĐ-BYT và các quy định hiện hành. 

- Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí.  

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí 

được trình bày như sau: 
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Hình 4.6. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty sẽ bố trí 09 chụp hút tại khu vực ép hơi chi tiết trang trí. Chụp hút là dạng 

cố định (đảm bảo thu gom triệt để hơi phát sinh), được bố trí tại các máy ép hơi chi tiết 

trang trí, chụp hút sẽ hút hơi đi vào hệ thống xử lý khí thải để thu gom và xử lý.  

Đường ống thu gom sẽ dẫn dòng khí chứa khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang 

trí về tháp hấp phụ có tấm lọc than hoạt tính của hệ thống xử lý. Tháp hấp phụ có tấm 

lọc than hoạt tính có dạng trình hình chữ nhật bên trong có chứa tấm lọc than hoạt tính. 

Các phân tử khí, mùi sẽ bị giữ lại trong các lỗ trống của lớp than hoạt tính. Sau đó, dòng 

khí sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B với Kv=1 và Kp = 0,9 và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Bảng thông số các hạng mục của HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang 

trí được trình bày như sau: 

Bảng 4.37. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết 

trang trí  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Ghi chú 

1 Chụp hút  

Kích thước: DàixRộngxCao: 1,4x2x5m 

Vật liệu: Sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

9 cái 

  

01 hệ 

thống bố 

trí lắp 

đặt tại 

xưởng 

Molding 

2 

Tháp hấp 

phụ có tấm 

lọc than 

hoạt tính 

DàixRộngxCao: 1x1x0,9m 

Vật liệu: sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

3 Quạt hút 

Công suất: 10HP 

Lưu lượng: 10.000 m3/giờ 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

Ống thoát 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv=1 và Kp = 0,9; QCVN 20:2009/BTNMT 

Khí thải từ quá trình ép hơi 

Chụp hút 

  

Đường ống dẫn khí 

  

Quạt hút 

  

Tháp hấp phụ có tấm lọc than hoạt tính 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Ghi chú 

4 Ống thoát 

Chiều cao tính từ mặt đến miệng ống thoát: 11 m 

Ống thoát: Dạng tròn, đường kính: D500 

Vật liệu: Sắt, thép 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

e. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình cắt laser chi tiết mũ giày 

Để giảm thiểu khí thải từ quá trình cắt laser, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Nhà xưởng được xây dựng thoáng mát và bố trí cửa sổ, tạo điều kiện thông gió tự 

nhiên tại khu vực. 

- Xung quanh nhà xưởng trồng cây xanh để điều hòa vi khí hậu và tạo cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy cắt laser hoạt động hiệu quả. 

- Các công nhân làm việc tại các khu vực này phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo 

hộ lao động, khẩu trang. Công ty tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt công tác thực 

hiện, tránh trường hợp công nhân được trang bị nhưng không thực hiện. 

- Quá trình cắt laser chi tiết mũ giày được thực hiện tự động và khép kín trong máy. 

- Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý khí từ quá trình cắt laser chi tiết mũ 

giày.  

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt laser chi tiết mũ giày 

được trình bày như sau:  

 

Hình 4.7. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải từ quá trình cắt laser 

Thuyết minh quy trình: 

Ống thoát 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,9, Kv = 1 và QCVN 20:2009/BTNMT 

Khí thải từ quá trình cắt laser 

Đường ống dẫn khí 

  

Cyclone 

  

Tháp hấp phụ có tấm lọc than hoạt tính 

  

Quạt hút  
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Công ty sẽ bố trí các ống hút tại các máy cắt laser, quy trình cắt laser được hoạt 

động khép kín trong máy, hệ thống các ống hút sẽ hút khí thải phát sinh trong quá trình 

cắt qua các đường ống dẫn khí đưa về cyclone và sau đó qua tháp chứa tấm lọc than hoạt 

tính. Qúa trình thu khí được thực hiện nhờ quạt hút, đường ống dẫn khí. 

Dòng bụi và khí được đưa vào cyclone theo chuyển động xoắn ốc tròn. Đây là nơi 

xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các hạt 

bụi trong khí có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành Cyclone. Các hạt 

bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó sẽ 

được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống phễu thu bụi và lưu chứa tại thùng chứa bụi 

bố trí bên dưới Cyclone. Khi dòng khí đi đến phần dưới cùng hình nón, dòng khí sẽ đổi 

hướng quay trở lại và chuyển động lên trên, sau đó dòng khí đi qua tháp chứa tấm lọc 

than hoạt tính. Các phân tử khí sẽ bị giữ lại trong các lỗ trống của lớp than hoạt tính. 

Sau đó, dòng khí sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trường đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv = 1 và Kp = 0,9 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng thông số các hạng mục của HTXL khí thải từ quá trình cắt laser chi tiết mũ 

giày được trình bày như sau: 

Bảng 4.38. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt laser chi tiết 

mũ giày 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng Ghi chú 

1 Cyclone  

Đường kính: D=1.500 

Chiều cao: 3 m 

Vật liệu: Thép 

1 cái 

01 hệ 

thống bố 

trí lắp 

đặt tại 

xưởng 5 

2 

Tháp hấp phụ 

có tấm lọc 

than hoạt tính 

Dài*Rộng*Cao: 1,2*1,2*1m 

Vật liệu: Sắt 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

3 Quạt hút 

Công suất: 25 HP 

Lưu lượng: 25.000 m3/giờ 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

4 Ống thoát 

Chiều cao tính từ mặt đến miệng ống thoát: 11 

m 

Ống thoát: Dạng tròn, đường kính: D600 

Vật liệu: Sắt, thép 

Xuất xứ: Việt Nam 

1 cái 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

f. Khí thải từ máy phát điện dự phòng  

Công ty đã bố trí 1 máy phát điện dự phòng dùng nhiên liệu dầu DO công suất 825 

KVA. Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng, Chủ đầu tư 

sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng cách âm. 

- Nền móng đặt các máy phát điện được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao. 
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- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy phát điện để 

giảm độ rung. 

- Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện. 

- Kiểm tra độ cân bằng của máy phát điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ. 

- Sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S = 0,05%). 

- Phát tán khí thải bằng ống khói cao qua mái nhà bảo vệ, cao 6m đường kính 0,8 m 

để không ảnh hưởng đến môi trường không khí mặt đất. 

2.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 

Công ty cam kết quản lý toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do CTR sinh hoạt, Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp gồm: 5 thùng có dung 

tích 90L tại các khu vực nhà ăn, 15 thùng có dung tích 50 L tại khu vực văn phòng, 

bảo vệ và các nhà vệ sinh;  

- Bố trí kho lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 6 m2; kho chứa có nền cao 

chống thấm và vách tường, mái tôn, có gờ chắn để ngăn không cho nước mưa tràn 

vào gây ô nhiễm. Kho chứa đước xây dựng chắc chắn nên vẫn còn khả năng sử dụng. 

- Với chiều cao khu vực lưu chứa chất thải là 2,5 m, tính được sức chứa khoảng 15,0 

m3 rác thải. Với tỷ trọng CTRSH lựa chọn là 290,7 kg/m3, khu vực lưu chứa CTRSH 

có thể chứa 4,4 tấn rác. Khối lượng CTRSH phát sinh khoảng 100,2 kg/ngày (theo 

biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt của Công ty của quý 4/2021), kho vẫn đảm 

bảo khả năng lưu chứa. 

-  Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV DV VS Môi trường Tiến Dũng, 

chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý tuân thủ các quy định hiện hành. 

Các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt mà Nhà máy đang quản lý hiện nay 

hiệu quả. Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các biện pháp hiện hữu. 

b. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Để giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sản xuất không nguy hại, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí kho lưu trữ chất thải rắn sản xuất với diện tích 86 m2, khả năng chứa 344 m3 

rác thải. Với tỷ trọng CTRSX không nguy hại có thành phần chính là vải thải, da thải 

là 181,0 kg/m3, khu vực lưu chứa CTRSX không nguy hại có thể chứa 62,3 tấn rác. 

Hiện tại, chất thải rắn sản xuất phát sinh là 19.493 kg/tháng, tương đương 19,49 
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tấn/tháng (căn cứ theo biên bản giao nhận chất thải sản xuất không nguy hại của 

Công ty trong quý 4 năm 2021), kho vẫn đảm bảo khả năng lưu chứa. 

- Kho chứa có nền cao chống thấm và vách tường, mái tôn, có gờ chắn để ngăn không 

cho nước mưa tràn vào gây ô nhiễm. Kho chứa đước xây dựng chắc chắn theo đúng 

quy định nên vẫn còn khả năng sử dụng. Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn sản 

xuất không nguy hại phát sinh đưa vào kho chứa. 

- Phân loại chất thải rắn sản xuất không nguy hại thành nhóm có thể thu hồi phế liệu 

và nhóm không thể thu hồi phế liệu. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định: 

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) thu gom 

định kỳ lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

Các biện pháp quản lý chất thải rắn sản xuất không nguy hại mà Công ty đang quản 

lý hiện nay hiệu quả. Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các biện pháp hiện hữu. 

c. Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Công ty đã đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Phước cấp sổ chủ đăng ký chủ nguồn thải CTNH số 70.000041.T ngày 

04/05/2010; 

- Thu gom và phân loại chất thải nguy hại; 

- Bố trí 5 thùng chứa có dung tích 90L để lưu chứa CTNH; thùng làm bằng composit, 

cứng, có nắp đậy, chống thấm.  

- Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, đúng theo quy định và 

có diện tích lưu trữ 30 m2; kho chứa có nền gạch chống thấm, mái che, tường bao, 

có rãnh rốn thoát nước và có dán nhãn chất thải nguy hại theo đúng quy định; Với 

chiều cao khu vực lưu chứa chất thải là 2,5m, tính được sức chứa khoảng 75,0 m3 

rác thải. Với tỷ trọng CTNH là 420 kg/m3, khu vực lưu chứa CTNH có thể chứa 31,5 

tấn rác. Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 1,742 kg/tháng (theo chứng từ chất thải 

nguy hại của Công ty trong năm 2021), kho vẫn đảm bảo khả năng lưu chứa.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH đúng theo 

quy định: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Tài Tiến và Công ty TNHH 

Siam City Cement (Việt Nam) thu gom định kỳ lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

Các biện pháp quản lý chất thải nguy hại mà Công ty đang quản lý hiện nay hiệu 

quả. Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp hiện hữu. 

 2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn về 

môi trường 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất  

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động sản xuất, Công ty đã thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 
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- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 tháng 

bôi trơn dầu máy; 

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm đế 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt sẽ được bảo dưỡng thường xuyên; 

- Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của dự án. 

Công ty sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn đang áp 

dụng. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

a. Phòng ngừa ứng phó sự cố về hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXL nước 

thải; 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắt 

nghẽn; 

- Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ; 

- Định kỳ kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm; 

- Sơn lại các kết cấu bằng kim loại hàng năm; 

- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và nhận 

biết các sự cố phát sinh; 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với HTXL nước thải; 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Một số biện pháp khắc phục sự cố cơ bản trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

nước thải như sau: 

Bảng 4.39. Bảng phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước 

thải 

TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Hướng giải quyết 

1 Bơm chìm 
Bơm không hoạt 

động 

Không có điện 
Kiểm tra CB, khởi động 

từ… 

Cầu chì cháy Thay cầu chì 

Lỏng mối nối điện Kiểm tra và đấu lại 

Cánh bơm kẹt Kiểm tra và khắc phục 

Rơ le nhiệt nhảy Cài đặt lại 
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TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Hướng giải quyết 

Bơm hoạt động 

nhưng không 

bơm 

Không đủ nước trong bể Tắt bơm và hạ thấp lupe 

Giỏ chắn rác bị tắc Vệ sinh 

Cánh bơm kẹt Kiểm tra và khắc phục 

Cánh bơm hỏng Sửa chữa và thay thế 

Có không khí trong nước Kiểm tra và khắc phục 

Trở lực quá lớn Hạ bớt trở lực 

2 
Bơm định 

lượng 

Bơm mồi không 

được 

Chất rắn đóng bám vào bi 

của van 

Tháo ống hút và vệ sinh 

đầu bơm 

Nếu không được tháo 

van và vệ sinh 

Rò rỉ lưu chất 
Đầu bơm và màng bơm 

không kín 

Xiết chặt đầu ơm 

Nếu không được thay 

màng bơm 

Đèn xanh không 

sáng 
Điện áp không đúng Sử dụng đúng điện áp 

3 Máy thổi khí 

Không quay 

Có vật lạ trong máy thổi Tháo và loại bỏ vật lạ 

Khô nhớt / thiếu dầu mỡ 
Vệ sinh và cho nhớt/dầu 

mỡ 

Hỏng bạc đạn Thay bạc đạn 

Kẹt rotor trong vỏ hoặc 

trong buồng do lệch trục 
Tháo và sửa chữa 

Quá nhiệt bên trong máy 

thổi 
Tháo và sửa chữa 

Tiếng ồn bất 

thường 

Có vật lạ trong máy thổi Loại bỏ vật lạ 

Lỏng bu lông Xiết chặt 

Vỡ bạc đạn Thay bạc đạn 

Lỏng bu lông leo neo 

chân đế và bu lông neo 

máy thổi 

Xiết chặt hơn 

Lắp đặt/bệ móng kém Chỉnh lại 

Bát đỡ/giá đỡ ống kém Chỉnh lại 

Cân chỉnh Puly không 

đều 

Điều chỉnh góc puly và 

căng chỉnh lại dây curoa 

Áp lực đẩy quá cao Đưa về mức bình thường 

Lượng khí giảm 
Bộ lọc tắc Vệ sinh bộ lọc khí 

Tắc ống Kiểm tra và làm vệ sinh 
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TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Hướng giải quyết 

Khí rò rỉ qua đường ống 

phân phối 
Làm kín 

Van an toàn hở Điều chỉnh lại 

Độ hở mặt trong không 

phù hợp 
Điều chỉnh lại 

Số vòng quay không phù 

hợp 
Điều chỉnh lại 

Áp suất đẩy quá 

cao 
Van đẩy bị khóa Mở van đẩy 

Dòng điện quá 

cao 
Ống đẩy bị tắc Vệ sinh đường ống 

Độ rung và tiếng 

ồn 
Sự cố van an toàn Sửa lại van an toàn 

Bất thường Sự cố đồng hòa áp lực Sửa chữa và thay thế 

Quá tải, nhiệt độ 

cao 

Ma sát giữa rotor và 

buồng thổi khí hoặc giữa 

các rotor  

Kiểm tra bên trong và 

điều chỉnh lại các chi tiết 

tiếp xúc 

Sự cố thiết bị đo dòng Kiểm tra lại 

Áp lực đẩy cao hơn so 

với tiêu chuẩn 
Hạ thấp mức tiêu chuẩn 

44 
Chết vi sinh, 

yếu vi sinh 

Bùn nổi trên bề 

mặt lắng thứ cấp 

VSV dạng sợi 

(Filamentous) chiếm số 

lượng lớn trong bùn 

- Nếu DO tại dầu cuối bể 

Aerotank <1,5 mg/l, tăng 

lượng khí thổi vào bể 

Aerotank để DO tại cuối 

bể Aerotank >2 mg/l. 

- Giảm F/M 

- Tăng thời gian hồi lưu 

bùn và giảm hoặc dừng 

việc thải bùn. 

- Bổ sung thiếu hụt dinh 

dưỡng để tỷ số đạt tỷ số 

BOD:N:P = 100:5:1 

Tăng pH đến 7 

Quá trình Denitrat hóa 

xảy ra trong bể lắng thứ 

cấp; các bóng khí Nito 

xâm nhập vào hạt bùn và 

kéo bùn nổi lên trên bề 

mặt nước 

Tăng tốc độ bơm bùn dư. 

Tăng DO trong bể 

Tăng F/M 

Giảm lưu lượng nước 

thải nếu sự tăng tốc độ 

bơm bùn dư không hiệu 

quả 

Nước thải sau 

xử lý đục 

Bể Aerotank bị khuấy 

trộn quá mạnh 

Giảm sự khuấy trọn trong 

bể Aerotank 
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TT Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Hướng giải quyết 

Bùn già 
Tăng lượng bùn thải, 

giảm bùn hồi lưu 

Tình trạng yếm khí trong 

bể Aerotank 

Tăng DO trong bể 

Aerotank >2,5 mg/l 

Nước thải đầu vào có 

chứa các chất độc hại 

Phân lập lại VSV nếu có 

thể 

Dừng thải bùn, hồi lưu lại 

toàn bộ bùn trong bể lắng 

để thiết lặp lại quần thể vi 

sinh. 

Bùn trong bể 

Aerotank có xu 

hướng trở nên 

đen 

Sự thông khí không đủ, 

tạo vùng chết và bùn 

nhiễm khuẩn thối 

Kiểm tra thiết bị thổi khí 

Tăng công suất thiết bị 

thổi khí 

Váng bọt màu 

nâu đen bền 

vững trong bể 

Aerotank mà 

phun nước vào 

cũng không thẻ 

phá vỡ ra 

F/M quá thấp 

Tăng lượng bùn thải để 

tăng F/M. Tăng lên ở tốc 

độ vừa phải và phải kiểm 

tra cẩn thận. Giảm lưu 

lượng bùn hồi lưu. 

Lớp song bọt 

trắng dày trong 

bể Aerotank 

 MLSS quá thấp 
Giảm bùn thải, tăng hồi 

lưu bùn 

Sự có mặt của những chất 

hoạt động bề mặt không 

phân hủy sinh học 

Giám sát những dòng 

thải mà có thẻ chứa các 

chất hoạt động bề mặt 

Nồng độ bùn 

trong bùn hồi 

lưu thấp (<8000 

mg/l) 

Tốc độ bơm bùn hồi lưu 

và/hoặc bùn dư quá cao 
Giảm tốc độ hồi lưu bùn 

Sự sinh trưởng của vi 

sinh vật dạng sợi 

Tăng DO, tăng pH, bổ 

sung Nito và photsphate 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

b. Sự cố hệ thống xử lý hơi dung môi, khí thải từ quá trình cắt laser, ép hơi chi tiết 

trang trí 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý hơi dung môi, khí thải từ quá trình 

cắt laser, ép hơi chi tiết trang trí. Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Hệ thống được thiết kế và lắp đặt với hệ số an toàn đối với thiết bị và vật liệu cao, 

để giảm thiểu tối đa việc xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị và đường ống. 

- Hệ thống được lập trình vận hành tự động, có hệ thống cảnh báo nguy cơ sự cố xảy 

ra, giúp nhà máy nhận diện và khắc phục trước khi sự cố xảy ra. 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử 

lý khí thải thường xuyên. 
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- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Luôn kiểm tra van an toàn đảm bảo van luôn duy trì trong tình trạng hoạt động tốt. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, thay thế các thiết bị đã hết hạn sử dụng 

để hệ thống luôn được vận hành đảm bảo hiệu suất. 

❖ Biện pháp ứng phó: 

- Dừng các quy trình sản xuất chính, các công trình có liên quan và kiểm tra tình trạng 

hệ thống ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Công ty sẽ chỉ hoạt động sản xuất 

bình thường trở lại sau khi khắc phục xong sự cố hệ thống. 

- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải trước 

khi đưa hệ thống xử lý bụi, khí vận hành trở lại. 

c. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy, nổ 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty đã áp dụng các biện pháp như sau: 

❖ Biện pháp phòng chống cháy: 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa nguyên liệu, kho thành phẩm với các 

công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu theo thứ tự, 

dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn kho nhiều 

dễ phát sinh cháy nổ mùa nắng nóng. 

- Bông bụi được thu gom, lưu trữ hợp lý, không để gần nguồn phát sinh lửa để hạn 

chế tối đa khả năng cháy bụi bông xảy ra. 

- Dung môi trong không khí có khả năng gây cháy khi đạt nồng độ nhất định và có tác 

nhân phát lửa gây cháy hoặc nguồn nhiệt phát ra do bất cẩn, do ma sát, do động cơ 

điện, tiếp điểm điện,... Chính vì vậy, khi xây dựng cần quy định rõ khu nhà kho đảm 

bảo vệ sinh công nghiệp, gọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt thiết 

bị cần thiết phải thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm 

nhiệt độ không khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời 

trong các giai đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị.  

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện 

hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng 

như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển… Đồng thời trong các giai đoạn công 

nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị. 

- Đã đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện 

và thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như kho chứa 

keo dán, kho chứa nguyên liệu vải, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi 

có đám cháy nhỏ phát sinh. 

- Có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm khi có sự cố cháy nổ. 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập PCCC 

cho toàn bộ công nhân trong nhà máy. 
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- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Bình Phước. 

❖ Biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi cháy: 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và 

các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa; 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 

ra khỏi khu vực; 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần 

báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng 

tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên 

có liên quan; 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ đã áp dụng tại Nhà 

máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất (keo dán mũ giày, mực in) trong nhà máy, các 

biện pháp sau đây sẽ được, Chủ đầu tư áp dụng: 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập và tồn chứa trong kho: các thùng chứa keo 

được xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn thấy nhãn. 

Thùng hóa chất không được xếp cao quá 2m, không xếp sát trần kho chứa và được 

kê trên bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Không xếp gần nhau 

các loại hóa chất mà phản ứng với nhau tạo ra các chất nguy hiểm. 

- Bố trí kho chứa keo và mực in an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng hóa chất 

rơi, đổ ra ngoài. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống bừa 

bãi trong quá trình vận chuyển. 

- Khi vận chuyển cần tránh những rung động không cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện không 

làm hỏng thùng chứa hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh hoặc vật sắc nhọn. 

- Keo được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế hoạch để việc lưu kho hóa 

chất tối thiểu. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng keo dán, mực in được huấn luyện an toàn 

hóa chất , không đeo dụng cụ bảo hộ lao động khi vận chuyển và sử dụng hóa chất. 
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- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như khẩu 

trang, kính, găng tay… 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển. 

- Bố trí kho chứa keo an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng hóa chất rơi, đổ ra 

ngoài. Kho chứa được bố trí riêng trong nhà xưởng B10 có diện tích 15m2, vách tôn, 

mái tole. 

- MSDS được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

- Công ty sẽ xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đáp ứng các quy 

định về an toàn hóa chất và xin xác nhận trước khi đưa vào hoạt động (theo Thông 

tư số 20/2013/TT-BCT). 

- Công ty sẽ thực hiện các yêu cầu theo quy định của Luật Hóa chất và Thông tư số 

49/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm 

soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

❖ Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom có 

thể tái sử dụng được. 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu. 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

❖ Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,...; 

- Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố; 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý; 

- Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn vị 

có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

❖ Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

- Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng dựng thùng hóa chất bị đổ 

(nếu có), dùng vải, mút xốp, cát,... ngăn chặn đầu nguồn tràn, vây xung quanh hóa 

chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống cống nước mưa. 

Đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để được hỗ trợ xử lý; 
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- Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu có 

người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở; 

- Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu 

hóa chất vào trong thùng chứa; 

- Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ; 

- Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”; 

- Báo cáo cơ quan chức năng biết để hỗ trợ xử lý; 

- Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và ngăn 

chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này; 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất đã áp 

dụng tại Nhà máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

3. Tổ chức thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 4.40. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Hạng mục, công trình bảo vệ môi trường Công suất 
Số 

lượng 

1 Bể tự hoại 20,9 m3 10 

2 HTXL nước thải tập trung 200 m3/ngày.đêm 01 

3 HTXL hơi dung môi (xưởng 5) 7.500 m3/giờ 01 

4 HTXL hơi dung môi (xưởng 5)  50.000 m3/giờ 01 

5 HTXL hơi dung môi (xưởng 6) 33.000 m3/giờ 02 

6 HTXL hơi dung môi (xưởng 6) 50.000 m3/giờ 07 

7 HTXL khí thải từ quá trình cắt laser 25.000 m3/giờ 01 

8 HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí 10.000 m3/giờ 01 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường  

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được liệt kê trong 

bảng sau: 
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Bảng 4.41. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Hạng mục, công trình bảo vệ môi trường Thời gian thực hiện và hoàn thành 

1 Bể tự hoại Đã hoàn thành 

2 HTXL nước thải tập trung Đã hoàn thành 

3 HTXL hơi dung môi (xưởng 6) Đã hoàn thành 

4 Lắp đặt HTXL hơi dung môi (xưởng 5) Trước khi vận hành thử nghiệm 

5 Lắp đặt HTXL khí thải từ quá trình cắt laser Trước khi vận hành thử nghiệm 

6 
Lắp đặt HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi 

tiết trang trí 

Trước khi vận hành thử nghiệm 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Tất cả các công trình bảo vệ môi trường của dự án được dự trù kinh phí được liệt 

kê theo bảng sau: 

Bảng 4.42. Chi phí đầu tư cho các hạng mục bảo vệ môi trường bổ sung và chi phí duy 

trì hoạt động bảo vệ môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí  

1 HTXL nước thải triệu đồng - 

2 HTXL hơi dung môi (xưởng 6) triệu đồng - 

3 Lắp đặt 02 HTXL hơi dung môi (xưởng 5) triệu đồng 250 

4 Lắp đặt HTXL khí thải từ quá trình cắt laser triệu đồng 250 

5 
Lắp đặt HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết 

trang trí 
triệu đồng 200 

6 Quan trắc giám sát môi trường triệu đồng/năm 282,4 

7 
Vận hành HTXL nước thải, HTXL hơi dung môi, khí 

thải từ quá trình cắt laser, ép hơi chi tiết trang trí 
triệu đồng/năm 150 

8 Duy trì cây xanh triệu đồng/năm 20 

9 Hút bùn bể tự hoại triệu đồng/năm 10 

10 Bảo hộ lao động triệu đồng/năm 80 

 Tổng cộng  Triệu đồng 1.242,4 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được trình 

bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.43. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý vận hành các công trình BVMT  

Các công trình xử 

lý môi trường 

Các bước  

thực hiện 
Tổ chức thực hiện Giám sát 

Bể tự hoại 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình cắt 

laser 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình ép 

hơi chi tiết trang trí 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ 

trách vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống môi trường 

Công ty TNHH TKG 

Taekwang Bình Phước 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Đánh giá độ chi tiết 

Nhìn chung, có thể đánh giá tổng hợp là tuy còn có một số nguồn, tác động chưa 

thể định lượng hóa cụ thể các tính chất đặc trưng do thiếu các căn cứ kỹ thuật tin cậy. 

Song về cơ bản các nguồn và tác động này chỉ đóng vai trò thứ yếu, không có ý nghĩa 

quan trọng, hoặc quyết định trong việc gây nên các tác động chính và các tác động tích 

lũy lâu dài của Dự án đối với trạng thái môi trường trên khu vực. 
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Báo cáo đã bám sát nội dung và bảo đảm được các yêu cầu đặt ra theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật 

bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, đã nhận dạng, định lượng hóa và đưa ra các kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể 

về các đối tượng, quy mô, mức độ tác động của các nguồn gây tác động chủ yếu, các 

nguồn tạo nên nguy cơ tích lũy tiềm ẩn các tác động xấu dài hạn và ngắn hạn đối với 

môi trường trên khu vực, với mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá là tương đối 

đạt yêu cầu. 

4.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp đánh giá môi trường 

Báo cáo đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đo đạc và đánh giá kỹ càng về hiện 

trạng khu vực dự án, thu thập được các nguồn số liệu tin cậy, đầy đủ về quá trình nghiên 

cứu đầu tư và thiết kế Dự án, cũng như đã đánh giá đúng được hiện trạng và khả năng 

chịu tải của môi trường tự nhiên trên khu vực Dự án và vùng lân cận; 

Phương pháp đánh giá môi trường sử dụng trong báo cáo là các phương pháp đánh 

giá môi trường có tính áp dụng phổ cập, bảo đảm độ tin cậy. 

Bảng 4.44. Mức độ chi tiết, và độ tin cậy của các đánh giá  

TT Nội dung đánh giá Mức chi tiết 
Độ tin 

cậy 

01 

Đánh giá tải lượng, 

nồng độ của khí thải, 

bụi do hoạt động lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

- Phương pháp thu thập thông tin 

- Phương pháp tính toán dựa  vào 

không gian, diện tích nhà xưởng  

- Phương pháp đo đạc, phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

Đánh giá cụ 

thể tải 

lượng, nồng 

độ 

 

Trung 

bình 

02 

Đánh giá tải lượng và 

nồng độ các chất ô 

nhiễm do nước thải sinh 

hoạt, nước mưa chảy 

tràn 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

- Phương pháp đo đạc, phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

- Phương pháp tính toán dựa  vào 

không gian, diện tích nhà xưởng  

Đánh giá 

tác động cụ 

thể tải 

lượng, nồng 

độ 

 

Cao 

03 

Đánh giá tiếng ồn, tải 

lượng chất thải rắn 

trong giai đoạn hoạt 

động 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

Đánh giá cụ 

thể tải 

lượng, số 

lượng. 

 

Cao 
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TT Nội dung đánh giá Mức chi tiết 
Độ tin 

cậy 

- Phương pháp đo đạc, phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

- Phương pháp tính toán dựa  vào 

không gian, diện tích khu vực 

phát sinh  

04 

Đánh giá rủi ro, sự cố 

môi trường khác trong 

giai đoạn hoạt động của 

Dự án 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

- Phương pháp thu thập thông tin 

- Phương pháp đo đạc, phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

Đã phân 

tích các nội 

dung như 

tai nạn lao 

động, tai 

nạn giao 

thông, sự cố 

cháy nổ. 

Cao 

Nguồn: DVE, 2022 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự 

án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các 

chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” không thuộc dự án khai 

thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học 

nên không thực hiện nội dung này. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Công ty TNHH TKG Taewang Bình Phước không thuộc đối tượng phải cấp giấy 

phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập 

trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, không xả ra môi trường). 

Đã ký Biên bản xác nhận đấu nối với Chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK 

ngày 24/09/2020 (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc và là đơn vị vận 

hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) về đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

❖ Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 1: Hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha mực in; khu vực 

vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa;  

- Nguồn số 2: Khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí; 

- Nguồn số 3: Khí thải từ quá trình cắt laser. 

❖ Lưu lượng xả thải tối đa: 195.600 m3/giờ 

- Khí thải từ HTXL hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha mực in; khu 

vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa: 174.100 m3/giờ. 

+ 07 HTXL hơi dung môi 50HP (xưởng 6): 122.600 m3/giờ. 

+ 02 HTXL hơi dung môi 30HP (xưởng 6): 26.500 m3/giờ. 

+ 01 HTXL hơi dung môi từ quá trình in lụa 50 HP (xưởng 5): 17.500 m3/giờ. 

+ 01 HTXL hơi dung môi từ khu vực vệ sinh khuôn in 7,5 HP (xưởng 5): 7.500 

m3/giờ. 

- Khí thải từ HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí: 10.000 m3/giờ. 

- Khí thải từ HTXL khí thải từ quá trình cắt laser: 11.500 m3/giờ. 

❖ Dòng khí thải: 13 dòng khí thải 

- 11 dòng khí thải từ 11 HTXL hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha 

mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa. 

- 01 dòng khí thải từ 01 HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí. 

- 01 dòng khí thải từ 01 HTXL khí thải từ quá trình cắt laser. 

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị tới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

- Khí thải từ HTXL hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha mực in; khu 

vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa: 
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Bảng 6.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ HTXL hơi dung môi 

TT Chất ô nhiễm QCVN 20:2009/BTNMT 

1 MEK - 

2 Cyclohexan ≤1.300 

3 Ethanol - 

Nguồn: DVE, 2022 

- Khí thải từ HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí: 

Bảng 6.2. Nồng độ các chất ô nhiễm từ HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang 

trí 

TT Chất ô nhiễm 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B với Kv = 1 và Kp = 0,9 

QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Etyl acetate - 1.400 

2 Butyl acetate - 950 

3 SO2 500 - 

4 NOx 850 - 

5 Styren - 100 

Nguồn: DVE, 2022 

- Khí thải từ HTXL khí thải từ quá trình cắt laser: 

Bảng 6.3. Nồng độ các chất ô nhiễm từ HTXL khí thải từ quá trình cắt laser 

TT Chất ô nhiễm 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

với Kv = 1 và Kp = 0,9  
QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Bụi 180 - 

2 Xylene - 870 

3 CO 900 - 

4 NO2 765 - 

Nguồn: DVE, 2022 

❖ Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung 

in và hơi dung môi từ quá trình in lụa: 

Vị trí xả khí thải tại ống thoát của HTXL hơi dung môi khu vực lưu trữ keo, mực in, 

cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa được trình 

bày trong bảng sau: 
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Bảng 6.4. Vị trí xả khí thải tại các ống thoát HTXL hơi dung môi 

TT Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ (VN 2000) 

X(m) Y(m) 

1 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 30HP – máy 01 
1270288 540143 

2 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 02 
1270272 540144 

3 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 03 
1270270 540143 

4 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 04 
1270267 540143 

5 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 05 
1270311 567418 

6 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 06 
1270288 567401 

7 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 07 
1270287 567381 

8 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 30HP – máy 08 
1270287 567383 

9 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 09 
1270336 567417 

10 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 7,5HP – máy 10 
1270344 567416 

11 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

hơi dung môi 50HP – máy 11 
1270343 567416 

Nguồn: DVE, 2022 

Hơi dung môi từ khu vực lưu trữ keo, mực in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh 

khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa được xử lý qua hệ thống xử lý hơi dung 

môi trước khi thải ra môi trường thông qua các ống thoát. Quy trình xử lý của hệ thống 

xử lý được trình bày như sau: Hơi dung môi → Chụp hút → Đường ống dẫn khí → Quạt 

hút → Tháp chứa tấm lọc than hoạt tính → Ống thoát. 

- Khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí 

Vị trí xả khí thải tại ống thoát của HTXL khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang 

trí: Tọa độ VN2000: X(m): 1270313; Y(m): 567307. 

Khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí được xử lý qua hệ thống xử lý hơi dung 

môi trước khi thải ra môi trường thông qua các ống thoát. Quy trình xử lý của hệ thống 

xử lý được trình bày như sau: Khí thải từ HTXL từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí: Khí 

thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí → Chụp hút → Đường ống dẫn khí → Quạt hút 

→ Tháp hấp phụ có tấm lọc than hoạt tính → Ống thoát. 

- Khí thải từ quá trình cắt laser 
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Vị trí xả khí thải tại ống thoát của HTXL khí thải từ quá trình cắt laser: Tọa độ 

VN2000: X(m): 1270337; Y(m): 567417. 

Khí thải từ quá trình cắt laser được xử lý qua hệ thống xử lý khí thải trước khi thải 

ra môi trường thông qua các ống thoát. Quy trình xử lý của hệ thống xử lý được trình 

bày như sau: Khí thải từ quá trình cắt laser → Đường ống dẫn khí → Cyclone → Tháp 

hấp phụ có tấm lọc than hoạt tính → Quạt hút → Ống thoát. 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Công ty đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai 

đoạn 1 (Sản xuất và gia công mũ giày với công suất 6.937.000 đôi/năm) của dự án “Nâng 

công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 

đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm” tại địa chỉ Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 

04/GXNĐTM-BQL ngày 20 tháng 04 năm 2021. Các công trình đã được xác nhận hoàn 

thành tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 04/GXNĐTM-

BQL, bao gồm: 01 HTXL nước thải công suất 200 m3/ngày; 09 HTXL hơi dung môi 

xưởng B6 (trong đó: có 07 hệ thống, công suất mỗi hệ thống 50.000m3/h và 2 hệ thống, 

công suất mỗi hệ thống 33.000 m3/h). 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, Công ty xin phép không thực hiện lại giai 

đoạn vận hành thử nghiệm đối với các công trình đã được xác nhận hoàn thành tại Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 04/GXNĐTM-BQL do Ban Quản 

Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp ngày 20/04/2021. Tuy nhiên, Công ty sẽ sản xuất 

và gia công mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm, nhằm đảm bảo hiệu quả 

của công trình HTXL nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày.đêm, Công ty sẽ tiến 

hành vận hành thử nghiệm lại công trình HTXL nước thải tập trung công suất 200 

m3/ngày.đêm. 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của dự án đầu tư được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

TT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được 

1 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 200 

m3/ngày.đêm  

01/2023 03/2023 200 m3/ngày.đêm 

2 
Hệ thống xử lý hơi dung môi 

(xưởng 5) (7,5HP) 
01/2023 03/2023 7.500 m3/giờ 

3 
Hệ thống xử lý hơi dung môi 

(xưởng 5) (50HP) 
01/2023 03/2023 17.500 m3/giờ 

4 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình ép hơi chi tiết trang trí 
01/2023 03/2023 10.000 m3/giờ 

5 
Hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình cắt laser chi tiết mũ giày 
01/2023 03/2023 11.500 m3/giờ 
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1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường. 

a. Nước thải  

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Công ty thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước 

thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải: 16/01/2023 – 18/01/2023;  

Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

Số lượng mẫu như sau: 

b. Khí thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Công ty thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí 

thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 16/01/2023 – 18/01/2023;  

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (với Kp = 0,9 và Kv = 1), 

QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ. 

Số lượng mẫu như sau: 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Số lần Ghi chú 

1 

Nước thải tại hố ga thoát 

nước thải trước khi đấu nối 

với KCN trên đường Đ3 

pH, độ màu, TSS, COD, 

BOD5, tổng photpho, tổng 

nitơ, Dầu mỡ khoáng, Amoni 

và Coliform 

3 

- 16/01/2023 

- 17/01/2023 

- 18/01/2023 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số 

lần 
Ghi chú 

1 

Khí thải tại 2 ống thoát 

HTXL hơi dung môi 

(xưởng 5) (7,5HP, 50HP) 

Lưu lượng, MEK, 

Cyclohexan, Ethanol 
3 

- 16/01/2023 

- 17/01/2023 

- 18/01/2023 

2 

Khí thải tại HTXL khí thải 

từ quá trình ép hơi chi tiết 

trang trí 

Lưu lượng, Etyl acetate, 

Butyl acetate, SO2, NOx và 

Styren 

3 

- 16/01/2023 

- 17/01/2023 

- 18/01/2023 

3 
Khí thải tại HTXL khí thải 

từ quá trình cắt laser 

Lưu lượng, Bụi, Xylene, CO, 

NOx 
3 

- 16/01/2023 

- 17/01/2023 
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Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch:  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt (DVE) 

- Địa chỉ liên hệ: 4C1, KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, Tp.HCM 

- Điện thoại: (028) 37010199   Fax: (028) 337010198 

- Email: daiviet@dve.vn 

- Điều kiện năng lực: (hồ sơ đính kèm phụ lục) 

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số chứng 

nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 386/QĐ-BTNMT cấp ngày 04 tháng 03 

năm 2021 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

+ Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ - Văn 

phòng công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 660.2020/QĐ-VPCNCL ngày 11 

tháng 08 năm 2020 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ  

a. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: 13 vị trí 

+ 11 vị trí tại 11 ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ khu vực lưu chứa 

keo, mực in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in 

lụa. 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí từ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt laser chi tiết 

mũ giày. 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí từ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang 

trí. 

- Thông số giám sát:  

+ 11 vị trí tại 11 ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi từ khu vực lưu chứa 

keo, mực in, cân pha mực in; khu vực vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in 

lụa: Lưu lượng, Cyclohexane, MEK, Ethanol. 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí từ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình cắt laser chi tiết 

mũ giày: Lưu lượng, Bụi, Xylene, CO, NOx. 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí từ hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang 

trí: Lưu lượng, Etyl acetate, Butyl acetate, SO2, NOx và Styren. 

- Tần suất giám sát:  

TT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số 

lần 
Ghi chú 

- 18/01/2023 

mailto:daiviet@dve.vn
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+ 01 năm/lần đối với các thông số: Cyclohexane, MEK, Ethanol, Xylene, Etyl 

acetate, Butyl acetate, Styren. 

+ 06 tháng/lần đối với các thông số: Lưu lượng, Bụi, CO, NOx. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,9; Kv = 1,0; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Đối với thông số MEK, Ethanol Chủ đầu tư sẽ theo dõi và giám sát, khi có quy chuẩn 

so sánh thì so sánh theo quy định. 

b. Giám sát nước thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải định kỳ. Do đó, công ty sẽ không tiến hành quan trắc định kỳ nước 

thải. 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại. 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: khu vực tập kết chất thải nguy hại. 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại xử lý theo 

đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải tự động, liên tục. 
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Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 7.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí  

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 112 

2 Quan trắc không khí  triệu đồng/năm 64 

3 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 0,8 

4 Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

5 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

Tổng cộng  Triệu đồng 178,4 

Nguồn: Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, 2022 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án: “Nhà máy sản 

xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 

tấn/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” được thực hiện theo tình hình thực tế của dự 

án. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong 

các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật của Việt Nam. 

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết dự án sẽ xử lý môi trường đạt 

QCVN quy định về không khí, nước thải không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự 

án được phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh 

hưởng đến con người và môi trường xung quanh. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết trường hợp các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường mà chủ dự án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý 

các chất thải phát sinh của quy trình sản xuất thì chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục 

theo quy định của pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp 

quản lý cho phù hợp. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ 

dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết vào hoạt động chính thức. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam 

nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.  

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết trường hợp các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường mà chủ dự án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý 

các chất thải phát sinh của quy trình sản xuất thì chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục 

theo quy định của pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp 

quản lý cho phù hợp. 

- Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ 

dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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-  Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

- Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ phương tiện vận tải ra vào nhà máy như đã 

trình bày trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu tác động do mùi keo trong quá trình sản xuất trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu tác động do hơi dung môi từ quá trình in lụa trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình ép hơi chi tiết trang trí trong mục 2.2 

chương 4; 

- Giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình cắt lazer trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt như đã trình bày trong mục 2.2 chương 

4; 

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sản xuất như đã trình bày trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt như đã trình bày trong mục 2.2 chương 

4; 

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sản xuất như đã trình bày trong mục 2.2 chương 

4; 

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại như đã trình bày trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu tác động đến KT-XH như đã trình bày trong mục 2.2 chương 4; 

- Giảm thiểu tác động do tiếng ồn từ quá trình sản xuất như đã trình bày trong mục 2.2 

chương 4; 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như đã trình bày trong mục 2.2 

chương 4; 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động như đã trình bày trong 

mục 2.2 chương 4; 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông như đã trình bày trong 

mục 2.2 chương 4; 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm như đã trình 

bày trong mục 2.2 chương 4; 

- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường 

Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước cam kết hoạt động của dự án tuân thủ 

nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau: 

- Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Bụi đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi nơi làm việc – giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (QCVN 02:2019/BYT).  

- Hơi hóa chất khu vực sản xuất đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 

3733/2002 QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế, QCVN 03:2019/BYT ngày 

10/06/2019 cuả Bộ Y tế. 

- Vi khí hậu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc (QCVN 26/2016/BYT). 
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- Tiếng ồn khu vực sản xuất đạt Quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc của Bộ Y tế (QCVN 24/2016/TT-BYT). 

- Nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ và trình lên 

cơ quan nhà nước đúng quy định. 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ đúng quy định. 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. 

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án.  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam 

nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

A Tài liệu trong nước 

1 Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường “Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày với quy mô từ 

3.000.000 đôi/năm lên 9.910.000 đôi/năm”, năm 2019. 

2 Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước, Báo cáo đầu tư Dự án “Nâng công 

suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên 

9.910.000 đôi/năm”, năm 2019. 

3 Hoàng Huệ, Giáo trình cấp Thoát nước, NXB Xây Dựng, 2011. 

4 Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 

năm 2020, xuất bản 2021. 

5 Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, 2006 

6 Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB Khoa học và Kỹ 

thuật, 2000 

7 Nguyễn Trung Việt, Kỷ yếu hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi 

trường các bãi chôn lấp đang hoạt động, đã đóng bãi” tại TP.HCM, 2003. 

B Giáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt – TS Nguyễn Trung Việt, TS Trần Thị 

Mỹ Diệu 

1 Tài liệu nước ngoài 

2 US EPA, Emission factors of grain elevators, seed cleaning & animal feed mill – 

oregon department of environment quality air contaminants discharge permit. 

3 WHO, Environmental technology series. Assessment of sources of air, water, and 

land pollution - A Guide to rapid source inventory techniques and their use in 

formulating environmental control strategies - Part I and II, 1993 

4 ADB, Environmental Guidelines for Selected Infrastructure Projects, 1990 

5 ADB, Environmental Guidelines for Selected Industrial and Power Development 

Projects, 1990. 

6 WB, Environmental Assessment Sourcebook, Vol. II, Sectoral Guidelines, 1991 

7 WB, Environmental Assessment Sourcebook, Vol. III, Guidelines for 

Environmental Assessment of Energy and Industry project, 1992 

8 Water quality criteria 1972, Environmental Study Board. 

9 National Academy of Sciences, Washington D.C. 1972, Standard Methods for 

Water and Wastewater Examination, New York, 2012. 

10 WHO (1979), Sulphur oxides and suspended particulate matter. Environmental 

Health Criteria Document No.8, World Health Organization, Geneva, 

Switzerland. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 145 

11 WHO, Assessment of Sources of Air, Water, and  Land Pollution,   A guide to 

rapid source inventory techniques and their use in formulating  Environmental 

Control Strategies, Geneva, 1993. 

 Roger Batstone, James E. Smith, Jr.and David Wilson, The  Safe Disposal of 

Hazardous Wastes, The Special Needs and Problems of Developing Countries, 

Volume I, II, III, WHO, 1989. 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với quy mô 9.910.000 đôi/năm” 

CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC 146 

PHỤ LỤC BÁO CÁO  

- Văn bản pháp lý  

- Kết quả phân tích 

- Bản vẽ 

 

  

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập- Tự (lo- Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN /AUTHORIZATION

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91 /2015/QI113;
Pursuant to the Civil Code No. 9Ỉ/2015/QHl 3;
Căn cử quyền hạn và trách nhiệm cùa Tổng Giám Đốc Công ly TNI II1 TKG Taekwang Bình Phước;
Based on die powers and responsibilities o f the Genera! Director of TKG Taekwang Binh Phuoc (Ltd.

Chơn Thành, ngày/date/^tháng/monthơ/nãm/yeai/ồ^chúng tôi gồm có /Wc arc;

1. BÊN ỦY QUYỀN/AUTHORIZING PARTY: c

I lọ tên//ò/// name : ông LEE KWANG HEE

Ngày tháng năm sinh/Z)ứ/t? of birth : 05/03/1959

Địa chỉ /Address :

Số 8, dường 9A,KCN Bien I lòa 2, Thành Phố Bien I lòa, rỉnh Dồng Nai,Vici Nam

No.8 Street 9A, Bien I loa 2 IZ, Bien 1 loa City, Dong Nai Province, Viet Nam

Chức vụ/Position : Tổng Giám DốdGenera! Director

Số hộ chiếu : M19273228 Ngày cấp :20/06/20l9 Nơi cấp : I làn Quốc

Passport No. Date o f issue Place of issue

Quoc ỉịch/Nationality : 1 làn Quốc

2. BÊN NHẢN ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED PARTY

I lọ len/bull name : Ông KO JEOM su

Ngày tháng năm sinh//)i//e of birth : 02/04/1964

Dia chi /Address :

Lô El và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc . xà Minh Hưng , huyện Chon Thành . Tỉnh Bình Phước

Lot El and E2 Minh Hung - Korea Industrial , Minh Hung Commune , Chon Thanh District , Binh Phuoc 
Province

Chức vụ/Position : Giám Doc/ Director

Số hộ chiếu : M62485021 Ngày cấp :27/02/2020 Nơi cấp : 1 làn Quốc

Passport No. Date o f issue Place o f issue

Quốc lỊch/Nationalily : 1 làn Quốc

3. NỘI DUNG ỦY QUYÈN/CONTENT OF AUTHORIZATION:



Bằng giấy uy quyền này Bên nhận uy quyền được quyền thay mặt Bên uy quyền thực hiện các công việc sau:

By this written authorization.The authorized party shall on behalf of the authorizing party perform the 
following tasks:

Dietl l.Ong Ko Jcom Sil dược thay mặt Ong Lee Kwang Hee ký kết các loại văn bàn sau dây:

Mr. Ko Jeom Su on behalf of Mr Lee Kwang Hee is entitled to sign the following documents:

1. Ký kết họp dồng lao dộng với người lao dộng làm việc tại Công ty TNI III TKG Taekwang Bình Phước 
theo quy định của pháp luật về lao dộng.

To sign a labor contract with employee working at TKG Taekwang Binh Phuoc ( Ltd as precribed 
in legislation on labor

2. Ký kết các loại họp dồng kinh tế.
To sign all types of econom ic contracts.

3. Tat cả các loại văn bản, thông báo. chính sách, quyết dịnh...v.v.. cho người lao dộng.
All types of notifications policites. decisions for employees.

4. Tất cả các loại hồ sơ, báo cáo,chứng từ liên quan dến công tác báo vệ mòi trường, an toàn lao dộng,vệ 
sinh lao dộng, phòng cháy chữa cháy, lao dộng, sức khóe...vv...
AH types of dossiers, reports which related to the work of environmental protection,labor safety,labor 
sanitation, lire prevention, labor,health..etc

5. Trực tiếp làm việc và tham gia các cuộc họp vói các Cơ quan ban ngành Nhà nước, Cơ qt 
khi có yêu cầu.
To directly work and participate in meetings with State Agencies. Police officers when req

Dietl 2.TI1ỜĨ hạn úy quycn/Authorization duration:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2022 cho dến khi cỏ thông báo mói.

From until further notice.

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN /COMMITMENTS OF PARTIES:
I lai bên cam ket sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin úy uyên ở trên ;
The two Parties shall take full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of all the above 
information authorized:
Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên tìy quyền và bên được úy quyền sẽ do hai bên giải quyêt.
Every dispute arising between the authorizing party and the authorized party shall be resolved themselves.
Giấy ủy quyền trên dược lập thành 02 bản, mồi bên giữ 01 bản./.
The above written authorization shall be made in two (02) copies, each party shall hold one (01) copy./.

BÊN ỦY ỌUYÊNZ4ơ77/ơ/e/Z/A'GPARTY

(Chữ ký, họ lêiì/Signalure and full name)

BÊN NHẬN ỦY QUYEWAUTHORIZED PARTY

((. 'hữ ký, họ tên/Signalure and full name)

I rc HEE KO JEOM su



SỜ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU Tư
TÌNH BÌNH PHƯỚC

PHÒNG DÀNG KỶ KINH DOANH

CỘNG HÒA XẤ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

GIẤY CHÚNG NHẬN DÀNG KÝ DOANỊ^ 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỦ U HẠN mộ™
Mã sô doanh nghiệp: 380056492phu

Dăng ký lần đần: ngày 05 thủng 05 năm
Dăng kỷ (hay đoi lần thứ: 5, ngày 27 thủng 01 nam 2022

1. Tôn công ty
Tên công ty viết bàng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH 
PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TKG TAEKWANG BINH PHUOC 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TKG TAEKWANG BINH PIIUOC CO., LTD

2. DỊa chi trụ sỏ chính

Lô Eỉ và E2, Khu Công Nghiệp Minh Hung - Hùn Quốc, Xà Mình Hưng, Huyện
Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại: 0271-3645-654 Fax:
Email: Website:
3. Vốn điều lệ 44.356.186.593 đồng

Bàng chừ: Bôn mươi bon tỷ ba tram năm mươi sáu triệu mọt trăm tám mươi sáu 
nghìn nấm tram chín mươi ba (lồng
4. Thông tin về chủ sò' hữu
Tên tổ chức: CÔNG TY CỐ PHÀN TKG TAEKWANG VINA
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thảnh lập số: 3600266046
Ngày cấp: 13/07/1994 Nơi cấp: Phòng DKKD Sở kế hoạch và Dầu tư tỉnh Đồng

Nai
Địa chí trụ sớ chính: số 8, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bỉnh, 
Thành phó Biên Hoà, Tỉnh Dông Nai, Việt Nam
5. Nguôi đại diện theo pháp luật của công ty



* Họ và tên: LEE KWANGHEE
Chức danh: Tông giám đốc
Sinh ngày: 05/03/ỉ959 Dân tộc: Quốc tịch:

Giới tính: Nam

Hàn Quốc
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: M19273228
Ngày cấp: • 2(ị/06/^OJ9 Nơi cấp: Bộ ngoại giao và thương mọi Hàn Quốc
Địa chỉ thường trú: 664-14, Bokjeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-sỉ, Gyeonggỉ-do, 
Hàn Qiioc
Địa chi lien lạc: số 8 Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành pho Biên 
Hoà, Tỉnh Hồng Nai, Việt Nam^

TRUONG PHÒNG
. /Ị

Pỉ :0KG
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TÉ CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TĨNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ,

GIẤY CHỦNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐÀU TU
Mã số dự án: 5456337328,

Chứng nhận lần dầu: Ngày 05 tháng 5 năm 2009.
Chứng nhận điều chinh lần thử mười ba: Ngày 04 tháng 3 năm 2022.

Cán cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QỈI14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập khâu số 107/2016/QỈỈ13 ngày 06 
tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 134/20 ỉ 6/NĐ-CP ngáy 01 tháng 9 năm 20 ì6 của Chính' 
phù quy định chì tiết một so điều và hiện pháp thì hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
nhập khâu;

Căn cứ Nghị định số 3 ỉ/202Ị/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một so điều của Luật Đầu tư;

Can cứ Thông tư số 03/202Ỉ/TT-BKHĐT ngày 09 thảng 4 năm 2021 của Bộ 
Kê hoạch và Đau tư quy đinh mẫu văn bủn, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 
tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 nấm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lộp Ban Quản lý Khu kinh té tỉnh Bình Phước;

Can cứ Nghị định số 09/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phu quy 
định chì tiêt Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua 
bán háng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đen mua hán hàng hóa cùa Nhà 
đầu tư nước ngoài, tố chức kinh tế có von đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Can cứ Nghị quyết sổ 02/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 nám 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước han hành quy định về chỉnh sách khuyến 
khích, ưu đãi và hô trợ đầu tư trên địa hàn tỉnh Bỉnh Phước;

Càn cứ Quyết định so 09/2019/QD-UBND ngày 18 thảng 01 nam 2019 của 
Úy han nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, -quyền hạn và cơ cấu tô chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tinh Bình Phước;

Càn cử Giấy chứng nhận đáng kỷ doanh nghiệp so 3800564924 do Phòng 
đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tu- tỉnh Bình Phước cấp thay đối lần thứ 
năm ngày 27 tháng 01 năm 2022; ' .

Can cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5456337328 do Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh Bình Phước cấp thay đổi lần thứ mười hai ngày 19 tháng 8 năm 2020;

Cân cứ ván bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ 
kèm theo do Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước nộp ngày 24 tháng 02 
năm 2022.

(1/4/5456337328)



BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
í

Chứng nhận:
Dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XƯÂT VÀ GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT 

CÙA MŨ GIÀY CÁC LOẠI; mã số dự án 5456337328, do Ban Quán lý Khu 
kinh te tỉnh Bình Phước cấp thay đối lần thứ mười hai ngày 19 tháng 8 năm 2020; 
được đăng ký điều chỉnh thay đôi lân thứ mười ba: Điêu chinh thông tin nhà đầu 
tư; tô chức thực hiện; quy định đôi vời nhà đâu tư.

Nhà đầu tin
CÔNG TY CỐ PHÀN TKG TAEKWANG VINA; Giấy chứng nhận dăng 

ký doanh nghiệp sồ 3600266046, cấp lần đầu ngày 13 tháng 7 năm 1994 vả thay 
đôi lân thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2022 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở 
Kê hoạch và Đầu tư tỉnh Dồng Nai; trụ sở đăng ký tại số 8, đường 9A, Khu công 
nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Đại diện bởi: Ông NAM JUNG DAE; chức vụ: Tổng Giám đốc; sinh ngày 
20 tháng 4 năm 1956; quốc tịch Hàn Quốc; hộ chiếu số M95486587 cấp ngày 05 
tháng 3 năm 2020 tại Hàn Quốc; địa chỉ thường trú tại 107-1902 Dong bu 
Centreville APT, Heuk seok dong, Dongzac gu, Seoul, Hàn Quốc; chỗ ở hiện nay 
tại căn nhà số 2622, khu Crescent 2, 107 đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, 

; quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sổ điện thoại: 0271-3645-654; email: 
donald.nam@tk.t2group.co.kr.

Tổ chức kinh tế thục hiện dự án đầu tư: Công ty TNHH TKG Taekwang 
Bình Phước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800564924 do Phòng 
đăng ký kinh doanh - Sở Ke hoạch vả Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 
05 tháng 5 năm 2009 và cấp điều chỉnh lần thứ năm ngày 27 tháng 01 năm 2022.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tu

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CỔNG CÁC CHI 
TIẾT CỦA MŨ GIÀY CÁC LOẠI.

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại. 
Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

■ Dự án Công ty được áp dụng theo quy định dối với Doanh nghiệp chế xuất.
(Dự án của Công ty đã được Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xác nhận đáp 

ứng các điều kiện của doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định số 
82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 tại Công văn số 1217/HQBP-NV. 
ngày 17 tháng 8 năm 2020).

3. Quy mô dự án: Sản xuất và gia công các chi tiết của mũ giày các loại với 
quy mô 9.910.000 đôi/năm. Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô E1 và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã 
Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
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5. Diện tích mặt đất sử dụng: 34.716 m2.

6. Tồng vốn dầu tư của dự án: 149.275.000.000 VNĐ (một trăm bốn ìnươi 
chín tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đòng), tương đương 7.000.000 USD (bảy 
triệu đô la Mỹ), trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 44.356.186.593 VNĐ (bốn mươi bốn tỷ, ba 
tram năm mươi sáu triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn, năm trăm chín mươi ba 
đồng), tương đương 2.080.008,57 USD (hai triệu, không trăm tám mươi nghìn, 
không trăm lẻ tám, phây năm mươi bảy đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ 29,71% tổng vốn 
đâu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức vả tiến độ góp vôn như sau:

TT
Tên nhà đầu

tư

Số vốn góp
Tỷ 
lệ 

(%)

Phuong 
thức 

góp vốn

Tiến độ 
góp vốnVNĐ Tương 

đưong USD

01

CÔNG TY
CP TKG
TAEKWANG
VINA

44.356.186.593 2.080.008,57 100
Tiền 
mặt

Góp đủ 
vốn trong 
tháng 9 
năm 2009

đến

7. Thời hạn hoạt động của dự án: Đen ngày 15 tháng 01 năm 2057.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Hoàn thành thủ tục pháp lý: Đến tháng 12 năm 2019.

- Thi công xây dựng và láp đặt máy móc thiết bị: Từ tháng 12 năm 2019 
tháng 02 năm 2020.

- Vận hành thử nghiệm: Tử tháng 02 năm 2020.

- Vận hành chính thức: Từ tháng 03 năm 2020.
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trọ’ đầu tư

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các hình thức hỗ trọ’ đầu
tu:

Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các hình thức hồ trợ đầu 
tư theo quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 
2020 của Hội đông nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định vê chính sách 
khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập, 
khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Nghị định số 134/2016/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khấu ■ và các quy định hiện 
hành.

Điều 3: Các quy định đối vói nhà đầu tư thực hiện dự án
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1. Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước phải làm thủ tục đăng ký 
câp tải khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo 
quy định của pháp luật.

2. Các quy định khác đoi với nhà dầu tư khi thực hiện dự án: Công ty 
TNHH TKG Taekwang Bình Phước phải thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật Việt Nam vê đâu tư, môi trường, xây dựng, lao động...

tìỉểu 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể lừ ngày ký và 
thay thê Giấy chửng nhận đăng ký dầu tư số 5456337328 do Ban Quản lý Khu 
kinh tê tỉnh Bình Phước cấp thay dối lần thứ mười hai ngày 19 tháng 8 nám 2020.

Điều 5: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này dược lập thành 02 (hai) bản 
gôc; nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
Bình Phước và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tir.qL.

Nơỉ nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

NG BAN
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ĩ I. Thíra (lit, nhà ớ vá tài sản khốc gắn Ỉiềĩỉ vói dẩl
ì. Thừa iỉấi:

ti) Thửa đất số: 0J , lờ bàn đồ sồ: ; 9
b) Dịa cht‘, KCN Mình Mưng - Hùn Quốc, xà Minh Hưng, huyện Chơn Thành. linh Bình Phỉróc
c) Diện tích: 34.719.9 m\ í bằng chữ: ba ĩììirưi bốB nghìn bày trăm mười chín pỳy chiu rnéi vuông)
ò) Hình thức sử đụng: Sử dụng riêng
đ) Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
c) khới hạn sử dựng: Dổu ngày 15/01/2057
gì Ngcồn gốc sừ dung: thuê đất trâ lien mót lần của doanh nghiệp đẩu tu hậ tang khu cóng nghiệp.

2. Mi à ở:
3. Công ỉtìĩih xáy ííựìig khúc:

a) Địa chù. ìô L1 và E2, KCN Miỉthlhmg Hàn Quôc. xà Minh Hung. huyện Chơn khảnh, lình Binb Phưv 
h) I.Ấ)ặị công trình: Xướng tiiay C&K Vina. nhà van phòng vảĩihà vệ sinh; nhà xướng

mò rbng-il’M, nhà tác RMCC, nhà xe mò rừng, trạm phát điện 
Ọ không tin VC hợng mục COUP, trinh:

í hfig mục £ò?>g infth
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£<ừ hõu
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>ỏ hối!
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òi? Khi vị akin íUtíĩi (04 nhà) Sỏ ii&u riềng ỈV ” ỳ>-
(’?>. KỈỉẳ vẻ x.tìh nír(u í khàj 14V6 149.76 Số ỉĩừii nỉnẹ; rv‘ 7-
í)4. ỉvhảxẹ (W nidi . IV
05 Nhii bw%y(0| Kh«j ZỉỆo 12.00 ' Soúộỉítiếỏg A
dii/K-ivt viapixtiigioi r»h») 6HXỈ iThộÍ SốhầiinU^ III X'
07 bid XƯÒIĨỆ may (<M vh:;) ó.íXíO.oa 6.000,00 Sở hàu riìỉng III
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Ki. Kha Xí.ựd nhii) sôoỵkT èdíựiò SO hữu rìáb’ lv ,. .5

J l Khá Xirikig may (0": r.híiị 5,000.00 Sư hấu tiê-ig
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Sởbău rí&i
ỊV T

22 Nhi de RMCC (ÍU »hẤỊ 152,00 \wT sFhầuô£ftg ỈV 1
Hạng mile cỗHg trinh chống nhện bỗ Sung
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 03 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày MthángOt năm 2020

QUYÉTĐỊNH

V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Nâng công 
suất nhà máy sản xuất và gỉa công mũ giày các loại vói quy mô từ 3.000.000 

đôi/năm lên thành 9.910.000 đôỉ/năm” do Công ty TNHH C&K Vina làm 
Chủ đầu tư tại lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyệnChơn Thành, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; ’ V

Càn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định vê quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiên lược, đánh giá 
tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 
đôi, bô sung một sô điêu của các nghị đinh quy định chi tiêt, hướng dân thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bào vệ môỉ trường;

Theo đề nghị của Chù tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường cùa Dự án: “Nâng công suất nhà máy sản xuất các bộ phận cùa giày 
các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm” họp ngày 
29/10/2019 tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế;

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Nâng công 
suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 
đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm” đã được chình sửa, bo sung gửi kèm Cồng 
văn số 201219/CK-CV ngày 20/12/20 Í9 của Công ty TNHH C&K Vina;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quàn lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 
142/TTr-BQL ngày 31/12/2019?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án: “Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày cảc loại với quy mô từ 
3.000.000 đôi/nãm lên thành 9.910.000 đôi/năm” (sau đây gọi là Dự án) của Công 
ty TNHH C&K Vina (sau đây gọi là Chủ Dự án) thực hiện tại lô E1 và E2, KCN
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Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với 
các nội dung chính tại Phụ lục bận hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh ậiá tác động 
môi trường theo quy định pháp lụật (trừ trường hợp được miên tham vân).

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trương của 
dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiêm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Điều 4. ủy nhiệm Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì kiểm tra các nội dung 
bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
tại Quyết định này; kiểm tra'và cấp Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình 
bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 352/QĐ-ƯBND ngày 20/02/2017 của Chủ tịch ƯBND tỉnh phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bổ sung sản xuất mũ giày thế thao 
với quy mô 3.000.000 đôi mũ giày/năm và giảm công suất may mặc từ 60.000.000 
sản phẩm/năm còn 48.000.000 sản phẩm/năm” do Công ty TNHH C&K Vina chủ 
đầu tư tại lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 6. Các ông (bà) Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND 
huyện Chơn Thành, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH C&K Vina 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, Phó Chù tịch;
- Như Điều 6;
-CôngtyTNHH C&N Vina;
-UBNDxãMinh Hưng;
-LĐVP, Phòng Kinh te;
- Lưu: VT(BH-6-QĐPD-BQL)- 9
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■ PHỤ LỤC
Các nội đung, yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án: “Nâng công suất nhà 

máy sản xuất và gia công mũ giày các loại vói quy mô từ 3.000.000 đôi/nãm lên 
thành 9.910.000 đôi/năm” do Công ty TNHH C&K Vina làm Chủ đầu tư tại lô 
E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành,

tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định sổ w /QĐ-UBND ngày 05 /01/2020 

của Chủ tịch ÙBND tỉnh Bình Phước)

1. Thông tin về Dự án:

ỉ.l. Tên dự án: Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các 
ỉoại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm.

L2. Địa điểm thực hiện: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã 
Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

1.3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&K Vina. í

Địa chỉ liên hệ: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, g 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. ■ X

1.4. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:

Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại với 
quy mô từ 3.000.000 đôi/năm lên thành 9.910.000 đôi/năm” được thực hiện tại lô 
E1 và E2 KCN Minh Hưng ~ Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tình 
Bình Phước với diện tích 34.719,9 m2 bao gồm các hạng mục:

- Công trình chính: Nhà xưởng (xưởng cat, may và ép trang trí, xưởng ìn lụa, 
xưởng chứa nguyên liệu), văn phòng, kho chứa keo, mực in, khu vực cân và pha 
mực in, khu vực vệ sinh khung in...

- Công trình bảo vệ môi trường: Hệ thống xử lý nước thải, nhà điều hành hệ 
thống xử lý nướcThải, hệ thống xử lý hơi dung môi, bể tự hoại, nhà quàn lý chât 
thải, kho lưu gíữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, 
chất thải nguy-hại...

- Đường giao thông nội bộ, sân; cây xanh.

- Các công trinh phụ trợ.

1.5. Công nghệ sản xuất của Dự án:

Quy trình sản xuất mũ giày:
Cắt, may chi tiết

, Épcaotầng, Đ Xô Tulm
Nguyênliệu —►cắt —► éptrangtií----------► May -> —* dây —*

\ . giày)

ln lụa ------------
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- Quy trình công đoạn cắt/may chi tiết: Vải, đa, mút, nhựa -à cắt -> may -> 
dập lô -> may lót cô vào mũ giày -> phun keo Ạ dán mút đệm Ạ lộn cô giày -> 
phun keo -> dán lót thân giày -> chuyển sang công đoạn tiếp theo.

- Quy trình công đoạn ép cao tầng, ép trang trí: Nguyên liệu, tem dán Ạ đặt 
vào khuôn mẫu ép cao tầng, ép trang trí -> kiểm tra -> gia công phụ (cắt, đục 
lỗ) chuyển đến công đoạn tiếp theo.

- Quy trình công đoạn in lụa: Khung in đã chụp bản pha trộn mực in -> in 
-> sấy khô -> làm sạch khung in -à chuyển đến công đoạn tiếp theo.

2. Các tác động môi trưòiìg chính, chất thải phát sinh từ Dự án:

2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án:

- Tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án: Bụi từ quá trình đào 
hố móng, bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị,.khí 
thải từ quá trình sơn, hàn công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị, nước thải từ hoạt 
động sinh hoạt của công nhân và nước thải xây dựng, chất thải rắn từ sinh hoạt của 
công nhân, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại.

- Tác động trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Bụi, mùi keo và hơi 
dung môi từ quá trình sản xuất, nước thải từ quá trình rửa khung in lụa, nước thải 
sinh hoạt, chât thải răn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chât thải 
nguy hại...

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải:

2.2.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án:

- Nước thải sình hoạt: Lưu lượng khoảng 2,25 m3/ngày, chủ yếu chứa các 
thành phần ô nhiễm gồm: pH, BOD5 (20°C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng 
chât răn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3*) (tính 
theo N), dầu mỡ động, thực vật, tồng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (PO43’) 
(tính theo P), tồng Conforms.

- Nước thải xây dựng: Lưu lượng phát sinh khoảng 0,7 mVngày, chủ yếu 
chứa chất rắn lơ lửng.

2.2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Nước thải sình hoạt: Lưu lượng phát sinh khoảng 112,5 m3/ngày, chứa 
thành phần ô nhiễm gồm: pH, BOD5 (20°C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng 
chất răn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3‘) (tính 
theo N), dâu rnỡ động, thực vật, tồng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (PO43') 
(tính theo P), tổng Conforms.

- Nước thải từ quá trình rửa khung in lụa: Lưu lượng phát sinh khoảng 02 
m3/ngày. Thành phân chất ô nhiễm có trong nước thải chủ yều là độ màu, COD, 
chất rắn lơ lửng (SS)...
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2o3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:

2.3.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án:

- Bụi từ quá trình đào hắ móng: Thường ở dạng bụi đất, cát.

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị và 
cùa các máy móc, thiết bị sử dụng trong quả trình thi công xây dựng Dự ản: Chứa 
các thành phần ô nhiễm như bụi, N0x, co, HC.

2.3.2 Trong gỉaỉ đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy: Thường 
chứa các thành phần ô nhiễm gồm: Bụi, co, NOX, HC.

- Bụi tử quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm và sản xuất: Phát sinh từ 
quá trình bôc xếp nguyên liệu, sản phẩm và các công đoạn của quá trình sản xuất 
(cắt, đục ỉỗ vải, da, mút, may).

- Mùi keo và hơi dung môi từ quá trình phun keo dán mũ giày, in ỉụa và
rửa khung in lụa: Chứa các thành phần ô nhiễm như: Ethanol, cyclohexane, 
methyl ethyl ketone (MEK)... . ~

• • h

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: á

2.4.1. Trong giai đoạn trỉên khai xây dựng Dự án: Ỵ

- Chất thải rắn xây dựng: Phát sinh khoảng 5,53 tấn, chủ yếu là phế thải xây
dựng, rơi vãi như xi măng, -sắt thép vụn, bao bì đựng vật liệu,... .

- Chất thài rắn sình hoạt: Phát sinh khoảng 32,5 kg/ngày, thành phần bao 
gồm rau, vỏ hoa quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp... Chất thải sinh hoạt có chứa 60% - 
70% chất hữu cơ và 30% - 40% các chất khác.

2.4.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Chất thài rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh khoảng 310,5 tấn/năm, 
bao gồm: Bao bì hư hỏng (hộp carton, nilon...), vải vụn, mút vụn, da vụn, chỉ 
vụn...

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 1.625 kg/ngày, bao gồm các loại 
bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa...

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

2.5.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án: Phát sinh khoảng 09 
kg/thầng, chủ yểu là giẻ lau dính dầu nhớt, bao bì mềm thải, bao bì cứng thải băng 
nhựa.

2.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vàó vận hành: Phát sinh khoảng 41,1 
tấn/năm, bao gồm: Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, bao bì chứa nhớt, mực in, 
bóng đèn huỳnh quang, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, than hoạt tính đã 
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qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 
thải...

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án:

3.1. về thu gom và xử lý nước thải:

3.1.1. Trong giai đoạn triển khai xây đựng Dự án:

- Biện pháp thu gom và xử lý nước thải xây dụng: Thu gom toàn bộ nước 
thải xây dựng phát sinh không để phát tán ra môi trường, tạo rãnh thoát nước mưa 
tại khu vực xây mới để dẫn về hệ thống thu gom nước mưa hiện hữu xung quanh 
Nhà máy. Tại cuô.i rãnh thoát nước mưa tạm thời lăp đặt bây cát đê giữ đât, cát, 
tránh gây tắc nghẽn đường cống thoát nước mưa hiện hữu...

- Biện pháp thu gom và xử ỉý nước thải sinh hoạt: Bố trí cho lượng công 
nhân xây dựng sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu tại Nhà máy. Công ty đã xây dựng 10 
bể tự hoại có tổng thể tích là 209 m3, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt 
của cán bộ công nhân viên làm việc tại Nhà máy cũng như công nhân thi công xây 
dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất.

3.1.2 Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Quy trình công nghệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh:

Nước thải sinh hoạt -> Hệ thống thu gom -> Be tự hoại 05 ngăn (bao gôm 
10 bể tự hoại, có tổng dung tích là 209 m3) Hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của Nhà máy “> Đấu nối vào Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu 
công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B).

- Quy trình công nghệ thu gom, xử ỉý nước thải sản xuất:

Nước thải sản xuất (từ quá trình rửa khung in lụa) -> Hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của Nhà máy “> Đấu nối vào Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B).

- Hệ thống xử ỉý nước thải tập trung của Nhà máy, công suât 200 
m3/ngày.đêm:

Nước thải sản xuất -> Bể gom nước thải sản xuất -> Be điều hòa (nước thải 
sản xuất) -à Bể keo tụ -> Bể tạo bông -> Bể lắng hóa lý -> Bể điều hòa nước thải 
sinh hoạt -> Bể thiếu khí Bể hiếu khí Bổ lắng sinh học -> Bẻ khừ trùng -> 
Đấu nối vào Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - 
Hàn Quốc.

- Đường ống thoát nước thải sau xử ỉỷ của Nhà mảy: óng PVC 0200, độ 
dốc i = 0,5%, đấu nối vào Hệ thống thu gom, xừ lý nước thải tập trung của KCN 
Minh Hưng - Hàn Quốc.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh 
từ quá trình hoạt động của Nhà máy đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN 
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Minh Hưng - Hàn Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) trước khi xả vào Hệ 
thông xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp.

3.2. về xử ỉý bụi, khí thải:

3.2.1. Trong giai đoạn triền khai xây dựng Dự án:

'Biện pháp gỉảm thiểu bụi, khí thải tự cạc phương tiện vận chuyển và hoạt 
động của các loại máy móc thiêt bị phục vựihi công xây dựng và ỉắp đặt mảy móc, 
thiết bị sàn xuất: Tất cả các phương tiện vặn chuyển phục vụ cho Dự án phải đạt 
Tiêu chuân Việt Nam vê an toàn kỹ thuật và môi trường; các máy móc, thiêt bị và 
phương tiện vận chuyển sẽ được bảo dưỡng thường xuyên để giảm thiểu sự phát 
sinh bụi và khí thài; bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý, trang 
bị bảo hộ lao dộng cho công nhân thi công...

3.2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình sản xuất: Lắp đặt hệ thong thông 
gió, quạt hút trong khu vực phát sinh bụi, trang bị bảo hộ lao động cho người lao 
động, đảm bảo diện tích cây xanh...

Yêu cầu về bào vệ môi trường: Nồng độ bụi tại các khu vực làm việc đạt 
QCVN 02:2019/BYT.

- Biện pháp giảm thiểu tác động ảo mùi và hơi hỏa chất: Trang bị bảo hộ lao 
động cho người lao động, đảm bảo diện tích cây xanh... Lắp đặt chup hút tại các 
khu vực phát sinh sau đó dẫn về đường ống tập trung để dí vào Hệ thống xử lý hơi 
dung môi băng than hoạt tính và được thoát ra ngoài băng 15 ông thoát (04 ông 
thoát có chiều cao 12 m, đường kính 0,6 m; 11 ống thoát có chiều cao 12 m, đường 
kính 0,8 m). Chế độ vận hành liên tục.

Yêu cầu về bào vệ môi trường: Không khí tại khu vực làm việc đạt các quy 
định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT. Không khí sau hệ thống xử lý hơi 
dung môi đạt quy định tại QCVN 20:2009/BTNMT.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải ran 
sinh hoạt và công nghiệp thông thường:

3.3.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án:

- Chất thải ran xây dựng: Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn xây dựng 
phát sinh về khu vực lưu chứa rác thải hiện hữu của công ty; hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo các quy định hiện hành. 
Tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý: 03 lần/tuần.

- Chất thài rắn sinh hoạt: Phân loại, thu gom và lưu trữ trong các thùng 
chứa bằng nhựa dung tích 60 lít, vận chuyển về khu vực lưu chứa chất thải của 
Công ty và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 
đúng quy định. Tần suất thu gom: 01 lần/ngày.
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3.3.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom, lưu trữ trong các thùng chứa bằng nhựa 
dung tích 50 lít, 90 lít vận chuyển về khu vực lưu chứa chât thải có diện tích 
khoảng 6 m2 và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xừ lý theo 
đúng quy định. Tần suất thu gom: 01 lần/ngày.

- Chất thải rắn sản xuất: Thu gom, phân loại chất thải rắn sản xuât phát sinh 
vào khu vực lưu chứa có diện tích 86 m2 và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 03 lần/tuần.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt 
và chất thải rắn công nghiệp- thông thường đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 
sinh môi-trường theo quy định của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 
của Chính phủ về quản lý chất thải rắn, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngàỵ 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các 
quy định khác của pháp luật hiện hành.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, ỉiru giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại:

3.4.1. Trong gỉaỉ đoạn triển khai xây dựng Dự án:

Chat thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu chứa trong các thùng kín 
có nắp đậy, được dán nhãn và lưu giữ trong kho chất thải của dự án có kết cấu nền 
gạch chống thấm, tường bao, có mái che; họp đồng vớì đơn vị có chức năng thu 
gom và xử lý theo đúng quy định.

3.4.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 30 m2. Khu vực lưu chứa 
chất thải nguy hại đã được xây dựng có mái che, tường bao, nền gạch chống thấm, 
có rãnh, rôn thu gom chât thải nguy hại dạng lỏng và nhãn cảnh báo... theo đúng 
quy định. Tân suất thu gom, vận chuyển và xử lý: 02 lần/tuần.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát 
sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 
môi trường theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các 
quy định khác của pháp luật hiện hành.

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:

3.5.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án: Thường xuyên kiểm 
tra, bảo dưỡng các phương tiện giao thông vận tải và máy móc thiết bị phục vụ Dự 
án phải đạt Tiêu chuân Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường...
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3.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: Lắp đặt thiết bị có chất lượng 
tôt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; lắp đặt bộ phận chống ồn, chống rung cho các 
máy móc thiêt bị có độ ôn, độ rung cao; thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định 
kỳ các máy móc, trang thiết bị; trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 
trông cây xanh, thảm cỏ xung quanh nhà máy,...

- Mạng lưới thu gom nước mưa: Nước mưa —> Thu gom dẫn vào hệ thống
thoát nước mưa nội bộ của Nhà máy —> Đấu nối vào Hệ thống thoát nước mưa tập '• •• ....
trung của Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc. -

- Yêu cầu về bào vệ môi trường:

+ Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiêng ôn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và 
các quy chuân môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điêu kiện an 
toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án.

+ Bố trí mặt bằng trong khuôn viên Nhà máy để trồng cây xanh, đảm bảo 
tỳ lệ diện tích đất cây xanh đạt tối thiểu 20% tổng diện tích của dự án.

+ Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đảm bảo các 
yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận 
hành Dự án.

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cổ Hệ thống xử lý hơi dung môi: 'ù
Kiểm tra thiết bị và bào trì, bào dưỡng thường xuyên, ngừng sản xuất nếu Hệ thống I
xử ỉý hơi dung môi ngưng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, các thiết bị ị/Ạ
hư hỏng sẽ được sừa chữa ngay và lắp đặt vào Hệ thống xừ lý hơi dung môi để tiếp . J
tục hoạt động...

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự co Hệ thong xừ ỉý nước thài: Giám sát 
Hệ thống xử lý nước thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy ra và 
đồng thời đưa ra biện pháp gỉải quyết sự cố; ngưng hoạt động và thực hiện các biện 
pháp khắc phục nếu Hệ thống xử lý nước thải không có khả năng xừ lý nước thải 
đạt quy chuẩn môi trường cho phép...

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cổ tràn để, rò rỉ hỏa chất: Bô trí 
khu vực lưu chứa hóa chât theo đúng quy định; hướng dân cho người lao động 
cách sử dụng và bảo quản hóa chất; các biền cảnh báo được thể hiện trên bao bì 
hàng hóa hoặc niêm yết công khai tại khu vực trữ hàng hóa; xây dựng biện pháp 
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi đưạdự án đi vào hoạt động theo quy 
định của pháp luật...

- Công tác phòng chảy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống PCCC hoàn thiện, 
đạt tiêu chuân, định kỳ kiểm tra hệ thông điện, hệ thông PCCC; đặt biên báo dê 
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cháy nồ tại khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ; huấn luyện công nhân 
hoặc cán bộ vận hành thao tác đúng cách khi có sự cố và kiểm tra, vận hành đúng 
kỹ thuật...

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án:

- Công trình thu gom, thoát nước mưa; công trình thu gom và xử lý nước thải.

- Công tririh lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Công trình lưu giữ chất thài nguy hại.

■ - Công trình, hệ thống xừ lý hơi dung môi.

- Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Công trình, bỉện pháp bảo vệ môi trường khác.

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ Dự án:
5.1. Giai đoạn xây dựng: Không tiến hành thực hiện báo cáo quan trắc môi 

trường giai đoạn triển khai xây dựng mà được lồng ghép với chương trình giám sát 
môi trường hiện hữu của Công ty.

5.2. Giai đoạn vận hành:
Nội dung 
giám sát

Vị trí giám sát Thông sá gỉám sát
Tần suất 
giám sát

Quy chuẩn so sánh/ 
Quy định áp dụng

Không 
khí khu 
vực sản 
xuất

07 vị trí tại khu vực cắt 
vải và may mũ giày trong
7 nhà xưởng

Tiềng ồn, vi khí hậu, 
bụi, NO2, so2, co

03 . 
tháng/lần

Quyết định
3733/2002/QĐ-BYT 
ngày 10/10/2002,
QCVN 
02:2019/BYT,
QCVN 
24:2016/BYT,
QCVN 26:20 1 6/BYT

07 vị trí tại khu vực dán 
keo dán mũ giày trong 7 
nhà xưởng

cyclohexane, ethanol, 
MEK, tiềng ồn, vi 
khí hậu, bụi, NO2, 
so2, co

01 vị trí trong khu vực vệ 
sinh khung in
01 vị trí trong khu vực lưu 
trữ, cân đong và pha mực 
in
01 vị trí trong khu vực in 
ỉụa nhà xưởng 5
01 vị trí trong khu vực in 
lụa nhà xưởng 6

Cyclohexane, 
ethanol, MEK, vi khí 
hậu

Khí thải

14 vị trí ống thoát khí từ 
Hệ thống xử lý hơi dung 
môi bằng than hoạt tính từ 
quá ưỉnh in lụa
01 vị trí ống thoát khí từ 
Hệ thống xử lý hơi dung 
môi bằng than hoạt tính 
của kho chứa keo, mực in, 
khu vực vệ sinh khung in

Lưu lượng, MEK, 
ethanol, cyclohexane

03 ' 
tháng/lần

QCVN 
20:2009/BTNMT
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6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường :

Nước thải

---------- —-------------------

01 vị trí tại hố ga thoát 
nước thải trước khi đấu 
nối với KCN Minh Hưng 
- Hàn Quốc

Lưu lượng, pH, độ 
màu, TSS, COD, 
BOD5, tồng photpho, 
tồng nitơ, dầu mỡ 
khoáng, Amoni và 
Coliform

03 
tháng/lần

QCVN
40:2011/BTNMT, 
cộtB

Chất thải 
rắn thông 
thường và 
chât thải 
nguy hại

Khu vực lưu trữ chất thải 
rán sinh hoạt, chất thải rắn 
thông thường và chất thải 
nguy hại

Khối lượng, thành 
phần, hóa đơn chứng 
từ giao nhận

Thường 
xuyên và 
liên tục.

Định kỳ 6 
tháng/lần 

báo cáo về
Sở Tài 

nguyên và 
Môi 

trường, 
Ban Quản 

lý Khu 
kinh tế

Nghị định số 
59/2007/ND-CP ngay 
09/4/2007, Nghị đĩnh 
Số 38/2015/ND-CP 
ngày 24/04/2015, 
Nghị định .. số
40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019, Thông tư 
số 36/2015/TT-
BTNMT ngày
30/06/2015 và theo 
các quy định hiện 
hành

6.1. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ 
môi trường theo đúng quỵ định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 
cùa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

6.2. Tuân thủ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/20,15 của Bộ 
trường Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT 
ngày 14/10/2016 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi 
trường cụm công nghiệp, khu kỉnh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ.

6.3. Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, phòng chống cháy, no; xây
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, phòpầ 
chông cháy, nô trong quá trình thực hiện Dự án theo phương án được câp có thâm 
quyền phê duyệt. ỵ

6.4. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong 
quá trình thực hiện Dự án theo cầc quy định cùa pháp luật hiện hành.

6.5. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, an toàn hóa chát, phòng chông cháy, nô đôi với cán bộ, công nhân viên làm 
việc cho Nhà máy.

6.6. Thực hỉện việc đăng ký, công bổ chất lượng các loại sàn phẩm của Dự 
án trước khi thương mại hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành.
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6.7. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính đê các công 
trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6.8. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường họp các công trình này không đàm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

6.9. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành./.
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UBNL) TÍNH BÌNH PHƯỚC CỌNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ KHU KỈNH TÉ Dộc lạp - Tự (lo - Hạnh phúc

Sô: 04/GXNDTM-BQL Bình Phước, rìgắy 20 tháng 4 nám 2021

■ GÌẢ\ XẢCW\ẬN
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẲO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giai đoạn 1 (Sản xuất và gia công mũ giày vói công suất 6.937.000 đôi/năni của 
Dự án: “Nâng công suât nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại vói quy 
Hìô tír 3.000.000 đôi/năm len thành 9.910.000 đôi/năm” do Công ty TNHH C&K

Vina làm Chủ đầu tư tại ỉô E1 và E2 KCN Minh Hung - Hàn Quốc, 
xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TỂ 
XÁC NHẶN:

I. Thông tin chung về dự án:
Tên chủ dự án: Công ty TNHH C&K Vina.
Địa chỉ văn phòng: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. ;
Địa điểm hoạt động: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn Thảnh, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.645.386; Email: ptt.phuong@tk.t2group.co.kr

Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp số: 3800564924. Ngày cấp: 05/5/2009; 
thay dổi lần thứ 04 ngày 19/3/2020. Nơi cấp: Phòng Đồng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đâu tư tỉnh Bình Phước.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác dộng môi trường: Quyết định sô 
03/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch ƯBND tỉnh.

Công văn số 697/STNMT-CCBVMT ngày 25/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm Giai đoạn 1 của Công t.y 
TNHHC&KVina.

II. Nội dung xác nhận:

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Giai đoạn 1 (Sản xuất và gia 
cồng mũ giày với công suất 6.937.000 đổi/năm) của Dự án: “Nâng công suất nhả máy 
sản xuất và gia công mũ giày các loại với quy mô từ 3.000.000 đôi/năin lên thành 
9.910.000 đôi/năm” (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). .;



III. Trách nhiệm của chủ dụ án:

Tuân thủ nghiêm lúc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường 
xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình xừ lý chất thài, bảo vệ môi 

trường đã nêu tại Phụ lục kèm theo Giấy xác nhận này; thực hiện chương trình quan 
trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và đột xuât theo quy 
định của pháp luật.

IV. Tổ chức thục hiện:

Chủ dự án dã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1 của Dự án 
nêu trên theo quy dinh của pháp luật. Giấy xác nhận này là căn cứ đê co quan có 
thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về báo vệ môi trường trong quá trình hoạt dộng; được 
diều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường theo quy dinh của pháp luật./ỵ7

Nơi nhận:
- Chù dự án;
- UBND tỉnh (đề báo cáo);
- Lãnh dạo Ban; P.QL.QI1XD-TN&MT;

|(T-TRƯỞNG BAN/.
PHO ĨP.ÕG BAH



PH Ụ LỤC
(kèm theo Giấy xác nhọn số: 04/GXNDTM-BQL ngày 20 tháng 4 năm 202 ỉ cùa 

Trưởng ban Ban Quán lỷ Khu kỉnh te)

1. Công (rình thu gom5 xử lý nii’O’c thải.

- Công ty dã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải tách riêng 
biệt. Nước mưa được thu gom vào các dường ống bê tông cốt thép (BTCT) có đưòng 
kính từ 300 mm đẹn 500 min, tổng chiều dài khoáng 2216 m, sau đó đấu nối vào hệ 
thống thu gom nước mưa của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc. Hệ thống thu gom, thoát 
nước thải bằng vật liệu 11DPE, PVC có đường kính từ 90 mm đến 140 mill, tồng 
chiều dài khoang 365 m.

- Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh dược xử lý sơ bộ qua bề tự hoại 05 ngăn,
sau đó cùng với nước thải từ quá trình vệ sinh rửa tay chân của công nhân được thu 
gom vê bê gom nước thải sinh hoạt của hệ (hống xử lý nước thải tập trung, công s^ồ^ỉ 
200 m3/ngày của Dự án dể tiếp tục xử lý. “ "

- Công ty dã xây dụng hệ thống xử lý nước thải, công suất 200 m3/ngà! 
quy trình bao gồm các hạng mục chính: Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hốỆ^ộv 
ngăn cùng với nước rừa tay chân được thư gom về bể gom nước thải sinh hoạt - 
diều hòa nước thải sinh hoạt; Nước thải sản xuất —> Be gom nước thải san xuất Bê 
điều hòa nước thải sản xuất —> Be keo tụ —» Be tạo bông —> Be lắng hóa lý —* Be 
điều hòa nước thải sinh hoạt và nước thài sản xuất —> Be Anoxic —> Be Aerotank —>

V '2

Be lắng sinh học —> Be khử trùng —> Đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của 
KCN Minh Hưng - Hàn Quốc dể tiếp tục xử lý. Hóa chất sử dụng trong quá trình xử 
lý: PAC, Polymer - Anion, Polymer - Cation, NaOH, Javel, NaHCO3, Methanol, bột 
cám gạo. Chế độ vận hành: Liên tục. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau 
xử lý: Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc (cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuấn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải.

Công ty đã lắp đặt 09 hệ thống xử lý hơi dung môi tại nhà xưởng B6 (trong đó: 
có 07 hệ thống, công suất mỗi hệ thống 50.000 m3/h và 02 hệ thống, công suất môi hệ 
thống 33.000 m3/h) nhằm xử lý triệt để hơi dung môi phát sinh từ quá trình lưu trữ, 
cân đong chuẩn bị mực in, vệ sinh khung in và hơi dung môi từ quá trình in lụa với 
quy trình xử lý: Hơi dung môi —> Chụp hút —> Đường ống dẫn khí —* Quạt hút —> 
Tháp chứa tấm lọc than hoạt tính —> ồng thoát. Quy chuẩn đánh giá chất lượng khí 
thải sau xử lý: QCVN 20:2009/BTNMT.



3. Công trình hm giữ chất thải rắn thông thường.

- Công ty đà xây dựng kho chứa chất thải rắn sinh hoạt vói diện tích khoảng 06 
nr, két câu: nên gạch men, lường xay gạch, mái lọp tôn.

- Công ty dã xây dựng kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với 
diện tích khoảng 86 m , kết cấu: nền xi măng, tường xây gạch, mái lọp tôn.2

4. Công trình hni giũ' chất thãi nguy hại.

Công ty đã xây dựng kho'chứa chất thải nguy hại với diện tích khoáng 30 nr, 
kết cấu: nền gạch men, tường xây gạch, mái lọp tôn. Chất thải dược phân loại và 
dựng riêng biệt trong từng ngăn, dà bố trí rành thu gom, hố thu gom sụ- cô, vạt liệu 
hấp thụ và thiết bị phòng cháy chưa cháy theo quy định.

5. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi truồng và các công 
trình bão vệ môi truòìig khác.

- Công ty đã xây dựng kho chứa hóa chất vói diện tích khoảng 10 m . Kho 
chứa có kết cấu nền bô tông, tường xây gạch, mái lọp tôn.

2

- Công ty đã được phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Phước 
kiểm tra, nghiệm thu PCCC.

- 'Trồng cây xanh xung quanh nhà máy.

6. Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn í của Dự’ án.

ố. 1. Quan trắc ỉiưởc thải.

- VỊ trí giám sát: 01 vị trí nước thải dầu vào của hệ thống xử lý nước thải và 01 
vị trí tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thãi tại điểm dấu nối vói hệ thông thu gom 
nước thải của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, độ màu, COD, BOD.S, amoni, tống 
nitơ, tổng phospho, tổng dầu mỡ khoáng, tảng coliform.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/B.TN.MT, cột B.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
6.2. Quan trắc khỉ thải.

- VỊ trí giám sát: 09 vị trí tại 09 ống thoát của hệ thống xử lý khí thải hơi dung 
môi.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, cyclohexan, MEK, ethanol.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT và các quy định hiện hành.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần,
6.3. Quan trắc không khỉ khu vực sân xuất.

- Vị trí giám sát và thông số giám sát: 17 vị trí:



07 vị trí tại khu vực cắt vái và may mù giày của 07 nhà xưởng. Thông số . 
giám sát: Tiếng ồn, vi khí hậu, bụi, co, NƠ2, SO2.

+ 07 vị trí tại khu vực dán keo của 07 nhà xưởng. Thông số giám sát: Tiếng ồn, 
vi khí hậu, bụi, co, NO?, so?, cyclohcxan, MEK, ethanol.

. 01 vị trí tại khu vực vệ sinh -.khung in. Thông số giám sát: Vi khí bậu, 
cyclohexan, MEK, ethanol.

+ 01 vị trí trong- khu vực lưu trữ, cân đong và pha mực in. Thông số giám sát: 
Vi khí hậu, cyclohexạn, MEK, ethanol.

+ 01 vị trí trong khu vực in lụa nhà xưởng 6. 'Thông số giám sát: Vi khí hậu, 
cyclohexan, MEK;> ethanol?‘

6*4' Giám sát chai thai rắn thong thường, chất thài nguy hai.
- Vị trí giám sát: Kho lưu giũ’ chất thải rắn thông thường; kho lưu giữ chất thai 

nguy hại.

- Thông số giám sát: khối hrợng, chủng loại và hoá đơn, chứng từ giao nhận.

- Tần suất: thường xuyên.

“ Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 
của Chính phú về quản lý chất thài và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ - CP ngày 
13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số diều của các nghị định 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 'Thông tir số
36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nì^yên và 
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy dịnlì hiện hành.

7. Yêu cầu khác:

- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình đối với các công trình^Éấậ^/ệ môi 
trường nêu trong Giấy xác nhận này, đảm bảo các loại chất thải phát smja^nai được 
xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
và các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường.

- Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với công trình 
bảo vệ môi trường hoặc có sự thay đổi nội dung trong Giấy xác nhận này, Chủ dự án 
phải báo cáo bằng văn bản đến cơ quan xác nhận để kịp thời xử lý hoặc điều chỉnh 
cho phù hợp với thực tiễn.

- Thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành./.
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UBND TiNH BỈNH PHƯỚC 
jjAN QUẢN LÝ KHƯ KỈNH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnb phúc

GIẤY PHÉP XÂY DựNG
ị SỐ ÍƠỐ../GPXD ’

B
ễ ■

L Cấp cho Công ty TNHH C&K Vina.
Địa chỉ: Lô E1 và E2, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
II. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy 

■ . sản xuất may mạc công suất 60.000.000 sản phẩm/năm'
Tổng số hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế cơ sở ỉà 04 công trình do Công 

ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Nguyên Bình lập.
Vị trí xây dựng: Lô E1 và E2, Khu công nghiệp Minh Hưng “ Hàn Quốc, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Màu săc công trình ; Chủ đầu tư chi được sử dụng các màu sắc cho hài hòa với cảnh 

quan và công trình xung quanh, không được sử dụng màu sắc, vật ĩiệu gây ảnh hưởng tới 
thị giác, sức khỏe con người và an toàn giao thông.

/" Chỉ giới xây dựng :
ị - Cách 26m tính từ tỉm đường quy hoạch Đ1.
5 ~ Cách 16m tính từ tim đường quy hoạch Đ3 và Đ4.

I Nội dung và qụy mô đầu tư công trình :
s 1. Nhà xưởng may: 02 nhà.

- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
“ Cap công trình : cấp III.
- Sổ tầng: 01 tầng.
~ Diện tích xây dựng: 1.500m2 X 02 nhà = 3.000m2.
- Chiều cao công trình: 9,5 5m.
~ Cốt nền công trình: Tính từ cốt nền hoàn thiện công trinh có ký hiệu ±0,000 cao 

hơn mặt sân hoàn thiện là 0,3m.
- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. J
- Giải pháp kết cấu : Móng, đà kiềng, khung cột bằng BTCT; nền lát gạch I 

■ Ceramic; tường xây gạch; mái lợp tole, Vĩ kèo, xà gồ thép; hệ thông cửa nhôm kính, cứa I
đi sắt lùa; trần thạch cao.

X Nhà vệ sinh nam 02 nhà.
- Loại công trình: Công trình công cộng.
- Cấp công trình: cấp IV.
- Số tầng: 01 tầng.
“ Diện tích xây dựng: 13m2 X 02 nhà - 26m2
° Chiều cao công trình : 3,8m.



ị

Ịf - Cốt nền công trình : Tính tò cốt nền hoàn thiện công trình có ký hỉệư ±0,000 cao I -
• hơTỉ mặt sân hoàn thiện là 0,3m. I

- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. I
Ị - Giải pháp kết câu : Mónẹ, dà kiềng, cột bằng BTCT; nền lát gạch Ceramic; I

j xây gạch; mái lợp toỉe, xà gô thép; hệ thông cửa nhôm kính. : ■
Ị 3o Nhà vệ sinh nữ: 02 nhà.

I - Loại công trình: Cong trình công cộng.
- Cấp công trình : cấp IV.
- số tầng:01 tầng.
- Diện tích xây dựng: 37.44m2 X 02 nhà = 74,88m2
~ Chiều cao công trình : 3,8m.
- Cốt hền cống trình : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu ±0,000 cao ■

ị hơn mặt sân hoàn thiện là 0,3m. ■
Ị - Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. I

- Giải pháp kết cẫu : Mỏng, đà kiềng, cột bằng BTCT; nền ỉát gạch Ceramic; I
■ tường xây gạch; mái lợp toỉe, xà gô thép; hệ thống cửa nhôm kính. ị

4o Mái che: I
- Loại công trình: Công trình dân dụng. I
- Cấp công trình: cấp ỉV. - ■ I
» số tầng: 01 tầng. I
- Diện tích xây dựng : (10 X 50) + (7x 50) = 850m2. I
- Chiều cao công trình: 6m. ' ' I
-Cốt nền công trình : Tính tử cốt nền hoàn thiện công trình cao bằng mặt sân I 

ị; hoàn thiện. ' I
ịi “ Chi gỉớì xây dụng : Theo mặt băng tông thê xây dựng công trình. I •
|Ị - Gỉảỉ pháp kết cấu : Khung kèo thép; nền bê tông; không tường bao; mái lợp tele, I
ị xà gồ thép. , , I

* Ngoài ra công trình còn có các hạng mục : Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp 
thoát nước, hệ thống chổng sét, hệ thống PCCC, sân đường nội bộ, cây xanh. Chỉ giới 

ị xây dựng của các hạng mục công trình theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. ị
III. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Theo Giay chứng nhận quyền sử dụng đất, j 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ỉìền với đất số vào sổ CT001860 do Sở Tài í 
ị nguyên và Mỗi trường cấp cho Công ty TNHH C&K Vỉna ngày 24/11 /2010.

' IV. Ghi nhận công trình đã khởỉ công: Không. j
V. Giấy phép có hiệu ỉực khởỉ công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày I 

ij cấp. Quá thời hạn trên, Công ty TNHH C&K Vina phải đề nghị gia hạn giấy phép xây 
I dựng./.

(Chủ đầu tư lưu ý xem nhũng nội dung phải thực hiện ở mặt sau Giấy phép

Bình Phước, ngây thảng C'i năm 2014
^TRỰỘNGBẠN

PHOTRUKiGBO
S

TVơể fôhệfâ° 
Ị - Như trên; 
ị - Lưu VT.
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CHỦ BAư TựPHÀĨ THVC HĨÈN các Nõĩ dung sau bây

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 
ị pháp của các chủ sở hữu liền kề.
Ị . ' r

2. Phải thực hiện đúng các quỳ định của pháp luật về đát đai, về đầu tư xây dựng 
ỉ và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công 
Ị trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi cộng xây 
ị dựng và treo biên báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

! 5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổí nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề
ị nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định cùa cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

BIÊU CHỈNH GIÂY-PHÉP

Ịị
ị ỉ. Nội dung điều chỉnh :

2. Thời gian có; hiệu lực của Giấy phép :

Bình Phước, ngày ỉháng năm
TRƯỞNG BAN

a





l 'BNÌ■) TINH BÌNH Pl lước CỘNG IỈÒA XÂ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
■ BAN QUAN LY KHU KINH TE Dộc lập •• Tự do -- Hạnh phúc

GIẤY PHÉP XÂY DƯNG 
Số: r/ỹ-./GPXD

L Câp cho Công ty TNHỈ ỉ C&K Vina,
Địa chi: Lô E1 và E2, Khu công nghiệp Minh Lhrng-Hàn-Quốc, xã Minh Hung, 

huyện Chơn Thành, tính Bình Phước.
II. Được phép xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án: 

“Nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công mũ giày các loại vớì quy mô từ 
3.000.000 dôì/năm lên thành 9.910.000 đôi/nãm”.

Tổng sô công trình theo hồ sơ thiết kế CO' sỏ' là 0.1 hạng mục do Công ty TNHH

Vị trí xây dựng: Lô E1 và E2, Khu công nghiệ.p Minh Hưng-Hàn Quốc, xã 
Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Chỉ giới xây dụng:

- Cách 26m tính từ tim dường quy hoạch ĐI.

Nội dung và quy mô đâu tư công trình :
■’ Hệ thống xứ lý nuức thải: 

ứ O lỉ

- Giải pháp kết cấu: Đáy, thành, hành lang thao tác bế bằng bỗ tông cốt thép.

- Diện tích xây dựng: (15,7m X. 6m) + (óm X 4m) = 118,2 m2

- Chiều cao công trình: T 2,5m so với mặt bằng tự nhiên.

- Cốt nền công trình: - 1,5m so với mặt bằng tự nhiên.

Bao gồm các bồ:

I- Be gom NTSX; Kích thước xây dựng: (1,7m X 1,7m X 1,7ín) = 4đ913 m3.

T Bể gom NTSH;Kích thước xây dựng:(2,4m X 2,4m X 2,35m)M3,536 m3. 
'■ ■: ' ■ •: _ ' ■ ' ' ' ■ ■- '

.0.
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rỉữ/n

KT/rRƯỞNG BAnJ
Noi nhận: 
-Như trên:
- L u ll V I.

020.

' Bè him; sinh học 
4ill) • 48.7(ì 111

i Be khứ trùng; Kích thước xay dựng: (i ,7m X 1,3m X 4rn) - 8,84 11T.
• Bé chứa bùn; Kích thước xây dựng: (2,7m X 2m X 4111) - 21,6 m*\'

I- Nhà diêu hành: Diên lích xay dựng: (4111 X 6m) - 24 ni ; chiểu cao: 3,7ni; giai 
pháp kêl câu: Nên lát gạch Ceramic, tuông xây gạch, khung kèo thép, mái lọp lole, xà 
gô [hep, cửa nhôm kính. ■

1ỈL Giây tờ vê quyên sử dụng đất: Theo Giây chứng nhận quyền sử dụng đất. 
quyên sỏ' hữu nhà ỏ' và lài sồn' khác gán liền với đất so vào sô '1'05546 do Sở Tài 
nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNIIH C&K Vina ngày 15/10/2014.

ĨV. Giây phép này có hiệu lực khởi công xây dựng công trình trong thời hạn 01 
nám ké lù' ngày cấp. Quá hạn trên Công ty TNHH C&K Vina phải xin gia hạn giây 
phép theo quy định./.

(Chú dầu tư lưu ý xem những nội dung phái thực hiện ờ mặt sau giây phép này).

Bình Phước, ngày '22 ỉháng

. ■ ■ S ■■



Gẫỉ.LLỈML'. 'Ly:.lìlLẲlíL?ỉir£ HIỆN NHỮNG Nộ ĩ' ỌỤNG ; 1

I
1. Phai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu xàm phạm các quyên i

hợp pháp của các chủ sô’ hữu lien kc. ' Ị

2. Phai thực hiện đúng các quy định cúa pháp luật vê đất đai., vê dâu lư xáy ị
dựng và Giầy phép xây dựng này. ị

3. Phai thông báo cho CO' quan cấp phép xây dựng dến kiểm tra khi dinh vị công ■ 
trình, xay móng vả công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý 11LIÓC thải...).

4. Xuât trình Giầy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi k.hỏ'1 công <
xảy dựng và treo biển báo tại dịa điếm xây dựng theo quy định. ■■ ị

5. Khi điều chỉnh thiết kể kun thay dổi nội dung giấy phép xây dụng thì phái đề ; 
nghị điêu chỉnh gi’ấy phép vả chờ quyết định của cơ quan cap giấy phép xây dựng.

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY THÉP ị

]. Nội dung g)a hạn, điêu chỉnh :

2. Thòi gian có hiệu lực cùa Giấy phép :

Bỉnh Phước, ngày tháng nâm

'KT. TRƯỞNG BAN
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C.N CTY TNHH c& N VINA MHK
BQL KCN MINH HƯNG-HÀN QUỐC 

9y/vtsi So: 24/09-2020 BBXNĐN 
s* V/v: xác nhận đấu nối nối nước 

mưa và nước thải sinh hoạt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Minh Hưng, ngày 24 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐÂU NỐI

BÊN XÀC NHẬN ;

Quốc, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện

Fax: 0271.364.4185
Chức vụ : Giám Đốc

- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Địa chỉ: L1B2, nhà văn phòng KCN Minh Hưng Hàn 

Chơn Thành, tình Bình Phước:
- - Điện thoai: 0271.364.4516
' - Đại diện : ông. SHIN BYONG HUN

BÊN ĐƯỢC XẮC NHĂN ĩ

- CÔNGTYTNHH C&KVINA
- Đại diện: ông (bà) LEE KWANG HEE Chức vu: Giám Đốc
- Địa chỉ: Lô El; E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước.
- Số điện thoại: 0271-364-5386 Fax: 0271-364-5388
- Mã số thuế: 3800564924.

Nội dung xác nhận :

- Chì nhánh Công ty TNHH C&N ViNa MHK xác nhận hệ thống nước mưa, nước thải sinh 
hoạt của CÔNG TYTNHH C&K VINA, địa chỉ: Lô El; E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, 
xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã đấu nối riêng biệt vào hệ thống 
nước thải và hệ thống nước mưa của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc.

- Và theo quy định, nước thải sinh hoạt không thải vào hệ thống nước mưa mồ thông qua 
hệ thống nước thải của KCN xả thảỉ vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Minh 
Hưng - Hàn Quốc.

Nơi nhân :
- Như trên;
- LưuVP. Cr/TNHHCÃNVíHA-KCHMIHHHưNGHÀHQUÔC

C.N C^0WWNHHi!<ĩ&Nf®INiaỉđ1HK
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CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỈ) NGHĨA VIỆT NAM 

Dộc lập - Tụ- do - Hạiili phúc

-------------------O0O------------------

Bình Phước, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN BÀN GIAO, NGHIỆM THU, THANH LÝ

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH DUA VÀO sử DỤNG

Địa điểm xây dụng: Nhà máy của Cons ty TKG (BÌNH PHƯỚC)

Đôi tượng bàn giao, nghiệm thu: Hệ thống xử lý khí thải.

1. Thành phần tham gia bàn giao, nghiệm thu:

Bên A: Công ty TKG (BỈNH. PHƯỚC)

Người dại điện:

Chức vụ:

Địa chỉ: Lô E1-E2 KCN Minh Hưng Hàn Quốc, Chơn Thành. Bình Phước

Mã số thuế: 3600266046

BênlB: CGNG_TY™HH ™ :DVXD T^!IỈGNG VINÍI

Người dại diện: Bà Tô Mỹ Chu

Chức vụ: Giám đốc

DỊa chỉ:

Mà sổ thuế:

Tổ 1, Ấp Thiên Bình, Xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam.

3603641552

2. Thòi gian bàn giao, nghiệm thu:

Bắt đầu: Lúc ...8... giờ. ..30.....ngày... 10 tháng ...12 năm 2021

Kết thúc: Lúc ...16... giờ...00..... ngày ...10 tháng ...12 năm 2021

Tại: Lô E1-E2 KCN Minh Hưng Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước

Đánh giá công trình:

a) về tài liệu làm căn cứ bàn giao, nghiệm thu:

- Bản vẽ hệ thống xử lý đã được đơn vị thi công và chủ đầu tư thống nhất 
đóng dấu, ký tên Hoàn công.

b) về chất lượng lắp đặt:

1’



CÔNG TY TNỈỈII TM-DV-XI) TÀI HÙNG VĨNH dã hoàn thành xong phân 

lap đặt chât lượng công trình đạt yêu cầu.

3. Kết luận:

ì lai bôn dồng ý ký Biên bản bàn giao nghiệm thu và thanh lý..

Bien bản được lập thành 02 bản, bôn A giữ 01 bản, ben B giữ 01 bản và có 

giá trị pháp lý ngang nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN B 

GIÁM DỐC

DẠI DIỆN BÊN A 

■ >£IẤM DỐC

CÓNG TY

TNI/ỈỈ

'1 XAYDtfNC 

y* \tẰĩ JXiNG VINIL

■ p’
’ii v<
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BỈEN BAN NGHIỆM THU VÀ BẢN Gỉ AO

<= KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHÌI C.& K VINA
HẠNG' MỤC: CUNG CẲP VÀ LÁP DẠT HỆ THÔNG HÚT CHO CHUYỀN ỈN Tự DỘNG 

PLANT 5 (C&K) ớ KCN MÌNH HƯNG - HÀN QUÓCỴ XÂ MLNH HƯNG, H. CHON THÀNH, T. 
lÙNH phước.
e HỢP DÒNG số: 0305IW21/THV-CK

Hùm nay. Ngày / /2021. đại diên Ìiíìi ben gồmicỏ:

BÈN A: CÔNG TY TNHHC&.K V1NÁ
Người dại diện: Óng KO JEOM. su
Chức vụ: Giám dôc ■■ .
Dịa chì: lô EỈ-E2. Khu ( ông Nghiệp Minh Hưng 1-ki.n Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện 
Chưn Thảnh. i ỉnh Bình Phước.
Diện thoại: 0271364 5775 Fax:
ỉ\'íd số thuế: 3800564924

BÊN B: CÔNG TY TNHH TM-DV-XD TÀ? HÙNG VINH
Người dụi diện: Bà TÔ MỸ CHL
Chức vụ: Giám Dốc
DỊa chi: Tổ 1, Ắp Thiên' Bình. Xà Tanĩ Phước. TP. Ì3ièiì ỉloà, í inh Dồng Nai.
Diên thoại: 025 1351 3599 Fax: 025 1351 3598

Ca hai hên cùng nhau lien hành kiêm tra, nghiệm thu và bàn giao tất cá các hạng mạc còng Việc 
như mô tã trong họp dồng số: 0305HD2VTHV-CK

Ben B dâ thi công, lắp dặt theo đủng thiết kế, dạt yêu cầu VC mỹ thuật, kỳ thuật.
Thời gian hao hành cho phấn thiết là: 12 thủng kê từ ngày hai bên Ten hành nghiệm thu cóng 

trình. 'Trong íptâ. trình sư dụng rrìu gặp sự cô VC vần đe kỳ ihỉiậi hên sư dụng sè thông báo cho ben l>. 
Chậm nhái trong vrìng 8 giờ làm việc hên I) sẽ có mặt đé xứ ly sự cổ.

y kiến khác:

Cà hai bén dông ý xác nhận tát ca những nội dung trên đê làm cơ sở cho việc thanh quyết toán. 
.Biên bản này lập thành hai (02) bản mồi bôn giữ ỉytệt 'pl). h'ăn có giá trị như nhau.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__ ______Ỷ Ý*________

HỢP ĐỒNG KINH TÉ

số: cMtML/HĐRT

(V/v: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt)

• Căn cứ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam số 32/QH2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 

2005.

• Căn cứ nghị địnhsể 45/2005/QHỈ1 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005

• Căn cứ Luật Bào vệ Môi trường ban hành ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 2005 và có hiệu ỉực kể từ ngày 

ỉ tháng 09 năm 2006 được quốc hội Nước Cộng hòa xã hộỉ chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

• Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện của hai công ty.

Hôm nay, ngày tháng Dĩ. năm 2021, Tại văn phòng Công ty TNHH C&K VINA,

CÔNG TY TNHH C&K VINA /

Lô El - E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành) 

Tỉnh Bình Phước.

Ông Ko Jeom Su

Giám đốc

0271 3645 655 Fax: Mã số thuế: 3800564924

CÔNG TY TNHH MTV DV vs MÔI TRƯỜNG TIẾN DŨNG 

TỔ 10, Ắp 3A, Xã Minh Hung, H.Chơn Thành, T. Bình Phước. 

0933 576 504 

3801236323

Ông TRẤN TIẾN DŨNG

Giám đốc

Chúng tôi gôm:

Bên A

Địa chỉ:

Người đại diện:

- - Chức vụ:

Điện thoại:

Bên B

- Địa chỉ:

Điện thoại / Fax: 

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vu:

Hai bên thống nhất thỏa thuẫn ký họp đồng bao gồm các điều khoản sau:



ĩ.

BietiJj Bên B nhận thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; (rác thải sinh hoạt) cho Bên B tại Lô E1 - 

E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Lịch thu gom 

rác ít nhất 1 lần một tuần vào thứ bảy hàng tuần hoặc khi bên A yêu cầu .

Điều-21 Bên A phải gom rác trong khu vực công ty vào đúng nơi quy định, thùng chứa rác tại chỗ do 

Bên A tự trang bị và bảo quản.

Điều 3: Bên A thanh toán tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (rác thải sinh hoạt) cho Bên B theo 

từng tháng trong vòng ngày 30 của tháng kế tiếp sau khi nhận được hóa đơn bên B cung cấp. Chi phí mỗi 

tháng là 7.000.000 VNĐ (Bảy triệu đồng) đã bao gồm tất cả các chi phí xuất hóa đơn .

Điều 4. Trách nhiệm của các Bễn:

Trách nhiệm Bên A:

- Lo mọi thủ tục và điều kiện cần thiết để bên B mang hàng hóa ra ngoài sau khi thu gom trong thời 

gian nhanh nhất.

“ Thông báo cho bên B ít nhất một ngày để bên B bố trí phương tiện và nhân công.

- Cử người hướng dẫn nội quy, quy định của Công ty cho nhân viên của Bên B vào thu gom rác thải.

“ Thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng.

Trách nhiệm Bên B:

- Chịu mọi trách nhiệm về chi phí vận chuyền, bốc dở hàng hóa ra khỏi khuôn viên bên A.

- Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ theo yêu cầu của bên A.

- Chịu trách nhiệm xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng yêu cầu của pháp luật.

4GĨY

iKV

Mih
Điều 5. Các điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này. Mọi thay đổi phải có sự châp 

thuận của hai bên và được lập thành văn bản, nếu cần sẽ làm phụ lục kèm theo. Không bên nào được tự 

ý hủy bỏ hoặc sữa đổi hợp đồng. Mọi sự tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Tòa Án Kinh Tế tỉnh Bình 

Phước.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2021 đến ngày 31/07/2022 (1 năm). Hết hạn hợp đồng 

hai bên sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mới nếu một trong hai bên khồng có ý kiến gì.



-Hợp đông được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản. Bên B giữ 

01 (một) bản.

//‘H
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£• INSEE
ECOCYCLE

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 73 017 018 Fax: +84 28 73 036 038 
www.ecocycle.vn

CONTRACT for Co-Processing of Waste Materials
HỢP ĐÒNG ĐỒNG XỬLỶ CHẤT THẢI

Contract No. / Hợp đồng số: 011/GEOS/2022
Effective Date / Ngày-ký.hợp đồng: 02/01/2022

Waste Generator:
Ch ủ nguồn thải: 
Address:

C&KVINA CO.,LTD.
Công ty TNHH C&K Vina ■
Lot E1 - E2, Minh Hung - Han Quoc Industrial Park, Minh Hung commune , 
Chon Thanh district, Binh Phuoc province.

Địa chi: Lô El - E2, KCN Minh Himg - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tình 
Bình Phước

Tel: 84 271-3645387
VAT Number: 3800564924
Mã số Thuế GTGT 
Represented by: LEE KWANG HEE
Người đại diện:
Position;
Chức vụ:

Director
Giám đổc /

Transporter:
Chủ vận chuyển:

VIET NAM RECYCLING DEVELOPMENT -TAN PHAT TAI co.,LTD p
TTPhảt Triển, Tái Chế Phế Liệu (VRDC) - Công Ty TNHH Tân Phát Tài V

Address: E8, Gia Vien, Tan Hiep Ward, Bien Hoc City, Dong Nai Province
Địa chỉ: E8, Gia Viên, Tán Hiệp, Biên Hòa, Tinh Đồng Nai

Tel:
VAT Number:

(0251) 3971516 -(0251) 3892882 Fax: 0251 3893720. 
3600417721-001

Mã số Thuế GTGT 
Represented by: TẠ THỊ NỜ
Người đại diện:
Position:
Chức vụ:

Director 
Giám Đốc

Treatment: SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED (SCC-VN)
Chù xử lý: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam)
Address: 11 Doan Van Bo Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh city, Vietnam 1
Địa chỉ: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phổ Hồ Chí Minh, Việt Nam fl wM

Tel: +84 28 73 017 018 Fax: +84 28 73 036 037- 28 73 036 038 Vx

VAT Number: 0300608568
Mầ số Thuế GTGT
Bank account:
Tài khoản ngân hàng: 
Represented by:

001044460101 at HSBC Bank Viet Nam Ltd
001044460101 tại Ngân hàng HSBC (Việt Nam)
BRUNO FUX

Người đại diện: Insee Ecocycle Director
Position: Giảm Doc Lnsee Ecocycle
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Contract No: 011/GEOS/202£

Đơn vị xuất hóa đơn/ Issue an invoice by: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement 
(Việt Nam) - Chi nhánh Kiên Giang/ Siam city cement (Vietnam) Limited - 
Kien Giang branch

Mã số thuế I Tax Code: 0300608568 - 001
Địa chỉ/ Address: Liên Tỉnh Lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

I. WHEREAS/XET RẨNG

(1) C&K VINA CO.,LTD hereafter called C&K, is carrying on the business of footwear 
manufacturing and at its platform located in Bình Phước Province and as a result of 
their operations are generating waste materials which they wish to dispose of in a safe 
and environmentally sound manner.
C&K will do manage and transfer waste to VRDC’s logistic, ensure transferring the 
waste as agreement in this contract ( as Annex 2).
Cổng ty TNHH C&K Vina, dược gọi ỉà C&K, có hoạt động sản xuất giày tại nhà máy ở Bình 
Phước. Quá trình hoạt động của C&Kphát sinh ra các loại chất thải cần được xử ỉỷ theo cách 
thức an toàn cho môi trường và con người.

Nghĩa vụ trong hợp đồng này: C&K sẽ quản lý và giám sát chuyển giao chất thải cho VRDC, 
đảm bảo chuyển giao đúng với các loại chất thải có trong Hợp dồng (phụ lục 2).

(2) VIET NAM RECYCLING DEVELOPMENT CENTER-TAN-PHÂT~TAI~COr~LTĐ~ 
hereafter called VRDC is collecting, preservation and transferring to SCC-VN its 
platform located in Dong Nai Province (the "Customer Site”) and as a result of their 
operations are generating non hazardous footwear waste from C&K factory which they 
wish to dispose of in a safe and environmentally sound manner (the "Waste 
Material”).
VRDC will responsible to collect waste which is agreed in this contract (as Annex 2) 
from C&K, make sure not to backlog, transfer to VRDC's port for preservation, to 
ensure do not mix with other wastes. The quantities shall be based upon the weight 
document at C&K. VRDC contact SCC-VN to provide barge to pick up waste, transfer 
all the waste from C&K and document to SCC-VN in each.

TT Phát Triển, Tái Chế Phế Liệu (VRDC) - Công Ty TNHH Tân Phát Tài được gọi là VRDC 
hoạt động thu gom, bào quản và chuyển giao chất thải cho SCC-VN có trụ sở tại Tỉnh Đồng 
Nai ("Khu vực của Khách hàng”). Quả trình hoạt động của VRDC bao gồm thu gom các loại 
chất thải rắn không nguy hại phát sinh trong quá trĩnh sản xuất của nhà máy C&K.

Nghĩa vụ trong hợp đồng này: VRDC chịu trách nhiệm thu gom chất thải, đảm bảo đúng với 
các loại chất thải có trong Hợp đồng (phụ lục 2) từ C&K không để tồn động, sau đó vận 
chuyển tới cảng của VRDC và bảo quản tại đây, đảm bảo không lẫn với các loại chất thải 
khác. Khểỉ lượng chất thải sẽ được xác nhận tại cầu cân của C&K VRDC sẽ liên hệ với SCC- 
VN để lên kế hoạch Sà Lan vào thu gom đảm bảo chuyển giao toàn bộ lượng chất thải từ C&K 
kèm chứng từ vào mẽỉ chuyến.

(3) SIAM CITY CEMENT VIETNAM LIMITED (SCC-VN) is able to offer the service of co
processing of waste materials. SCC-VN will send barge to VRDC port, receive waste 
and manifest transfer from VRDC Then SCC-VN will transfer to Hon Chong plant for 
co-processing.

SCC-VN có khả năng cung cấp dịch vụ đồng xử lý các loại chất thải.
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Contract No: 011/GEOS/2O22

Nghĩa vụ trong hợp đồng này: SCC-VN có trách nhiệm đưa Sà Lan ổn định đến cảng của VRDC 
để nhận chất thải và chứng từ. Sau đó SCC-VN sẽ vận chuyển về HÒN CHỒNG để đồng xử ỉỷ.

(4) SCC-VN and C&K and VRDC mutually desire to enter into this Contract.
SCC-VN và C&K và VRDC cùng mong muốn kỷ kết Hợp đồng này.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual provisions herein contained, the 
parties agree as follows:
NAY, DO VẬY, trên cơ sở các quy định chung nêu trong Họp đồng này, các bên thỏa thuận
như sau: ((

II. RIGHTS AND OBLIGA TION OF THE PARTIES

QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÁC BÊN *

1. THE CO-PROCESSING SERVICE I DỊCH vụ ĐỒNG xử LỶ

"Co-processing” means to introduce of waste materials into a rotary cement kiln, at 
suitable points such that the materials are completely and safely destroyed with no 
residual ash due to the extreme temperatures, long residence time, highly alkaline 
environment and incorporation of the ash into the clinker.
"Đồng xử lý” là đưa chất thải vào trong lò nung xi măng dạng quay tạì những điểm nạp liệu phù 
họp để chất thải được tiêu hủy hoàn toàn trong diều kiện an toàn, không tạo ra tro sau khỉ xử lý 
nhờ vào nhiệt độ rất cao, thời gian lưu cháy dài, môi trường kiêm cao và tro được kêt hợp trong 
clinker.

2. LOGISTICS IHẶU CẢN '

(i) Waste materials will be delivered to VRDC's port (Khang Khoa port) and J 
preservation here in Dong Nai province by VRDC. SCC-VN will send barges to 
VRDC port to collect waste.
Chat thải sẽ được thu gom tại nhà máy của chủ nguồn thài, sau đó vận chuyển và bảo quản 
tại cảng Khang Khoa của VRDC ở Đồng Nai bởi VRDC. SCC-VN sẽ dưa Sà Lan dến cảng 
của VRDC để thu gom chất thải.

3. SPECIFICATIONS/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

(ii) The material profile (the "Material Profile") is attached as Annex [1] to this ị
Contract. C&K warrants that the waste materials shall be in conformance with the ị
Material Profile. C&K further warrants that in addition to the requirements and Ì
limits set forth in the Material Profile, the waste materials contain no dangerous 
substances including, but not limited to: hazardous waste, radioactive materials, 1
asbestos, PCBs, PCTs cyanide, bio-hazardous materials, perishable materials, ‘
medical waste or explosives. The Material Profile is a fully incorporated and 5 

enforceable part of this Contract. C&K indemnifies SCC-VN and/or its sub
contracted transporter for any and all costs, including but not limited to any 
liabilities, obligations, damages, claims, fines or charges incurred by or asserted 
against SCC-VN in connection with any waste materials provided by C&Knot in 
conformance with the Material Profile.
“Hẩ sơ chắt thải" được kèm theo làm Phụ lục [1] của Hợp đồng này. C&K đảm bảo rằng 
chất thải phù hợp với Hồ sơ Chất thải. Đồng thời C&K cũng đảm bảo rằng các chất thải 
không chứa chat thải nguy hại, các chất nguy hiểm, bao gồm chất phóng xạ, chất nổ, chất 
thải y tế, amiang, PCBs, PCTs, xianua, các chất nguy hợi sinh học. Hồ sơ Chất thải là một 
phần thỉêt yêu và có hiệu lực thi hành cùa Hợp đồng này. C&K sẽ bồi hoàn cho SCC-VN
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và nhà vận chuyển theo Hợp đồng của SCC-VN các phỉ tổn phát sình do chất thải không 
phù hợp với Hồ sơ Chất thải.

(iii) SCC-VN may inspect, sample, analyze and/or test any of the waste materials 
according to SCC-VN's internal procedures. At the time of sampling, two identical 
samples shall be taken. The first sample shall be used for testing by SCC-VN or 
external laboratory. In the event that the results of the first test are disputed by 
CẴKthe second sample shall be tested by SGS testing company (119-121 VoVan 
Tan Str.,'District 3), and the results of this second test shall be accepted as final by 
both parties.
SCC-VN có thể kiểm tra, ỉấy mẫu và phân tích các chất thải theo quy trĩnh nội bộ cùa SCC- 
VN. Vào thời điểm ỉấy mẫu, hai mẫu giống nhau sẽ được thu thập. Mau thứ nhất sẽ được 
sử dụng đê SCC-VN hoặc một phộng thí nghiệm bên ngoài phân tích. Trong trường hợp 
C&K không đông ý với kêt quả của lần phân tích đâu tiên, công ty kiêm định SGS (119- 
121 Võ Văn Tần, Quận 3) sẽ phân tích mẫu thủ hai và kết quà của lần phân tích thứ hai này 
sẽ được cả hai bên chấp nhận ỉà kết quả cuối cùng.

(iv) Provided any testing of the waste materials does not indicate non-conformance 
with the Material Profile, all title, risk of loss and all other incidents of ownership of 
the waste materials transfers to SCC-VN at the time such waste materials are 
delivered from VRDC’port, subject to the conditions provided in 3.(iv) below.
Nêu kêt quả phân tích các chât thải phù hợp với Hô Sơ Chat Thải thì toàn bộ quyên sở hữu, 
ngụy cơ thất thoát và tất cà các việc xảy ra liên quan đến quyền sở hữu chất thải đều 
chuyển cho SCC-VNkhi những chất thải này được bàn giao tại cảng của VRDC, phụ thuộc 
vào điều kiện được nêu trong khoản 3 diều (iv) dưới dăỹ.

(v) In the event that some or all of the waste materials collected are later discovered 
to be not in conformance with the Material Profile, then SCC-VN reserves the right 
to revoke its acceptance of either the non-conforming waste materials or the entire 
lot of waste materials provided for collection and to return some or all of the waste 
materials, or to accept the waste materials, despite the non-conformance, and 
bring the waste materials into conformance (additional costs borne by C&K). Prior 
to incurring any additional significant cost to bring the materials into conformance, 
SCC-VN shall communicate the estimated cost to C&K and C&K shall have the 
option to approve the additional cost or to take the materials back. The period for 
revocation of acceptance shall not be limited in time, but must reasonably accord 
with the receipt of any test results performed on such waste materials. If 
acceptance is revoked by SCC-VN, SCC-VN shall immediately notify C&K and 
promptly return all such rejected waste materials to C&K at cost to C&K . C&K 
agrees that a revocation of acceptance shall operate to revest title; risk of loss and 
all other incidents of ownership in C&K at the time notice of revocation is given to 
C&K regardless of the physical location of the rejected waste materials at the time 
such notice is given.
Trong trường họp sau này phát hiện ra một số hay tất cả chất thải đã dược giao nhận 
không phù hợp với Hồ sơ Chất thải, thì SCC-VN huỷ bỏ việc nhận chất thải và trả lại 
những chất thải không phù hợp hoặc nhận sồ chất thải này (mặc dù không phù hợp) và xử 
ỉý để sổ chất thải trở nên phù hợp với chi phí phát sinh thêm do C&K thanh toán. Trước 
khi thanh toán các chi phi phát sinh cho việc xử ỉỹ để số chất thài trên trở nên phù hợp, 
SCC-VN sẽ thông báo cho C&K khoản chi phí phát sình ước tỉnh và C&K có quyên chọn 
chấp thuận chi phí phát sinh đó hoặc lấy chất thải trên về. Thời hạn hủy bồ việc châp nhận 
sẽ không giới hạn vê thời gian, nhưng phải phù hợp thích đáng với việc nhận được kêt quả 
xét nghiệm của những chất thải này. Nếu SCC-VN hủy bỏ việc chấp nhận, SCC-VN sẽ 
thông báo ngay cho C&K và trà lại tất cả những chất thải bị từ chối này cho C&K với chỉ 
phỉ do C&K thanh toán. C&K đồng ý rằng việc hủy bò việc nhân chất thải có nghĩa ỉà 
quyền sở hữu, nguy cơ thất thoát, và tất cả những việc xảy ra khác về quyền sở hữu sẽ 
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thuộc về C&K vào thời điểm trao thông bảo hủy bỏ cho C&K, bất kể khi gửi thông báo 
những chất thải bị từ chối đang nằm ở đau.

(vi) If C&K has any reason to believe that the waste materials present or may present
a hazard or risk to persons and the environment, which was not disclosed in the ‘ 
Material Profile, C&K shall promptly report such information to SCC-VN and 
VRDC.
Nêu C&K có bât cứ ỉỷ do gì để tin rằng chất thải của mình gây ra hoặc có thê gầy ra một 
mổi nguy hoặc rủi ro nào cho con người vồ/họặc môi trường mà chưa được thể hiện trong.
Hồ sơ Chất thài, C&K sẽ phải cung cấp thông tin đó ngay cho SCC-VN và VRDC. - ,

(vii) If C&K modifies any aspect of its process, or materials being added to the process,
which-could have an impact on the waste materials to the extent that such waste 
materials would not conform to the Material Profile, then the C&K shall promptly << 
inform SCC-VN and VRDC. >

z ,,, z , ' ế
Nêu C&K điêu chỉnh bất cứ khía cạnh nào của quy trình, hoặc nguyên liệu đưa vào quy 
trình mà việc diều chỉnh này có thể tác động lên chất thài đến mức chất thải không còn phù 
hợp với Hồ sơ Chất thải, thì C&K cũng sẽ thồng báo ngay cho SCC-VN và VRDC.

4. PRICE AND PAYMENT / GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

(i) For the services detailed in this Contract C&K shall pay Co-processing fees to 
SCC-VN and transportation fees to VRDC according to the schedule of rates 
listed in Annex [2] for waste materials collected at C&K’s site by VRDC and 
transfer to SCC-VN at VRDC port. Quantities shall be based upon weighbridge 
certificates from C&K under supervision of C&K and VRDC. On the 25th of each 
month, VRDC will send a total volume of the types of waste by each factory in the 
month which was agreed with C&K on each pickup for SCC-VN via email tranq- 
b.tran^ . SCC-VN will recheck will C&K plants about the total 
volume which was informed by VRDC to issue invoice. VRDC and C&K have 3 
workings day to confirm the data from SCC-VN. After that days if there is no 
feedback or comments from VRDC or C&K, SCC-VN will use that data to issue 
invoice.

siamcitỵcemẹnt.com

Đối với các dịch vụ được nêu trong Hợp đồng này, C&K sẽ thanh toán cho SCC-VN một 
khoản chỉ phí xử ỉý và cho VRDC một khoản chi phỉ vận chuyển được nêu trong Phụ lực 
[2] đối vớì chất thải được VRDC thu gom từ nhà máy của C&K và chuyển giao cho SCC- 
VN tại cảng của VRDC. Khối lượng sẽ dựa trên chửng nhận qua cân điện tử tại nhà máy 
của C&K dưới sự giám sát của C&K và VRDC. Vào ngày 25 mỗi tháng, VRDC sẽ gửi 
bảng tông kêt khôi lượng các loại chât thài theo từng nhà máy trong tháng đã được thông 
nhất với C&K sau mỗi lần thu gom cho SCC-VN qua email trang; 
b.tran@siamcitycement.com. SCC-VN sẽ kiêm tra lại với đại diện của C&K vê tông khôi 
lượng VRDC thông bảo và tiên hành xuât hóa đơn. VRDC và C&K cỏ 3 ngày làm việc đê 
xác nhạn khối lượng do SCC-VN cung cấp. Nếu sau thời gian này SCC-VN không nhận 
được bất kỳ phản hồi nào từ VRDC hay C&K thì khối lượng do SCC-VN thông báo sẽ được 
dùng làm căn cứ xuất hóa đơn.

(íi) SCC-VN and VRDC will issue a financial invoice to C&K for all co-processing, 
treatment and/or disposal services within a month in 28th each month (depend on 
working day). Payment shall be required within 25 [twenty five] days after the 
invoice date (the “Due Date”) into the bank account of SCC-VN listed on the first 
page of this Contract.
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SCC-VN và VRDC sẽ cung cấp một hóa đơn tài chính tới C&K cho tất cả các dịch vụ xử lý 
tiêu hủy chất thải ưong tháng vào khoảng ngày 28 mỗi tháng (tùy thuộc vào ngày làm 
việc). Việc thanh toán được yêu cầu trong vòng 25 [hai mươi lăm] ngày sau ngày xuât hóa 
đơn (“Ngày đến hạn”) vào tài khoản ngân hàng của SCC-VN được nêu Pong trang đầu 
tiên của Hợp đồng này.

(iii) Each of the parties shall pay government taxes, bank transaction fee, fees and 
charges applicable to it in accordance with relevant Vietnamese law.

* Moi bển sẽ trả thuế chỉnh phủ, phí chuyển khoản, các chi phí và phí tổn áp dụng đoi với 
môi bên theo luật pháp Việt Nam có liên quan.

(iv) Payment will be required in advanced on Friday if due date is on Saturday or 
Sunday.
Trong trường họp, ngày thanh toán trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì việc thanh 
toán yêu cầu sẽ trả trước vào ngày thứ sáu.

(v) If an invoice is not paid by C&K by the applicable Due Date, an overdue interest 
rate of 0.04% per day shall be applied to all unpaid amounts owed by C&K to 
SCC-VN calculated from the due date to the date the amount is settled.

Neu một'hóa đơn chưa được C&K thanh toán ngay Ngày đến hạn, một khoản lãi suất nợ 
quá hạn 0,04% mỗi ngày sẽ được áp dụng cho bất kỳ số tiền quá hạn nào của C&K đối với 
SCC-VN cho đến khỉ khoản thanh toán này được trả.

-------- ----------------- —--------
(i) SCC-VN shall ensure that its staff and its sub-contracted staff (if applicable): (a) 

comply with VRDC’s established occupational health and safety rules, site access 
control, practices and procedures (provided such rules, procedures and practices 
have been properly communicated to SCC-VN and its sub-contractors by VRDC); 
(b) use occupational health and safety equipment, tools and any devices that are 
required/provided; and (c) conduct themselves in a way which assures the health 
and safety of themselves and any other persons while working on VRDC ’s 
premises and/or the Site.
SCC-VN sẽ đảm bảo rằng nhãn viên của mình và nhân viên hợp đồng của mình (nếu áp 
dụng): (a) tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, việc kiểm soát ra vào 
địa diêm, các thông lệ và thủ tục mà VRDC đã thỉêt lập (với điêu kiện những quy định, thủ 
tục và thông lệ này đã được VRDC thông bảo cho SCC-VN và các nhà thầu phụ của SCC- 
VN một cách thỏa đáng); (b) sử dụng những thiêt bị, công cụ và máy móc vê an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp được yêu cầu/cung cấp; và (c) hành xử theo cách đảm bảo sức khỏe và 
an toàn cho bản thân và bất cứ người nào khác trong khỉ làm việc trong khuôn viên của 
VRDC.

(ii) VRDC shall protect SCC-VN and its sub-contractors on its premises from all 
unreasonable risks or injury that arise during or as a result of their work at VRDC’s 
premisesand/or the Site in relation to this Contract Further, VRDC shall indemnify 
SCC-VN against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, 
actions, costs and expenses of any kind or nature whatsoever which may be 
imposed on, incurred by, or asserted against SCC-VN relating or arising out of 
VRDC’s negligence or misconduct.
VRDC sẽ bảo vệ cho SCC-VN vồ các nhà thầu phụ của SCC-VN trong khuôn viên cùa 
mình khỏi các nguy cơ bất hợp lý hoặc tai nạn phát sinh trong quá trình thực hiện công 
việc trong khuồn viên của VRDC và/hoặc tại Địa điểm có liên quan đên Hợp đông này. 
Ngoài ra, VRDC sẽ bồi hoàn cho SCC-VN đối với bất cứ và tất cả các khoản phải trả, 
nghĩa vụ, tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, kiện tụng, chi phí và phí tổn các loại có thể được áp
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i/wwg cho SCC-VN, do SCC-VN chịu, hoặc đòi hỏi đối với SCC-VN liên quan đến hoặc bắỉ 
nguôn từ sự bất cẩn hay sai phạm của VRDC.

The sub-contractors working at the C&K factory site violate the regulations, cause 
damage to people & property of the factories, the violating party must reimburse 
the damaged party, the damage related fees (penalty fees, obligations , normal 
tub, litigation ...)
Các nhà thầu khỉ làm việc tại khuôn viên nhà máy C&K vi phạm các quỉ định, làm thiệt hại - 
đên người & tài sản nhà máy thì bên'vỉ phạm qui định phải bôi hoàn cho bên bị tôn that, 
thiệt hại các khoản phí liên quan (Phíphạt, nghĩa vụ, bồn thường, kiện tụng...)

(iii) VRDC shall provide and maintain warning signs and lights, barricades, railings, 
and other safeguards for the protection of SCC-VN and/or its sub-contractors on 
VRDC'S premises, the Site and on the access routes over VRDC’s property to the 
Site and make SCC-VN and/or its sub-contractors aware of applicable safety r 
procedures. .
VRDC sẽ cung cap và duy trì các biển báo và đền, rào chắn và các biện pháp bảo vệ khác 
đê bảo vệ cho SCC-VN và các nhà thầu phụ của SCC-VN trong khuồn viên cùa VRDC và 
thông báo cho SCC-VN và các nhà thầu phụ của SCC-VN biết về các thủ tục an toàn được 
áp dụng.

6. FORCE MAJEURE / BẮT KHẢ KHÁNG

(i) The performance of work pursuant to this Contract may be suspended by either 
party in the event that either party is prevented from performing its obligations 
under this Contract by a cause or causes beyond the reasonable control of such 
party. Such causes shall include, but not be limited to, acts of God, acts of war, 
riot, fire, explosion, accident, flood, or sabotage, lack of adequate power, raw ụ 
materials, labor or transport facilities, governmental laws, regulations, 1
requirements, orders or actions, breakage or failure of machinery or apparatus, Q
national defense requirements, injunctions or restraining orders, labor trouble, ;f 
strike, lockout or injunction. The party asserting a right to suspend performance 
hereunder shall advise the other party in writing notifying the other party of the \ 
cause of suspension, performance suspended, and the anticipated duration of the 
suspension. When the suspending event has ended, the party asserting the right 
to suspend performance shall advise the other party and when performance will be 
resumed.
Việc thực hiện công việc theo Hợp đồng này có thể được một bên tạm ngưng nếu một bên 
bị ngăn không thê thực hiện nghĩa vụ cùa mình theo Hợp đông này do một hoặc nhiêu 
nguyên nhân năm ngoài khả năng kiêm soát hợp lý của bên đó. Những nguyên nhân đó bao ~( 
gôm thiên tai, lũ ĩụt, hỏa hoạn, cháy nô, chiên tranh, tai nạn, bạo động hoặc phả hoại, 
thiếu nguồn ỉực thỏa đáng, nguyên liệu, máy móc hay dụng cụ, vấn đề về lao động, đình •’ 
công, các yêu cầu về quốc phòng, lệnh cấm của tòa. Bên đòi quyền tạm ngưng thực hiện 
theo Hợp đồng này sẽ thông bảo cho bển kia bằng văn bàn về nguyên nhân tạm ngưng, 
việc thực hiện được tạm ngưng và thời gian dự kiến tạm ngưng. Khi sự kiện gây tạm ngưng 
đã kêt thúc, bên đòi quyên tạm ngưng sẽ thông báo cho bên kìa biết và thời gian việc thực V

hiện sẽ được tiếp tục. ■■

• 7. CONFIDENTIALITY ỉ TÍNH BẢO MẬT

(i) SCC-VN and VRDC and C&K shall treat as confidential property and not disclose 
to others during or subsequent to the term of this Contract, except as is necessary 
to perform this Contract (and then only on a confidential basis satisfactory to both 
parties), any information (including any technical information experience or data) 
regarding either party’s plans, programs, plants, processes, products, costs,
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equipment, operations or customers which may come within the knowledge of the 
parties, their officers or their employees in the performance of this Contract, 
without in each instance securing the prior written consent of the other party. SCC- 

>. VN and VRDC &C&K shall also treat as confidential and shall not disclose to 
others, except as required by law, the contents of this Contract.

SCC-VN và VRDC 8cC&K sẽ coi là tài sản mật và không tiết ỉộ cho bất cứ bên nào trong 
hoặc sau thời hạn Hợp đồng, trừ khỉ cần thiết để thực hiện Họp đồng này (nhưng trong 
trường hợp này chỉ trên cơ sở bảo mật thỏa đáng đối với ba bên), mọi thông tin (kê cả mọi 
thông tin vể kỹ thuật, kinh nghiệm, hoặc dữ liệu) về kế hoạch, chương bành, nhà máy, quy 
trình, sản phẩm, chỉ phí, thiết bị, hoạt dộng hoặc khách hàng của một bên mà các bên, 
nhân viên hoặc công nhân của các bên được biết khi thực hiện Hợp đồng này, nếu không 
được sự chấp thuận trước bằng văn bản củợ bên kia trong mỗi trường họp. SCC-VN và 
VRDC 8cC&K cũng sẽ bảo mật nội dung của Hợp đông này và không tiêt lộ cho bâỉ cứ ai 
khác biết, trừ khỉ được luật pháp yêu cầu.

8. GENERAL CONDITIONS ỉ ĐIỀU KIỆN CHUNG

(i) This Contract, together with all attachments, embodies the entire agreement 
between C&K and SCC-VN and VRDC with respect to the subject matter of this 
Contract and supersedes all prior agreements between CẴK and SCC-VN and 
VRDC with respect thereto.
Hợp đồng này cùng với tất cả các tài liệu đính kém thề hiện toàn bộ thỏa thuận giữa C&K 

_________ và SCC-VN và VRDC về vấn đề chính của Hợp đồng này và thay thế tất cả các thỏa thuận 
trước đây giữa C&K và SCC-VN và VRDC về vấn đê này.

(ii) This Contract shall not be amended, varied or altered except by mutual agreement 
in writing duly signed by three parties to this Agreement.
Hợp dồng này sẽ không được chỉnh sửa, thay đổi hoặc sửa dổi trừ khi có thỏa thuận chung 
bằng văn bản do ba bên trong Hợp đồng này ký.

(iiỉ) This Contract shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of 
The Socialist Republic of Vietnam.
Hợp đồng này sẽ do luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diều chỉnh và 
giải thích.

(iv) In the event of any dispute arising with respect to any matter or issue arising out of 
or relating to this Contract or to any rights, duties or obligations herein, the three 
parties shall make their best efforts to resolve such matter(s) amicably and fairly. If 
the parties fail to resolve such dispute within 3 months after the date of written 
notice of such dispute being given by one party to the other, all contractual 
disputes will be judged by Authorized Court in Vietnam.
Trong trường họp phát sinh tranh chấp về bất cứ vấn đề nào từ hoặc có liên quan đên Hợp' 
dồng này hay đến các quyền, trách nhiệm, hoặc nghĩa vụ trong Hợp đông này, babên sẽ cô 
gắng tối đa giải quyết (những) vấn đề này một cách công bằng và thân thiện. Nêu các bên 
không giải quyết được tranh châp đó trong vòng 3 tháng kê từ ngày tranh châp được thông - 
báo băng văn bản bởi một bên cho bên kia, thì mọi tranh cháp hợp đông sẽ được phân xử 
bởi Tòa án có thấm quyền tại Việt Nam.

(v) Either of the parties may terminate this Contract at any time with or without cause 
upon providing written notice to the other party not less than 30 (thirty) days prior 
to the effective date of such termination.
Một trong các bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này vào bất cứ lúc nào sau khi thông bảo 
bằng văn bản cho bên kìa ít nhất trước 30 (ba mươi ngèry) trước ngày châm dứt có hiệu 
lực.
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(vi) Either of the parties may terminate this Contract due to a serious material breach 
by the other parties that affects the performance of this Contract by providing 
written notice to the breaching party specifying the nature of the breach and the 
effective date of termination of this Contract, provided such termination date is not 
less than 30 (thirty) days after such notice has been provided to the breaching 
party.
Một trong các bên có quyền chẩm dứt Hợp đồng này do các bên kia vi phạm nghiêm trọng 
Hợp đông làm ảnh hưởng đên việc thực hiện Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo 
cho bên vi phạm nêu rõ tính chất vi phạm và ngày chấm dứt có hiệu lực của Hợp đồng này, 
với điêu kiện ngày châm dứt đó không dưới 30 (ba mươi) ngày sau khỉ thông báo này đã 
được gụi cho bên vi phạm.

(vii) Any term or provision of this Contract, which becomes invalid or unenforceable, 
shall be ineffective only to the extent of such invalidity or unenforceability without 
rendering the remainder of this Contract unenforceable or invalid.
Bất cử điều khoản hay quy định nào trong Hợp dồng này khi trở nên không có giá trị pháp 
lý hoặc không có hiệu lực thi hành sẽ chỉ vô hiệu lực trong chừng mực không có giả trị 
pháp ỉỷ hoặc không có hiệu lực thi hành và không làm cho các phần còn lại của Hợp đồng 
này không có hiệu ỉực thỉ hành hoặc không có giá trị pháp lý.

(viii) This Contract is valid from the date of signing until 31st December 2022 however 
that those rights and obligations that are intended to survive the termination of this 
Contract shall survive. Such provisions that shall survive termination include, but 
are not limited to, confidentiality, payment obligations, indemnities, and other 
liabilities of either party in connection with this Contract.
Họp đồng này có giá trị kể từ ngày kỷ cho đến ngày 31 tháng 12 năni 2022, tuy nhiên với 
điều kiện các quyển và nghĩa vụ dự kiến vẫn có hiệu lực sau khỉ chấm dứt Hợp đồng sẽ vân 
có giá trị. Những điều khoản còn hiệu lục sau khỉ chẩm dứt gồm có; (nhưng không giới 
hạn vào) tính bảo mật, nghĩa vụ thanh toán, bào đàm bồi thường, và các trách nhiệm pháp 
lý khác của một bên có liến quan đến Họp đồng này.

In witness whereof, this Contract is signed by three parties in four original copies. 
C&K holds 2 copies, VRDC and SCC-VN each party holds one copy. This Contract 
is translated in both English and Vietnamese language simultaneously, each 
language translation being of equal validity. However, in the event of any 
inconsistency between the two translations, the Vietnamese translation shall 
prevail.

Để làm bằng chứng, Hợp đồng này được ba bên ký thành bốn bản chính. C&K giữ hai bản, 
VRDC và SCC-VN môi bên giữ một bản. Hợp đồng này được dịch sang tiêng Anh và tiêng 
Việt, hai bản ngôn ngữ có giá trị như nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp có mâu thuân 
giữa hai bản dịch, bản tiếng Việt sẽ được lấy làm cân cứ.

C&K
Chủ nguồn thải/ Waste

Generafp^^^^^

By / ỔỞ/: LEE KWANG HEE

/XJ.

VRDC SCC-VN
Chủ vận chuyển / Transporter Chủ xử lý / Treatmenj/fyi^/

cô

pưu 4.

By/Sờ/: TẠ THỊ NỞ

^7 TRƯNG TẠ
ọ/ PHÁTTR

TZ CÔNG T
;/wCH NHIỆM

2 SIẰMCIĨỸCt

tyỐHổcS __ ____________
7 Bởi: BRUNO FUX
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Title / Chức vụ: Director Title / Chức vụ: Director Title / Chức vụ: INSEE Ecocycle 
Director

Witnessed by / Người làm Witnessed by / Người làm Witnessed by / Người làm
chứng chứng chứng

Annexures/ Các phụ lục.

1. Annex 1: General Waste Material Profile
Phụ lục ỉ: Hồ sơ chất thải chung

2. Annex 2: Waste type_Packaging condítion_Service price
Phụ lục 2: Loại chất thải_Đỉều kiện đóng gói_Phí dịch vụ

3. Annex 3: Waste Manifest
Phụ ỉục 3: Chứng từ chất thải

4. Annex 4: Authorized persons
Phụ lục 4: Người chịu trách nhiệm
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ANNEX 1: General Waste Material Profile
Phụ lục 1: Hồ sơ chất thải chung

Parameters / Chỉ tiêu Unit / Đơn vị Limit / Giới hạn

ọH/ĐộpH 4-12

Chlorine [Cl] % <3

Sulfur [S] % <3 ■

Fluorine [Fl] % < 1

Mercury [Hg] ppm < 10

Thallium [Tl] ppm <50

Arsenic [As] ppm < 100

Antimony [Sb] ppm < 1.000

Chromium [Cr] ppm < 1.000

Cadmium [Cd] ppm < 100

Copper [Cu] ppm < 1.000

Lead [Pb] ppm <1.000

Zinc [Zn] ppm < 15.000

Nickel [Ni] ppm < 1.000

ÍNH

ĩ 
II 
ú 
ĩ
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ANNEX 2: Waste typePackaging condition_Service price
Phụ lục 2: Loại chất thải_Đỉều kiện đóng gói Phỉ địch vụ

-------

No Waste description Packaging 
conditions

Estimate 
volume 

(ton/mon 
th)

Logistic 
solution 

from VRDC 

(C&K pay 
directly) 

(VNĐ/ton)

Treatment 
Fee from 

INSEE 

(C&K Pay 
directly) 

(VNĐ/ton)

1

Footwear Non-haz, Nr Solid Waste
Synthetic leather scraps
(adapt annex 1)
Rẻo da nhân tạo_ không tái chế thải 
(thỏa tiêu chí phụ lục 1)

Bulk/xá 10 1,700,000 594,000

Footwear Non-haz, Nr Solid Waste

2

Laminated PU foam scraps 
Rẻo Mút dán vài_không tái chế

Bulk/ xá 10 1,700,000 594,000

3

Footwear Non-haz, Nr Solid Waste

EVA scraps (small pieces) & EVA sheet 
(pitched hole)
Rẻo EVA vụn & EVA đục lổ_ không tái 
chế

7-~- Bulk/xá 5 1,700,000 594,000L,ạÌ 
i

4

Footwear Non-haz, Nr Solid Waste

TPU scrap (small pieces) & TPU 
punched hole
TPU vụn & TPU đục /ổ_ không tái chế

Bulk/ xá 10 1,700,000 594,000
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Ipls I

5

Footwear Non-haz, Nr Solid Waste

HM Millon paper attached
HM Millon dính giấy_ không tái chế

Ị

KAI

Bulk/ xá 10 1,700,000 594,000

6

Footwear Non-haz, Nr Solid Waste

Fabric wastes/ scraps
Vải thải/vụn_ không tái chế

■KSIksOWeSKsS^MI ỉ

Bulk/ xá 10 1,700,000 594,000

7

Leather waste
Leather scrap/PU leather sc 
Rẻo da tự nhiên/ Rẻo da PU 
tái chế thài

rap
_ không

Inside 
bag/đóng 
bao

40 1,700,000 1,150,000
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Note:
Ghi chú:

■ All the wastes included in Annex 2 shall be collected and preservation at Khang Khoa 
Port - Ong Huong hamlet, Thien Tan commune, Vinh Cuu district - Dong Nai by 
VRDC. SCC-VN will send barge to Khang Khoa port to transfer non-hazardous waste 
to Hon Chong. VRDC shall be in charge of loading waste to barge.
Tat cả các loại chất thải có trong Phụ lục 2 sẽ được VRDC thu gom và bảo quản tại cảng 
Khang Khoa- Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cữu - Đồng Nai. .SCC-VN sẽ đưa sà 
ỉan lên cảng Khang Khoa để vận chuyển về nhà máy xi mảng Hòn Chông Việc đưa chất thài 
xuống sà lan sẽ do VRDC đảm nhận.

■ C&K is responsible for separating the leather waste scrap, PU leather scrap, synthetic 
leather when storage.
C&K có trách nhiệm phân loại rẻo da tự nhiên, da PU, da tổng họp _ không tái chế riêng tại 
kho.

■ VRDC is responsible for separating the leather waste, PU leather scrap, synthetic 
leather when storage and announce see - VN as transferred those loading on 
barge, put it nearly barger bunke.
VRDC có trách nhiệm phân loại rẻo da tự nhiên, da PU, da tổng hợp _ không tái chế riêng tại 
kho và khi chuyển giao cho SCC-VN, các loại da đã liệt kề trên nên được bốc sau cùng, đặt ở 
gần nấp ham. VRDC sẽ thông báo cho nhân viên SCC-VN vê sự chuyên giao của các loại da 
này.

■ VRDC will responsible to complete delivery note of C&K base on a sample which 
SCC-VN provided and transfer to SCC-VN.
VRDC có trách nhiệm chuẩn bị giấy tờ giao nhận của C&K theo mẫu do SCC-VN cung cấp và 
chuyển tới cho SCC-VN.

■ The logistic and treatment price listed in this Annex does not include 10% VAT.
Giá được liệt kê trong Phụ ỉục này không bao gồm 10% VAT.
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ANNEX 3: Waste Manifest
Phụ lục 3: Chứng từ chất thải

Mâu chứng từ chất thải thông thuồng: Siam City Cement Vietnam thu gom, vận chuyển, xử lý

TỈNH/THÀNH PHỐ BIỀN BÀN BÀN GIAO CTRCNTT
........ ............ Số:.............

1. Bên giao (chủ vận chuyển thay mặt chủ nguồn thài):.................................;...........................................
Địa chỉ văn phòng:........................................  ĐT:....................................
Địa chì cơ sở:.............................................................. ĐT:....................................

2. Bên nhận (chủ xử lý); Côrig ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
Địa chỉ văn phòng: 11 Đoàn Vồn Bơ, phường ta, quận 4, TP.HCM. ĐT: 028.73017018
Địa chỉ cơ sở xử lý: Liên tỉnh lộ 11, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ĐT: 0297.3854430

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thài CTRCNTT 
chuyển giao (kg) Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tồng cộng

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận (Tài công):

Ký tên........................................
Ngày:..................................................

Số seal: Sà Lan:

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận (Giám sát, thù kho); ị
/.

Ký tên...................................... Ngày............................................................................................................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ờ mục 1-3

......................... , ngày....... tháng.......năm..........
Bên giao

(kỷ, ghi họ tên, đóng dâu nếu có)

Kiên Giang, ngày....... tháng.......năm..........
Bên nhận

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nểu có)
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ANNEX 4: Authorized persons
Phụ lục 4: Người chịu trách nhiệm

List of Persons Authorized to Sign-Off on Waste Manifest /

Danh sách Người chịu trách nhiệm kỷ trên Chứng từ chất thải

.............. Date..... Month......... Year............
............. ngày.......tháng........năm..............

(signed by the Customer's Legal Representative) 
(ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Khách 

hàng)

Announcement/ Thông báo

To: SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED

Gửi đến: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam)

As per the Contract No.011 /GEOS/2022 dated 02/01/2022
Theo Hợp đồng số ngày 011/GEOS/2022 ký ngày 02/01/2022

On behalf of the Customer, we are pleased to announce that the following person(s) shall 
be
authorized to sign off on the Waste Manifest for Waste Material delivery.
Là đại diện của Khách hàng, chúng tôi xin thông báo những người sau đây sẽ có quyên 
ký giao Chất thài trên Chứng từ giao nhận chắt thải:

No. Name/Tên Job
Title/C/?ức 
vụ

Signature/
Chữ ký mẫu

Remark/Gh/ chú

1

2 
(if any)

3 
(if any)

This announcement is a part of the Contract NO.011/GEOS/2022 dated 02/01/2022 
Thông báo này là một phần của Hợp đồng số 017/GEOS/2022 ký ngày 02/01/2022
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INSEE
ECOCYCLE

Công ty TNHH Slam city Cement (Việt Nam)
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quặn 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 73 017 018 Fax: +84 28 7 3 036 038
www.ecocycle.vn

CONTRACT for Co-Processing of Waste Materials
HỢP ĐỐNG ĐỒNG xử LÝ CHẮT THẢI

Contract No. / Hợp đồng số: 001/GEOS/2022
Date of signing / Ngày ký hợp đồng: 01/01/2022

Waste Treatment (Party A): SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED (SCC-VN)
Chù xử lý CTNH (Bên A): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam) (SCC-VN)
Address: 11 Doan. Van Bo street,-Ward 13, District 4, Ho Chi Minh city,

- Vietnam
Địa chi: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

- Nam
• Tel: +84 28 73 017 018 Fax: +84 28 73 036 037- 28 73 036 038

VAT Number: 0300608568
- . Mã số Thuế GTGT:

Bank account: 001044460101 at HSBC Bank Viet Nam Ltd
Tài khoản ngân hàng: 001044460101 tại Ngân hàng HSBC (Việt Nam)
Represented by: BRUNO FUX
Người đại diện: •
Position: INSEE Ecocycle Director
Chức vụ: Giám Đốc ỈNSEE Ecocycle

Issue an invoice by: SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED - KIEN G1ANG
Đơn vị xuất hóa đơn: BRANCH

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam) -
- Chi nhánh Kiên Giang

Tax Code/ Mã số thuế: 0300608568 - 001
Address/ Địa chỉ: Liên Tỉnh Lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương,
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Waste Generator (Party B): C&K VINA CO., LTD
Chủ nguồn thài (Bên B): Công Ty TNHH C& K Vin a
Address: Lot E1-E2, Minh Hung Korea IP, Minh Hung Ward, Chon Thanh Dist,
Địa chỉ: Binh Phuoc Province

Lỗ EỈ-E2, KCN Minh Hung - Hàn Quốc, Xã Minh Hung, Huyện Chơn
Thành, Tỉnh Bình Phước
Tel: +84 271 3645387 Fax:

VAT Number: 3800564924
Mã số Thuế GTGT

Represented by: KO JEOM SU
Người đại diện :
Position: Director
Chức vụ: Giám đổc

WHEREAS / XÉT RANG:

(1) C&K VINA CO., LTD (the "Customer") is carrying on the business of manufacturing of shoes 
located at Lot E1-E2, Minh Hung Korea IP, Minh Hung Ward, Chon Thanh Dist, Binh Phuoc 
Province (the "Site") and, as a result of their operations, are generating materials which they wish 
to dispose of in a safe and environmentally sound manner (the “Waste Material”).
Công Ty TMHH C&K Vina ("Khách hàng ") đang hoạt động sán xuất giày có nhà máy đạt tại Ló EI-E2, 
KCNMinh Hưng - Hàn Quốc, Xã Minh Hiỉng, Huyện Chơn Thành, Tinh Bình Phước ("Khu vực cửa Khách 
hàng”) và trong quá trình hoạt động phát sinh ra các loại chất thải cần được xử lý theo cách thức an toàn 
cho môi trường và con người (‘‘Chất thãi").
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Contract No: 001/GEOS/2022

(2) SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED C'SCC-VN”) is capable of transport and Co-Processing 
(as defined below) the Waste Materials to comply with Vietnamese regulation.
Cóng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam) (“SCC-VN”) có chức nâng cung câp dịch vụ 
vận chuyển và đồng xù lý các loại chất thải đảm bào tuân thù theo quy định cùa pháp luật Việt Nam hiện 
hành.

(3) SCC-VN and the Customer mutually desire to enter into this agreement for the waste treatment 
services (the "Contract”).
SCC-VN và Khách hàng đồng ý ký kết Hợp đồng Xử Lý các loại Chất thài (gọi tắt là “Hợp đông ’’).

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual provisions contained this Contract, the parties 
agree as follows:
NAY, DO VẬY, trên cơ sờ các quy định chung nêu trong Họp đồng này, các bên thỏa thuận như sau:

1. THE CO-PROCESSING SERVICE / DỊCH vụ ĐÔNG xử LÝ

"Co-processỉng" shall mean the introduction of the Waste Materials into a rotary cement 
kiln at suitable points such that the Waste Materials shall be completely and safely destroyed 
with no residual ash due to the extreme temperatures, long residence time and highly 
alkaline environment with the incorporation of the resulting ash into the clinker.
“Đông xử lý” là đưa chât thài vào trong lò nung xi măng dạng quay tại những diêm nạp liệu phù 
hợp để chất thải được tiêu hủy hoàn toàn trong điều kiện an toàn, không tạo ra tro sau khi xử lý nhờ 
vào nhiệt độ rất cao, thời gian lưu cháy dài, môi trường kiềm cao và tro được kết hợp trong clinker.

2. COLLECTION AND TRANSPORTATION / THU GOM VÀ VẬN CHUYẾN

(i) The Customer shall provide the Waste Materials to SCC-VN at the agreed location, and in
----------- -—the^qreecLpackaqinq.or containment as stipulated in Annex 2._____ _ ■

Chất thải sẽ được Khách hàng chuân bị trong bao bì hoặc thùng chứa và giao cho SCC-VN theo thỏa 
thuận như được nêu trong Phụ lục 2.

(ii) The Customer shall provide SCC-VN at least 05 working days notice prior to the time SCC- 
VN shall collect the Waste Material. The notice shall include, among other things, the date, 
time, quantity, type of waste and place where the collection of the Waste Material shall occur. 
Khách hàng sẽ thông báo cho SCC-VN 05 ngày làm việc trước ngày thu gom chât thải thực tê. Thông 
báo sẽ bao gồm, ngày, thời gian, địa điểm nơi chuyên giao, khối lượng, chùng loại Chát thài và các 
lưu ý khác nếu có.

(iii) Upon the execution of this Contract, the Customer shall provide to SCC-VN with a completed 
manifest for the Waste Materials as the document listed in Annex 4 (the "Waste Manifest”) . 
Dựa trên việc thực hiện Hợp đồng này, Khách hàng sẽ cung cấp cho SCC-VN chứng từ xử lý chât 
thài hoàn chỉnh theo đúng như trong mẫu được liệt kê ở Phụ lục 4 (“Chứng tù' chất thải”).

(iv) The Customer shall provide a list of person(s) who are authorized to sign off on the 
documents listed in Article 2(iii) above in substantially the same form as the document listed 
in Annex 5 (the "Authorized Persons”).
Khách hàng sẽ cung cấp một danh sách (những) người chịu trách nhiệm ký duyệt trên các tài liệu liệt 
kề tại Điều 2(iii) ke trên theo đúng thứ tự liệt kê trong Phụ lục 5 (“Người chịu trách nhiệm ”).

3. SPECIFICATIONS/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

(i) The Customer warrants that Waste Materials (listed in Annex 2) transferred to SCC-VN 
following the requirements and limits set forth in the Waste Profile (listed in Annex 1), and 
not Including radioactive materials, explosives, PCTs, surgical waste and bio-hazardous 
materials. In the case that Waste Materials do not belong to Waste Profile (listed in Annex 
1), their samples shall be examined and accepted by SCC-VN. The Customer shall 
indemnify SCC-VN and any of its sub-contractors for all costs, including but not limited to 
any liabilities, obligations, damages, claims, fines or charges incurred by, or asserted against 
SCC-VN or any of its sub-contractors resulting from any misstatement or omission in the 
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Material Profile.
Khách hàng đàm bảo rằng Chất thài (được liệt kê trong Phụ lục 2) chuyến giao cho SCC-VN tuân 
thu theo yêu câu và giới hạn được nêu trong Hồ sơ Chát thải (Phụ Lục 1), và không bao gôm chát 
phóng xạ, chât nô, PCTs, chát thài giải phẫu và các chất nguy hợi sinh học. Trong trường hợp Chât 
thải không thuộc Hồ sơ Chất Thài (Phụ Lục 1), Chất thãi phải được SCC-VN lấy mẫu vạ châp nhận 
xử lý. Khách hàng sẽ bồi hoàn cho SCC-VN và bất kỳ nhà thầu phụ nào cùa SCC- VN tất cà chi phi, 
bao gôm nhưng không giới hạn đổi với các trách nhiệm, nghĩa vụ, thiệt hợi, hư hại, khoản phạt hoặc 
lệ phi xày ra hoặc gây ra cho scc~ VN hoặc bất kỳ nhà thầu phụ náo, do bất kỳ sự kê khai sai hay sai 
sót trong việc chuyển giao Chất thải.

(ii) SCC-VN mảy inspect, sample, analyze and/or test any of the Waste Materials according to 
SCC-VN's internal procedures. At the time of sampling, two identical samples shall be taken. 
The first sample shall be tested by SCC-VN or an independent third party laboratory of SCC- 
VN’s choosing. If the results of this first test are disputed by the Customer, the Customer 
may request a second test with written notice to SCC-VN within 10 (ten) working days of the 
date the results of the first test are notified to the Customer, as determined by SCC-VN. The

• . ■ second sample shall be tested by [TESTING COMPANY with full iegaly], as agreed by both 
parties. And the results of this second test shall be accepted as final by both parties.
SCC-VN có thề kiêm Ira, -lay mẫu và phán tích các chất thái theo quy trình nội bộ cùa SCC-VN. Vào 
thời diêm lây mâu, hai mâu giông nhau sẽ được thu thập. Mâu thứ nhât sẽ được sừ dụng đê SCC-VN 
hoặc một phòng thí nghiệm bên ngoài do SCC- VN chọn phân tích. Nếu kết quả cùa lần kiểm tra thứ 
nhát không được Khách hàng chấp nhạn, Khách hàng có thể yêu cầu kiểm tra lần 2 bằng cách gừi 
thông bảo cho SCC- VN trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày SCC-VN thông báo cho khách 
hàng kết quá cùa lần kiềm tra'thứ nhất bởi SCC-VN. Mầu thứ 2 sẽ được kiểm tra bởi ỊCÔNG TY 
KIEMĐỊNH ĐƯỢC CAP PHÉP] theo sự thống nhất cùa hai bẽn, và kết quà cùa lần kiểm trơ thứ 2 
sẽ được các bên chap nhộn là kểt quà cuối cùng.

(iii) If, at any time following taking possession of the Waste Materials, SCC-VN discovers that, 
the Waste Material does not conform to the information provided in the article 3(i), SCC-VN 
and customer agreed to solve as follow solutions below:
(a) Return some or all of the Waste Materials to the Customer, at the Customer’s sole cost 

and invoice the Customer for any work SCC-VN has undertaken to that point, or
(b) Accept the non-conforming Waste Materials, and bring the Waste Materials into 

conformance with the Customer being liable for any additional costs.
(c) Notwithstanding anything in this Article 3(iii), SCC-VN shall provide the Customer with 

an estimate of such cost in (a) and/or (b). The Customer shall have 5 (five) working days 
to approve the proposed additional costs. If the Customer rejects the additional cost, the 
Customer has 5 days to arrange for the pickup of its Waste Materials at the Customer’s 
sole cost.

Neu, tại bat kỳ thời điếm nào sau khi đã nhận Chất thài, SCC-VN phát hiện, Chất thải không phù hợp 
với thông tin trong Điêu 3(1), SCC-VN và Khách hàng cùng thỏa thuận giái quyẽt theo một trong các 
phương án sau:
(a) Trả lại một phần hoặc toàn bộ Chất thải cho Khách hàng, tỉnh phí và xuất hóa đơn cho Khách 

hàng đôi với những việc mà SCC- VN đã thực hiện đê trà lại Chát thài
(b) Nhận so chất thài này và xử lý dể sổ chất thài trờ nên phù hợp với chi phi phát sinh thêm do 

Khách hàng thanh toán.
(c) Bất kể có Điều 3(iii) này, trước khi tính thêm bất kỳ chi phí phát sinh được nêu tại điểm (a) và 

(b) SCC-VN sẽ thõng báo cho Khách hàng khoán chi phí phát sinh ước tỉnh. Khách hàng có 5 
(năm) ngày đê chấp nhận các chi phí phát sinh đề xuất. Neu Khách hàng từ chối chi phí phát 
sinh, Khách hàng sẽ thu xếp để vận chuyến chất thài về trong vòng 5 (nâm) ngày làm việc và tự 
chịu chi phí cho việc này.

C 
II 
(

I

£
)■/

(iv) If, at any time, the Customer discovers or has reason to believe that the Waste Materials 
present or may present a hazard or risk to persons or the environment which was not 
disclosed in the article 3(i), the Customer shall notify within 1 (one) working day of becoming 
aware of such information, to SCC-VN.
Neu, vào bat kỳ thời điểm nào, Khách hàng phát hiện hoặc cỏ thông tin rằng Chất thài có hoặc có 
thê gây hợi cho con người hoặc môi trường mồ chưa được phát hiện hoặc đê cập tại điêu 3(i), Khách 
hàng sẽ thông báo trong vòng ỉ (một) ngày làm việc về những thông tin đó, cho SCC-VN.
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(v) If the Customer modifies any aspect of its processes, including but not limited to different 
materials being added to the process, which could result in the Waste Materials not conform 
to the Acticle 3 (i), the Customer shall immediately, but in any event within 1 (one) working 
day of becoming aware of such information, notify SCC-VN of any such changes.
Neu Khách hàng điểu chinh bất cứ khía cạnh nào cùa quy trình, hoặc nguyên liệu đưa vào quy trĩnh 
mà việc điều chinh này có thể tác động lên chất thải đến mức chất thải không còn phù hợp với điêu 
3 (ì), thì Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo trong vòng 1 (một) ngày làm việc cho SCC-VN vê 
những thay đôi đó.

4. PRICE AND PAYMENT / GIÁ CÀ VÀ THANH TOÁN

(í) For the services detailed in this Contract, the Customer shall pay to SCC-VN the fee as listed 
in Annex 3 and other additional fee (if any).
Đôi với các dịch vụ được nêu trong Hợp đồng này, Khách hàng sẽ thanh toán cho SCC- VN một khoán 
chi phi được nêu trong Phụ lục 3 và các chi phí phát sinh (nếu có).

(ii) Payment will be required on the previous working day if due date is on Saturday, Sunday 
and holidays.
Trong trường hợp, ngày thanh toán trùng vào ngày thứ bày, chù nhật và ngày nghi lễ thì việc thanh 
toán yêu cầu sẽ trả vào ngày làm việc trước đó.

(iii) SCC-VN shall issue an invoice for its services at the end of each month. The Customer shall 
pay the invoice within 30 (thirty) days after the invoice date (the "Due Date”) into the bank 
account of SCC-VN listed on the first page of this Contract. The Customer shall have 5 (five) 
working days following receipt of the invoice in which to dispute any information contained 
in such invoice (each, a ‘'Notification”). If there is a notification, the parties shall negotiate 
to resolve such Notification and the Due Date shall be extended for the amount of time the 
Notification is unresolved starting from the date SCC-VN receives notice of the Notification.

------------- K—afteM<Hten)-woFking-daysr-the~Notification-stilLcannoLbe_j^solve£L_eithe£45atíy_fflây- 
submit the Dispute to a competent court in Vietnam pursuant to Article 8(iv) for final 
resolution.
SCC-VN sẽ cung cấp hóa đơn tài chính cho dịch vụ cùa mình vào moi cuối tháng. Khách hàng sẽ 
thanh toán hóa đơn trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau ngày xuất hóa đơn (“Ngày dến hạn ') vào tài 
khoản ngân hàng cùa SCC- VN được nêu trong trang đầu tiên cùa Hợp đồng này. Khách hàng có 5 
(năm) ngày làm việc kể từ ngày xuất hóa đơn để phàn hồi bất kỳ thông tin nào trong hóa đơn để thỏng 
nhất lại và Ngày đến hạn sẽ được cộng thêm bằng thời gian giải quyết kể từ ngày SCC-VN nhận được 
thông báo điều chinh. Nếu sau 10 (mười) ngày làm việc mà thông báo điều chỉnh vẫn chưa thể được 
giãi quyết, bất kỳ bên nào cũng có thế đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thầm quyền tại Việt Nam theo 
Điều 8(iv) Hợp đồng này.

(iv) Depends on an final agreement of SCC-VN, customer will have a credit limit is 
VND200,000,000 for using service (Credit limit). If the Customer decides to use this credit 
limit term and condition, the Customer must pay to SCC-VN the debt including overdue day 
charge.
Tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng cùa SCC-VN, Khách hàng sẽ được hưởng một hạn mức tín 
dụng là 200.000.000 VNĐcho việc sử dụng dịch vụ (hạn mức tín dụng). Nếu Khách hàng qưyêt định 
sử dụng hợn mức tín dụng này thì phải thanh toán theo quy định của SCC-VN, kế cà thanh toán lãi 
suất nợ quá hạn được xác định.

(v) If an invoice is not paid by the Customer by the applicable Due Date, an overdue interest
rate of 0.04% per day shall be applied to all unpaid amounts owed by the Customer to SCC- 
VN. •
Neu một hóa đơn chưa được Khách hàng thanh toán ngay Ngày đến hạn, một khoản lãi suất nợ quá 
hạn 0,04% môi ngay'se được áp dụng cho bất kỳ số tiền nợ quá hạn nào cùa Khách hàng đồi với 
SCC-VN cho đến khi khoản thanh toán này được trà.
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In case, amount of debits base on the invoice of SCC-VN service submit on time of "Due 
Day”, [f the Customer do not confirm by documents/ỉetter this debits and do not feedback 
within 05 days which is undertood SCC-VN shall be used this amount of debits for claim.
Trong trường hợp, khoản nợ quá hạn được căn cứ trên hóa đơn dịch vụ bên SCC-VN cung cấp và 
thông báo vê Công nợ quá hạn. Nếu khách hàng không xác nhộn khoản cóng nợ và cũng không có 
khiêu nại hợp lý trong vòng 05 ngày được xem như xác nhận khoản công nợ này, SCC-VN được dùng 
sô liệu này để yêu cầu thanh toán.

(Vi) Each party to this Contract shall be responsible for its own obligations for all governmental 
taxes, other related fees and charges applicable to it in accordance with relevant Vietnamese 
law. Customer will pay the bank transfer fee.
Môi bên trong Họp đổng này sẽ chịu trách nhiệm trả thuế, các chi phi và phí ton áp dụng đổi với moi 
bên theo luật pháp Việt Nam có liên quan. Khách hàng sẽ thanh toán phí chuyển khoản ngân hàng.

5. SAFETY ỉ AN TOÀN
ý

(i) SCC-VN shall ensure that its staff an.d any sub-contractors:
(a) Comply with the Customer’s occupational health and safety rules, site access controls, 

and other general practices and procedures which are properly communicated in 
writing to SCC-VN immediately following the date of this contract, or at least 3 (three) 
working days prior to the proposed date on which SCC-VN is to pick up the waste
material; • z

(b) Use occupational health and safety equipment, tools and any devices that are required
by the Customer or applicable Vietnamese law; and '/01

(c) Comply with all health and safety measures implemented at the Site or required by 
applicable Vietnamese law.

SCC-VNđảm bào rang nhân viên cùa mĩnh và nhân viên nhà thầu cùa mình:
(a) Tuân thù các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, việc kiểm soát ra vào địa điểm, các 

thông lệ và thù tục khác cùa Khách hàng đã được thông báo bằng văn bân cho SCC-VN ngay sau 
khi ký Hợp đồng này, hoặc toi thiếu là 3 (ba) ngày trước ngày đề nghị SCC-VN thu gom chat 
thái;

(b) Sũ dụng những thiết bị, công cụ vồ mây móc về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do Khách hàng 
yểu cầu/cung cấp hoặc theo quỵ định cùa Pháp luật Việt Nam; và

(c) Tuân thù tat ca các biện phãp đàm bao an toàn sức khóe nghề nghiệp trong khuôn viên cua Khách 
hàng hoặc theo quy định cùa pháp luật Việt Nam.

/A
7

(ii) The Customer shall ensure that the site complies with all applicable Vietnamese law and is 
free from all unreasonable risks and dangers while SCC-VN’s employees and sub
contractors are on the Customer’s premises. The Customer shall indemnify SCC-VN against 
any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, costs and expenses 
of any kind which may be imposed on, incurred by, or asserted against SCC-VN relating to 
or arising out of this Contract through the Customer’s negligence or misconduct.
Khách hàng đàm bào rằng khuôn viên cùa mình tuân thù tất cà quy định pháp luật Việt Nam, không 
có rủi ro và nguy hi êm trong khi nhân viên cùa SCC-VN và nhân viên nhà thâu cùa SCC-VN đang 
thực hiện công việc cho Khách hàng. Khách hàng sẽ bồi hoàn cho SCC-VN tất cà các khoàn phải trà, 
nghĩa vụ, tôn that, thiệt hại, tiền phạt, kiện tụng, chi phí và phí tổn các loại có thể được áp dụng cho 
SCC-VN, do SCC- VNchịu, hoặc đỏi hòi đối với SCC- VN liên quan đến hoặc bắt nguồn từ sự bất cần 
hay sai phạm cùa Khách hàng.

(iii) In addition to complying with all applicable Vietnamese law, the Customer shall provide and 
maintain other safeguards for the protection of SCC-VN’s employees and any of its sub
contractors on the Customer’s premises, the Site and on the access routes over the 
Customer’s premises to the Site and make SCC-VN and its sub-contractors aware of all 
applicable safety procedures.
Bén cạnh việc tuân thù tất cả quy định cùa pháp luật Việt Nam, Khách hàng sẽ cung cấp và duy trì 
các biện pháp bàọ vệ đê bào vệ cho SCC-VN và các nhà thâu phụ cùa SCC-VN trong khuôn viên của 
Khách hàng vò ỉôi ra vào khuôn viên cùa Khách hàng và thông báo cho SCC-VN và các nhà thâu phụ 
của SCC-VN biết về các thù lục an toàn được áp dụng.
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6. FORCE MAJEURE / BẮT KHẢ KHÁNG

(i) The performance of work pursuant to this Contract may be suspended by either party in the 
event that either party is prevented from performing its obligations under this Contract by a 
cause or causes beyond the foreseeable and reasonable control of either party. Such 
causes shall include, but are not limited to acts of God, acts of war, riot, fire, explosion, 
accident, flood, or sabotage, governmental laws, regulations, requirements, orders or 
actions, breakage or failure of machinery or apparatus, national defense requirements, 
injunctions or restraining orders, labor trouble, strike or lockout. The party asserting a right 
to suspend performance hereunder shall advise the other party in writing notifying the other 
party of the cause of suspension, performance suspended, and the anticipated duration of 
the suspension. When the suspending event has ended, the party asserting the right to 
suspend performance shall advise the other party that the suspending event has ended and 
when normal performance will be resumed.
Việc (hực hiện công việc theo Hợp đồng này có thể được một bên tạm ngưng nếu một bên bị ngăn 
không thê thực hiện nghĩa vụ cùa mình theo Hợp đông này do một hoặc nhiêu nguyên nhân không thê 
biết trước vạ nằm ngoài khả năng kiềm soát họp lý cùa bên đó. Những nguyên nhân đó bao gồm thiên 
tai, lũ lụt, hòa hoạn, cháy nồ, chiến tranh, tai nạn, bạo động hoặc phá hoại, đình công, các yêu cầu 
về quốc phòng, lệnh cấm của tòa. Bên đòi quyền tạm ngưng thực hiện theo Hợp đổng này sẽ thông 
báo cho bên kia bằng văn bản về nguyên nhân tạm ngưng, việc thực hiện tạm ngưng và thời gian dự 
kiến tạm ngưng. Khi sự kiện gây tạm ngưng đõ kết thúc, bên đòi quyển tạm ngưng sẽ thông báo cho 
bên kia biết việc tạm ngưng đã chấm dứt và ước lượng khi nào thì việc thực hiện Hợp đồng sẽ được 
tiếp tục như bình thường.

7. CONFIDENTIALITY/ TÍNH BÀO MẬT

(í) SCC-VN and the Customer shall treat as confidential property and not disclose to any third 
parties during or subsequent to the term of this Contract, except as is necessary to perform 

-------------- this-Contract-fand-then-only-on-a-cenfidential-basis-satisfaGtoFy-tQ-both-parties^r-any-----  
information obtained in the performance of this Contract which may come within the 
knowledge of the parties, their officers or their employees without the prior written consent 
of the other party. SCC-VN and the Customer shall treat as confidential and shall not 
disclose to others, except as required by law, the contents of this Contract.
SCC-VN và Khách hàng sẽ bào mật và không tiết lộ cho bắt cứ bên thứ ba nào trong hoặc sau thời 
hạn Hợp đồng này, trừ khi cần thiết để thực hiện Hợp đồng này (nhưng trong trường họp này chi trên 
cơ sờ bào mật thỏa đáng đói với hai bên), mọi thông tin (kê cà mọi thông tin vê kỹ thuật, kinh nghiêm, 
hoặc dữ liệu) về kế hoạch, chương trình, nhà mảy, quy trình, sàn phẩm, chi phi, thiết bị, hoạt động 
hoặc khách hàng của một bên mà các bên, nhân viên hoặc công nhân cùa các bên được biết khi thực 
hiện Hợp đông này, nêu không được sự chấp thuận trước băng văn bản cùa bên kia trong môi trường 
hợp. SCC-VN và Khách hàng cũng sẽ bảo mật nội dung cùa Họp đồng này và không tiết lộ cho bât 
cứ ai khác biết, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

8. GENERAL CONDITIONS / ĐỈỀƯ KIỆN CHUNG

(ỉ) This Contract, together with all attachments, annexes or schedules, embodies the entire 
agreement between the parties with respect to the subject matter of this Contract and 
supersedes all prior agreements between the parties on this subject matter.
Hợp đồng này cùng với tất cả các tài liệu đỉnh kèm thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về vấn 

1 để chỉnh của Họp đồng này và thay thế tất cà các thỏa thuận trước đây giữa các bén về van đề này.

(li) This Contract shall not be amended, varied or altered except by mutual agreement in writing 
by both parties.
Họp đông này sẽ không được chỉnh sửa, thay đói hoặc sửa đôi trừ khi có thỏa thuận chung băng vân 
bản do hai bên trong Hợp đồng ký.

(iii) This Contract shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of The 
Socialist Republic of Vietnam.
Hợp đồng này sẽ do luật cùa nước Cộng hoá Xổ hội Chù nghĩa Việt Nam điều chỉnh và giải thích.
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(iv) J n the event of any dispute arising with respect to any matter or issue arising out of or relating 
to this Contract or to any rights, duties or obligations herein, the parties shall make their best 
efforts to resolve such matter(s) amicably and fairly. If the parties fail to resolve such dispute 
within 90 (ninety) days after the date of written notice of such dispute being given by one 
party to the other, either party may submit such dispute to the competent court in Vietnam. 
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về bốt cứ vẩn đề nào từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này
hay đên các quyên, trách nhiệm, hoặc nghĩa vụ trong Hợp đông này, hai bên sẽ cô găng tói đa giải T.
quyệt (những) vân đê này một cách công băng và thán thiện. Nêu các bẽn không giải quyêt được tranh 
châp đó trong vòng 90 (chín mươi) ngày kê từ ngày tranh châp được thông báo bằng văn bàn bời một 
bên cho bên kia, thì mọi tranh châp hợp đông sẽ được phân xừ bởi Tòa án có thám quyên tại Việt
Nam. ' A

(v) Either of the parties may terminate this Contract at any time with or without cause upon . 
providing written notice to the other party not less than 30 (thirty) days prior to the effective
date of such termination. ' i
Một trong các bên có quyền chẩm dứt Hợp đổng này vào bất cứ lúc nào sau khi thông báo bằng vân 
bàn cho bên kia.ỉt nhất trước 30 (ba mươi) ngày trước ngày chấm dứt có hiệu lực. Khi hợp đồng chàm 
dứt trong trường hợp này các bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và thực hiện các nghĩa vụ ton đọng.

(vi) Any term or provision of this Contract, which becomes invalid or unenforceable, shall be 
ineffective only to the extent of such invalidity or unenforceability without rendering the 
remainder of this Contract unenforceable or invalid.
Bât cứ điêu khoản hay quy định nào trong Hợp đồng này khi trờ nên không có giả trị pháp lý hoặc 5
vô hiệu thì không ảnh hường đến các điều khoán khác và hiệu lực cùa hợp đồng.

(vii) This Contract is valid from 01st January 2022 until 315t December 2022 except for those 5
rights and obligations that are intended to survive the termination of this Contract which shall z
include but are not limited to Article 4 (payment obligations), Article 5(ii) (indemnities) and **
Article 7 (Confidentiality), and other liabilities of either party in connection with this Contract.
Hợp đồng này có giá trị từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, tuy nhiễn các quyển và nghĩa vụ dự kien van 
có hiệu lực sau khi chấm dứt Họp đồng sẽ vẫn có giá trị. Những điều khoàn còn hiệu lực sau khi chấm ~
dứt gôm có nhưng không giới hạn như Điều 4 (nghĩa vụ thanh toán), Điều 5(ìì) (bồi thường) và Điều 
7 (Bào một) các trách nhiệm pháp lý khác cùa một bên có liên quan đến Hợp đồng này.

This Contract is signed by both parties in four original copies, SCC-VN holds one copy and the rest of 
three copies held by Customer. This Contract is provided in both English and Vietnamese with each the 
versions in each language being of equal validity. In the event of any inconsistency between the two 
versions, the Vietnamese version shall prevail.
Hợp đồng này được hai bên ký thành bốn bản chính và SCC- VN giữ một bản và Khách hàng giữ ba bản còn lại.. 
Hợp đồng này được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Việt, hai ngôn ngữ có giá trị như nhau. Tuy nhiên, trong trường 
hợp cỏ mâu thuẫn giữa hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ được lay làm căn cứ.

WASTE TREATMENT

By / BotHSRUNO FUX

WASTE GENERATOR 
Chứ nguồn thải

SU

Title / Chức vụ: INSEE Ecocycle Director 
Witnessed by / Người làm chứng:

Title / Chức vụ: Director
Witnessed by ì Người làm chứng:
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Annex 1/Phụ lục J

General Waste Material Profile/ Hồ sơ chất thài chung

Parameters / Chi tiêu Unit / Đơn vị Limit / Giới hạn

pH/ĐỘ pH 4-12

Chlorine [Cl] % <3

Sulfur [S] % <3

Fluorine [Fl] • % <1

Mercury [Hg] ppm < 10

Thallium [Tl] ppm <50

Arsenic [As] ppm < 100

Antimony [Sb] ppm < 1.000

Chromium [Cr] ppm < 1.000

Cadmium [Cd] ppm <100

Copper [Cu] ppm <1.000

Lead [Pb] ppm ■ <1.000

Zinc [Zn] ppm < 15.000

Nickel [Ni] ppm < 1.000
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Annex 2 / Phụ lục 2

1 Giẻ thải
Contaminated Rags 30500000062 Drum/JB

SCC-VN supplies
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau, vải bảo vệ thải 18 02 01 Phuy/BaoJB 

SCC-VN cung cap

2 Dầu/nhớt thải
Used Oil 30500000066

Drum
The Customer 

prepares

Các loại dầu động cơ, hộp số và 
bôi tron thái khác 17 02 04 Phuy 

KHchucm bi

3 Sơn thải lỏng
Liquid Paint Waste 30500000083

Drum/tank
SCC-VN provides

Càn son, son và véc ni thải y" 08 01 01 J Phuy/tank 
SCC- VN cung cap

4 Nước thải

Hazardous Waste Water 30500000081
Drum 

The Customer 
prepares

Các loại nhũ tương khác 17 07 02 . Phuy 
KH chuẩn biDung dịch nước tẩy rửa thải có 

các thành phần nguy hại 07 01 06

5 Vât liêu rắn 
thải

Contaminated Solid Mat 30500000135
Drum/bag 

The Customer 
prepares

Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 
thừa, ván và go dán vụn thải. 09 01 01

Phuy/bao 
KH chuẩn bịVật liêu xây dựng gốc thạch cao 

thải 11 07 01

Thủy tinh thài 11 02 01

2*1

YTb

Vlh
rỗ'

Waste Materials shall be transferred at Lot E1-E2, Minh Hung Korea IP, Minh Hung Ward, Chon 
Thanh District, Binh Phuoc Province.
Các chất thải sẽ được chuyển giao tại Lô E1-E2, KCN Minh Hung - Hàn Quốc, Xa Minh Hung, Huyện Chơn 
Thành, Tình Bình Phước.

Waste Materials shall be packed and labeled by the Customer to properly secure the Waste Materials 
during transport.
Các chất thài trên sẽ được khách hàng đóng gỏi và dán nhổn đế đảm bào an toàn trong quá trình vận chuyển 
Chất thải.

Packaging would not be returned.
Bao bì sẽ không dược trà về.

Waste Materials shall be loaded onto trucks with forklift and forklift's driver from the Customer.
Chất thái sẽ được chuyến lên xe với sự hễ trợ xe nâng và tài xể ì ái xe nâng của Khách hàng.
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Contract No: 0Ũ1/GEOS/2022

Annex 3 Ị Phụ lục 3

Co-processing Service Price / Phỉ Dịch vụ Đông xử lỷ

1 Giẻ thải
Contaminated Rags 30500000062

Drum/JB
SCC-VN supplies 7.9QQ

-
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 
gìè lau, vài bảo vệ thải

18 02 01 y Phuy/BaoJB 
SCC-VN cung cấp

2
Dầu/nhớt 

thải

Used Oil 30500000066
Drum

The Customer 
prepares 7.05Q

Các loại dầu động CO’, hops 
sô và bôi tron thải khác 17 02 04 Phuy 

KH chuẩn bi

3 Sơn thải 
lỏng

Liquid Paint Waste 30500000083 Drum/tank
SCC-VN provides 8.300

T-______
Cặn son, son và véc ni thèấ' 0801^01

Phuy/tank
SCC-VNcung cấp

4 Nước thải

Hazardous Waste Water 30500000081
Drum

The Customer 
prepares

8.010Các loại nhũ tưong khác / 17 07 02 Y)
Phuy

KHchuẩnhị . ...Dung dịch nước tẩy rửa thải
4)77)7 (ÌA rj\có cấc thành phần nguy hại ---- ựyí

5 Vât liêu 
rắn thải

Contaminated Solid Mat 30500000135
Drum/bag

The Customer 
prepares

8.020

Mùn cưa, phoi bào, đầu 
mẩu, gô thừa, ván và gỗ dáp 

vụn thài.
09 01 01

Phuy/bao 
KH chuẩn bịVật liêu xây dựng gốc thạch 

cao thải 11 07 01

Thủy tinh thải 11 02 01
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Contract No: 0Ũ1/GEOS/2022

SUPPLEMENT SERVICE FEE I Chi phí dịch vụ phát sinh

1
Chi phí dịch vụ phát 

• sinh • •

If total expense is lower 
than VND 20,000,000 Trip

20,000,000 - Total Fee

Nếu tổng chi phí thấp hơn 
20.000.000 VNĐ Chuyến

20.000.000 - Chi Phí

2
Chi phỉ dịch vụ phát 

sinh '
Truck extra using fee Hour 350,000 X Hour

Phỉ lưu xe ngoài giỏ'sử dụng Giờ 350.000X Giờ

Waste quantity shall include the packaging (PE bag, Jumbo, drum) and shall be based upon the weight 
document agreed by the parties’ representatives. The weight of Contaminated rags shall exclude 
packaging (drum) weight.
Khoi lượng chat thài bao gồm vậí chứa (bao nylon, Jumbo, phuy) và được dựa vào chứng nhận khối lượng được 
chap nhận bởi người đại diện cùa các bên. Khối lượng giẻ thải không bao gồm bao bì nếu bao bì chứa là phuy.

The minimum disposal fee for each waste pick-up is VND 20,000,000/trip/truck.
Phí xữ lỵ tôi thiêu cho mói chuyên thu gom là 20.000.000 VNĐ/chuyến/xe.

The duration for every pick-up (including loading and completed manifest) is 04 hours (working time). 
Thời gian lưu xe cho moi chuyển thu gom (bao gồm đưa chất thài lên xe và hoàn tất chứng từ CTNtì) là 04 giờ 
(giờ làm việc).

The price listed in this Annex 3 does not include 10% VAT. 
Giá được liệt kê trong Phụ lục 3 này không bao gồm 10% VAT.
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Contract No: 001/GEOS/2022

Annex 4 / Phụ lục 4

__________________Waste Manifest / Chứng từ chất thải____________________
Mẩu chứng tù’ CTNH: Siam City Cement Vietnam thu gom, vận chuyển, xử lý

TỈNH/THÀNH PHỐ’ CHỨNG TỪ CHÁT THẢI NGUY HẠI
............................. Số: số thứ tự / năm lập chứng từ / mã số sổ chủ nguồn thải

l. Chù nguồn thài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MãsốQLCTNH:
Địa chì văn phòng: ĐT:
Địachỉcơsờ; ‘ ’ ĐT:
2. Chù xừ lý CTNH l: Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) ■ Mã số QLCTNH: l-2-3-4-5-6.OIO.VX
Địa chì văn phòng: 11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, Quận 4, TP.HCM. ĐT: 028.73017018
Địa chi trạm trung chuyển 1: Km7, Nguyền Thị Định, p. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM. ĐT: 028.38976001.
Địa chi trạm trung chuyển 2:LỒ 2.23, đường sổ 7,KCN Trà Nóc 2, P.Phước Thới, Q. ô Môn, TP.Cần Thơ ĐT :0292.3883617
Địa chì cơ sở xử lý: Liên tỉnh lộ 11, xàBình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ĐT: 0297.3854430
3. Chù xử lý CTNH 2: không có. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số QLCTNH:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chì văn phòng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐT:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa ch ỉ cơ sở:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐT:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kê khai CTNH chuyển giao (sừ dụng thêm trang phụ lục cho bàng dưới đây nếu không ghi đù)
Số
TT

TênCTNH Trạng thái tồn tại Mã
CTNH

Số lượng 
(kg)

Phương pháp xừ lý#
Răn Lòng Bùn

# Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xừ lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hòa); PT (Phân 
tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hóa); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hóa rắn); CL (Cô lập/đóng kén); 
c (Chôn lấp); SC (Sơ chế); Khác (ghi rõ tên phương pháp).
5. Xuất khẩu CTNH (nếu có): không có Nước nhập khẩu:..;-..-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cửa khẩu nhập. . . . . . . . . . .
Số hiệu phương tiện:. . . . . . . . . . . . . . Ngày xuất cảng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cửa khẩu xuất: ....1. . . . . . .
7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ờ mục 4
7.1. Họ tên người nhận thay mặt chủ xừ lý CTNH 1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Họ tên người nhận thay mặt chù xừ lý CTNH 2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Chù nguồn thái xác nhận đẫ thống nhất để kê khai chính 
xác các thông tín ở mục 1-4 (hoặc 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngày. . . . . . . tháng. . . . . . năm. . . . . . . . .

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

8. Chù xử lý CTNH (cuối cùng) xác nhận đẫ hoàn thành việc 
xử lý an toàn tất cả CTNH bằng các phương pháp như kê khai 
ờ mục 4

Kiên Giang, ngày. . . . . . tháng. . . . . . năm. . . . . . . .

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

©Liênsố: 10 - 20 - 2SŨ - 2S'O - 2TO - 40 - 50
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Contract No: 001/GEOS/2022

Mâu chứng từ chất thải thông thuồng: Siam Chy Cement Vietnam thu gom, vận chuyển, ẦÍÍ' íý

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Bên giao (chủ nguồn thài):
Địa chì văn phòng: ĐT:
Địa chì cơ sở: ĐT:

2 Bên nhận (chù thu gom, vận chuyển ,xừ lý): Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
Địa chỉ văn phòng: 11 Đoàn Ván Bơ, phường 13, quận 4, TP.HCM. ĐT: 028.73017018
Địa chỉ cơ sở xử lý: Liên tỉnh lộ 11, xà Bình An, huyện Kiên Lương, tình Kiên Giang ĐT: 0297.3854430
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao
T
T

Các loại chất thải CTRCNTT chuyển giao (kg) Ghi chủ

-

Tồng cộng
Họ tên người nhận thay mật Bên nhận:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ký tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đà thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ngày. . . . . . tháng. . . . . . năm. . . . . . . . .
Bên giao

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

. . . . . . ngày. . . . . . tháng. . . . . . năm. . . . . . . . .
Bên nhận

(ký,
ghì họ tên, đóng dấu nếu có)
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Contract No: 001/GEOS/2022

Annex 5 / Phụ lục 5

List of Persons Authorized to Sign-Off on Waste Manifest I
Đanh sách Người chịu trách nhiệm ký trên Chứng từ chất thải

Announcement/ Thông báo

To: SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED
Gừì đến: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam)

As per the Contract No. 001/GEOS/2022 dated 01/01/2022
Theo Hợp đồng sẻ 00Ỉ/GEOS/2022 ngày 01/01/2022

On behalf of the Customer, we are pleased to announce that the following person(s) shall be 
authorized to sign off on the Waste Manifest for Waste Material delivery.
Là đại diện cùa Khách hàng, chúng tôi xin thông báo những người sau đây sẽ cọ quyển ký giao Chất thài trển 
Chứng từ giao nhộn chốt thải:

No.
STT

Name
Tên

Job Title
Chức vụ .

Signature
Chữ ký mẫu

Remark
Ghi chú

1

2 
(if any)

3 
(if any)

This announcement is a part of the Contract No. 001/GEOS/2022 dated 01/01/2022 ... 
Thông báo này là một phần của Hợp đồng số 001/GEOS/2022 ngày 01/01/2022

............. Date.....Month........ Year..........

............... ngày...... tháng..........năm.............

(signed by the Customer's Legal Representative)
(ký bởi Người đại diện theo pháp luật cùa Khách hàng)

GEQ-S&M-PR-01-19 Page 14 of 14



CÔNG TY CỔ PHÀN TM TÀI TIẾN 
(TAJ TIEN TM JOIN STOCK COMPANY) 

CN NHÀ MÁY xử LÝ CTNH VÀ CTRSH 
(Hazardous AND DOMESTIC WASTE 

TRE A TMENT PLANT)
No: 22/01-2022/HĐCTNH&CNKNH-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập “ Tự Do - Hạnh Phúc 

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independent - Freedom - Happiness) 

00000

HỢPĐỒNG
(Contract)

(N/n Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hạỉ và công nghiệp)

(For collecting, transporting, and treatment the hazardous wastes and industrial)

- Căn cứ vào Luật Thương Mại ngày 14 tháng 06 nàm 2005 của Nước Cộng Hòa Xã Hội 
.. Chủ Nghĩa. Việt Nam;

(Pursuant to Commercial law of Socialist Republic of Viet Nam dated on June 14th, 2005);
- Căn cứ luật Dân sự số 91/2015/QH13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
(Pursuant to the Civil Code No. 91/2015 / QH13 Republic Socialist Vietnam, with effect 
from 01/01/2017);
- Can cứ Luật Bảo Vệ Môi Trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được Quốc Hội 
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
(Pursuant to the Environment protection Law No 72/2020/QH14 on November 17th, 
2020 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Viet Nam);
- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
(Pursuant to Decree No. 19/2015/NĐ - CP on February 14th, 2015 on stipulating the 
implementation ỉn detail of some articles of the Law on Environmental Protection);
- Căn cứ Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối 
với môi trường;
(Pursuant to Decree No. 03/2015/ND - CP on January 06th, 2015 on stipulating for- 
determination of damage to the environment)',
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu;
(Pursuant to Decree No. 38/2015/ND - CP on April 24th, 2015 on the management of 
waste and scrap)',

- Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và có 
hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019.

(Pursuant to Decree No. 40/2019 / ND-CP dated May 13, 2019 on amending and 
supplementing a number of articles of decrees detailing, guiding the implementation of the 
Law on environmental protection and effective force from July I, 2019).
- Căn cứ Nghị định số 155/20 lố/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lữih vực bảo vệ môi trường;
(Pursuant to Decree No Ỉ55/2016/ND - CP on November 18th, 2016 of the Government on 
stipulating for the sanctioning of administrative violations in the environmental protection 
field);
- Căn cứ Thông tư số 3Ố/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 v/v Quy định về Quản lý chất

Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH 1



thải nguy hại ngày 30/06/2015; ' ‘
(Pursuant to Circular No. 36/2015/TT-BTNMT passed on June 30th, 20ỉ5 by Minister of 
National Resources and Environment Ministry on Regulations of Hazardous Waste 
Management);

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3602168686 của Công ty cổ Phần TM Tài Tiến 
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp phép ngày 11/11/2009, điều chỉnh lần thứ 
12 ngày 04/08/2021;

(Pursuant to trading permission No.3602168686 of Tai Tien TM Joint Stock Company 
issued by Department of Planning and Investment of Dong Nai province on November 
11th, 2009, 12th adjustmenton August 4th, 2021);

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3602168686-001 của chi nhánh 
Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rẳn sinh hoạt - Công ty cổ Phần TM Tài 
Tiến do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày .26/07/2010 và cấp lần ba ngày

. 04/10/2021.-
(Pursuant to the registration certificate of a branch No. 3602168686-001 of Hazardous 
and Domestic solid wastes treatment Plant - Branch of Tai Tien JSC issued by 
Department of Planningandlnvestment ofDongNai province on July 26th, 2010, the third 
amended on October 4th, 2021;
- Căn cứ Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại số 3-4-5-6.045.VX do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp lần 2 ngày 16/10/2019

r___________ (Pursuant to Hazardous wastes management permission No. 3-4-5-6.045.VX issued by the
Ministry of Natural Resources and Environment on October 16th, 2019;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
(Based on the requirements and abilities of both sides)

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2022, tại văn phòng CÔNG TY TNHH C&K V1NA, 

Chúng tôi gồm:

(Today, on January 03rd, 2022at C&K VINA COMPANY LIMITED office, we comprise):

BEN A: CHI NHÁNH NHÀ MÁY xử LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI 

RẮN SINH HOẠT - CỒNG TY CỎ PHẦN TM TÀI TIẾN

* Đại diện pháp lý: ông LA QUỐC CƯỜNG Chức vụ: Giám đốc
* Địa chỉ: Ấp Nhân Hòa, Xã Tây Hòa, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai,Việt Nam.

* Điện thoại: 02513.940188 Fax: 02513. 940168

* MST: 3602168 6 86-001

* Tài khoản số: 0121.0006.36272 tại ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai

(Party A: HAZARDOUS AND DOMESTIC WASTE TREATMENT PLANT - 
BRANCH OF TAI TIEN TM JOINT STOCK COMPANY

Legal Representative: Mr LA QUOC CUONG Position: Director

Address: Nhan Hoa hamlet, Tay Hoa village, Trang Bom dist, Dong Naiprovince, Viet Nam. 
Tel: 02513-940188 Fax: 02513-940168
Tax code: 3602168686-001
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Tax code: 3602168686-001
Account No.: 01210006 36272 at Bank of Foreign Trade of Viet Nam — Dong Nai branch)

BÊN B: CÔNG TY TNHH C&K VINA

* Đại diện: ông KO JEOM su . Chức vụ: Giám đốc

* Địa chỉ: LÔ E1-E2 KCN Minh Hưng -Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước

* Điện thoại: (84-0271) 364-655

* MST-.3800564924

(Party B: C&K VENA COMPANY LIMITED
Legal representative: Mr.KO JEOM su Position: Dừector
Head office: Lo E1-E2, Minh Hung Industrial Zone -Han Quoc, Minh Hung village, 
Chon Thanh dist, BinhPhuoc province.
Tel: (84-0271) 364-655
Tax code: 3800564924

Hai bên đã cùng nhau bàn bạc và thổng nhất ký họp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại (gọi tắt là CTNH) với những nội dung như sau:

(After discussing, two sides agreed to sign this contract for collecting, transporting and 
disposing Hazardous waste detailed as follows:)

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

(ARTICLE 1: Agreement contents)
Bên B đồng ý thuê bên A làm đối tác duy nhất trong việc thu gom, vận chuyền và xử lý 

chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sản xuất của bên B. Danh mục chất thải được thể 
hiện trong phụ lục kèm theo.

(Party B agrees that Party A is the unique partner to collect, transports, and treat the 
Hazardous -waste arising from the production process of Party B. The list of industrial wastes 
is specified in the Annexas enclosed to this contract)
ĐIỀU 2: ĐIÈU KIỆN TBẾP NHẬN CHẤT THẢI

(ARTICLE 2: Waste-receiving conditions)

2.1 Địa điểm tiếp nhận chất thảío

(2.1 Place for receiving Waste)
- Bên A sẽ tiếp nhận CTNHtại kho của Bên B.

- Địa Chỉ.Lo E1-E2 KCNMinh Hưng-Hàn Quốc, xã Mình Hưng, huyện Chon Thành tỉnh 
Bình Phước.

(Party A willcollect hazardous waste the Party B 's storehouse.Address: Lo E1-E2, Minh 
Hung Industrial Zone -Han Quoc, Minh Hungvillage, Chon Thanh dist, Binh Phuoc province,)
2.2 Thòi gian tiếp nhận chất thải.

(2.2Waste receiving time)
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Việc tiếp nhận chất thải được thực hiện theo yêu cầu của bên B. Sau khi nhận được yêu 
cầu trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, bên A tiến hành kiểm tra sơ bộ chất thài (chủng loại, 
số lượng, điều kiện lưu chứa...); trong vòng 03 ngày kể từ ngày kiểm tra sơ bộ, bên A có 
trách nhiệm tiến hành thu gom, vận chuyển chất thải.

(Industrial -waste collection is carried out asParty B s request. After receiving requests 
from Party B within 2 days, Party A will carry out check-up on Party B’ wastes (such as 
types, quantities, containing conditions...); Party A is responsible for collecting thewastes 
from Party B's storehouse during maximum 03 days after the checking day.
2.3 Điều kiện lưu chứa chất thải

(2.3 Waste storage conditions)
Chất thải được bên B thu gom, phân loại đảm bảo không để lẫn CTNH và chất thải khác 

đồng.thời lưu chứa trong các thùng chứa hoặc bao bì đảm bảo an toàn, không bị rò ri ra môi 
trường và nếu là chất thải nguy hại phải dán nhãn chất thải nguy hại theo quy định và tập 
trưng trong kho chứa có mái che (Việc phân loại, đóng gói bao bì và dán nhãn CTNH do bên 
B tự thực hiện theo quy định tại điều 6, điều 7và phụ lục 2Acủa Thông tư số 36/2015/TT- 
BTNMT ngày 30/06/2015).Tất cả bao bì, thùng chứa sẽ được tiêu hủy và xử lý cùng vói 
CTNH tại bên A.

The waste is collected and classified by Party B to ensure that is no hazardous waste and 
other waste mixed together. The waste is storaged in containers or packaging to ensure 

-safety,-do-noLleakinto..the environment, and if the hazardous waste isdab.eling.jofh.azardQus_ 
waste as prescribed and concentrated in a covered warehouse (the classification, packaging 
and labeling of hazardous waste by Party B himself implementation with the provisions at 
Article 6,Article 7 and Appendix 2A of Circular No. 36/2015/TT-BTNMTpassed on June 30lh, 
2015. All packaging, containers will be destroyed and treatment with hazardous waste in 
Party A.
ĐIỀƯ 3: ĐON GỈÁ xử LÝ VÀ PHƯONG THỨC THANH TOÁN

(ARTICLE 3: Unit price of treatment and payment term)
3.1 Đon giá xử lý chất thải được thể hiện trong phụ lực kèm theo, danh mục xử lý chất thải 

như sau:
(3.1 Unit price of treatmentỉs stipulated in the Annex enclosed to this contract, the list of

waste is not as follows):

STT
(No)

Tên chất thải 
(Item)

ĐVT 
(Unit)

MãCTNH
(HW Code)

Phưong phápxử lý 
(Treatment Methods)

1

Bao bì cúng bằng kim loại nhiễm 
thành phần nguy hại
(Thùng phuy sắt 200L có nắp) 
(Contaminated metal container) 
(Metal Drum 20 OL)

Kg 18 01 02

Súc rửa, tái chế 
(Washing and Recycle)

2

Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm 
thành phần nguy hại
(Thùng sắt 60L có nắp, thùng thiếc 

20L có nắp)
Kg 18 01 02
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3

(Contaminated metal container) 
(Metal drum 60L,Iron drum 20L) 
Bao bì cúng bằng nhựa loại nhiễm 
thành phần nguy hại
(các loại thùng, phuy, can, xô bằng 
nhựa có năp)(Contaminated plastic 
container)

Kg 18 0103

4
Bóng đèn huỳnh qúang thải 
(waste fluorescent lamps) Kg 16 01 06

Nghiền, hỏa rắn, chôn lấp an 
toàn

(Crushed, solidified and dumped 
into the safe landfill)

5 Hộp mực in 
(Printing box waste) Kg 08 02 04

Thiêu Đốt, Hóa Rắn, Chôn lấp 
an toàn (Incineration 

solidification,Dumped into the 
safe landfill)

6
Rác thải y tế 
(Medical waste) Kg 1301 01

Thiêu Đốt, Hóa Rắn , Chôn lấp 
an toàn (Incineration 

solidification,Dumped into the 
safe landfill)

7

Bùn thải từ hệ thống XLNT 
(Sludge containing hazardous 
component from the biological 
treatment process of wastewater)

Kg 12 02 02 Cô lập 
Isolated

8
Pin, Ac quy chì thải 
Baterry waste Kg 19 06 01

Phá vỡ, thu hồi, chôn lấp an toàn 
Break, Recycle andsafe landfill

3.2 Căn cứ vào khối lượng chất thải thu gom thực tế được hai bên xác nhận bằng chứng từ 
chất thải nguy hạibên A sẽ xuất hóa đon cho bên B.

(3.2 Based on actual volume of waste confirmed on Hazadous waste document, Party A shall 
issue invoice to Party B) J

3.3 Phương pháp xác định khối lượng: Khối lượng chất thải được xác định tại trạm cân của
bên B (Bên B sẽ gửi giấy Idem định cân có hiệu lực pháp luật cho bên A để lưu hồ sơ). 3Ỉ
Trong trường họp bên B không có trạm cân thì khối lưọng chất thải sẽ được xác định J
bằng thiết bị cân phù hợp có sự thống nhất của đại diện hai bên. Việc xác định khối lượng 
chất thài sẽ chịu sự giám sát cùa đại diện hai bên.

Methods of determining the volume: The volume of waste is determined in weighing 
station ofParty B (Party B will send the inspection certificate of weighing station In effect 
with the law to party A for recording), ỉn cases, Party B has no a weighing stations, the 
volume of waste will be determined by weighing consistent with the agreement by 
representatives of both parties. Representatives of the two sides will supervise the 
determination volume of waste.

3.4 Phương thức thanh toán:Bến B sẽ thanh toán cho bên A chi phí xử lý CTNH bằng hình 
thức chuyển khoản theo số tài khoản nêu trong hợp đồng (phí chuyển khoản do bên B chi 
trà). Thời 'gian thanh toán chậm nhất là 15 ngày kề từ ngày bên B nhận được hóa đơn do 
bên A phát hành.
(Định kỳ việc tổng hợp, thống kê số liệu chất thải thống nhất kết thúc vào ngày 25 cùa 
tháng đó. Thời gian đối chiếu và xuất hoá đơn tài chính cho bên B sẽ được thực hiện 
trong vòng 5 ngày tiếp theo).
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Payment Menthod: Party B -will pay Party A for hazardous waste treatment fee by transfer 
following the account number noted in the contract (transfer fee paid by Party B). 
Payment time is not later than 15 days since the day of Party B receiving the financial 
invoice issued by Party A
(Periodically the synthesis, waste statistics unified end on date 25'hof the month. 
Checkingtime and financial Invoiceissued to Party B will be made within next 5 days).

3.5 Bên B phải thông báo cho Bên A trong trường hợp thay đổi thông tin trong hoá đơn tài 
chính sẽ được phát hành bởi Bên A. Nếu không nhận được thông báo cửa bên B, bên A sẽ 
không chịu trách nhiệm khi đã xuất hóa đon.
Party B shall notify Party A for information changing in the financial invoice that Party A 
will issue. If do not receive any notice from Party B, Party A shall not be responsible for 
the financial invoice issued

ĐIÈU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

(Article 4: Responsibilities of Parties)

4.1 Trách nhiệm của bên A:
(4.1 Responsibilities of Party A)

- . Đảm bảo việc tiếp nhận chất thải đúng như điều 02.
(Party A must assure the waste collection following Article 02)

- Giữ vệ sinh trong quá trình thu gom và vận chuyển.
(Party A is responsible to keep sanitary of Party B’s warehouse during collecting and 
transporting wastes)

—BênyVcó-hách-nhiệnrthực-hiện^uệc^ậmchưyển-vùníử-lýmnnoànrìượng-chẩtthảrđữdượcrben- 
B bàn giao theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Việt Nam.
(Party A is responsible to transport and dispose hazardous wastes safely that delivered by 
Party B in accordance with Vietnamese Environment Protection Law).

- Phải tuân thủ triệt đề các quy định về đăng ký cấp phép hành nghề vận chuyển, thu gom, và 
xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Pháp luật.
(Party A has to comply strictly with register of transportation, collection and treatment 
licence as required by published Vietnamese Regulations.)

- Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B liên 1; 4 và liên 5 của chứng từ CTNH trong vòng 
60 ngày kể từ ngày tiếp nhận chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư 36/2015/TT- 
BTNMT (có sự xác nhận và đóng dấu ờ mục số 8 - xác nhận hoàn thành xử lý).
Party A shall be responsible for providing to Party B the pages!; 4 and 5 of the HW 
documents within 60 days after the receipt day of hazardous waste under the provisions of 
Circular No. 36/2015/ TT-BTNMT (with confirmation and stamped at position No. 8 - 
confirmed for complete treatment

- Bên A có trách nhiệm vận chuyển CTNH từ bên B đến Nhà máy xừ lý CTNH của Bên A để 
xử lý (địa chỉ: ấp Nhân Hoà, xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)
Party A is responsible for transporting of hazardous waste from Party B to the hazardous 
waste treatment plant of Party A for treatment (address: Nhan Hoa Hamlet, Tay Hoa 

. Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province
- Phối hợp với Bên B lập và giao nhận chứng tù’ CTNH theo quy định pháp luật. (Chứng tù' 

CTNH theo mẫu của Bộ Tài nguyên - Môi trường do bên B cung cấp, có ký tên và đóng dâu 
của người đại diện theo pháp luật công ty hoặc người được uỷ quyền hợp pháp). ■
Coordinating with Party B setting of HW documents under legal regulations. (HW document 
form is of the Ministry of Natural Resources - Environment provided by PartyB, signed and 
stamped by the legal representative of the company or person legally authorized).
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Đối với các doanh nghiệp chế xuất hoặc thuộc khu chế xuất thì Bên A phối hợp bên B trong 
việc khai báo Hải Quan, đóng thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo luật Thuế và luật Hải Quan 
cho các hoạt động thưong mại phát sinh (nếu có).

For Export Processing Enterprises or in Export Processing Zones, Party A coordinates with 
Party B in Customs declaration, pays TAX import, VAT under the Tax Law and the Customs 
Law for commercial operations (if any).

4.2 Trách nhiệm của bên B:

(4.2 Responsibilities of Party B)

- Thực hiện đúng như điều 01.
(Party B must obey Article 01)

- Thanh toán đúng như điều 03.
(Party B is responsible for payment following Article 03)

- Cung cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho bên A trước khi tiến hành hợp đồng. Nếu 
Bên B chưa đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường địa 
phương thì sau khi ký kết hợp đồng, Bên B phải cam kết bổ sung sổ đăng ký chủ nguôn
thải CTNH trong thời gian 01 tháng kể từ ngày hợp đông có hiệu lực. 4

Providing the register of hazardous waste source to Party A before the contract signing. If YI (

Party B is not registed of hazardous waste source with the Department of Natural [k

Resources and Environment in local, Party B must commits additional of the registers of —
hazardous waste source within 01 months from the date contract signed and takes effect. ~

- Đào tạo/Huấn luyện các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh môi trường của bên B (nếu 
có) cho các nhân viên của bên A khi nhân viên bên A lần đầu đến thu gom CTNH tại địa 
điểm phát sinh CTNH của bên B và cấp chúng chỉ/giấy phép an toàn nội bộ (nếu có)
Training workers staff of Party A on the contents of labor safety, environmental hygiene of 
Party B (if any), when Party A workers comes to the first collection of the hazardous waste 
generated at the place of Party B and certificated/licensedfor internal safety (if any)

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A đến thu gom. Cung cấp những thông tin cần thiết vê
chất thải khi bên A có yêu cầu. ố
(Giving favorable conditions for Party A to collect wastes. Providing all necessarywaste 
information related, whenever Party A requests) 1

- Phối hợp với Bên A trong việc lập và giao nhận chứng từ CTNH theo quy định pháp luật. ' 
(Chứng từ CTNH theo mẫu của Tổng cục Môi trường do bên B cung cấp)
(Cooperating with Party A in setting and delivering theHW documents in accordance with 
the Law. Party B is responsible for providing theHWdocuments following the standard of 
General department of Environment)

- Bên B phải hoàn thành việc lập chứng từ chất thải nguy hại và các giấy tờ liên quan trong 
vòng Ố0 phút (thời gian làm việc). Thời gian được tính từ khi bên A thực hiện xong việc 
thu gom chất thải. Trường hợp, nếu bên B lập chứng từ và các giấy tờ liên quan mà quá 
thời gian nêu trên thì bên B phải chịu phí lưu xe là 200,000đ/h.

- Party B must finish to setup the document of hazardous waste and the other relevant 
document within Ố0 minutes of working time since Party A has finished to collect the . • 
waste. In case of Party B setup its documents that exceed time noted, Party B will pay 
200,000 VNĐ per hour for the vehicle storage fee.

- Nếu bên B thanh toán trễ hạn so với thời hạn thanh toán đã ký kết thì bên B sẽ phải nộp 
phạt cho bên A với lãi suất 1% /tháng trên tổng số tiền thanh toán trễ hạn.
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(If Party B pays in later than the payment deadline agreed on the contract, Party B shall 
pay the penalty to Party A with the interest of 1% per month for the total amount)

- Trong thời gian còn giá trị hợp đồng bên B không được giao chất thải cho đơn vị khác thu 
gom, vận chuyên, xử lý hoặc tự tiêu hủy chất thải.
(During validation of this contract, Party B must not delivery wastes to any other partner 
for himself collection, transportation or disposal of wastes)

Ĩ)IÈU 5: BẢO MẬT THÔNG TIN

article 5: INFORMATION CONFIDENTIAL

5.1 Tất cả các thông tin, bí quyết kỹ thuật và bất cứ tài liệu kỹ thuật bảo mật nào khác xuất 
phát từ bản hợp đồng này sẽ là tài sản của mỗi bên và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không 
được phép tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên sở hữu 
còn lại.
5.1 All information and technical know-how and any security techniques documents derived 
from this contract will be the property of each parties and in any circumstance is not allowed 
to disclose to third party, If there is not acceptance by written consent of the remaining 
owners
5.2 Trách nhiệm giữ bí mật của cả hai bên tại khoản 5.1 nều trên không áp dụng đối với các 
thông tin trình báo cáo, công ty mẹ của mỗi bên, các cổ đông hoặc các công ty con, chi nhánh, 
công ty kiểm toán hoặc cơ quan khác có liên quan theo yêu cầu của pháp luật.
5.2 Responsibility to keep confidential by both sides in Article 5.1 above that shall not apply 
to information for reporting, the parent company of each party, the shareholder or its 
subsidiaries, branches, audit companies or other relevant authorities as required by the Law

ĐIỀU 6:HIỆU Lực CỦA HỢP ĐỎNG
(Article 6: Implementation duration)

Hợp đồng này có giá trị trong vòng 06 (sáu)tháng kể từ ngày ký tức ngày 03/01/2022 
đến ngày 30/06/2022.Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi hợp đồng hết thời hạn hai 
bên cùng thỏa thuận việc gia hạn hoặc thanh lý hợp đồng.
(This contract is valid within 06 (six) monthsince the signing date - from January 
03rd,2022 to June 30th, 2O22.Within 30 (thirty) days before the expiry date, both Parties 
will discuss the extension or liquidation of this contract)

ĐIÈU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐÒNG

(Article 7:TERMINATION OF CONTRACT)
- Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

The contract was terminated in the following circumstances:
- Theo điều 6 của hợp đồng này.

According to Article 6 of this contract.
- Neu Bên A hoặc Bên B vi phạm nghiêm trọng các điều khoản cùa hợp đồng này, Bên kia 

có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này bằng cách gửi văn bản thông báo cho bên vi 
phạm. Mọi chi phí phát sinh liên quan do bên vi phạm chịu trách nhiệm thanh toán. Hợp 
đồng bị chấm dứt khi bên vi phạm nhận dược văn bản thông báo của bên còn lại.

If Party A or Party B seriously violates the terms of this contract, the other party is 
entitled to unilaterally terminate this contract by sending written notification to the 
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breaching partywhom is also responsible for payment on arising expenses relating. The 
contract is terminated when the breaching party receives written notification of the rest.

- Neu một trong hai bên A và B mong muốn chấm dứt họp đồng trước thời hạn do có sự 
thay đôi chính sách kinh Doanh của công ty. Trường họp này, bên muôn châm dứt hợp 
đông phải thông báo cho bên kia ít nhất 60 ngày ]àm việc trước ngày đề xuât kêt thúc.

If either of Party A and Party B wishs to terminate the contract ahead of time by changing 
the business policy of the company. This'case, he shall notify the other party at least 60 
working days. ' .

- Khi chẩm dứt họp đồng,- các tài sản/phương tiện/thiết bị do bên A hoặc B đầu tư/cung cấp 
cho bên còn lại sẽ được thu hồi. Trường họp tài sản/phưong tiện/thiết bị có sự hư hao thì 
hai bên sẽ thống nhất chi'phi đền bù thiệt hại để bồi hoàn cho bên cung cấp tài sản/phương 
tiện/thiết bị (nếu có).

When terminating the contract, the properties / vehicles / equipments invested by Party A 
or Party B which was provided to the other party be recovered. In case of which in 
damage, the two parties will agree together on the cost of compensation to reimburse the 
providers (if any). 1

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG •;
ụ 

(Article 8: General terms) ’
8.1 Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong họp đồng, không bên ‘É
nào được tự' ý thay đổi nội dung hoặc đon phương chấm dứt họp đồng khi chưa có sự thỏa V
thuận bằng văn bản của hai bên. Bên nào vi phạm sẽ phải bồi thưòng toàn bộ thiệt hại do hành
vi vi phạm cùa mình gây ra cho bên bị thiệt hại.
(Both Parties commit to fulfill correctly all articles of this contract; neither of parties is 

allowed to change this contract‘s contents or terminates this contract oneself without Parties ‘ 
agreement in writing. Any Party that violates this contract must pay whole damages to the 
disadvantaged Party)
8.2 Neu bên B để chat thải nguy hại, rác thải công nghiệp, rác y tế và rác sinh hoạt lẫn vào 
nhau thì bên A sẽ từ chối tiếp nhận lô hàng để lẫn đó hoặc xử lý lô hàng để lẫn đó như chất 
thải nguy hại nếu bên B có yêu cầu thu gom, đơn giá do hai bên thoả thuận. Hai bên sẽ căn cứ
vào Chứng từ CTNH(theo mẫu thông tư 36/2015/TT-BTNMT) để báo cáo các cơ quan chức N 
năng liên quan. Ị
8.2 If Party B does not sort of hazardous waste, industrial waste, medicalwaste but mixed 'Ji.
together, Party A will refuse to receipt it or will have it treated as the hazardous waste as 11 1
Party B requirement, the treament cost will be agreed by both party. The two sides will base -Ịắ 
on hazardous waste document (According to the form of Circular 36/2015/TT-BTNMT) to 
report to the relevant authorities.
8.3 Các phụ lục, biên bản thỏa thuận kèm theo là bộ phận khổng thề tách rời và có hiệu lực 
theo hiệu lựccủa hợp đồng này.

(The Annexes and Agreements enclosed to this contract are valid and inseparable following
as this contract's validity)
8.4 Khi có tranh chấp xảy ra hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần họp tác, đôi 
bên cùng có lọi. Nếu các bên không tự giải quyết được các tranh chấp thì đem vụ việc ra Tòa 
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án nhân dân tình Đồng Nai đề giải quyết và phán quyết cùa Tòa án là quyết định cuối cùng. 
Mọi chi phí cho việc xét xử do bên thua kiện chịu.
(Any litigation arising must be discussed and solved by both Parties resolved in a spirit of 

cooperation and mutual benefit. If the parties cannot resolve the dispute by themselves, its 
matter takes to Dong Nai People’s court for resolving and judgment of the Court is final 
decision. All costs of the adjudication paid by the losing party
8.5 Khi họp đồng được tiến hành thanh lý, mỗi bên có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ nghĩa 
vụ của mình đối với bên kia, cụ thể:

(When the contract is conducted for liquidation, each party shall have a responsibility to 
fulfill his obligations to the other party with the detail follow;)
- Bên A có nghĩa vụ hoàn thành việc xử lý chất thải nguy hại và các chứng tù’ liên quan gùi 

bên B trước khi tiến hành thanh lý họp đồng.

Party Á is obliged to complete the disposal of hazardous waste and the related documents 
sent Party B before the liquidation of the contract.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ cho bên A trước khi tiến hành 
thanh lý họp đồng.

Party B is responsible for implementation of fully financial obligations to Party A before 
the liquidation of the conừact.

8.6 Hợp đồng hên được lập thành 06 bản song ngữ Việt-Anh, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị 
pháp lý như nhau (họp đồng gồm 10 trang và Olphụ lục kèm theo).
(This contract is made into 06 copies ỉn Vietnamese and Enlish bilingualism, eachpardyJĩ££pS- 
03 copies with the same value and contents. This contract includes 10 pages and 
...01....annex enclosed to the contractfff^

Đại diện Bến A 
of Party A)

Đại diện Bên B 
(On behalf of Party B)

f/ffPeA NHẤN*‘Nov, 

fl Tp>

C\c0HOTfo6rtAN) - 
wS 

LAWc CƯỜNG KO JEOM SB
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CÔNG TY Cỏ PHẦN TM TÀI TEẾN 
(TAI TIEN TM JOIN STOCK COMPANY) 

CN NHÀ MÁY XỬ LÝ CTNH VÀ CTRSH 
(HAZARDOUS AND DOMESTIC WASTE 

TREATMENT PLANT) .
No: 001-22/01-2022/HDCTNH&CNKNH-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tụ Do - Hạnh Phúc 

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independent - Freedom - Happiness) 

00000

PHỤ LỤC HỢP ĐÒNG 001
(V/v Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại)

(For collecting, transporting, and treatment the hazardous wastes)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh số 3602168686-001 cùa chi nhánh 
Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt - Công ty cồ Phần TM Tài 
Tiến do Sờ Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và cấp lần ba ngày 
04/10/2021.
(Pursuant to the registration certificate of a branch No. 3602168686-001 of Hazardous 
and Domestic solid wastes treatment Plant - Branch of Tai Tien JSC issued by 
Department of Planning and Investment of Dong Nai province on July 26th, 2010, the third 
amended on October 4th, 2021; (

- Theo Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số22/01-2022/HĐCTNH-TTđã ký \
ngày 03/01/2022. .{•

(Pursuant to Contract of collecting, transporting, and treatment Hazardous wastes No. / 
22/01-2022/HDCTNH-TTsigned on 03/01/2022). ■ -ỷ

Hôm nay, ngày 03 tháng Olnăm 2022, tại văn phòng CÔNG TY TNHH C&K VINA, 
Chúng tôi gồm:

(Today, on January 03rd, 2022 at C&K VINA COMPANY LIMITED office, we comprise ):

BEN A: CHI NHÁNH NHÀ MÁY xử LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI

RẮN SINH HOẠT - CÔNG TY CỔ PHẢN TM TÀI TIẾN

* Đại diện pháp lý: ông LA QUỐC CƯỜNG Chức vụ: Giám đốc
* Địa chỉ: Ắp Nhân Hòa, Xã Tây Hòa, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai,Việt Nam.
* Điện thoại: 02513.940188 Fax: 02513. 940168 5

* MST: 3602168686-001 I

* Tài khoản số: 0121.0006.36272 tại ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai ị

(Party A: HAZARDOUS AND DOMESTIC WASTE TREATMENT PLANT -
BRANCH OF TAI TIEN TM JOINT STOCK COM*ANY

Legal Representative: Mr LA QUOC CUONG Position: Director

Address: Nhan Hoa hamlet, Toy Hoa village, Trang Bom dist, Dong Nai province, Viet Nam.
Tel: 02513-940188 Fax: 02513-940168
Tax code: 3602168686-001
Account No.: 01210006 36272 at Bank of Foreign Trade of Viet Nam — Dong Nai branch)
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BÊN B: CÔNG TY TNHH C&K VINA

* Đại diện: ông KO JEOM su Chức vụ: Giám đốc

* Địa chỉ: LÔ E1-E2 KCN Minh Hưng -Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước.

* Điện thoại: (84-0271) 364-655

* MST:3800564924

(PartyB:. C&K NINE COMPANY LIMITED

Legal representative: Mr.KO JEOM SƯ Position: Director
Head office: Lo E1-E2, Minh Hung Industrial Zone -Han Quoc, Minh Hung village, 
Chon Thanh dist, BinhPhuoc province.

Tel.: (84-0271) 364-655
Tax code: 3800564924

Hai bên đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại (gọi tắt là CTNH) với những.nội dung như sau:

(After discussing, two sides agreed to sign this contract for collecting, transporting and 
disposing Hazardous waste detailed as follows:)
1. Chủng loại chất thải công nghiệp nguy hại:

i-------------------------------- —(Hazar-dojiS-wastexategoHes)__ :__________ • _______________________________________

STT 
(No)

TÊN CHẤT THẢI 
(Name of Hazardous Item)

MÃ
CTNH 
(HW 
Code)

TRẠN 
G 

THÁI 
TỒN 
TẠI 

(Status 
Exists)

ĐVT 
(Unit)

ĐƠN 
GIÁ XỬ

LÝ 
(Treatme 
nt price) 
(VNĐ)

Ghi chú 
(Note)

1

Bao bì cứng bằng kim loại 
nhiễm thành phần nguy hại 
(Thùng phuy sắt 200L có 
nắp) (Contaminated metal 
container) • 
(Metal Drum 200L)

18 01 02 Rắn 
(Solid) Kg 6.299

Đơn giá đã bao 
gồm vận chuyển và 

khấu trừ giá thu 
mua sau xử lý. 

Bên A không có 
trách nhiệm thực 
hiện việc mở tờ’ 
khai hảỉ quan. 
(Price includes 
shipping and 
deduction of 

purchase price. 
Party A does not 
have responsible 
for opening the 

customs 
declaration)

2

Bao bì cứng bằng kim loại 
nhiễm thành phần nguy hại 
(Thùng sắt 60L có nắp, 
thùng thiếc 20L có nắp) 
(Contaminated metal 
container)(Metal drum 
60L,Iron drum 20L)

18 01 02 Rắn 
(Solid) Kg 7.439

3

Bao bì cứng bằng nhựa loại 
nhiễm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, phuy, can, 
xồ bàng nhựa có nắp) 
(Contaminated plastic 
container)

18 01 03 Rắn 
(Solid) Kg 4.731
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4
Bóng đèn huỳnh quang thải 
(waste fluorescent lamps)

16 01 06 Rắn 
(Solid) Kg 26.058

5 Hộp mực in 
(Printing box waste)

08 02 04 Rắn 
(Solid) Kg . 12.283

6
Rác thải y tế 
(Medical waste) 13 01 01 ■ Rắn 

(Solid) Kg 480.158

7

Bùn thải từ hệ thống XLNT 
(Sludge containing 
hazardous component from 
the biological treatment 
process of wastewater)

12 02 02 Rắn 
(Solid) Kg 5.500

8
Pin, Ắc quy chì thải 
Baterry waste 19 06 01

Rắn 
(Solid)

Kg 15.500

Phí vận chuyển 
(Transporting cost)

Chuyến 
(Trip)

3.800.000

Chỉ áp dụng thanh 
toán đối với việc 
vận chuyển bùn 
thải

Payment applies 
for 
thetransportation 
of sludge

Điều kiện thu gom, vận chuyển đối với Bóng đèn huỳnh quang thải, Hộp mực in, Rác thải y tế kết họp 
chung xe với bao bì kim loại và bao bì nhựa. Nếu Bên B có nhu cầu thu gom, vận chuyển riêng thì phí vận 
chuyển sẽ được tính 3.800.000đ/chuyến. (Conditions for collection and transportation of waste fluorescent 
lamps, printing cartridges, general medical waste with metal packaging and plastic packages. If party B 
needs to collect and transport separately, the shipping fee will be VNĐ 3.800.000 / trip)

- Phí thu gom, vận chuyển và xử ỉý chất thải chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
(The fee for collecting, transporting and -waste ừeatment, purchasing cost is excludes VAT 
10%)

(Non-hazardous waste categories)
1. Chủng loại chất thải công nghiệp không nguy hại:

Stt 

(No.)

Tên Chất thải 

(Item)

Trạng 
thái tồn 

tại 

(Status 
Exists)

Don vị 
tính

(Unit)

Chi phí xử 
lý (Vnđ/Kg) 

(Treatment 
price) 
(VNĐ)

Ghì chú

(Note)
1

1 Chất thải công nghiệp không nguy hại 
(Khuôn đế giầy bằng gỗ) 
Non-hazardous waste

(Mold Wooden shoe sole)

Rắn Kg 3.800

7

2 Chất thải công nghiệp không nguy hại 
(Khuônđếgiầybằng silicon) 
Non-hazardous waste

(Mold silicon shoe sole)

Rắn Kg 5.700
•

Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH 13



Phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải chưa bao gồm tliuế GTGT 10%

3
Chất thải công nghiệp không nguy hại 
(Khuôn đế giầy bằng nhựa cứng) 
Hon-hazardous waste

(Mold hard plastic shoe sole)

Ran Kg 5.700

4
Chất thải công nghiệp không nguy hại 
(Khuôn đê giây bằng nhựa composite)
Hon-hazardous waste

(Mold composite plastic shoe sole)

Ran Kg 5.700

Phí vận chuyển

(Tr unsporting cost)

Chuyến

(Trip)
3.800.000

Chỉ thanh toán 
khi có sự giao 
nhận chất thải

Only pay when 
delivery

(The fee for collecting, transporting and 'waste treatment, purchasing cost is excludesVAT).
1. Thời gian và địa điểm giao nhận (Time and Place of Delivery):
- Thời gian {Time): khi nhận được yêu cầu của bên B (Bên B báo trước cho Bên A trong 

vòng 2 ngày làm việc)
{When receiving requests from Party B, noticed withintwoworking days.)
2. ỈẠã~điểm tiếp nhận (The collection place)-:
- Bên A sẽ tiếp nhận CTNH tại kho của Bên B.
- Đỉa Chỉ: LÔ E1-E2 KCN Minh Hung -Hàn Quốc, Xã Minh Hung, Huyện Chon Thành, 

Tỉnh Bình Phước.
(Party A willcollect hazardous waste the Party B’s storehouse.Address: Lo E1-E2, Minh 
Hung Industrial Zone -Han Quoc, Minh Hung village, Chon Thanh dist, Binh 
Phuocprtxvio&t)
3. Các bên có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Họp đồng và Phụ lục hợp đồng đã ký. 

Phụ lục hợp đông này được lập thành 06 (sáu) bản, môi bên giữ 03 (ba) bản có giá trị như 
nhau.

(Both Parties commit to fulfill correctly all articles of this contract and annexes. This 
annex is made into 06 (six) copies, each party keeps 03 (three)copies with the same value)

Bên A 
w of Party A)

ự \OỒNGTV COFHaN / ỊỊ /

LA QUỐC CƯỜNG

(For an(M^^ịlỉàffi^ỳqfty B)

OcongiytnhhS

KO wsu
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ỈNH/THÀN11 PHỐ 
( BÌNH PHƯỚC)

BIÊN BẢN BẢN RÁC SINH HOẠT

2021.

1. Bên giao (chù nguôn íhải): Công ty TNHH C&K Vina

Địa chí văn phòng: t ỏ LI. E2 KCN Minh ỉ ỉung-ỉ làn Quốc, ỉ hivện Chơn Thành. Tinh Bình Phước Dì: (0271) .3645 3X6

Dịa chì cơ’sớ: Lô ĩ. ì. P2 KCN Minh'Hưng-1 làn Quốc. í luyện Chim Thành. Tịnh Bình Phước

2. Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyên hoặc chú xứ lý): Công ty TN’HH MTV DV vs MÔI TRƯỜNG T.IÉN DŨNG

Dịa chi \ àn phòng: Tô 10. Áp 3A. Xã Minh ỉ lưng. Huyện Chon Thành, Tinh Bình Phước

[ĐT: 0933 576504

Địa chi cơ sờ XÍ! lý: Tố ì 0. Áp 3 A, Xã Minh Hưng. Huyện Chop. Thành. Tinh Binh Phước

3.
TT Các loại chât thài CTRSH chuyên giao (kg)

-

Ghi chú

1 Chất thài ran sinh hoạt 692

Tổng khối ỉưọng 692

Họ tôn người nhận thay mặt Bèn nhận:................................................... Ký tên:.........................................................
Biến kiêm soát phương tiện:...........................................................................................................................................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận dã thống nhài đê kè khai chính xác các thông tin ỏ' mục 1-3

Bình Phước, ngày 02 tháng 10 Năm 2021

Bên giao

tXcaoìỉỈẦ
KOJEOMSU

(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấn nếu có)

Bình Phước, ngày íỉL.. tháng ..Ai). Năm 2021

Bên nhậậ-^T <
/ỰẠ ĩtèHỈ- t’
jsị’ TỊCH vọ Vtife'XjL__
Ạ*l IẴÔỊ **
''T\ Ti£rd ni TA

.-•ỰSỈƯÍ’

ỉhắK (êỉPlK

(Ký, ghi họ tên, đỏng dấu nếư có)



TlNH/THANimiO
(BÌNH PHƯỚC)

BIẾN BẨN BẦN BẤC SINH HOẠT

L Bên giao (chi! nguồn thai): Công ty TNHH C&K Vinn

J)ịa ch) vãn phòng: Lô EL E2 KCÌS Minh ! hrug-Hân Quổc. .Huyện Chơn Thành, 'ỉ inh Binh Phước

2 KCN Minh Hung-Hãn Quốc, Huyện Chơn Thành. Tinh Bình Phước DT: (027 i) 3645 386^

2. Bên nhận (chủ thu gom. vận chuyên hoặc chu xir lý): Công ty TNHH MTV ĐV vs MÔ! TRƯỜNG TĨÉN DŨNG

Địa chi' văn phòng: Tò 10. Áp 3A. Xã Minh Hưng, Huyện ('hơn Thánh, Tính Bình Phước 

1)T: 0933 576504 

i)ị:i chi cơ sờ'xù !ý: Tò ih, Ap 3A. Xà Minh Hưng, Huyện Chơi) Thành, Tùỉh Bịnh Phước

3. Khôi htỵmg: xà bàn chuyên giao

Các .loại dial thái

Chất í hai ran sinh hoạt

CTRSII chuyến, giao (kg)

665

Tống khối itnmg 665

Họ lẻn người nhận thay mặt Bên nhận: 
Biền kiêm soái phương tiện:...............

Ký tên:

4. Bên giao. Bên nhận xác nhận đà thống nhất đê kê khai, chính xác các thông tin ờ mực 1 -3

Bình Pỉìược, ijgdy'O9\tháng Ỉ0 Năm 202ỉ Bỉnh Phước, ngày ../"l thủng .rdu. Năm 202.Ỉ

; Bên giao
- ,0''■ * ■' .’ý z;

Bên nhân
Ư ‘ * 'ỉ' • si \ ■” • ỹ Ỉ9VV Wvx

u ■ ĩ': $. ư V : A : :■
' ■/ PịCt-ỉ yụ

•- ìiíõị VPi}ờjýQ i/re'/ý

Tlễ N
-•'v . T

KO JEOM SO (ỈỀữ^ị

fẤjÁ ghì họ tên, đóng dấu nếu có) (Kỷ, ghi họ tên, đỏng dấu nếu có)



INH/THÀNH PHÓ 
( BÌNH PHUỒC)

BIÊN BẮN BẨN RÁC SĨNỈ-i HOẠT

2021.

L Bên giao (chù nguònthái): Công ty TNHH C&.K

ỉ.tịa chi vãn phóng: ì o ITi, IT: KCN Minh, Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thanh. l ính Bình Phước

kCỊỹ k'linh Hưng-I lan Quốc, Huyện c hơn Thành, Tinh Binh Phước

L Bên nhận (chu ihi: gom. vạn chuyên boặc chú xu lý): Công ty TNỈ1H MTV DV vs MÒÌ TRƯỜNG TỈÉN Ì)ÙN<.

Minh Hưng. Huyện (.'hơn Thanh, Tinh Bình Phước

ĐT: 0933 576504

Ịpịa chi’ cơ sớ xử ĩ<: Tó 10. Âp 3A, Xà Minh Bưiìg, I luyện Chơn Thành. Tinh Bỉnh Phước

Khối lưọìig: xà bần chuyên giao

TT Các loại chât thải CTRSH chuyền giao (kg) Ghi chú

Ị Chài thái ran sinh hoạt 546

Tong khối hị-ựng <5 éo 546

KÝ len:Họ lên người’ nhận thay mặt Bên nhận: 
Biển kiêm soát phương tiện:..................

|4, Ben giao,. Bên nhận xác nhận đã thống nhai, dề kê khai chính xác các thông tin ờ mục 1-3

Bình .Phước, ngày. /6 tháng 10 Nám 2021

Bên giao

Bỉnh Phước, ngày ứ:l. tháng

Ben nhận

Năm 202 ì

XX ữịt

(Ký, ghi họ lên, đóng dấu nếu có) (Ký, ghi họ tên, đóng đấu nêu cq)_—------- -



TINỈ1/THÀNÌI PHÔ BỈÊN BẢN BAN RẮC SIN H BOAT
(BÌNH PHƯỚC)

Sổ: ...36.../2021.

L Bên gỉao (chu Dgiiôn (hai): Công ty TNHH C<£K Vina

})ịa chi văn phòng: Ló LI. E2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc. Huyện Chon Thành. ! inh Bình Phước ỉ)ĩ : (0271 ) 36'15 386 

í)ịa chi cơ sờ: l.ó Lì. E2 KCN Minh Ih.rng-Hàn Quốc. Huyện Chơn I hành, Tinh Bình Phước DT: (027 i) 3645 386

2. Bên nhận (chu thu gom. vận chuyên hoặc chu xiì lý): Công ty TNHH MTV DV vs MÔỈ TRƯỜNG TIƯN DƯNG

Địa chi văn phòng: Tô 10. Àp 3A. Xã Minh Hung. Huyện Chơn Thành, rinh Binh Phuớc

DỊa ehi cơ SO' xứ lý: Tổ 10, Ăp 3A. Xã Minh Hung, Huyện Chơn Th à nh, Tinh Bình Phuóc_______________________

Đĩ: 0933 576504

3. Khối hrựng: xà bần chuyên giao

TT Các loại chất thai CTRSH chuyên giao (kg) Ghi chú

Ị Chất thai rắn sinh hoạt 597

Tổng khối hrợng 597

Bọ lên người nhận (hay mặt Bên nhận:.................................................... Ký (én:..........................................................
Bien kiếm soát phirơngtiện:.......... .................... ..... ................. ....... ............... . ........................ ...................................... .........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thông nhất dê kê khai chính xác các thông tin ỏ’ mục 1-3 ____

Bình Phước, ngày 23 tháng 10 Nâm 2021 
-fid V ..

y' Ạ Bên giao

; G’ V. V V tù' •

....

KOIEOMSƯ

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Bình Phước, ngày .TỈ.h thủng ATw/ 2021
...T:i.Ị'J.

Bên ỉỉhạìíỹ^ ./ũ;:.3 .7^3:0/

J Í5ỊCH w
&v! TÍÌƯỜNO <7^ 

wxtboOM-^

(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)______



TÍNH/THÀNH PHO BIÊN BAN BẤN RẢC SINH HOẠT

/2021.

L Bíĩĩ giao {chu nguỏn thai): í,'ông Ẽy TN14ĨĨ C&K Vina

Tình Binh Phước ƠI:

Dịa chi cọ 'Sơ: Lò L_LJy2 KCN Minh I iung-lìàn Quốc. 1 luyện Chơn Thành. Tinh Binh Plnró' Dị': (027 Ị) 30-1

2. Bêtĩ nhận (chú thu gom, vạn chuyên hoặc chủ xứ ìýỊ: Công ty TM-ỈH MTV DV vs MÒ; TRƯỜNG TIẾN DŨNG

Địa chi vãn phòng: I ớ 10. Áp 3A, Xã Minh ĩhrng, ỉ luyện Chơn Thành, Tình Bình Phước

B'í: 0933 576504

Địa chi cơ sơ xú' lý: Tô 10. Ằp 3A, Xa Minh Hưng, Huyên Chơn ỉ hành, 'ỉ”ĩnh Bỉnh Pìnứ

3. Khối lượng: xà bần dì uyên giao

Ký tên:

TT Các loại chất thải (TRSH chuyên giao (kg) (ìhi chú

1 Chàt thái Jan sinh hoạt 597

Tâsìg khôi Ỉưựỉĩg 597

Họ tên người nhộn thay mạt Bên nhận: 
|Biên kiêm soát phương tiện:..................

4. Bèn giao, Bên nhận xác nhận đà thống Iihấi đê kê khai chính xác các thông tin ờ mục 1-3

Bình Phirởc, ngày 30 tháng ỉ() Năm 202ỉ Bình Phước, ngày .5.0. tháng ...ÁO. Năm 202ỉ

Bên gìạp

KOJEOM SU 
(Kỷ, ghi họ tên, đóng đẩu nếu có)

Bên nhấn

(Ký, ghi họ tên, đóng dấn nếu có)



i ĨNH/THÀNH PHÓ 4ỈỈÊN BÂN BẢN' RÁC SỈN.H HOẠT
( BÌNH PI 1 ước )

Sô:.. .38.../ 202).
I [U ' _ _ _ - _
Ị

1. Bên giao (chu nguồn thải): c.ong ty TNHH C&K Vỉna

Bịa chì văn phòng: Lô LI. L2 KCN Minh ì lưng-ì làn Quốc, Huyện Chơn 'ỉ hành, Tinh Rinh Phước DT: '0271) 3645 386

Bịa chi cơ SO’: Ló El. 1-2 KCN .Minh Hưng-i-lán Quốc. Huyện Chơn Thành. Tinh Bình Phước DT: (0271) 3645 386 j

2. Bên nhận (chù thu gom. vận chuyển hoặc chú xứ lý); Công ty TNHH MTV »v vs MÔỈ TRƯỜNG TIỀN DŨNG

Bịa chi văn phòng: Tô 10. /\p 3A. Xà Minh Hưng, Huyện Chon Thành. 'Lỉnh Binh Phước

DT: 0933 576504

Bịa chí CO' s<ỹ xử lý: Tó ỊQ, Âp 3A. Xa Mini) ỉ lung.. Huyện ChíYii Thành, 'ĩ inh Bình .Phước

3, Khối hrọììg: xà bần chuyến giao

TT Các loại chất thái CTRSH chuyền giao (kg) Ghi chú

1 Chất thai ran sinh hoạt 523

Tống khối ỉưọng 523

Họ lên người nhận thay mặt Bên nhận:.................................................... Ký tên:.........................................................
Biên, kiểm soát phương tiện:............................................................................................................................................

lao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các thông tin ờ mục 1-3

Bình Phước, ngày 06 tháng 11 Nàm 2021

Bên giao

; \ koỉeom su

(Kỷ, ghì họ tên, đóng đẩu nếu có)

Bình Phước, ngày tháng-''::....Nồm 202ỉ

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)



TỈNH/THẢNH Pl 10 BỈÊN BẢN BẮN RÁC SỈNH HOẠT
( BÌNH PHUOC )

Số: ...39.../202ì.

1. Bên .giao (chú ỉìguồn thài): Cậng ty TNHH C&K Vina

Bịa chỉ vã)! phòng: ỉ .ó r.l. E2 KCN Minh I lưng- ỉ làn Quốc, ỉ luyện Chơn Thẩnh. Tỉnh Bình Phước DT: (0271 ị 3645 386

Địa chì co sơ: Lọ E1. 1:2 KCN Minh Ị íuììg-1 làu Quốc. 1 luyện Ciion Thanh. Tinh Binh Phước Ị) ỈJ (027i ì •rd 386

2. Bên nhận (chu lhu gom. vận chuyên hoặc chu xử lý): (lông ty TNBH MTV ỈP' vs MÔĨ Trường T1ÊX’ dũng

Địa chi vãn phòng: Tô 10, Ap 3A, x<i Minh Hưng. Huyện Chơn Thành. Tin1’ Bính Phước

Địa chi cơ sơ xử lý: Tô 10. Ap 3A, Xu Minh Hưng, ĩ hiyị-n Chơn Thành, Tinh Bình Phước ____

ĐT: 09'•' . 76504

3. Khối lượng: xà bần chuyến giao

TT Các loại chất thải CTRSH chuyên giao (kg) Chi chủ

1 Chát thái ran sinh hoạt 700

'Tống khối hrợng 700

_____

Họ tên người nhận thay mặt Bốn nhận:................................................. Ký tên:..........................................................
Biên kiêm soát phương tiên: ■..........     J-2-2 _

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận dã thống nhất đe kê khai chính xác cac_tl]ong_bn_0 mục .1-3 __________

Bình Phước, ngày 13 tháng 1 ỉ Năm 2021

Bên giao

Bình Phước, ngày Ạ./.. tháng Nàìỉỉ 2021

Bên nhận : .■■oe ì ■
?/ mụạrm: 1^.■

. V- i - 7 Á i ỉ i T

'■'^ 27 ...7 ' KOJEOMSU

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)
ấÁ ĩỉỉấi. (:ỈỀã^

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)



■| ÍNỉ Ị/THANH PHÓ BIÊN BẨN BẢN RẮC SINH HOẠT
( BÌNH PHƯỚC )

. - số: ...40.../2021.

L Bêỉì giao í chu nguồn thai): Còng Ểỵ TNHH C&K Vina

ỊÌ)ia chi vàn phòng: Lô EL E2 KCN Minh i lưng-l làn Quốc, Huyện Chon ỉ hành. Tinh Bình Phước DI': (0271) 3645 386

Địa chi cơ sờ: Lò LI,122 KCN Minh Hirng-1-làn Quốc, Huyện Chơn rhàiilì, ì inh Binh Phước DT: (02/1) 3645 386

2. Bên nhận (chu thu gom. vạn chuyên hoặc chù xứ lý): Công ty TNHH MTV DV vs MÔI TRƯỜNG ‘HÈN DŨNG

Ị.)ịa chi vãn phòng: Tố i(). Ấp 3A, Xà Minh Hưng, 1 luyện Chơn Thành, Tinh Bình Phước

ĐT: 0933 576504

DỊa chi cơ sờ xứ lý: Tồ ỈO. Áp 3A. Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành. Tinh Bình Phước

3. Khối hrựng: xà bần chuyển giao

TỊ Các loại chất thải CTR.SH chuyền giao (kg) Ghi chú

ị Chất thài rắn sinh hoạt 656

Tổng khối lượng 656

ỉ lọ tên người nhận thay mặt Bên nhận:....................................................Ký tên:..........................................................
Biển kiểm soát phương tiện:..............................................................................................................................................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhạn đã thống nhât đê ke khai chính xác các thông tin ờ mục ỉ -3

Bình Phước, .ngày 20 tháng ỉ ỉ Năm 202ỉ

Bện giao
//9 '( ôr B
B CâXVỈNA >

' KOJEOMSV

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Bình Phước, ngày tháng Zt.i. Năm 202.ì

Bên nhận z
THịỊHĩCíy

••■Ị ỵcu vụ vế
ụ2~ịị------- -í

. .
Ỉỹtềỉ- lĩhồ?

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)



TỈNỤ/ỈTI.ÀNỈ1 P116' • • • BỈÊN bấn bán rác sinh HOẠI'
( BÌNH Pl n.Ị’ÓC ) ■

■ sổ: ...4L../2021.

ÌL HỂn giao (chu nguồn thái): ('ông. ty TNHH C&K Viỉĩa

'Địa chí vãn phòng: Ló hl. E2 KCN Minh ỉ hmg-ỉỉàn Quốc. Huvện Chơn Thành. Tinh Bình Phước D'j: (0271) 3645 386

Dịa ch Ị cơ sơ: Ló Li. 1:2 KCN Minh I iưng-ì hìn Quốc, 1 luyện Chơn Thành. Tỉíih Bình Phuớẹ__ i) 1 ■ (0271) 3645 386

2. Rên nhận (chú í hu gom. vận chuyên hoặc chu xử lý): Công ty TNHH MTV DV vs MÔỈ '{'RƯỜNG TI ÉN DŨNG

Địa chỉ văn phòng: I ô 10. Ap 3A, Xà Minh Hưng. Huyện Chơn 'ì hành. Tinh Bình Phước

DT: 0933 576504

Địa chi cơ sở xứ lý: Tó 10, Ắp 3.A. Xã Minh Jking, Huyện Chơn Thành. Tinh Bình Phước

3. Khối lượng: xã bân chuỵếíì giao

TT Các loại chài thài CTR.S1 ỉ chuyến giao (kg) Ghi chú

Ị Chat thái rắn sinh hoạt 621

1 Tông khốỉ ỉirựng 62 ỉ

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:................................................... Ký lên:.........................................................
Biên kiêm soát phương tiện:............................................................................................................................................

4. Bôn giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ơ mục 1-3

Bình Phước. ngày’ 27 tháng 77 Nám 202ỉ

Bên giao

K.OJEOMSU
•

(Ký, ghi họ tên, đóng dấù nếu c-ó)

Bình Phước, ngày X .'B ihángBB.... Nâm 2021

Bên nhậịỊk:^^., í x< 'Bộ,
1 PCCM

VỊỊ VỆ __
• ■ \ ỈÁƠÍ ĩhiCÀíGí ị

PPLư (BB

** v?*4 • * — — ^5-“***

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có) '



TĨNH/THÀNH PHÓ BIÊN BẨN BẢN RÁC SINH HOẠT . .ị
(BÌNH PHƯỚC) ị

Số: ...42.../2021.

L Bên giao (chú nguồn thài): Công ty TNHH C&K Vina

Dịa chi .vàn phòng: Lô El. E2 KCN Minh ị lung-l làn Quốc. Huyện Chon Thành, rinh Bỉnh Phước ĐT: (027 i) 3645 386

Địa chì cơ sơ: ì.õ l'T, i.'.2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành. Tỉnh Binh Phước Dĩ: (027 i) 3645 386

2. Bên nhận (chu thu gom. vạn chuyên hoặc chủ xử lý): Cống ty TNHH M TV DV vs MÔI TRƯỜNG TĨẼN DÙNG

Địa chi văn phòng: Tò 10. Ap 3A, Xà Minh Hung, Huyện Chơn Thành, Tinh Binh Phước

ĐT: 0933 576504

Dịa chi cơ sờ \ư lý: Tổ lơ. Ap 3A. Xã Minh Hưng, Huyện Chơn rhành. Tinh Binh Phước

3. Khối lưọng: xà bần chuyền giao

TT Các loại chất thãi CTRSH chuyên giao (kg) Ghi chú

1 Chat thai ran sinh hoại 528

Tông khối iưựng 528

ỉ lọ lên người nhận thay mặt Bôn nhận:.................................................... Ký lên:..........................................................
Biên kiêm soát phương tiện:................................................................................................................................ . ...........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận dà thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ó' mục 1-3

Bĩnh Phước, ngày 04 thủng 12 Năm 2021

Bên giao
/ - 3

V • * • * ? • ’ ■-'i *

' KOJEOMSU

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Bình Phước, ngày ỹiị. Ị háng -ắ. ,ls. NỜỈỈ1 2021

Bên nhện yy

TSịỉĩị-; Ị.-ỊỴV
VỌ VỆ 1^—^

Í.4& ?«ụỐ’RG

(Ký, ghi họ tên, đóng dâu nêu có)





I INJ)./ỉ HÀNH PHÓ BIÊN BẢN BẢN RÁC' SINH HOẠT
( BÌNH PHƯỚC )

số: ...44.../2021.

s *

ĩ. Bên giao (chu nguồnthải): Công íy TNHii C&K Vina

Địa chi vãn phòng: Lô El, E2 KCN Minh Hưng-Hản Quốc. ì luyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước !).!: (027!) 3645 386

ƯỊiì chi cơ sớ: Lo EL T2 KCN Minh ilưng-Hán Quốc. Huyện Chơn Thành. Tình Bình Phuớc DT; (0271) 3645 386

2. Bên. nhận (chú thu gom. vận chuyên hoặc chù xử lý): Công ếy TNHH MTV DV vs MÔI TRƯỜNG TỈÉiN DÙNG

Địa chỉ văn phòng: 16 10, Áp 3A, Xã Minh Hung, .Huyện Chơn Thành, ỉ inh Binh Phước

ĐI’: 0933 576504

Dịa chi cơ sơ .xử lý: Tổ 10, Ap 3A. Xa Minh Hiíììg. Hiiyẹ-11 Chơn JJ^hnh/Tinh Bình Phước 1

3. Khối ìuỵng: xà bần chuyên giao_____  _____________

TT Cấc loại chất thái CTRSH chuyên giao (kg) (ìhi chú

1 Chất thải ran sinh hoạt 531

Tổng khối lượng 53 í

ỉ lọ lên người nhận thay mặt Bén nhận:................................
Biên kiêm soát phương tiện:...................................................

Kv lên:..........................................................

4. Bên giao. Bên nhận xác nhận đà thống nhất đê kê khai chính xác các thòng, tin ó' mục 1-3

Bình Phước, ngày ỉ 8 tháng 12 Nâm 2021

Bên giaọ

: J; •U »*'. Ị; ỉ' Vỉ í.ỉ -■■■ ' ■OCẰKV!!>;.
Qi;.. ..... ./ ■

í ■' KO JEOM SƯ

(Ký, ghi họ tên, đóng đẩu nếu có)

Bỉnh Phước, ngày /uK. thủng Năm 2021

Bên nlìận
-2C''

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nêu có)



TÍNH/THÀNH Pí íó biên bẳn bàn rác SỈN1I hoạt
( BỈNH PHƯỚC )

Sổ: ...45.../2021.

L Bêỉĩ giao (chù nguồn thái); Công !ly TNTHỈ C&K Vìna

Bịa chí văn phòng: Lô EỊ. E2 KCN Minh Htmg-Hân Quốc, Huyện Chơn Thành. í inh Bỉnh Phước DI': (0271) 3645 386 

DỊa ch's co sờ: Lô EL E2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, í luyện Chơn Thành, Tinh Bình Phước DT: (027 ;) 3645 386

2. Bên íihận (chú thu gom, vận chuyên hoặc chù xứ lý): Công ty TNIỈH MTV DV vs MÔI TRƯỜNG TIẾN DŨNG 

Bịa chi vãn phòng: ỉ ó 10, Áp 3A. Xã Minh Hưng. Huyện Chon Thành. 7 inh Binh Phước

Đ T: 0933 576504

Dịa chỉ cơ sờ xử lý: I ố ÍG. Ãp JA. Xã Minh I ỉ ưng, I luyện Chơn Thành., ì ình Bình Phước _________

3. Khói kiwg: xà bần chuyên giao
______———....... . ■ - • ... ....

TT Các loại chất thài CTRSỈI chuyền giao (kg) Ghi chứ

ì Chât thái răn sinh hoạt 507

________ Tông khối hrọìỉg
.... 1 ........... ■

507

Họ tên người nhận thay mặt Ben nhận:................................................... Ký tên:.........................................................
Biên kiêm soát phương tiện:................................. .................................................................. .......................................

4. Bân giao, Bên nhận xác nhạn đà thống .nhất để kê khai chinh xác các thông tin ỏ’ mục 1 -3

Bình Phước, ngày 25 thúng 12 !\cnn 2021

Bên giao

KOJEOMSU

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Bình Phước, ngày ..2.5 thủng /LƯ. Năm 2021

Bên nhậỉTƯLO •. \ ■ \

\ ‘A \ íưQỉ rivJ-.jNv -ứ^^^*^****^

(TCý ghi họ tên, đóng dẩu nếu có)



■| ÍNH/THÀNH PHÓ 
(BÌNH PHƯỚC )

BIÊN BÁN BẢN RẮC SINH HOẠT

Số: ...46..../2021.

I. Bên giao (chủ nguôn thái): Công H TNIỈH C&K Vìna

Địa chi van phòng: í ó E.Í. 122 KCN Minh llưng-ílãn Quốc, Huyẹn Chơn Thành. Tinh Bình Phuớc

i)Ịa chi cơ sơ: l-ó El. 12 KCÌ\' Minh Ì lưng-Hàn Quốc. Huyện Chơn ! hành, 'ị inh Bình Phuóc __

DT: (027 n 3645 386

ĐT: (027 Ọ 3645 386

2, Bên nhận (chủ thu gom. vận chuyền hoặc chú xử lý); Công ty TNỈỈỈ Í MTV DV vs MÔĨ TRƯỜNG TĨÈN ƠŨNG

Bịa chì vàn phóng: rô 10, Áp 3A, Xâ Minh Hưng. Huyện Chơn 'I hành.. Tinh Bìiùi Phước

ỊĐT; 0933 576504

Bịa chi cơ sơ xừ lỹ: Tô 10. Áp 3A. Xã Minh 1 lưng. Huyện Chưn Thành. Tỉnli Bình Phước

3. Khối ỉưọììg: xà bần chuyền giao

TT Các loại chất thai CTRSH chuyến giao (kg) Chi chứ

1 Chat thài ran sinh hoạt 513

Tổng khối luọng 513

Họ ten người nhận thay mặt Bên nhận:..................................................Ký tên:...........................................................
Bien kiểm soát phương tiện:..................................... ............. ............... ......... ••••••••...................................................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các thông tin ỏ' mục 1 -3

Bình Phước, ngày 31 tháng 12 Năm 202ỉ

Bên giao

Ụữ; VO . '
••• ■ .. ///

Kơ JEOM SU

(Kỷ, ghì họ tên, đỏng dấu nếu cỏ)

Bình Phước, ngày // tháng /1.1.2 Nam 202ì
Z'ispix 
Bên nhậ?T'cởk-G•• ?

/</' 'rpKỉ-ỉ t4TV
h*ị DỊCH vọ VỆ
'ị/\ Mồ! 'i’ROCNG tỌ&ị--- J

(Kỷ, ghi họ tên, đóng dâu nêu có)



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211021-10:12:56]

TÌblH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước _____________________ số: 4^/2021_______________________________

l. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ vp: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước
DT:02713645655
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Binh Phước

2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chì văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai . ĐT:
0251.3971516-0251.3892882 .
Địa chi cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THẢI CÁC LOẠI 300

2 Xốp chưa dán - mút sâu 250

3 hanyoung 150

4 Giấy mặt sau 500

5

6

7

8

Tong cộng 1200

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..............................................................

Ký tên:........................................................................... Ngày ĩ-<4.........

4. Bên giao. Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[2O211027-14:26:24]

tin H/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GI AO CTRCNTT

Bi nil Phước_____________________________ số: fe./ 2021_________________________________

I. Bên giao (chủ nguồn thải); Công ty TNHH C&K Vina
Địa chi VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tinh Bình Phước
DT.-O2713645655 ................ . ~ ’
Bịa chi cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
£)_T; 02713645655 '___________ __ ____________________ ___________ _________________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phe liệu - Công ty
TNHH Tân Phát Tài .

Địa chi văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai DT.
0251.3971516-0251.3892882
Địa. chi cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao .

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 MÚI dán vải 400
ọ Giấy THẢI CÁC LOẠI 300

3 Xốp chưa dán - mút sâu 100

4 Nhựa TPU thải các loại 400

5 ---- - —_,_ >
6

7

8

Tổng cộng 1200

Họ lên người nhận thay mặt Bên nhận:....... ........................................................

Ký lên:............................................................................ Ngày :. ĩỉỉĩHÁí). ỈẬQỈrÁ......

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngà^^^TlỊỊìặng.y/ứ. Năm 2021

(ký, ghi họ tênQđửííg đâu nếu có)

Đồng Nai, Năm 2021

1 5 ke------------
U * \ ị /1
WfaHmiTZZ———

ĐỌC 
yíión

(ký, ghi họ tên, đóng dau nếu có)



"TAIWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211102-11:09:49]

TỈN H/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Binh Phước_______ sổ: 2021
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vỉna

Địa chi VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT:O2713645655 ..................
Địa chí cơ sớ: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước
ĐT- 02713645655
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chù xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tồn Phát Tài

Địa chí văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882 . .
Địa chỉ cơ sỏ: xử lý: 18A, Đồng Khỏi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

ỉ 1 Mút dán vải 600

2 Giấy THẢI CÁC LOẠI 200

3 hanyoung 200

4 Giấy mặt sau 300

5

6

7

8

Tổng cộng 1300

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..... .........................................................

Ký tên:............................................................................ Ngày ...............

4. Bèn giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, Năm 2021

(ký, ghi họ têữrâortg dấu nếu có)

Đồng Nai Năm 2021
ffg7PHAT TRIEN "
! £ 1 TÁI
II *1 * i
- -----------yr//

DOC ?

(ký, ghi họ tên^ỏng dâu nêu có)



' TAEKWAN^/N9uyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211106-10:42:59]

TfrJHZTHANH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

BÌ1-111 Phước__________________ ___________ Số:A$../2021__________________________________

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước DT:02? 1364565/
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hón Quản, tính Bình Phước
P)T: .02713645655 ________:__________ • .
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý); TT Phắt triển & Tái chế phế liệu - Công ty
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Củư, Đồng Nai .BTni;
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ co- sỏ' xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THÀI CÁC LOẠI 300

2 Xốp chưa dán' mút sâu 200

3 Giấy mặt sau 500

4 Nhựa TPU thải các loại 300

5

6

7

8

Tổng cộng 1300

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:........ (pỉệp...................................

Ký tên:............................................................................Ngày ..............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các thông tin ở mục ĩ -3

Bình Phước, ngạỵ^^^^ị^Y... Năm 2021

(ký, ghi họ ten?3ong dấu nếu cỏ)

Đồng Nai, Năm 2021
//<jf PHẤT TRỊEN & \ểv. —-----II - -■ ỳỉ~‘ . .AXA'or--
U *. 1 HH / * 1.

GIÁM ĐỐC

,.. .A(ký, ghi họ tên, đóng dấu nêu C0)



1 MCỊxvvAN^/iMguyen Minn I ri Thanh/172.34.3.61-[20211111-11:06:33]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước______________________ số: .^1/2021________________________________

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chi VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT: 02713645655 ........................................... ■ .
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Binh Phước 
w 0.2713645655 •___________ .__________________________________ —_______________
2 Bên nhận (chù thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng; 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THÀI CÁC LOẠI 300

2 Xốp chưa dán - mút sâu 200

3 Giấy mặt sau 500

4 Nhựa HM Millon 300

5

6

7

8

Tổng công 1300

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..... .........................................................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

• _ Ký tên:............................................................................ Ngày : MíAi......................



■ TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211113-10:19:38]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước__________________________ số: .’Si.CS/ 2021__________________________________

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vína
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hung-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước . 
£7:02713645655 7 ........................ ' , ' * ... . _ . _ , -
Bịa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Binh Phước
BT-.02713645655_____________ _________________________________________________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty
TNHH Tân Phát Tàỉ

Địa chì văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xừ lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện .Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 300

2 Xốp chưa dán - mút sâu 200

3 hanyoung 300

4 Giấy mặt sau 500

5

6

7

8

Tổng cộng 1300

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:.... íỉpí^p................................................

Ký tên:........................................................................... Ngày:. ..........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 “3

Bình Phước, ngày./ổ...tháng<í<í... Năm 2021

z^N3en giao\Q \

(ký, ghi họ^^4on|)ậấu nếu có)

Đồng Nai, Năm 202 ĩ
TRWGTAMi

/7,9/ PHÁT TRIEN & v£\\ ____
I oil " _ •> A« .
2TẤ'iLl cOng^ctnhh I * 1

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi họ tên,



i/Atts.vvAiN^/nyuyeri ivnnn in inanh/172.34.3.61-[20211118-11:25:14]

tình/thành phố BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT 

 số: 51/2021 .Bình Phước

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Binh Phước
DT: 02713645655 _
Địa chí cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quần, tính Bình Phước

2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHTỈ Tân Phát Tài
Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516 --0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THẢI CÁC LOẠI 300

2 Giấy mặt sau 500

3 Nhựa TPU thải các loại 400

4 Màng PE cúng (nylon cứng) 300

5

6

7

8

Tổng cộng 1500

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:......(^7^0..............................................

Ký tên:............................................................................Ngày .............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, n^s

C

(ký, ghi họ

^Vn-than^^&.. Năm 2021
:ỗN®mmủ
Mm

mằ^mổon

tên, đỏng đấu nếu có)

Đông Nai, ngMtòẵxmhẩ®^^. Năm 2021 
TRVNQTAKr\<\

PHÁT TRIEN &
p LW’fifeSMur—'--------

h * 1 c o N rnggWHin * ft
______ ——

GIÁM Đốc

(ký, ghi họ tên,



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211125-10:08:37]

TínH/THÀNH PI-10 BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Số: ,<B:ĩ/2021Bình Phước

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
©7:02713645655 . ... ....................... ? '
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
©B £2.71,36.45.651____________ :________  -—________ ___ ____________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu,- Công ty
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cùư, Đồng Nai
0251.3971516 - 0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
©T: 0251,3971516-0251.3892882 ____________________________
'3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

ĐI':

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Xốp chưa dán - mút sâu 300

2 hanyoung 300

3 Giấy mặt sau 400

4 Giấy THẢI CÁC LOẠI 300

5

6

7

8

Tổng cộng 1300

Ký tên: Ngày ỹ^.ỊẬ/l./Ị. ỈẨỊ-7.

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngày. 44.. Năm 2021

(ký, ghi họ têiì^i

Đồng Nai, ng^^^ỉèỂa^ằ^ Năm 2021 
[(7'7TRUNG TẬMXVA 
//C/ PHÁT TRJÊ*N 4 y/a
ỉ I MlênẺhlìậniỆuK.—------ -
*1 CON^^HTHH

talz
giám Đốc

(ký, ghi họ tên, đóng'



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211202-10:46:57]

pHuuiAm bốc

tình/thành phố biên bản bàn giao ctrcntt

Bình Phước số: 5Ặ./ 2021
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT:O2713645655
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
OT- 02.713645655
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài
Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882 ■■ ■
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THẢI CÁC LOẠI 300

2 hanyoung 300

3 P.E 300

4 Mút dán vải 600

5

6

7

8

Tong cộng 1500

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:............................................

Ký tên:............................................................................ Ngày ............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, Năm 2021

^AaJiHoon/y/

(ký, ghi họ ten^aongidau nêu có)

Đồng Nai, ngày^^Ẳrtháng. z/<2^Năm 2021

/Q1TRUNG TBemụTiận
jy 0/ PHẤT TR] EN &

I 2 TÁ 1 CHE --
II * ( c -- 

(ky^^&^móng dâu nêu có)



....... .... Minn in Inanh/1/'2.34.3.61-[20211228-09:35:05]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước Số: 5A./2021
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vin a
Địa chi VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT:O2713645655 .............
Địa chí cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT: 02713645655 ■ .. .. .........
2 Bên nhận (chù thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chì văn phòng: 18A, Đồng Khỏi, Thiện Tân, Vĩnh Củư, Đồng Nai Đi':
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyền 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THÀI CÁC LOẠI 300

2 Xốp chtra dán - mút sâu 300

3 hanyoung 200

4 Giấy mặt sau 300

5

6

7

8

Tổng cộng 1100

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:.. .................................................

Ký tên:.......................................................................     Ngày/t f)I.^Ị.Ííữ-A............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngàỵxtóấẩi^ỗ^... Năm 2021
ST7

7
(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng NaLộgày^vS.tháng. z/JL Năm 2021

TRƯNG '’BỂììxriìkân 
PHÁT TRihNi? xw

II 21 TÁ l CHÈ’ PHÊ’ ujr 1X j -------
V 7c0NGTV^Kw7r4|--tjL^

—_______ ——"
(^^OwMếucó)



..................Iiann/1 /2.34.3.61420211227-09:21:49]

TỈNl-l/THÀNH phó biên bản bàn giao ctrcntt
Binh Phước __________________________ số: .^/2021_____________________________

1. Bèn giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Bịa chi VP: Lô E1-E2. KCN Minh Hưng-Hàn Quổc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quàn, tinh Bình Phiiức
DT: 02713645655
Dịa chỉ CO' sờ: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phưóc

3645.6.15____________:__ ___________________________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chú xử lý): TT Phát triền & Tái chế phế ỉiện - Công ty 
TNHHTân Phát Tai4

Địa chi văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai 1)1':
0251.3971516 - 0251.3892882. ’ .

Địa chi cơ sỏ' xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cứu, Đồng Nai
DT: 0251.3971516-0251.3892882__________ _________________________________ _______
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú
. _ . .... ............. ..

1 Rẻo vái 1352
2 Mút dán vải 1578

3

4

5

6

7

8
1

Tổng cộng 2930

Họ tôn người nhận thay mặt Bên nhận:

Ký lên:............................................................................ Ngày .........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận dã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211229-14:00:04]

TÍNH/THÀNH PHỐ BIÊNBẢN

Bình Phước g(

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNÍIH c& 
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồ( 
DT:02713645655
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Min 
012-02713645655_____________
2 Bên nhận (chủ thù gom, vận chuyển hoặc chủ xử 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩ 
0251.3971516 -0251.3892882
Địa chi cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, V 
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882

3. Khôi lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải

1 Giấy THẢI CÁC LOẠI

2 Xôp chưa dán - mút sâu

3 Giấy mặt sau

4

5

6

7

8

Tổng cộng

Họ tên người nhận thay mặt Bến nhận:..... .

Ký tên:.......................................................................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê

Bình Phước, ngàỵ.^y.thángy^T.. Năm 2021

z^'Ben giao

VeM'Qoon yy)

(ký, ghi họ têt^oậg^rneu có)

BÀN GIAO CTRCNTT

5Ố: <5../ 2021

fcK Vina
5c, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

nh Hung, huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước

r lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty

Thh Cửu, Đồng Nai ĐT:

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

300

300

500

>

1100

.... Ngày :. ổá. ttVỊ.Ỉ&ĨĂ...........

B khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Đồng Nai, ngaj\^?..thang.f/2rr-. Năm 2021

W PHẤT TRỈÍN A Yn -----
Ị S [TÁICHỀ'_____
1*I —--------

(kyr§lute.t^u0ng dâu nêu có)



N*ẠEKWANG/N9uyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211014-12:58:23]

*""——w————R—■»———WWW I II ■ ——■ 1 ■■■——■ I ■ ,,

tỉnh/thành phố biên bản bàn giao ctrcntt

Bình Phước___________________________ số: ■ ffi/2021__________________ ___ ________
1, Bên giao (chù nguồn thải); Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT:02713645655........................
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hung-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước 
HT' 027-1364565 5_____________ ■ _____________ _________________
2 Bên nhận (chù thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu “ Công ty

5 TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cùn,’ Đồng Nai ĐT:
0251.3971516 - 0251,3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Rẻo vải 1659

2 Mút dán vải 565

3 Da Nhân Tạo 636

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2860

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:...................

Ký tên:...........  ;....................................... .... Ngày:.....................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở.mục 1 -3

Bình Phước, ngày .. Năm 2021

OC0N§ft‘TNfflO

(ký, ghi họ tehpQongclau nêu có)

ĐỒngNaUgề^^^^^ãm 2021

1 S TÁ t chẻ' ntfcdlÊii\? 2^. 3-------- - ------- "

—-----------
^W^giámđốc^

(ký, ghỉ họ tên, đóng dấu nếu có)



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34 3.61-[20211020-10:59:32]

□Nl-1/THÀNH PHỐ BIÊN BẦN BÀN GIAO CTRCNTT

_________ số: SỊ./2021_______________________________

. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Bịa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
£>7:02713645655............................. ........................
5ịa chi' CO’ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước

BX:J2Z1,3645,655____________ __________ __ ____________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882

ĐT:

Họ lên người nhận thay mặt Bên nhận:

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 1348

2

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 1348

Ngày:Ký tên:

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngày-Ẩ^T^héngr/Ổ.. Năm 2021

/Ỳ/Bên giao 
OCONGiy-’^HO

*
(ký, ghi họ tềìVGơừg dẫu nêu có)

Đồng Nai, ng$

NHH

Năm 2021
RỦNG TÀ

97 PHÁT TRIEN &

NPMẤnÀỉ

(ký, ghi họ tên, đí



I AB’KWAN Ci/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211025-11:00:13]

TỈNH/THÀNH PHÔ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT 

số: Ổ../2021Bình Phước

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina ,.c I
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình ph' I 
DT:O2713645655
ịĐỊa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
r,-'r- O77K645655------------------------------------------------------------------------- ------"'
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Táỉ chế phế liệu - Công h 
TNHH Tân Phát Tài __

iĐịa chì văn phòng: 18A, Đông Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đông Nai 
0251.3971516-0251.3892882 ... • •
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251,3971516 - 0251.3892882 _________________________________________
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Rẻo vải 1650

2 Da Nhân Tạo 514

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2164

Ngày : ốKý tên:

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

(ký, ghi họ tên

Đồng Nai, ngà^



Minn Tri Thanh/172.34.3.61-[20211026-11:28:53]

TÌNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Binh Phước Số:'.s^'./2O21

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vìna
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT:02713645655 .............. ' . '
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tính Bình Phước
ĐT-02713645655
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A; Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối luợng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 649

2 Da Nhân Tạo 525

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 1174

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..........(Pịêp-..........................................

Ký tên:............................................................................. Ngày : „2^/26........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngày^^tháng. Năm 2021

/rỷ/SBên giao^ix

■ỆỈÍỆ

(ký, ghu^tgi£h^)g dấu nếu có)

Đồng Nai, ngầw^^utìtóww^Năm 2021
Ịỵí PHÁT TRIEN à ỵA ____ _1 5 TÁI CHÉ --- ---
ID J* fl
\\>\TO PHÁT Til />/----- —------------

(ký, ghi họ tên, tíỉẳ^au ẵư^o^^



I svVfAJ .,.,yuycii iviiriri in Inanh/172.34.3.61-[20211029-12:53:56]

TỈbĩH/THÀNH phố biên bản bàn giao ctrcntt
Biiih Phước__________________________ Số:-5^/2021_________________ _____________

1, Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vìna
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
DJ:O2713645655 x \ J ............... ..
Địa chi' cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

2 Bên nhận (chủ thu-gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHĩĩ Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-02513892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 02513971516-02513892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Rẻo vải 1858

2 Da Nhân Tạo 951

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2809

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..........

Ký tên:..................................................................... .... Ngày :.. .......

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, Năm 2021

few?'*’1!

(ký, ghi họ ten^ong dấu nếu có)

Đông Nai, Năm 2021
PHÁT TRIEN A M 

s TAI CHipffi LIỆƯỊĨ ]] ________
11 *
VxIÍNPH^TÀỉÁ/

.. ■ .... ..............
^&ỉể^MĐốC?

(ký, ghi họ tên^áỊíí§®i^^co^^



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211103-09:50:46]

rỉMH/THÀNH PHỔ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước____________________________ Số: .£6/2021

1. Bên giao (chủ nguồn thải); Công ty TNIIH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước DT:02713645657 ’ \
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tính Bình Phước
qT: 02713645655_____________ :______________________ :_____
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty
TNHH Tân Phát Tàỉ

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516 -0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 1133

2 Rẻo vải 711

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 1844

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:...(P:ìềọ...

Ký tên:..................................................................... .... Ngày :. S/<Z/.........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, . Năm 2021

(ký, ghi họ tenTdong dấu nêu có)

Đông Nai, Năm 2021
//0/ PHÁT TRIỂN *

11 * 1 c ổ Ị * ).  

TTTi™ GIÁM ĐỌC

(ký, ghi họ tên, đóng đau nêu do)



..O~ZS,.. .VUIHI HI I h8nh/172.34.3.61-120211105-10:07:04]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước___________________________ Số: .5.^/2021______________ ______________ _
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Bịa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Qụồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
|DT:O2713645655 ................ ?
Địa chỉ cơ sỏ': KCN Minh Hưng“Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

.0.2213645655____________ :_________ .__________ ___________ ___ ______________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xừ lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882 ■

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 263

2 Rẻo vải 2316

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2579

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:........

Ký tên:.......................................................................... Ngày:.lỉtòĩlị'...........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3



T/ÌNH/THÀNH PHÓ BIÊN BÀN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình pbưóc số. 58/ 2021
1. Ben giao (chù nguồn (hài); Công ty TNHH C&K Vỉna

Địa chi VP: Ló E1-E2. KCN Minh Htmg-Hàn Ọuóc, xâ Minh Hưng, huyện Hớn Ọtỉàn. tinh Bình Phước 
DT.02713645655
Dịa chí co sờ: KCN Minh Hưng-Hàn Quốc. Xỉì Minh Hưng, huyện Hớn Quàn, tinh Binh Phước 
ĐT: 02713645655 .

2 Bên nhận (chủ thu gom. xận-chuyển hoặc chủ xứ lýj: TT Phút triển & Tái che phế liệu - Công ty 
TNHH Tan Phát Tài
Dịa chi văn phòng: 18A. Đồng Khới. Thiện Tân. Vĩnh Cửu, Dồng Nai DT:
0251.39715 i6 - 0251.3892882

Địa chi cơ sớ xứ lý: ISA. Đồng Khởi. Thiện Tân, Vĩnh Cừu. Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516 - 0251.3892882

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thãi CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vài 829

2 Réo vái 1540

3 Da Nhân Tạo 632

4

5

6

7

8

Tổng cộng 3001

Họ tên người nhận thay một Bên nhận:....... .o..í

Ký tén:...\z’cit^.,..............................................................Ngày :LJ

4. Bên giao. Bên iỊ.hậrr*ốS4Ịhận dã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1’3

Bình Phuờc^igày.Cỷ.dl ..thantysX/.. Năm 2021 

COnG IYINHI1O

(kỷ. ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng Naì.,ngày-..QfJ.iháng.z.|</. Nũm 2021

/.;< ’ M N< • i n . a z
,/•</, PHAI

Y . \ . ’1 _ _ __ •

(ký^Uụtv t«n>Ấ)6ng dau neuro)



iyuyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211112-11:19:39]

TỈNH/THÀNH PHỔ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước số: 2021
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina.- ■- -
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
gT:02713645655
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
ĐT- 02713645655 _ .
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516 - 0251.3892882
Địa chỉ cơ sỏ- xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 1156

2 Rẻo vải 1324

3

4 •

5

6

7

8

Tong cộng 2480

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..... .........................................................

Ký tên:............................................................................ Ngày ...........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Binh Phước, . Năm 2021

fl ViUOcWaWHO
RcwiimT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng NaiZ^^^J.^aw^/.. Năm 2021 
PUAT TRỈEN * vtu ——— 

y,y/f
' •GIÁM ĐỐC 

'Ngwum, y&ẩĩ 
(ký, ghi họ tên, đớng^dấu neirco)



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211116-10:34:42]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước số: .fậ}/2021

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Bịa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
BT:02713645655
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
OT- 02713645655 ■■
2 Bến nhận (chủ thu gom, vận chuyền hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty • >. 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chì CO’ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516 - 0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 689

2 Rẻo vài 1525

3 Da Nhân Tạo 562

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2776

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:....... ........................................................

Ký tên:............................................................................Ngày : .Ạị [//[.[. .........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngay/^Sh^^^.. Năm 2021

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

,y.............
Đồng Năm 202J.

<77 PHAT TRIEN & ytyL-sjS''''-—"
I 2 / TÁ 1
ÍOcÔNỈ^Wtì*b -----------

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)



iMtzrxvvp.n^'^y'Jyen Minn in Ihanh/172.34.3.61 -[20211117-10:25:11]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước_____________________________ số: .. w2021
1. Bên giao (chù nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT-O2713645655 ’ ...............•
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hản Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

2 Bên nhận (chủ thưgọựi, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sỏ' xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lưọng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 296

2 Rèo vải 1162

3 Da Nhân Tạo 913

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2371

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:.......................................... ................

Ký tên:........................................................................... Ngày:/ Í.ỌẴ/Ỉ.............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngày/tt^-ỉìÚHg^... Năm 2021

/OỊên giao \ A
//cọ'; oONg Ty 1A.HH ’ ỳ U

\CnaJi Hoon . ;.o7
X... &7yii yvÈx 1 

(ký, ghi họ tên^ắổhg^ầu nêu có)

Đồng Nai, . Năm 2021
! Si PHÁT TRI EN A —
ĩ /tái

C1 côj£pffrn^ận / * Ị _
--------

Mó GIÁM BỐC 
■ỊUn

(ký, ghi họ tên, đóng dau nêu do)



TAEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20211123-11:06:48]

TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước__________số:\-.^.ỵ/2021_________________________________

1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT:O2713645655
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
ĐT- 02713645655_____________ T__________ • ________ ,________________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Củu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882

3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 916

2 Rẻo vải 1142

3 Da Nhân Tạo 405

4

5

6

7 1

8

\ Tổng cộng 2463 -•

Họ tên người nhận thay mặt Bến nhận:....... ........................................................

Ký tên:............................................................................Ngày .........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đẫ thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày. J^thang. Z4- Năm 2021

WaWWX/ 

(ký, ghi họ^^^n^^leu có)

Đồng Nai, Năm 2021
TRUNG TẤM

//c/ phát tri en & V£Ỷ
( ĩ (TÁI Bểớ

—-
Đốc

(ký, ghi họ tên, đóng dâu nêu có;



I I IOU-iu:otí:U/J

TỈbíH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước______________________________ SỐ: .Ắ^/2021___________________ ___________

. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quân, tỉnh Bình Phước 

ĐT:02713645655........................ '
Địa chỉ cơ sỏ-: KCN Minh Hưng-Hàn Quô.c, xã Minh Hưng, huyện HÓĨ1 Quản, tỉnh Bình Phước

Đ.T; 02.113M5655
2 Bên nhận (chú thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài
Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Củư, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516 - 0251.3892882 .
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

ĐT: 0251.3971516- 0251.3892882 ..
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Mút dán vải 1233

2 Rèo vải 501

3 Da Nhân Tạo 530

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2264

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:.......

Ký tên:.....................................................................

........................................

.... Ngày ...............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngàvzẻíS^^>47.. Năm 2021

1 2 An \f IMCX M

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng . Năm 2021

77/ PHÁT TRIEN & ---- *
Ị S /TÁ 1
IM c H H /* 11

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi họ tên, đớngz®ff



t ^crNWAiNO'^yuyen Minn iri Inann/1 /2.34.3.01-[2U211228-09:32:47]

ịTtNH/THÀNH PHO BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước_____________________________ số: ..6a ./2021___________________ _ ___________
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
DT: 02713645655
Địa chỉ CO' sỏ" KCN Minh Hung-Han Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tính Bình Phước
ĐT: 02713645655_____________ ___________ ___ ________ ___ _________ ___________________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chì văn phòng: 18A, Đồng Khỏi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516 - 0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửư, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251,3892882__________________________ _____________________________
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Rẻo vải 933

2 Mút dán vải 682

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 1615

IHọ tên người nhận thay mặt Bên nhận:.... .............................................

Ký tên:............................................................................ Ngày :..Q/yí .(?>./. ...........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3



I A^.o-Ư».00:z/J

TiNH/THÀNH phố BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước______________________________số: .G£/ 2021_______________________________

. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Bịa chí VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
BT:0?713645655...................................
Bia chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

'Nguyễn,

2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT PhátTrỉên & Tái chế phế ỉiệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài
Địa chỉ vẫn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516 - 0251.3892882
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516 - 0251.3892882 ____ ■
3; Khối'lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyển 

giao (kg)
Ghi chú

1 Rẻo vải 712

2 Mút dán vải 1095

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 1807

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:........................ ............................

Ký tên:.............................................................................Ngày ................

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1 -3 _______

Bình Phước, ngày.Ặ^^Orịg^iĩ-- Năm 2021

<7  ̂A ■7
\ \ X V i * *4 f Ằ ,

(ký, ghi họ tên, dong"3au nếu có)

Đồng tháng -x/2- ■ Năm 2021

zv-z TRUNG
#9/ PHẤT jR!.Bcn ndhSn

1 2TÁ 1 CHỀ' PHẾ LIỆuỴ4 H
IL 1 c ô N G TYzjtHM It ———"

X*//
-—



TỈNH/THÀNH phố bìên bản bàn giao ctrcntt

Bình Phước số: ££>../2021
1. Bên giao (chủ nguồn thải); Công ty TNHH C&K Vina
Bịa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
07:02713645655 ' ì ti
Bịa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xâ Minh Hưng, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước
DT:.027ì 3645655
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài
Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT: .
0251.3971516-0251.3892882 ■ ,
Địa chỉ cơ sở xử lý: 18A, Đồng Kliôi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải
CTRCNTT chuyển 

giao (kg)
Ghi chú

1 Da Nhân Tạo 914

2 Rẻo vải 1861

3

4

5

6

7

8

Tẳng cộng 2775
-------------------- -------------- -—

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..\bỉSw..................................................

Ký tên:............................................................................ Ngày ...............

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tín ở mục 1 -3 ____

Bình Phước, ngàVịẶ&ụỊẵỹồvỊL-. Năm 2021 
w * A

\ốịjầ-'Jị-Hữ.ạỊÍ?  ị’/

(ký, ghi họ tên, đỏng dấu nếu có)

Đồng Nai, ngày.. tháng/Ịtr. ■ Năm 2021

Z^/TRUNG
Ị 777 PHẤT TRIEN ----—
Ị S TÁI CHE
U * 1 CÔNG^aốHíỢ* --- —

(^|BbhọáWnong dấu nếu có)
------------------ ĨĨIOGIÁMDÓe-------------------- J
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TỈNH/THÀNH phố biên bản bàn giao ctrcntt

Bình Phước ___________________ số: .Cy./2021____________________________
1. Bên giao (chù nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina -
Pi? KCN Minh Hung-Hàn Quốc, xẵ Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tinh Binh Phước
DT:02713645655 x
Pịf 71lCỢSỜ:.KCN Minh H™g-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quàn, tình Bình Phước
BT-ÍI2713645655_________________________ __ _____________________________________________
ì n (ĩhủ thu 8°ra’ vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triền & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài K

Địa chi văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cừu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882

- Địa chi cơ sở xừ lý: ISA, Đồng Khởi, Thiện Tàn, Vĩnh Cừu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516 - 0251.3892882

3. Khôi lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thài CTRCNTT chuyển 
giao (kg) Ghi chú

1 Rẻo vải 1623
2 Mút dán vải 664
3

4

5

6

7

8

Tổng cộng 2287

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:.... Siíỉồ^.............................................

Kýtên:.......................................................................... Ngày:

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để ké

Binh Phước, ngày Ifeaagll... Năm 2021 
%®

...........
(ký, ghi họ ten73ongiau nếu có)

ì khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Đồng Nai, ngay.z2j>..thangx/2-.. Năm 2021

y^yTRUNG iBfih^nVin 
#07 PHÁT TRIẾN & _____ ——
Ị 2 f rÁ I CHÊ' —
11X1 CÔ ------------~

(ky^g^^^gi^ong dâu nếu có) 
------------------ "PHỔGIÁMBểe------------------------
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TỈNH/THÀNH PHỐ BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước số: £.?../2021
1. Bên giao (chủ nguồn thài): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chỉ VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hưng-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
E)T:02713645655..........................
Địa chỉ cơ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
F>T: 02.713645655___________________
2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

ĐỊa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Củư, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516- 0251.3892882
Địa chỉ cơ sỏ’ xử lý: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516 - 0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghi chú

1 Giấy THẢI CÁC LOẠI 300

2 hanyoung 300

3 Giấy mặt sau 600

4 Nhựa TPƯ thải các loại 300

5

6

7

8

Tổng cộng 1500

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:......

Ký tên:...................................................................... .... Ngày .......

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1 -3

Bình Phước, ngàyổEỈ24háng. .^rNăm 2021

Bên giaov,p\

Z/Cha Ji Hook, •/

(ký, ghi hợ^táíSđộng^ếẩu nếu có)

Đồng Nại, ngày^ắ^jháng/^rflNăm 2021

/ỳ^TRUNG TÂMổến^phận
//^7 PHÁT TRlENá v^w ’
IIS■ 7Á 1 CH ế PH ----------------" "
II * 1
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TỈNH/THÀNH phố BIÊN BẢN BÀN GIAO CTRCNTT

Bình Phước______________________________số: £ộ,./2021______________________ ________
1. Bên giao (chủ nguồn thải): Công ty TNHH C&K Vina
Địa chì VP: Lô E1-E2, KCN Minh Hung-Hàn Quồc, xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 
DT'02713645655
ĐỊa chỉ CO’ sở: KCN Minh Hưng-Hàn Quôc, xã Minh Hung, huyện Hớn Quàn, tính Bình Phước

2 Bên nhận (chủ thu gom, vận chuyển hoặc chủ xử lý): TT Phát triển & Tái chế phế liệu - Công ty 
TNHH Tân Phát Tài

Địa chỉ văn phòng: 18A, Đồng Khởi, Thiện Tấn, Vĩnh Củu, Đồng Nai ĐT:
0251.3971516-0251.3892882
Địa chì cơ sở xử lý: 18A, Đồng Khỏi, Thiện Tân, Vĩnh Cửu,.Đồng Nai
ĐT: 0251.3971516-0251.3892882
3. Khối lượng CTRCNTT chuyển giao

TT Các loại chất thải CTRCNTT chuyển 
giao (kg)

Ghì chú

1 Mút dán vải 619

2 Rẻo vải 1254

3 Da Thuộc 566

4

5

6

7

8

Tong cộng 2439

Họ tên người nhận thay mặt Bên nhận:..........

Ký tên:..................................................................... .... Ngày ........

4. Bên giao, Bên nhận xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-3

Bình Phước, ngày.ẴCítháng.XẤ. Năm 2021

Bên giao

ChaJiHoon

(ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)

Đồng Nai, ngày. tháng..Năm 2021

11^7 PH ÁT ĩ R ỉ An & —
I 2TÁ l CHÉ'
II *1 CÔ^^ỶyÍHH lijj

(l^^fefet^^ong dấu nếu có)





Nưởc nhập kháu 
xC■■ (^-7^ Ngáy xuál câng ',

TlNH/THÀNH PHỎ CHỨNG Tử CHÂT THẢI NGUY HẠI
cfflNriPi-ỈỰỞC>________ _____________ ___________________ ’______________________________________________________< 06 /2021/

1 Chù nguồn Ihãi Công Ty TNHH C&K Vina__ MâsổQLCTNH _ 70 c<; • i

Oia chì van phóng Lỗ E1,E2 Khu Cóng Nghiệp Minh Hưng - Hòn Quóc, Huyộn Chơn Thành, Tinh Binh Phước ĐT 02713-6453861 6453B7

Đia chi cơ sờ________________L6 E1,E2 Khu Cống Nghlộp Minh Hưng - Hàn Quốc, Huyộn Chơn Thành, Tinh Binh Phước ĐT . 02713-645386 / 645387

2 Chóxù lyUĨNH 1 CỦNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VlẸT NAM) MồsÓQLCTNH 1-2-3-4-5-6 010 vx

Địa chí vàn phong 11 Đoán van Bơ, Phướng 13, Quân 4, TP.HỒ Chl Minh DI 028 1'3017018
Dia chí (ram trung chuyền 1 . Km7, Nguyên Thị Định, p. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HỒ Chí Minh OT (028) 38 976 001

Đi.n Chi II.-I-U trung chuyón 2 Lồ 2,23, dường sổ 7.KCN Trà Nác 2. p.Phước Thó'i, Q. ỏ Môn, TP.Cin Thơ DT 0292 3883617

Đìa chi CO' sờ xừ lý____________ l-i&n linh lộ 1Ị, xa Binh An, huyện Kiên Lương, tinh KIẾn Giong ĐT (0297) 3854 430

3 Chú xữ lỹ CTNH 2 (chù lãi sử dưng) .' (không cố) . Mâ số QlCTNH (Sỏ 0KKD/CMN0)

Địs Chì vồn phóng 07
Dia chi Cơ sò' (nơt lát sừdụng)'__________ ■________ • 07

4 Ké khai CĨNH chuyển giao (sử dong Ihém trang phu luc cho bẳng dưởi đảy nóu không ghi đù)

Số
TT Tên CTNH

Trạng (hài lồn tại
Mỏ CTNH Số lương

(kg)
Phương pháp xú' lý 
(hoôc till sừ dung) uRắn Lõng Bùn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

u Ghi l<
ĐX (Oỏ

Chái hảp phụ, vậl hệu loc, giẻ lau. vải bảo vé thối

Mục m thải có các ihành phản nguy hại

Bao bi cứng thài bấng kim loại

Chát Ihài láy nhiễm

Pin ểc-quy chí thổi

Cặn son Sơn vá véc ni thối

Cảc loai nhũ lường khác

Dung dich nước tốy rữa thải có cảc thành phần nguy hại

Vai thể dùng để mái đà qua sử dung (ví du đố mài, giấy rảp)

Xi hán co các kim loại năng hoẳc các thành phản nguy hai

Các vát héu mài dang hai thãi {cát, bỏt mài)

Mún cua. phoi bào, đẳu mẩu, gỉ (hữa. ván vá gỗ dán vun Ihải

Vát liêu xây dụng gốc Ihach cao thãi

T húy tinh lhđ>
Bui mài đẻ, mái da và cằc vật 1 lệũ khac khong chưấihành phẫn nỹũỹ’ 
hai vã kim loai
in lươt ký hiệu của phương pháp xừ lỹ đả ãp dung đối vời lừng CTNH. 
ng xử lỹ) TĐ (Thiéu đốt): HR (Hoả rán): CL (Cỏ lặp/đdng kén); c (Chó

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TC (Tản (h 
n lóp); Khác

X

X

X

X

j/tái ché), Tl-
(ghi rỏ lẻn p

(Trung hoã 
huơng pháp

160201

___ 080201—__
180102

130101

190601

080101 .

170702

070106 _

070301___

070402___

__ -070308 ,

090101 .

110701

110201

non-haz

. PT (Phản tách/ct 
); Trường hợp tải

. "JữứL .

liốl/loc/kết tủa), OH (C 
5Ờdụng (high! TSD

DX

ĐX

ĐX

DX

ĐX

ĐX

ĐX

ĐX

DX

ox

ox

DX

DX

ĐX

ĐX 
ixy hoax SH (Sinh ũoc;

Cửa khảu

Cứa xuàt kháu

5 Xuái kháu CTNH (néu có)'

So Phuong tién _______
7 Xác nhãn viác (iép nhàn dù số lương và loai CTNH như ké khai ờ muc 4

7 1 Ho tòn ngu'ớ< nhận thay mặl Chù xú' ly CTNH 1

Ký______ :____....................................... '.•■;••,■■ •___ Ngậy  .......ọ^/..4..ị
7 2 Ho lòn người nỐặrCthay mốt Chú xử ly CTNH 2 (chù tỏi sừ dụng)' (khòng có)



’AEKWANG/Nguyen Minh Tri Thanh/172.34.3.61-[20210630-09:46:55]

TÍNH/THẰNH PHỐ

<BÌNHPHƯỚC>
CHỨNG TỪ CHÁTĨHẦl NGUY HẠI

< ...05 /2021/ 70.00CMI T>

1. Chủ nguồn thải: cang Ty TNHH C&K VỊna MâsỏQlCTNH: 70 000041 T

Địa chì vản phòng : Lố E1,E2 Khu Cống Nghiệp Minh Hưng • Hàn Qũóc, Huyộn Chơn Thành, Tinh Binh Phước OT : 02713-645386/645387

Dịa chl cơ sờ; ______

2 Chù xừlỷ CTNH 1;.

Đja chi văn phòng: -

Địa chi trạm trung chuyển 1:

Đ|3 chì trạm trung chuyển 2

Dja chi cơ sờ xừ lý:

Lố E1,E2 Khu Cống Nghiệp Minh Hưng - Hàn Quóc, Huyện Chơn Thành, Tinh Binh Phước OT : 

CỔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 

11 Đoản Văn Bơ, Phường 13, Quặn 4; TP.HỒ Chl Minh 

Km7, Nguyễn ThỊ Đ|nh, p. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HỒ Chf Minh 

Lô 2.23, đường sổ 7.KCN Trà Nóc 2, P.Phước Thái, Q. Õ Môn, TP.Cẳn Thơ 

Liẽn tinh I6 11, xâ Binh An, huyện Kiỗn Lương, tlnh Kién Giang

02713-645386/645387

3. Chù xừlýCTNH 2 (chù tái sừdụng):

Oja chi vàn phòng:

OỊa chi cơ sờ (nơi tái sừ dụng):_______

4. Ké khai CTNH chuyển giao (sừ dụng thém trang phụ lục cho bàng dưới đây nếu không ghi đú)

MẫsÓQLCTNH: 1-2-3-4-5-6.010 vx

ĐT :028.73017018

ĐT .(028)38 976 001

OT 0292 3883617

■ __________ ĐT; (0297) 3854 430

MS số OLCTNH (Số ĐKKO/CMND);

ĐT:

ĐT:

(khỗng có)

# Ghi lẳn lượt ký hiệu cùa phương pháp xử lý đẫ áp đụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tảì ché); TH (Trung hoả); PT (Phản lách/chiét/lọc/kél lùa); OH (Oxy hoã). SH (Sinh hoe), 
ĐX (ĐÒng xừ lý); TĐ (Thièu đól); HR (Hoầ rắn); CL (Cỏ lập/đóng kén); c (Chôn láp); Khác (ghi rỏ tên phương pháp); Trường hợp tâi sừdụng thì ghi: TSD

Số
Tén CTNH

Trạng thẳi lòn tại

MS CTNH
Số lương 

(kg)
Phương pháp xử lý 
(hoậc tái sừ dụng) #Rắn Lỏng Bùn

1 Chất háp phu, vật liệu lọc, giẻ lau, vải báo vệ thải X 180201 ĐX

2 Mực in 1hồi có các thành phản nguy hại X 08020I
ĐX

3 Bao bl cứng thải bẳng kim loại X 180102 ĐX

4 Chốt (hải lây nhiễm X 130101 ĐX

5 Pin, ấc-quy chi Ihải X 190601 ĐX

6 Cặn sơn. Sơn và véc ni thải X
080101

ĐX

7 Các loại nhũ tưởng khác X 170702 ĐX

8 Oung dịch nưởc tảy rữa thồi cố các thảnh phẳn nguy hại X
0701 06

ĐX

9 Vật thể dùng đỉ mài đả qua sừ dụng ( vl du đả mài, giấy ráp) X 070301
DX

10 Xi hãn cố càc kim loại năng hoặc các thành phần nguy hại X
070402

ĐX

11 Các vặt liêu mài dạng hạt thải (cál, bột mải) X
070308

ĐX

12 Mún cưa. phoi bảo, đẳu mỉu, gỗ thừa, vân và gỗ dán vụn thải X
090101

ĐX

13 Vật liệu xày dựng gốc thạch cao thải X 110701 ĐX

14 Thúy tinh thải X 110201 ĐX

15
Bụi mài đé, mồi da và các vặt liệu khăc không chứa thành phấn nguy 
hại vã kim loai X non-haz ĐX

5. Xuốt khẩu CTNH (nẻu có): lợ-c > A Ỵ. / I f i 1Ĩ— Nước nhặp khẳu:...................................
só phương tiện;_____________ 9...V. .LẲ!...... _________________________ Ngày xuốt câng:.......................................

7. Xác nhân việc liếp nhàn đù sỏ lượng và loai CTNH như kè ktaffiinuP-4- / ~ / ___________

7 1 Họ tên người nhận th^y mặt £hủ xừ lỹ CTNtj 1...........Ị..............

Kỷ......  - ■ /-/I / A/1 / 7/1 3 J

Cửa khểu:.........

Cữaxuèt khểu:

Binh Phườc,

7.2 Họtốnngườinhận1haymặfChủxừlýCTNH2(chùtâisừdụng): (không cá).

Ký. ___________
6 Chù nguồn thài xác nhận 
ámụcl-4(hoặc5)

xác các thông tin

CSKVINA

@ Liénsố: 1 □-2(3 • 2SŨ • 2*0 - 2TQ- 4Q -5

8. Chùxu-lýCTNH (cuốịcú 
phương phẳp

xảc nhận đã hoàn thồnh việc xừ lý an toàn tảt cả CTNH bẳng các

jặíy......TbSnfccSl

CỐNG TỲ7
KIÊN Ọw

P.SIAHWW/?'
w

{kỷ, ghi ho lén, chufr

>21

23 -00- 2021

iuperMenđent
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TlNH/THẢNH PHỔ

<BÌNHPHƯỚC>
CHỬNG TỪ CHAT THẢI NGUY HẠI

< ...4..../2021/ 70000041.7

I.Chũ nguồn thải: MasòQLCTNH:

Đia chì vân phổng:

Cống Ty TNHH C&K yina _ _ _____ _____ _____ ..
Lô E1,E2 Khu Còng Nghiệp Minh Hưng • Hàn Quốc, Huyên Chơn Thành, Tinh 
Binh Phước

70 000041 T

Địa chi cơ sờ:____________

2. Chùxừ lý CTNH 1

Địa chì văn phởng:

Đ|a chi trạm Vung chuyền 1:

Đia chi trạm trung chuyỉn 2 .

Địa chi cơ sờ xử lý:

____________________________________________________________ ĐT :
Lô E1,E2 Khu Cõng Nghiệp Minh Hưng - Hàn Quỏc, Huyện Chơn Thành, Tinh
Binh Phước_____________ __________ _______________ _____ Đĩ :

CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIẾT NAM)

11 QoànVănBo', Phương 12, Quân 4, TP.HỒ Chl Minh

Km7, Nguyễn ThỊ ĐỊnh, p. Thạnh Mỹ Lợl, Q.2, TP.HỒ Chí Minh

Lô 2.23, đương số 7.KCN Trà Nốc 2, P.Phươc Thơi, Q. ố Môn, TP.Cằn Thơ

Llén tinh lộ 11, xa Binh An, huyện Kiên Lương, tinh Kiên Glarig

Mã số QLCTNH (Số ĐKKD/CMND):

ĐT:

 ĐT.

O2713-645386/645387

02713-645386/ 645387

M&SỐQLCTNH: 1-2-3-4-5-6.010.VX

ĐT 028 73017018

ĐT .(028)38976 001

ĐT 0292 3883617

Đĩ: (0297) 3854 430

3. Chù xử lý CTNH 2 (chù tái sù dung):

Địa chì văn phòng:

Địa chi cơ sờ (noi lái sỡ dụng):_______

4. Kô khai CTNH chuyẻn giao (sứ dụng thèm trang phụ lục cho bảng dưới đầy néu không ghi đù)

(không cố)

Số
TT Tên CTNH

Trạng thái tòn tại
Mồ CTNH

Số lượng 
(kg)

Phương phấp xừ lý 
(hoặc tái sừ dụng) #Rắn Lõng Bùn

1 Chốt hốp phụ. vât liộu lọc, glè lau, vảl bảo vệ thối X 180201 ĐX

2 Mực in thải cố câc thầnh phẳn nguy hậi X 080201 ĐX

3 Bao bl cứng thải bằng kim loại X 180102 ĐX

4 Chát thài lấy nhiễm X 130101 ĐX

5 Dàu nhớt thải X 170204 ỉụ ĐX

6 Cặn sơn. Sơn và véc ni thài X
080101

ĐX

7 Các loại nhũ tương khác X 170702 ĐX

8 Dung dịch nưởctảy nữa thải cố cảc thành phàn nguy hại X 070106 ĐX

9
Vật thè dùng đémài đă qua sử dụng (vl du đá mài, giày 
râp) X

070301 ĐX

10 XI hân cơ các kim loại nặng hoặc câc thành phàn nguy hại X 070402
ĐX

11 Các VỘI liệu mâi đang hột thải (cát, bột màl) X
070308

ĐX

12
Mùn cưa, phoi bào, đấu màu, gơ thừa, ván và gồ dán vụn 
thải X 090101 ĐX

13 Vật liệu xSy dựng gốc thạch cao thài X 110701 ĐX

14 Thủy tinh thải X 110201 ĐX

15
Bụi màl đẻ, niối da vố cốc vột liệu khàc khống chứa thốnh 
phàn nguy hại và kim loai X non-haz ĐX

# Ghi lốn lưọt ky hiệu cùa phương phàp xừ lý đă âp dụng đối vơi tưng CTNH: TC (Tận thu/tái ché); TH (Trung hoâ); PT (Phán tâch/chiềt/lộc/kềt lùa): OH (Oxy 
hoá), SH (Sinh học): ĐX (Đòng xử lỹ); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoốrán); CL(CÔ lập/đứng kẻn); c (Chồn lảp), Khác (ghi rõ tên phương pháp); Trvởng hợptéi sừ 
dụng thi ghi: TSD

5. Xuất khảu CTNH (néu có):

Sỏ phương tiện:__________

7, Xàc nhặn việc tièp nhận dù só lương và loại CTNH như kơ khai ơ mục 4

7.1. Hộ tên ngươi nhận lhay mặt ChùxữlýCTNH 1

Í~~P\ I n / 2 T~ỡ “V Nước nhập kh^u: 
Ngàyxuơt càng:

Ị<È
7.2. Họ tên ngươi nhận thay mặt Chù xừ lý CTNH 2 (chú tối SỪ dựng): (khơng có)

Ngăy

Cửa khảu:.......
Cừaxuátkhèu

Kỷ................ ..................................    Ngày........
6. Chù nguòn thải xác nhận dă thổng nhét đé kô khai chinh xác 

các thông tin ờ mục 1-4 (hoặp.5)____

.................. Binh PbỵỢẹ,- .'kíg^ỶPàdg^Nậm^ 2021

/ -. Giámổốc

8. Chù xừ lý CTNH (cuối cùng) xốc nhận đâ hoàn thành việc xừ <ỹ an toàn tốt cả CTNH bằng 
các phương phâp như kè khpụỊ

.. . KoJeomSu • ỹ
(ký, ghi họ tén, cntft/danh, đơng dấu) ______
©Llén t6:1 □ -2D >2’D4-2Td/ 2J.E)'- 4Q - 5^f

(ký, ghl họ tên, chúc

KIÊN GIANG...

13 -08- w

úperintendent
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ĩlNH/THÀNH phỏ 
<BÌNHPHƯỞC>

CHỨNG Từ CHAT thải nguy hại
.3/2021/ 70 0000-'1 T>

I.Chũ nguòn thải: Công T.y. M5s0QLCJNH: 70000041 ĩ

Đia chí vân phông:

Địa chi cơ sờ;____________

2 Chù xứ lỹ CTNH r

Địa chi văn phòng;

Địa chi trạm trung chuyển 1:

Đ|a chi trạm bung chuyến 2

Địa chĩ cơ sờ xừ lý:

L6 E1,E2 Khu Cổng Nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Huyên Chơn Thành, Ttnh 
Binh Phước__________________________J_____________ _______________________ ĐT :

Lỏ E1,E2 Khu Công Nghlép Minh Hưng - H4n Quốc, Huyện Chơn Thành, Tinh 
Binh Phươc__________________________ ĐT:

CỎNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VlẸT NAM) 

11 Đoàn van Bơ, Phường 12, Quân 4, TP.HÒ Chi Minh

Km7, Nguyền-ThỊ Đ|nh, p. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HỒ Chl Minh

Lố 2.23, đương số 7;KCN Trả Nóc 2, P.Phước Thớt, Q. ổ MOn, TP.Cẳn Thơ

Llón tint) 1611, xa Binh An, huyện Klèn Lương, tinh Kiên Giang

Mố sổ QLCTNH (Sò ĐKKO/CMND)-

ĐT:

Đĩ: 

O2713-645386/645387

O2713-645386 / 645387

Mâ số QLCTNH : 1-2-3-4-5-6.010 vx

ĐT .028.73017018

Đĩ ;(028)38 976 001

ĐT 0292 3883617

ĐT ■ (0297) 3854 430

3. Chù xứ tỷ CTNH 2 (chù tăl sứ dụng);

Địa chl vân phàng:

O|a chi cơ sử (nơl tál sứ dựng);_______

4. Kê khai CTNH chuyến giao (sừ dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đSy nêu khống ghi đú)

(không có)

Số
TT Tôn CTNH

Trang thối tòn lạt
Mâ CTNH

Sổ lương 
(kg)

Phương phẳp xứ lý 
(hoặc tối sữ dung) #Rán Lông Bủn

1 Chát hấp phụ, vật liệu lọc. gié tau, vải bẳo vệ thái X 180201 ĐX

2 Mực in thải cố các thành phấn nguy hại X 080201
ĐX

3 Bao bl cứng thái bẳng kim loại X 180102 ĐX

4 Chắt thài lẫy nhiêm X 130101 ĐX

5 Pin. âc-quy chl thải X 190601 ĐX

6 Cặn sơn. Son và vèc ni thái X 080101
ĐX

7 Cẳc toại nhũ lường khác X 170702 ĐX

8 Dung dịch nước tảy rữa thải có các thành phản nguy hại X 070106
ĐX

9
Vật thơ dùng đé mái đâ qua sứ dụng (vl dụ đá mồi, giây 
ráp) X

070301
ĐX

10 XI hần có các kim loại nặng hoặc các thành phàn nguy hại X 070402
ĐX

11 Câc vật liệu mài dạng hạt thổi (cát, bột mài) X
070308

ĐX

12
Mùn cưa, phoi bâo, đâu mâu. gố thừa, vân vầ gò dấn vụn 
thái X

090101
ĐX

13 Vặt liệu xây dựng gốc thạch cao thải X 110701 ĐX

14 Thúy tinh thâi X 110201 ĐX

15
Bụl mâi dồ, mâi da và câc vâl liộu khác không chữa thành 
phản nguy hại và kim loại X non-haz £>x

# Ghi lẳn lượt kỹ hiệu cùa phương phấp xừ lý dâ âp dụng đối vói từng CTNH: TC (Tận thu/tól ché); TH (Trung hoồ); PT (Phăn tách/chiéưlọc/kél tủa): OH (Oxy hoà): 
SH (Sinh học); ĐX (Đồng xừ lý); TĐ (Thiêu đổl); HR (Hoà rắn); CL (CO lặp/đúng kền); c (Chỗn lẳp); Khâc (ghi cô lèn phương phâp); Trường họp tải sừ dụng thi 
ghl: TSD

5. Xuẳl khảu CĨNH (néu có);

só phương liện:__________

7. Xác nhẠn việc ti ép nhận đù só tượng và loại CTNH như kè khai ờ mực 4

Nước nhặp khổu: 

Ngày xuăt cáng

Cửa khảu:.........

cữa xuẳt khâu

7.1. Ho tên người nhặn thay mật Chủ xử lý CTNH 1......  ,n^uỵíxì...v.ổ/h....ư.a.M.

Xý............................................................. ..........Ngày ...■iU./.4/.5>0-2í'

7.2. Họ lèn người nhJMhay Wt’Chiijcir lý CTNH 2 (chù tái sữ đụng); (không có)....................2Ký.............. .......................................................................Ngày.............
6. Chủ nguònÓhảỊẮâcThhận dă ihốngYihátđé^kê khai chinh xác 
cốc thống IỊiVo£Ộfụ£l-4 (hoặc 5) x'VAk

(kỷ, ghl hp lèn, chức danh, dóng dảu) 
©Uỉns6:lD-2O. 2JŨ - 2?o- 2’

9. Chú xử lý CTNH (cuồi cùng) xảc nhận đ8 hoàn Ihành việc xử lỷ an toàn tẳt cẩ CTNH bằng 

céc phương phốp

.KIÊN GIAI

(kỷ, ghi hp tén, chwSl

^/TííCHàịMHÌáHls®

'ịỊỉfwnạ
luperintendent

16 -08- 2021



■4

2. Chú xừlý CTNH 1 ...

TlNH/THÀNH phố 
<B/A7H PHƯỞC>

CHỨNG Tử CHÁT THẢI NGUY HẠI
< ...02/2021/ 70.0000-;; T>

■Ị Chù nguồn thải: C&K Vina Mă số QLCTNH: 70 000041 T

Địa chi vỗn phóng : Lỡ E1,E2 Khu Công Nghiộp Minh Hưng - Hàn Quốc, Huyộn Chơn Thành Tinh Binh Phưác OT ■ 02713-645386 764 5387

Dja chlcơsớ:______________ L6,Ẹ1,E2(Khu Cóng Nghiệp Minh Hưng ■ Hàn Quỏc, Huyện Chơn Thành, Tinh Binh Phưác OT : 02713-645386 7 645387

CỔNƠÍY TNHH SIAM CITY CEMENT (V|ẸT NAM)

1Í Đoàn Vân Bơ, Phường 13, Quận 4, TP.HỒ Chl Minh

Km7, Nguyỉn ThỊ Ojnh, p. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HỒ Chí Minh

LO 2.23, đường só 7.KCN Trà Nóc 2, P.Phước Thái, Q. ố Mỗn, TP.Càn Thơ

Liên tinh lộ 11, xâ Binh An, huyộn KI6n Lương, tinh Kiên Giang

(không có)

Oịachlvăn phòng:

Địa chi trạm Irung chuyển 1;

Địa chi trạm trung chuyẻn 2' 

gia chi cơsờxừ tỳ:

3. Chữ xừ lý CTNH 2 (chù tái sứ dụng);

Địa chì văn phòng :

Oia chì cơ sờ (nơi lái sừ dụng);_______

4. Kẻ khai CTNH chuyẻn giao (sừ dụng thèm trang phụ lục cho bảng dưới đồy néu không ghi đù)

MảsÓQLCTNH: 1-2-3-4-S-6.010 vx

„ ĐT 028,73017018

ĐT :(028) 38 976 001

ĐT 0292 3883617

_________________ OT : (0297) 3854 430 

Mẫ só QLCTNH (Số ĐKKD/CMND).

OT-

ĐT:

77 Ghl làn lượt ký hiệu của phương pháp xừ lý đá áp dụng đối vởi từng CTNH: TC {Tận Ihú/tái ché); TH (Trung hoà); PT(Phân tách/chiét/loc/kết lúa); OH (òxy hoã), SH (Sinh hoc). 
OX (OỈng xừ lỳ); TO (Thiêu đỏl), HR (Hoá răn); CL (Có lặp/đỏng kồn); c (Chốn lắp); Khác (ghi rỗ tẻn phương pháp); Trường hợp tái sừ dụng thi ghi: TSO

Sỏ
Tẻn CTNH

Trạng thái tồn tại

Mâ CTNH
Số lượng 

(kg)
Phương pháp xứ lỹ 
(hoặc tài sừdụng)#Rắn Lồng Bùn

1 Chải háp phụ. vật liệu lọc, giả lau, vải bảo vệ thái X 180201 ĐX

2 Mực in thài cố các thành phằn nguy hại X
080201

ĐX

3 Bao bì cứng thải băng kim loại X 180102 ĐX .

4 Chái thài lây nhiỄm X 130101 ĐX

5 Pin, ắc-quy chi thải X 190601 ĐX

6 Cặn sơn. Sơn vá véc ni thãi X
080101

ĐX

7 Các loại nhũ tường khốc X 170702 ĐX

e Dung dịch nước tểy rừa thài cỏ các thành phản nguy hại X
070106

ĐX

9 Vậl thể dùng đè mái đá qua sừ dụng (ví dụ đá mài, giấy ráp) X
070301

ĐX

10 Xì hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phàn nguy hại X
070402

ĐX

11 Các vật liệu mái dạng hat thải ( cát, bột mồi) X
070308

ĐX

12 Mùn cưa, phoi bào, đàu mảu, gỏ thừa, ván và gỗ dán vụn thải X
090101

ĐX

13 VẠt liệu xây dựng gốc thạch cao thài X 110701 ĐX

14 Thủy tinh thải X 110201 ĐX

15
Bụi mài đố, mài da và các vặt liệu khấc khdng chứa thành phản nguy 
hai và kim loai X non-haz ĐX

5. Xuất khẳu CTNH (nếu có)- __ Nước nhậpkhảu:

só phương tiện:_______________ Ạ.y. /— 'f Ngày xuảt căng:...

7. Xác nhàn việc tiếp nhận đù só lương và loai CTNH như kẽ khai ờ mục 4

7 1 Họ lèn người nhện thay mặt ChũxừlỹCĨNH 1

Ký—..... ............................................... ■■■•■•N8ày
7.2. Họ tên n<fười nhặn thay mật Chù xử lý CTNH 2 (chù tối sừ dụng); (không có)..............................................

Ký............... . .......................................  ..,^-^rr?^Nqèy
6. Chù nguồn thải xác nhận đâ ' '
ờ mục 1-4 (hoặc 5)

Cừa khẳu;.........

Cửa xuẳt khén:.

rHoo Jung

Binh Phước, Ncmỳy$.Tháng..^Năm 2021 s 

w'®ẻNẨTYWH

h xác các thông tin

■C&KVINA

8. ChùxừlỹCTNH (cuối cùng) xác nhặn đă hoàn thành việc xư lỷ an toàn tất cả CTNH bẳngcâc 
phương pháp như kê khjáìaJíỢcỂ5j.

^Ạrấmiệmhứuh^^ị siẦMCỊĩỷcđt

. KIÊN GIAI >021

10-08-2021

@ Lién số M □ . 20 - 2sa . 2s'ũ . 2tŨ - 4Q -
(ký, ghi họ lén, chứraqiỊl Superintendent



i'AEKWZXi'jư/kc nu"y '10,1 1• . - ------- J

TÍNH/THÁNH PHỒ

<BÌNH PHƯỚC>
CHỨNG TỪ CHAT thài nguy hại

<. 01 /2021/ ■'<;

1 Chù nguồn thài' cỏng Ty TNHHC&K Vma MSsốOLCTNH 70 00'16-

pia chi văn phồng Lô E1,E2 Khu Công Nghiệp Minh Hu-ng - Hàn Quốc, Huyỗn Chơn Thành, Tỉnh Binh Phươc ĐT ■ 02713-645306/645387

Q|3 chi cơ sớ:____________

2 c.núxù lýCTNH 1
Đìa chí vản phồng

Dia chi tram trung chuyẻn 1

Ria chí trạm trung chuyỡn 2

Dĩa chi cơ sir xừ lỹ'

Lỗ E1.E2 Khu Cõng Nghiệp Minh Hưng • Hán Quốc, Huyện Chơn Thành, Tinh Binh Phước ĐT 

CÕNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VlệT NAM) 

11 Đoàn Vàn Bơ, Phương 12, Quận 4, TP.HÒ Chi Minh 

Km7, Nguyên Th| Đjnh, p. Thạnh Mỳ Lợi, Q.2, TP.H6 Chl Minh

Lô 2.23, đường só 7.KCN Trà Nóc 2. P.Phươc Thơi, Q. ó Mỏn, TP.Cẳn TI1Ơ 

Liên tinh lộ 11, xS Binh An, huyện KỈẾn lương, tỉnh Kiên Giang 

(không cố)

02713-645386 / 645387

MàsốQLCTNH' 1-2-3-4-5-6 010VX

028 73017018Dĩ

ĐT

ĐT

ĐT

(028)38 976 001 

0292 3883517

(0297) 3854 430

3 Chú xứ lý CTNH 2 (chú tái sú dụng).

Đia chi vân phòng

Đị3 chì cơ sá (nơi tái SỪ dụng)

4 Ké khai CTNH chuyển giao (sừ dung (hém Irang phu lucthơ bảng dưới đảy nếu không ghi ơú)

Mả số QLCTNH (Số OKKD/CMNO)

ĐT

ĐT ■

II Ghi lần lươl kỹ hièu của phương pháp xữ lý đã ốp dung đối VỜI lững CTNH. TC (Tận thu/lãi chế). TH (Trung hoà), PT (Phân lách/chiẻl/loc/kél lùa), OH (Oxy hoa) 
ĐX (Đỏng xứ lý). TĐ (Thiêu đói); HR (Hoă ràn); CL (Cò lập/đổng kén); c (Chôn láp). Khăc(ghi rỏ tên phương phảp); Trường hợptẳi sử dung thi ghi TSD

■ sổ
TT Tèn CTNH

Trạng (hăi tồn tại
MẳCTNH

s6 lương
(kg)

Phương pháp xứ lý 
(hoặc tái sù' dung) u

Rẳn Lổng Bùn

1 Chái hấp phụ, vốt liêu lọc, gié lau, vái bảo vệ Ihãi X 180201 -Auẳ DX

2 Mực in thài cò các thầnh phin nguy hại

X

X

X

X 0RO201
ĐX

3 Sao bl cứng thái bàng kim loại 180102

130101

ox

4 Chải thái láy nhiễm DX

5 Pin. ầc-quy chi thái 190801 ĐX

6 Cặn sơn. Sơn và véc ni thãi X
080101

ĐX

7 Các loai nhũ tưởng khấc X 170702 ĐX

8 Dung dich nườc tầy rùa thải cócàc thành phản nguy hại 

Vát thề đúng ơả mãi đã qua sứ dung ( vi du đá mái, giẳy ràp) 

Xi hán có các kim loai năng hoăc cốc thảnh phản nguy hại 

Các vãi lièu mài dạng hat thải (cát, bột mài)

X

X

X

X

X

-................-

Ọ7Q1Ọ6 

070301 .

..070402

Q70308.

ox

9 DX

10 ĐX

11 ĐX

12 Mùn cưa, phoi bào, đầu mảu, gỉ Ihừa, vãn vá gỏ dàn vun thắi
090101

ĐX

13 Vật liêu xây dựng gốc thạch cao thải X 110701 DX

14 Thúy tinh thài X

X

— . ....
110201 ĐX

15
Bụi mái ơé. mãi da và các vật liệu khác không chứa thồnh phấn nguy 
hai và kim loai

non-haz ĐX

5 Xuát kháu CTNH (nẻụsó) . f, Nước nhập khắu
^ốphuơns_tỊện_J^^_____________ Ngày xuẳt câng

7 Xác nhăn viẽc lióp nhăn dùsólươnq và loai CTNH nhưkéj^ai ờmuc

7 1 Họ lẻn người nhặn thay fí\»Chù xử ly CTNH 1 / /c^*\
,Ký.

7 2 Họ lẻn người nhận thay mặt Chù xứ ly CTNH 2 (chù tái sừ dụng)' (không có) 

......................... . 
yỷịdp^mfianreTtAjftiai jbinh xâc căc thống tin

/2

gỹ-.;- - .................■
6 Chù nguon Ihài xốc nhậi 
ớniuc 1-4 (hoặc 5) Z

)áy

Binh Phưử<

àc&K VINAGiám Đốc

____________________________ MrHoo Jung_________ /
@ Lién sẠ • 1Q «2Q • 2SD 2rD ?□- 4D-SQ

Cửa khấu 

Cửa xuát khâu.

8 Chu xừ lý CTNH (cuối cùng) xác nhận đẳ hoần thành việc xừ lỹ an toán lảt cà CTNH bòng các 

phương pMftnlftji Eệj&ai ở mục 4

.. ..Năm 2021
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Ị I IN14/ 1 hanh pho 
ì 'BĨNH PHƯỚC

CHỬNG TỪ CHÁT THẦÌ NGUY HẠI
Số:........... S........ /2021/70.00004 l.T

rCĨĨìTnguồn thài: CÔNG TY TNHHC&K V1NA Mã số QLCTNH: 70.000041.T
Địa chi vãn phòng: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hung-Hàn Quốc. Huyện Chơn Thành. Tinh Bình Phước Điện thoại:02513836421 
Địa chi cơ sò: Lô E1 ,E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành. Tinh Bỉnh Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. Chù xir lý CTNH 1: Công ty TNHH Tài Tiến
Oịa chì văn phòng: F228, đường Vò Thị Sáu, p. Thống Nhất. Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
E)ịa chỉ cơ sờ/đại lý: âp Nhân Hòa, xà Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai

MăsốQLCTNH: 3-4-5-6.045.VX
Điện thoại: 025) 3.940188
Điện thoại: 02516.294986

4. Kê khai CTNH chuyên giao (sử dựng thêm trang phụ lực cho bàng dưới đây nếu không ghi đù)

Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xù lý đà áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung loà); PT(Phân tách/chiêt/lọc/kêi Ilia): oil; 
(Oxy hoá): SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); c (Chôn lấp): SC (Sơ chế): Khác (ghi rò lén phương; 
pháp). Ị

SỐTT Tên CTNH Trạng thái tồn tại MàCTNH Số lượng 
(kg)

Phương pháp xứ lý1"'

Ran Lòng Bùn
01 Bao bì cứng bằng kiinloại nhiễm thành phần nguy 

hại (thùng phuy sắt 200L tó nắp) ■ • •
X 18 0102 TÀY RỬA TÁI CHẼ ...

03 Bao bỉ cứng bang kim loại nhiễm thành phần nguỹ 
hại (thùng sắt 60L có nắp. thùng thiếc 20L có nắp)

X • 18 01 02 ■ TÁY RỮA TÁI CHÈ '

.04 Bao bì cứng bằng nhựa nhiềm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, phuy. can. xô bằng nhựa có nấp)

X 180103 TÂY RỬA TÁI CHÉ

05 Bóng đèn huỳnh quang thải X 16 0106 SC, HR. c

06 Hộp mực in thài X 08 02 04 TĐ. HR

07 Rác thài y tế . . X 130101 ĐX

5. Xuất khấu CTNH (nếu có): • . . . . Nước nhập khẩu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cừa khẩu nhập
Sô hiệu phương tiện:...'Ơ.GU.3Z.Èổ. . . . Ngày xuât càng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cửa khâu xuất:. . . .

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ờ mục 4

7. ì. Họ tên người nhận thay mặt chù xử lý CTNH 1: •Uvx. . . . . . Ký:

7.2. Họ tên người nhận thay mật chù xừ lý CTNH 2: Ký:. . . . . . . . . . . Ngày:

6. Chù nguồn thài xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các 
thông tin ờ mục 1 -4 (hoặc i) (| A

BÌNH PHƯỚC,ngàyíA.O.. . . . . tháng Z/1. . . . . . năm 2021

8. Chù xừ lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đà hoàn thành việc xử lỵ an loàn lâí 
cà CTNH bằng các phương pháp nlurktjdwLojniic 4 

Trảng Boijị^ig$ <7 nám 2021

ẩa '^uểc
i ho tên. chức danh, đóns dâ

X/CHI nhAnhXQ. 
ọ/ NHÃ MÁY XỬ LÝ 

^/CHẤTTHẨi NGUYHẠI VaVt

í ICHÁTTHỈIRẢNSKHHOAT

í A TÁI TIẾ

7(1L’.en sô: !□ - 2D 2SŨ - 2TŨ - 3Ũ - 3SŨ - 3TO - 4Ũ - 5



1 AbKVVẠl'^-.................
.7---------------------------------------------------------------------------- -- ---- . ______________________________________

tInh/titảnh phó chúng từ chất thái nguy hại
BÌNH PHƯỚC ________ _________ __________ ____ Số: 6.............../2021/70.000041.T
1. CĨ1Ù nguồn thải: CÔNG TY TNHH C&K VINA —~~t Mã số QLCTNH: 70.000041 .T
Địa chi ván phòng: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bỉnh Phước Điện thoạì:02513836421
Địa chí cơ sớ: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành, Tình Bình Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. Chù xử lý CTNH 1: Công ty TNHH Tàí Tiến r Mà số QLCTNH: 3-4-5-6.045. vx
Địa chi văn phòng: F228, đường Vồ Thị Sáu, p. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 02513.940188
Địa chỉ cơ sở/đại lý: âp Nhân Hòa, xà Tây Hòa, Tràng Bom, Đồng Nai Điện thoại: 02516.294986

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bâng dưới đây nếu không ghi đù)

SỐTT TẻnCTNH Trạng thái tồn tại Mà CTNH Số lượng
(kg)

Phương pháp xù lý

Rắn Lỏng . Bùn
01 Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 

hại (thùng phuy sắt 200L có nắp)
X 180102 TÁY RỬA TÁI CHÊ

03 Bao bi cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng sẳt 60L có nắp, thùng thiếc 20L có nắp)

X 180102 TÂY RỬA TÁI CHẺ

04 Bao bỉ cứng bang nhựa nhiễm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, phuy, can, xô bằng nhựa có nắp)

X 180103 - TÀY RỬA TÁI CHE

05 Bóng đèn huỳnh quang thài X 160106
s'"

sc, HR.C

06 Hộp mực in thài X 08 02 04 s"" TĐ, HR

07 Rác thài y tế X 130101 S' ĐX

Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xừ lý đà áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/clìiết/lọc/kết lúa): oi l 
(Oxy hoá): SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đống kén); c (Chôn lấp); sc (Sơ chế): Khác (ghi rò lên phương 
pháp).

5. Xuất khấu CTNH (nếu có):. . . . . . . . . . . Nước nhập khẩu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cửa khẩu nhập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số hiệu phương tiện:...6.QM.9Ẵ(>.3. . . . . Ngày xuất cảng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cửa khẩu xuất:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mật chủ xừ lý CTNH 1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ------------------------------------------------------------- ------------ —--------- - ------------------------------------------ ---------- ----------- ---------- ----------------------------- —------------------ "1
7.2. Họ tên người nhận thay mặt chủ xử lý CTNH 2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Chù nguồn thài xác nhận dà thống nhất để kê khai chính xác cốc 
thông tin ờ mục 1-4 (hoặc 5)

BÌNH PHƯỚC,ngày tháng Ẳ.Q năm 2021

8. Chù xừ lý CTNH (cuối đùng) xác nhận dà hoàn thành việc xừ lý an toàn tài 
cà CTNH bằng các phương pháp như kê khai ở mục 4 

Tràng Bom, ngà

'i'X CON
TÀ I TIE

NHÁNH
oỴnhà máy Xử Lý 

ặ/CHÃTIHẲỈNGUYHẠIVÀtỉ 
5 CIIÁÌĩKẲyRÁKSINBHOẠT

năm 2021

(ký, ghi họ tến, chức danh, đóng dấu) (ký, ghi họ tên, chưc danh, đóng dấu)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ký, ghi họ tến, chức danh, đóng dâu) 
’ũ.iênso:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lũ -2Ũ 2SD-2TŨ-3Ũ- 3SŨ-3TŨ-4Ũ-5EÍ



Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xừ lý đà áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà): PT (Phân tách/chiết/lọc/kết lua): 011 
(Oxy hoá): SH (Sinh học): ĐX (Đồng xừ lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); c (Chôn lấp); sc (Sơ chè); Khác (ghi rõ lèn phương J 
pháp).

TÌNH/THÀNH phó chứng từ chát thải nguy hại
.BÌNH PHƯỚC Số: 5............... /2021 /70.000041.T
1. Chủ nguồn thãi: CÔNG TY TNHH C&K VINA , Mà số QLCTNH: 70.000041 .T
Địa chì vãn phòng: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc. Huyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước Điện thoại:02513836421
Địa chì cơ sở: Lò E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc. Huyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. ChùxửlýCTNH LCôngtyTNHHTàiTicn , ; MàsốQLCTNH: 3-4-5-6.045.VX
Địa chì văn phòng: F228. đường Vò Thị Sáu, p. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 02513.940188
Địa chi cơ sờ/đại lý: âp Nhân Hòa, xà Tây Hòa, Tràng Bom, Đong Nai Điện thoại: 02516.294986

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không ghi đù)

SỐTT Tên CTNH Trạng thái tồn tại MàCTNH Số lượng 
(kg)

Phương pháp xừ lý1 ■'

Rắn Lòng Bùn

01 Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng plniy sắt 200L có nắp)

X . 18 0102 TÁY RỬA TÁI CHÉ

03 Bao bi cứng bằng kìm íoại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng sắt 60L có nắp, thùng thiếc 20L có nấp)

X 180102 TÁY RỪA TÁI CHÉ

04 Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, phuy, can, xô bằng nhựa có nẳp)

X 180103 TÂY RỬA TÁI CHÉ

05 Bóng đèn huỳnh quang thài X 1601 06 SC, HR, C

06 Hộp mực in thãi X 0802 04 Tự HR

07 Rác thài y tế X 130101 ĐX

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có):. . . . . . . . . . . Nước nhập khẩu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cừa khẩu nhập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số hiệu phương tiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày xuất càng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cừa khẩu xuất:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.

7. Xác nhận việc tiếp nhận đù số lượng và loại CTNH như kê khai ỏ' mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt chủ xừ lý CTNH 1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chù xử lý CTNH 2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . .Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I ___’ ** ' _______________________ ___________ ỉ
6. Chù nguồn thài xác nhận đà thống nhất để kê khai chính xác các 
thông till ờ mục 1-4 (hoặc 5) . Ạ
J~ BÌNH PHỪỚC.ngàyyịư^... tháng „4. . . . . năm 2021

^CÒNCỈYTHilHƯM

(ký. ghi họ tên. chức danh, đóng dấu)

8. Chù xù lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đà hoàn thành việc xử lý an loàn lài « 
cả CTNH bằng các phương pháp như kè khai ờ mục 4 .

Trang ...tháng. <?.. . . . . . . nám 2021

?.HI nhAnhvcvN 
Z/U7 NHÀ MÁY XỬ LÝ 
// </OiATTHA! ỉpUYHẠI vAU 

iLldfAHHAfRiNSMiHOAT/? j

(ký, ghi họ tên. chức danh, đóng đấu) /_ _ _ _
kiênsố: !□ -2Ũ 2SD-2TD-3D-3SD-3TD-4D-5IZ_____



I ẠttxvvM' '

TỈNH/THÀNH phố chúng tù’ chất thẩỉ nguy hại
BÌNH PHƯỚC ~ Số: 4................/2021/70.00004 l.T
TTChíííguồn thài: CÔNG TY TNHH C&K VINA Mã số QLCTNH: 70.000041.T
Địa chi văn phòng: Lô ELE2 Khu Công Nghiệp Minh Hirng-Hàn Quốc.. Huyện Chơn Thành. Tinh Bình Phước Điện thoại:02513836421 
Địa chỉ co sờ: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chon Thành, Tình Bình Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. Chủ xừlýCTNH L.CôngtyTNHHTàỉTỉến ' MàsốQLCTNH: 3-4-5-6.045. vx
Địa chi vãn phòng: F228, đường Vò Thị Sáu, p. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 02513.940188
Địa chi cơ sở/đại lý: âp Nhân Hòa, xà Tây Hòa, Tràng Bom, Đồng Nai Điện thoại: 02516.294986

4. Kê khai CTNH chuyên giao ($ừ dụng thêm trang phụ lục cho bàng dưới đây nếu không ghi đủ)

SỐTĨ TênCTNH Trạng thái tồn tại MãCTNH Số lượng 
(kg)

Phương pháp xử lý

Rắn Lỏng Bùn

0! Bao bì cứng bẳng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (tilling phuy sắt 200L có nắp)

X 18 01 02 'S''”'' TÁY RỬA TÁI CHẾ

03- ■ ■Bao bi cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng sắt 60L có nắp, thùng thiếc 20L có nắp)

X 18 0102 TẢY RỪA TÁI CHÉ

04 Bao bi cứng bẳng nhựa nhiễm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, phuy, can. xô bằng nhựa có nắp)

X 180103 TÂY RỬA TÁI CHÈ

05 Bóng đèn huỳnh quang thài X 16 0106 SC.HR.C

06 Hộp mực in thài X 08 02 04 TĐ,HR

07 Rác thài y tế X 130101 ĐX

l*' Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xừ lý đà áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiếl/lọc/kếl tủa); OH 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xừ lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); SC (Sơ chế): Khác (ghi rò tên phương 
pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có):. . . . . . . . . . . Nước nhập khẩu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cửa khẩu nhập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số hiệu phương tiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày xuất càng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Của khẩu xuất:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. Xác nhận việc tiếp nhận dù sổ lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt chù xử lý CTNH 1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chù xử lý CTNH 2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . . . . Ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Chù nguồn thải xác nhận đã thống nhất đề kê khai chính xác các 
thòng tin ở mục 1-4 (hoặc 5) q 1 __ _

BÌNH PHƯỚC,ngày ...6. . . . . . năm 2021

yCỎNG W'HHO

(ký. ghi họ tên, chúc danh, đóng dấu)
“Liênsố: lũ - 2Ũ 2u

8. Chù xử lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đà hoàn thành việc xữ lý ao (oàn (ill ! 
cà CTNH bằng các phương pháp như kê Mai ờ mỊIC 4

Tran&d^^^S§^zị.....tháng..C7.. . . . . nàm 2021
CHI NHAnhVQ^ 

( ự/ NHÀ Máy Xử Lý 
115/ClfẤ™ NGW HẠI VÀ) X n 

1 * V^TTHÂIRÁNSÍÌK líOAT 1 
\uA CONGTYTNHH // /7 
\Atai

writing

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ký, glìi họ tên, chúc danh, đông dấu) /_ _ _ _ _ j 
;□ - 2TEI - 3Ũ - 3SŨ - 3TEJ-4D - 50"_______ 1



TĨNpƯTHÀNH phố 
BÌNH PHƯỚC 
ĩTcĩữTngưồn thài: CÔNG TY TNHH C&K V1NA " Mã số QLCTNH: 70.00004l.T
Địa chi vãn phòng: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chon Thành, Tinh Bình Phước Điện thoại:02513836421 
Địa chi cơ sỏ': Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chon Thành, Tình Bình Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. Chù xử lý CTNH 1; Công ty TNHH Tài Tiến
Địa chi văn phòng: F228, đường Vò Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
Địa chỉ cơ sở/đại lý: âp Nhân Hòa, xẫ Tây Hòa, Trảng Bom, Đong Nai

CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Số:..... .3........./2021/70.000041.T

MàsốQLCTNH: 3-4-5-6.045.vx
Điện thoại: 02513.940188
Điện thoại: 02516.294986

4. Kè khai CTNH chuyền giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bàng dưới đây nếu không ghi đủ)

SỐTT Tên CTNH Trạng thái tồn tại MàCTNH Số lượng
(kg)

Phương pháp xừ lý ’

Rắn Lòng Bùn

01 Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng phuy sắt’200L có nắp)

X 18 0102 (7^ TÁY RỬA TÁI CHẺ

03 Bao bì cứng’bang kim loại nhìềm thành phần nguy 
hại (thùng sắt 60L có nắp, thùng thiếc 20L có nắp)

X - 18 0102 TÁY RỬA TÁI CHÉ

04 Bao bì cứng bang nhựa nhiễm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, phuy, can, xô bằng nhựa có nắp)

X 180103 TÃY-RỬA TĂ1 CHÉ

05 Bóng đèn huỳnh quang thải X 16 0106 SC,HR,C

06 Hộp mực in thài X 08 02 04 TĐ, HR

07 Rác thài y tế x 130101 ĐX

(í) Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/táỉ chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kếl lùa); 011 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xữ lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); c (Chôn lấp); sc (Sơ chế); Khác (ghi rò tên phương 
pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có): 
Số hiệu phương tiện:. . . . . . . . . .

Nước nhập khẩu:
Ngày xuất cảng:. . . . .

. . . . Cửa khẩu nhập
,Cừa khẩu xuất:. . . .

7. Xác nhận việc tiêp nhận dù số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt chù xử lý CTNH RÌ^Ngày:...

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chủ xử lý CTNH 2:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký:. . . . . . . . Ngày:. . . .

6. Chi) nguồn thải xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các 
thông tin ở mục 1 -4 (hoặc 5) M „

BÌNH PHỪỚC,)iga^4^ tháng^ 

2T
8. Chù xử lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đà hoàn thành việc xử lý an loàn lài 
cà CĨNH bằng các phương pháp như kê khai ờ mục 4

Trâng Bom, ngày' . . . . tháng, . . . . . . năm 2021

[YĩNHH

f. năm 2021

WFiinig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (ký, ghi họ tên, chức danh. dỏỊng dấu)
Liên số: J

,/^7CHI NHÁNHXQ 
ựyNHÁ MÂY XỬ LÝ 

feyCHÃ n HÃI NGUY HAI VàỴx 
'1? ícilÀĨ THÃI HÁN

C0NGTYTNHM
TẢ I TIÊN

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ẳ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
!□ - 20 2SO - 2TD - 3Ũ - 3SŨ - 3TD - 4Ũ - 50" '1



1 AbKW/Al'4'J'L-c ' ,v,|y ' ■ I-M.----------------------------J

TÌNH/THÀNH phố chửng từchấtthảỉ nguy hại
BÌNH PHƯỚC Số: ..2.............../2021/70.00004 l.T
TTChunguon thải: CÔNG TY TNHH C&K VINA ~~ Măsố QLCTNH: 70.00004 lĩ
Địa chì vãn phòng: Lô E1.E2 Khu Còng Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước Điện thoại :02513836421
Địa chỉ cơ sở: Lô E1.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành. Tỉnh Bình Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. Chù xử lý CTNH 1: Công ty TNỈ1H Tài Tiến
Địa ch í văn phòng: F228, đường Vò Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Địa chỉ cơ sờ/đại lý: âp Nhân Hòa, xà Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai

MàsốQLCTNH: 3-4-5-6.045. vx
Điện thoại: 02513.940188
Điẹn thoại: 02516.294986

4. Kẻ khai CTNH chuyejLgjao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bàng dưới đây nếu không ghi đủ).

SỐTT Tên CTNH Trạng thái tồn tại Mà CTNH Số lượng 
(kg)

Phương pháp xử lý1:1

Rắn Lòng Bùn

01 Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phẩn nguy 
hại (thùng phiiy sắt 200L có nắp)

X 18 01 02 TÀY RỬA TÁI CHÉ

03 Bao bì cứng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng sắt 60L có nắp, thùng thiếc 20L có nắp)

X 1801 02 Ẩ.ỸỒ
TÀY RỪA TÁI CHÉ

04 Baơ bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại 
(các loại thùng, pluiy, can, xô bằng nhựa có nắp)

X 180103 TÂYRỪA TÁI CHÉ

05 Bóng đèn huỳnh quang thài X 16 0106 sạ HR. c

06 Hộp mực in thài X 08 02 04 TĐ, HR

07 Rác thài y tế X 130101 ĐX

(S) Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xử lý đà áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà): PT (Phàn tách/chiếưlọc/kết (lìa): OI 1 
(Oxy lioá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); c (Chôn lấp): sc (Sơ chế); Khác (ghi rò tên phương 
pháp).

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có): 
So hiệu phương tiện:. . . . . . . . . .

Nước nhập khẩu:
Ngày xuất càng:. . . . .

. . . . . Cửa khẩu nhập 
Cửa khẩu xuất:. . .

7. Xác nhận việc tiếp nhận đù số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt chừ xử lý CTNH ỉ: Ký: -Ngày:

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chủ xử lý CTNH 2: Ký:. . . . . . . . . . . Ngày:

6. Chủ nguồn thài xác nhận đà thống nhất để kê khai chính xác các 
thòng tin ờ mục 1 -4 (hoặc 5) p.

BÌNH PHƯỚC,ngày, U-tháiia..

C/>̂
/cỏNGIYTNHHỴ

C&KVINa/

năm 2021

8. Chù xử lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đà hoàn thành việc xử lý an toàn lài 
cà CTNH bang các phương pháp như kệ khai ờ mục 4

NHẮNrr\cr\
II5ft N.HÀMẤYXỬLÝ\C*V 
//™Àl NGUY HAI vả)%'
Il * I ^ÃTTHÀI RÁMNH ỈIOAT) ỉ,

nà 111 2021

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
'Liên sổ: ]

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
1D - 2D 2SD - 2TD - 3D - 3SD - 3TD -40 - 50^



TÌNH/THÀNH phó 
Bình phước

chứng Từ chất thải nguy hại 
Số:.1................. /2021/70.000041.T

1. Chù nguồn (hải: CÔNG TY TNHH C&K VINÃ Mà số QLCTNH: 70.00004l.T7———————
Địa chi văn phòng: Lô EI.E2 Khu Công Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Binh Phước Điện thoại:02513836421 
Địa ch ì co sở: Lô E1.E2 Khu Còng Nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Điện thoại: (0251) 3836 421

2. Chù xử lý CTNH 1: Công ty TNHH Tài Tiến
Địa chỉ văn phòng: F228, đường Vò Thị Sậu, p. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
Địa ch ì cơ sờ/đại lý: âp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai

MàsốQLCTNH: 3-4-5-6.045.VX
Điện thoại: 02513.940188
Điện thoại: 02516.294986

4. Kè khai CTNH chuyền giao (sư dụng thêm trang phụ lục cho bàrìg dưới đây nếu không ghi đỏ)

SỐTT TểnCTNH Trạng thái tồn tại Mẫ CTNH Số lượng 
(kg)

Phương pháp xữ lý(fi|

Rắn Lòng Bìm

01 Bao bi cúng bằng kim loại nhiễm thành phần nguy 
hại (thùng phtiy Sắt 200L có nắp)

X 180102 s'" TÀY RỬA TÁI CHE

03 Bao bì cứng bang kim loại nhiềm thành phần nguy 
hại (thùng sắt 60L có nấp, thùng thiếc 20L có nắp)

X 180102 TÀY RỬA TÁI CHÉ

04 Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại 
( các loại thùng, phuy, can, xô bằng nhựa có nàp)

X 180103 TÃY RỬA TÁI CHẼ

05 Bóng đèn huỳnh quang thài X Ị60106
; - -

SC, HR, C

06 Hộp mực in thài X 08 02 04 TĐ, HR

07 Rác thài y tế X 130101 ĐX

Ghi lần lượt ký hiệu cùa phương pháp xừ lý đà áp dụng đối vói từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tácli/chiết/lọc/kết lùa): 011 
(Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); c (Chôn lấp); sc (Sơ chế); Khác (ghi rò tên phương 
pháp).

5. Xuất khấu CTNH (nếu có): 
Số hiệu phương tiện:. . . . . . . . .

Nirớc nhập khẩu:
Ngày xuất càng:. . . . .

. . . . .Cửa khẩu nhập. . . . .
Cửa khẩu xuất:. . . . . . . . .

7. Xác nhận việc tiếp nhận đù số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4

7.1. Họ tên người nhận thay mặt chù XÙ lý CTNH

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chù xử lý CTNH 2: Ký;. . . . . . . . . . Ngày:

6. Chù nguồn thài xác nhận đà thống nhất để kê khai chính xác các 
thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5)

BÌNH PHƯỚC,ngày yJiH.’DTthang ..v/l. . . . năm 2021

see hoàn thành việc xứ lý an loàn tàt8. Chù xừ lý CTNH (cuối$
cả CTNH bằng các 4

tháng. . . . nám 202 ]

Ẳ'COHG ĨY ĨNHH
Ìp&KVIN/ỳặ

Mr HetTjUng 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
Liên sổ:

(ký. ghi họ tên, chức danh, đỏng dấu)

//^VcHATTHAl ÚGÙỸ VĨAl 
fel ỜIẤTTHÃIRÁKSIựạ HOATI 
\\*\ CONGTYTNHH /£''

1D - 2D 2SD - 2TD - 3D - 3SD - 3TD - 4D - 5





-iOIHNS: it ij

£ ĨOHG CỒNG TY ĐỌ Lire rưiiÈN hỉAM
CÔH9 ty Đíận. hre Bình PhưévQ-Dtện lực ChoTì Thành
905 Oi. ộ 14 -Khu phố 1- Phương Tiến Tlìãnh-Thành Phố Dồng Xoài - Tình Bình Phước 
MST. 0300942001.911
SỐ lài khoán: 5610201000159 - Ngân hãng NIN vá PTNT Việt Nam

ÍHỐNG BẤO TÉN ĐỌ 

(Không thay thế hỏa đơn)

Tông: 34.500

Khách hảng , _ .. .CỒNG TY TNHH C&K VINA (2)
Địa chi LÔ E1. và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc X. Minh 

Hưng, H. Chưn Thành, T. Bình Plwô'c:06-200B/476MH

Điên thoại 0375972973

-

Enrư-iil

Mã số íhiiế

í

3800564924

Địa chí sù dụng diện

Mục ã ích sù' dụng điện

X. Minh Hưng, H. Chưn Thành. T. Bình Phifớc:06- 
200B/480MH

100 % Sàn xuất - Giò' bình thướng

-

Cắp đién áp sù' dụng

TlHH Hlhỉb Ciú OỤNG

100 % Sàn xuất - Giò' cao diem
100 % Sàn xuất - Giô' thấp điểm

Tú 22kV dẻn dưới 35kV

c/IỆhí CỬA KiÝẤCH HẨHG

Kỳ hóa dơn- Kỳ 1 - 2/2022 (12 ngáy tự25/01/2022 đến 05/02/2022 í '
*• 1

CÕNG Tơ ĐO ĐÉM HẸ SỐ NHÂN CHl sô MỚI CHÍ sỏ cú ĐIẸN TIÊU THỤ (kWh)

-

15126480

Khung giờ binh thường

Khung giờ cao điểm
1.000 1.378,7 1.353,8 24.900

1.000 415.8 406,2 9.600
Khung giờ thấp diẻm 1.000 21 21 0

4 5 6 í: •£■ 10 Í1 13

□ Mút tiêuthụcuâ líháíìi fãn= năm hiện tại Mút tỉéií thụ tủs Íílíát h hàtiẵ nảin wớ<

TÒNG Sớ TIẺN THANH TOÁN

KHUNG GIÒ' MUA ĐIỆN ĐƠN G|A (đòng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÁNH TIÊN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555
Khung giờ cao điềm 2.871

Tổng điện năng tíỗu thụ (kWh) •
Tổng tiền diện chưa thuế (đồng)

Thuế suất GTGT
Thuế GTGT (đồng)

Tồng cộng tiền thanh toán (đồng)

24.900

9.600

34.500

38.719.500

27.561.600

66.281.100
0%

0

66.281.100

Bằng chữ: Sáu mươi sấu triệu hai trảm tấm mươi mót nghìn một trăm đồng.

(J'ĩ 9001006-ĩ 9009000 )

Mốusó- 01GTKI0/005
Ký hiệu: AE/22Ẽ 

Sổ. 0025707

Đề tránh phát sinh các chi phi phạt vi phạm 
hợp đồng vã lãi suất phạt chậm trổ. đẻ nghị 
óóý khách hàng thanh toán dũng hạn

THANH TOÁN TRựC TUYẾN 
........................ ........

ý Vui lỏng truy cập địa chì
https ://wivw. cskh. e vnspc. ỵrứ
1-'Ồ nhập mã thanh toán đề thực hiện dịch vu 
hoặc quét mã QR Code để thanh toán trực 
tuyến:

TKỒNG Ĩ!N. L'.ỂNM
Trung tâm CSKH EVNSPC
/.V 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 

1,Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

FTỊ cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

n Tài ứng dụng CSKH trên IOS và 
ếồi Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/02/2022

Người ký: CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



£ TÒNG GÔNG TY ĐIỆhỉ Lực MIẺN NAM (4Í9001006-19009ÕOÒ)
■ •'ỵ Cóng ty Điện lực Bình Phước-Điộn lực Chem Thành Mẳu sé: 01<STKT0/ũ06

905 Ol.ộ 14 -Khu phố Phirõng Tiến Thánh-Thánh Phố Đồng Xoài • Tình Binh Phước Ký hiôu: AE722.E
MSI: 0300942001.011 ’ sổ: 0025705
Sổ lãi khoàn: 5610201000159 Ngốn nâng NN va PTNT Việt Nam

i • ‘10 ịG B Á Ọ Ị Ề H ĐILIV
(Không thay thổ hỏa đơn)

Khách hang CÔNG Ty TNHH C&K VINA
Địa Ghi Trụ 08 - 201B/476 KCN Minh Hưng

Diện thoại 0906885180

Email ntb.tr3m2@tk.t2group.co.er

Mỹ số ìhtiẻ 3800564924

Dịa chí sứ dụng điện Trụ 08 - 201B/476 KCN Minh Hưng

M ỌG ớ ích SÙ' dụng diện 100 % Sản xuất - Giò’ bình thướng
100 % Sàíĩ xuật - Giờ caọ điềm
100 % Sán xuất - Giò’ thắp điềm

Cáp diện ap sú' dụng Tir 22kV đến dưới 35kV

•; HỈNH Sử DỤNG CÙAtKHÁCH HAUG

Kỹ i lỏa đơn: Kỳ 1 - 2/2022 (12 ngáy tù' 25/01/2022 den 05/02/2022 )

ì 6iiCi. 16.700

CÕNG Tơ ĐO ĐÉM HẸ sỏ NHÀN CHÍ Sứ MỚI CHÌ sớ cú ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

2010022941

Khung giờ binh thường 1.000 256.2 244,9 11.300

Khung giò' cao điềm 1.000 91. s 87.7 4.100

Khung gió thấp điểm 1.000 36.1 34,8 1.300

Để (tánh phát sinh các chi phí phạt vi phạm 
hợp dồng và lãi suất phạt chậm trà. ỡê nghị 
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

THANH TOÁN TRỰC- TUYẾN

Vui lóng truy cập tìịa chỉ 
https:;'/WWW. cskh.evnspc. vn,' 
và nhập mã thanh toán dê thực hiện dịch vụ 
hoặc quét mã QR Code đê thanh loan trực 
tuyên:

•tôẽũc

ị 1'3700

■ : 1
ị....... . ỉ.... . ... ...............

1 ? 3 4 6 ủ

' ; Mức tiêu thụcủa khách làng nãnt hiện tại

VÒNG sô tiên thauh toán

KHUNG GIỜ MUA ĐIÊN ĐƠN GIÁ (đòng/kWh) SÁN LUỢNG (kWh) THÁNH TIÊN (đồng)

Khung giò' bình thường 1.555 11.300 17.571.500

Khung giờ cao điểm 2.871 4.100 11.771.100

Khung gíờ thấp điểm 1.007 1.300 1.309.100

Tồng điện nằng tiêu thụ (kWh) 16,700

Tồng tiền điện chưa thuế (đồng) 30.651.700

Thuế suất GTGT 0%

Thuế GTGT (đồng) 0

Tồng cộng tiền thanh toán (đồng) 30,651.700

Bằng chữ: Ba mươi triệu sắu trăm năm mươi mốt nghìn bày trăm đồng.

Mírt tỉéuthụcỉra khách Eráiìg năm trước

ỈHÔUGTịUUÈN

Trung tâm CSKH EVNSPC
0 12 Thi Sách, phường Bến Nghê, Quặn 
íW T Tp. HCM. Việt Nam

19001006-19009000

ỊỹỹỊ cskh@evnspc:.vn

o
TCĩ Điện lực miền Nam EVNSPC

H Tài ứng dụng CSKH trên IOS và
cả Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/02/2022

Người kỷ: CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

1/1https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien



Á TONG CÔNG TY ĐẸN Lực MiÈN NAM
Ỵ Công ty Điện lực Bình PhiPỚc-EHện lực Chon Thành

905 OI.Ộ 14 -Khư phổ 1- Phường Tiến Ĩhành-Thành Pho Dồng .Xoài - Tỉnh Binh Phước 
si’ V H MS’1: 0300942001.011

Số tói khoán: 5610201000159 - Ngân hãng NN Va PTN1 Việt Nam

(j 13001006-19009000)

Iviồu sô: 01GTKI0/005
Kỹ hiệu: AE/22E 

So: 0044188

THÔNG BẢO' ì ILR E/Ì ỆỈV
(Không thaỵ.lhế hóa đơn)

«**>•*» • ■ CỒNỒ TYThlHH C&K VINA
Địa chi _ Trụ 08 - 201B/476 KCN Minh Hưng

Diện thoại 0906885180

Email ntb.tram2@tk.t2group.co.er

Má sổ thuế 3800564924

f)ịa chi SỪ dụng diện

Mực õích sú' dạng diện

Trụ 08 -201B/476 KCN Minh Hưng

100 % Sản xuất - Giò' bình thuừng 
100 % Sàn xuất - Giờ cao điểm 
100 % Sàn xuất - Giò' thểp ũiềiĩi

Cap diện áp sù' dung Tữ 22kV đến dưới 35kV

TNH HÌKH sữ DỤNG íẸN CÙA KHÁCH KÁỆỊạ/

Sô tiến thanh toán

,962.400 đồng

Hạn thanh toàn 

24/02/2022.

Ma khách hang 
ị® PB01050015616

Để tránh phát sinh càc chi phí phạt vi phạm 
hợp dồng và lãi suất phạt chậm trá. đẻ nghi 
Quý khách hàng thanh toán đùng hạn

Kỳ hóa dơn: Kỳ 2 - 2/2022 (10 ngày iừ 06/02/2022 đến 15/02/2022 }

CỒNG TO' DO ĐÉM HẸ Sù NHÃN CHÌ sồ MỚI CHÍ SO CŨ ĐỌ TIÊU THỤ (KWh)

2010022941

Khung giờ bình thường 1.000 270.3 . 256,2 14.100

Khung giỏ’ cao điểm 1.000 97 91.8 5.200

Khung giò tháp diẻm 1.000 37 2 36,1 1 100

Tone: 20.400

Ví// lõng truy cập ỡịa chì 
lìllps://www. cskh. evnspc. vn.' 
và nhập mã thanh toán đê thực hiện dịch vụ 
hoặc quét rnã QR Code dó thanh toàn trực 
tuyến:

THANH TOÁN TRỰC TIJYÉW

HÕhỉG TỈN MÉN HỊ

Trung tằm CSKH EVNSPC
ỡt 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận

1, Tp. HCM, Việt Nam

;■■■■ Mút tỉéii thntúỉi klá(h làng năm liíệiitạí

TONG sỏ ĨHAWH ĨOAíi

ĐƠN GIÁ (đòng/kVVh)

1.555

2.871

1.007

KHUNG GIỜ MUA Đ1ẸN

Khung giò' bình thưòmg

Khung giờ cao điểm

Khung giờ thấp điềm

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh)

Tồng tiền điộn chưa thuế (đồng)

Thuế suất GTGT
Thuế GTGT (đồng)
Tồng cộng tiền thanh toán (đồng)

MÚT tielỉ thụ í ủa kltáíhỉàọg nẵnt trước

SÁN LƯỢNG (kWh)

14.100

5.200

1.100

20.400

THÀNH TIÊN (đồng)

21.925.500 

14.929.200 

1.107.700

37.962.400

0% 

0 

37.962.400

19001006-19009000

pzj cskh@ovnspc.vn

0
TCT Điện iực miền Nam ÊVNSPC 

n Tài ứng dụng CSKH trên lOS và 
cả Android

iOS Android

BÊN ban điện
Ngày ký 17/02/2022

Người ký: CỐNG TY ĐIỆN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH
Bằng chữ: Ba mươi bảy trìộu chln trăm sắu mươi hai nghìn bốn trăm đồng.

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



i IDDINSHITI

TONG CÔNG TY ĐIẸN Lực MIEN NAIvI
Công ty Điện lực Bình PhiPỚc-Dìện lực Chơn Thành
905 OL.Ộ 14 -Kill! phố I- Phường liên Thánh -Thánh Phó Đồng Xoài - lính Binh Phước 
MST. 0300942091.011
Sổ tài khoăn: 5610201000159 - Ngân háng NN vá PĨNT Việt Nam

(Ji S001006-ì 9009000)

Màu số: U1GTK10/005
Ký hiệu: AE/22E 

Sổ: 0044190

Kỳ hóa dơn: Kỳ 2 - 2/2022 (10 ngây tủ 06/02/2022 dền 15/02/2022 )

Khách nàng

YHỒHG BẤO- TỘ4 Đỉệ N 

(Không thay thế hỏa dơn)

CÔNG TY TNHH C&K VINA (2)
Địa chí .. Lô E1 và E2, KCN Mình Hưng - Hàn Quốc X. Minh 

Hưng, H. Chơn Thành, ĩ. Binh PhU’ớc;06-200B/476MH

Dién thoại

Email

0375972973

Mã số thuê 3800564924 .

Địa chì sú’ dụng diện X. Minh Hưng, H. Cho'n Thành, T. Binh Phirớc;06- 
200B/480MH

Mục ởích sử dụng diện 100 % Sản xuật - Giờ bĩnh íhưèrng
100 % Sản xuất - Giò’ caọ điềm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điềrn

cáp điện áp sir dụng Tù’ 22KV đến dưó‘i 35kV

TÌNH HÌNH sử CÚAKHÃCH hàng

Đề trành phất ninh các chi phi phạt vi phạm 
họp dồng và lãi suất phạt chậm trả, dề nghị 
Quỷ khách hàng thanh toán ơúng hạn

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Tồng: 41,400

CÕNG Tơ ĐO ĐÉM HẸ so NHÃN GHI SỐ MỚI CHÍ SÔ CŨ DIẸN TIÉU THỤ (kWh)

15126480

Khung giô' binh thường 1.000 1.408.3 1.378,7 29.600

Khung giờ cao điếm 1.000 427.5 415,8 11.700

Khung, giò' tháp ôiẻm 1.000 21,1 21 100

Vi lị lòng truy cập địa chì 
https://www. cskh. evnspc. vrữ 
vổ nhập mã thanh toán để thực hiện dịch vụ 
hoặc quét mả QR Code dê thanh toàn trực 
tuyến:

ii®

□ Mút tiêu thụ tủa khách tàng rôm hiện tạí Mức tiễu thụ của khách hàng I»m trước

THÒNG ĩ ỈN LÍÊN KỆ

Trung tâm CSKH EVNSPC
m 12 Thi Sách, phường Bến Nghé. Quận 

ứ® I.Tp.HCM, Việt Nam

C5J 19001006-19009000

M cskh@evnspc.vn

TỎNG SÓTIÉN THANH TOÀN

L- TCT Điện lực miền Nam EVNSPC 

n Tài ứng dụng CSKH trên IOS và 
cả Android

sầng chữ: Bày mươi chỉn triệu bày trăm mười chín nghìn bốn trăm đồng.

KHUNG Glớ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÃ (đèng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỄN (đồng)

Khung giò' bình thường 1.555 29.600 46.028.000

Khung giờ cao điểm 2.871 11.700 33.590.700

Khung giờ thấp điềm 1.007 100 100.700

Tồng điện năng tiêu thụ (kWh) 41.400

Tồng tiền đỉện chưa thuế (đổng) 79.719.400

Thuế suất GTGT 0%

Thuế GTGT (đồng) 0

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 79.719.400

Android

BÊN BÁN ĐIẸN
Ngày ký 17/02/2022

Người ký ( CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN Lực CHƠN 

THÀNH

1/1https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien



TỠỈÝG công ty điện Lực MÓ NAM
Gông ty ĐịệiỀ lực "Bình Phước "Điện lực Chơn Thành
£05 Cịl.ộ 14 -Khu phó 1- Phường Tiến Thành Thành Phó Đồng Xoài- Tình Binh Phưót: 

£ WC MSĨ. 03Ơ0942001.011
Sỏ tái khoan ÚG10201000159 - Ngân háng NN va FT NT Việt Nam

[ J*19001006'19009000 )

Mấu sỏ. 01GTKT 0/005
Ký hiệu: AE/22E

So: 0050732

Tf iOMG BÁO;Tí&EịẸM
• . • (Không thay thế hóa doth

Khách háng CÔNG TY TNHH .C&K VINA
Địa chí . Trụ 08 ■ 201B/476 KCN Minh Hưng

Diệt ì thoại ■ 0906885180

Email >'itb.tram2@tk.t2group.co.er

Má sé thuế 3800564924

Địa chỉ Siì dụng diện Trụ 08 -201B/476 KCN Minh Hưng

Mục dich sứ dụng điên 100 % Sản xuật • Giò’ bình thưÒTựs 
100 % Sản xuất - Giò' cao điếm
100 % Sồn xuất - Giò’ thắp cỉiém

Cắp ơiẽii áp sú dụng Tù’22kV đến dưới 35KV

Hl&H ■■ ỉ'l
Kỳ hỏa con: Kỳ 3 - 2/2022 (9 ngày từ 16/02/2022 dồn 24/02/2022 )

CÕNG Tơ DO ĐÉM HẸ Số NHÂN CHÌ Sô MỚ! cui so cũ ĐỊẸN TIÊU THỤ (kWh)

2010022941

Khung giò' binh thướng 1.000 281,8 270,3 11.500
Khung giờ cao điổm 1.000 100.9 97 3.900

Khung giờ thắp ổiểm 1.000 38.1 37.2 900

Tổng: 16.300

Ỵ Ar ■ Mà’ khách’ hàng ' '”•'1
PB01050015616 '3

£<■ . So tiổn thanh toán
V-' isSSI ..___  .129.985,700 dong <1

ỊT Hạn thanh toán 
c ẼB 04/03/2022 jd

Đề tránh phát sinh các chi phi phạt vi phạm 
hợp dồng và lẳi suầt phạt chậm trà, đẻ nghị 
Quỷ khách hàng thanh toán đúng hạn

ISÍÍỈỈi T2êN TRẤ-rC Iu?ĩí'
Vui lòng truy cập ỡịa chi 
ht(ps://www. csklì. Gvnsọc. ỵn/ 
và nhập mã thanh toán dẻ thực hiện dịch VII 
hoặc quét mã QR Code dẻ thanh toan trực 
tuyến:

■Q’ ;

■ỈSTOO !

Mức tiêtỉttiụcủa títócblàiig róm hiệntạt Mứí Licit ihtỉCỈtó liSbíÚh hẳtỊg lổm tnrtýc

TỎNG SỞ TIỀN ĨHÂNH toán

Bằng chữ: Hai mươi chin triệu chín trăm tàm mươi lăm nghin bảy trăm đòng.

KHUNG GIỜ MUA ĐtẸN ĐƠN GIÁ (đòng/kWli) SÀN LU ỢNG (kWh) THÀNH TIÉN (đồng)

Khung giò' bình thường 1.555 11.500 17.882.500

Khung giờ cao điểm 2.871 3.900 11.196.900

Khung giờ thấp điểm 1.007 900 906.300

Tồng điện năng tiêu thụ (kWh) 16.300
Tồng tiền điện chưa thuế (đồng) 29.985.700
Thuế suất GTGT 0%
Thuế GTGT (đèng) 0
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 29.985.700

^•ỈÓNG TiNj.ỊêN ỈỄ

Trung tâm CSKH EVNSPC
C- 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
® 1,Tp.HCM, Việt Nam

19001006-19009000

jxz} cskh@evnspc.vn

o
L; TCT Điện lục miền Nam EVNSPC

n Tái ứng dụng CSKH trên IOS và 
eầ Android

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 25/02/2022

Người ký : CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



;3/2u: HDD! N^liu;

.. TONG GÔNG TY ĐIỆN Lực ỈVHÉN NAM ^1900'!006-1900S000J
' ' Gông ty Điện lực Bình PhU’ớc-Đlện lực Chơn Thành 71.1 lu-llr.

> _.. ■ * ' Mau so: 0 iGlKtu'ouu
905 QLỘ 14 -Khu phổ 1- Phương ’’ lấn Thành-T hành Phồ Dổnọ Xoãi - Tinh Biiìh Phước Kỳ hiệu: AEí?.2E

ỆSVH MST: 0300942001.011 ' ■ Sô: 0050734
SỐ tài khoản: 5610201000159 - Ngân háng NN vá PTNT Viét Nam

Để tránh phát sinh các chi phi phạt vi phạm 
hợp dồng và lãi suất phạt chậm trỗ. dê nghị 
Quý khách hàng thanh toan ởúng han

THANH TOÀN TRỰC ĨUYÉK

ỉ HCBIG BẢO í ?ÉR Đíẹít 
(Không thay thế hóa dơn)

Khách hàng CÔNG TY TNHH C&K VINA (2)
Địo chi LÔ ETvà E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc X. Minh 

Hưng, H. Chòm ĩhậnh. T. Bình Phu’ớc;06-200B/476MH

Điện thoại 0375972973

Email

Mổ số thuế 3800564924 ..

DỊa chỉ sù- dụng điện X. Minh Hưng, H. Chem Thành, ĩ. Bình Phu’ó'c;06- 
200B/480MH

Mục đích sir dụng diện . 100 % Sản xuất • Giò’ bình thưò’rig
100 % Sản xuất - Giò’ Cite điềm
100 % Sán xuất - Giờ thắp điểm

Cắp điện ốp sứ dụng Từ' 22kV tìén dưới 35kV

T'AvK ỈÙNH sù dựng EHẸhi CÚA KHÁCH HÀNG

Kỳ hóa đơn; Kỳ 3 - 2/2022 (9 ngày từ 16/02/2022 ớển 24/02/2022 )

CÓNG TơĐOĐÉM HẼ số NHÃN CHÍ sổ MỚI CHl số cũ OỈỆN TIẺU THỤ (kWh)

15126480

Khung giô' binh thường 1.000 1.440,9 1.408.3 32.600

Khung giò' cao điểm 1.000 439,4 427,5 11.900

Khung giò' thấp điềm 1.000 21.3 21.1 200

Tongs: 44.79(1

Vui lòng truy cập địa chí 
https://www. cskh.evnspr.. yn/ 
và nhập mã thanh toán đề thực hiện dịch vụ 
hoặc quét mã GR Code dể thanh loãn trực 
tuyển:

®ggj®
rị.:.*:**•’•

iìiii

; Mứt tiêuthụcỉia khách lèn= năm hiện lại Mút tiêu thụ của klách ííà«E nam trước

TÒNG -SÓ TI ÉN THANH TGÁN

YHỎh!G TÍN LÉN HỆ

Trung tâm CSKH EVNSPC
0, 12 Thi Sách, phướng Bốn Nghê, Quận 
íW I.Tp.HCM, Việt Nam

19001006-19009000

Pi cskh@evnspc.vn

0
(^ỹ TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và 
ểằì Android

KHUNG GIỜ MUA ĐIẸN ĐƠN GIẤ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIÈN (đồng)

Khung giờ binh thường 1.555 32.600 50.693,000

Khung giò' cao điểm 2.871 11.900 34.164.900

Khung giờ thắp điềm 1.007 200 201.400

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 44,700

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 85.059.300

Thuế suất GTGT 0%

Thuế GTGT (đồng) 0

Tồng cộng tiền thanh toán (đèng) 85.059.300

Bằng chữ: Tám mươi làm trìệu không trăm năm mươi chín nghìn ba tràm đồng.

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày kỷ 25/02/2022

Người ký: CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BỈNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



: I-L- HDD’: KSHDi

TONG CỒNG TY ĐỈẸN Lực MIÈN NAM
Công ty Điện ỉực Bình Phư’ó’C*Điện |Ụ’C Chem Thành
905 CH. ọ ■■'•: -KI1U phố 'ị. Phường Tien Thárih-Thãnb Phó Đồng Xoãi • Tinh Binh Phước 
MST: 0300947001.311
Sồ tãi khoản: 5610201000159 - Ngán hãng NN và PINT Việt Ntuii

( J19001006-19009000 )

Mẫu số: 01GTK10/005 
Ký hiệu: AE/22E 

So: 9051231

'H Ố&G BÁC tièn bỉ:: .■
(Không thay thổ hỏa đơn)

Dể tránh phảt sinh cắc chi phi phạt vi phạm 
hợp đồng vă lãi suất phạt chậm trả. đẻ nghị 
Quỷ khách háng thanh toán (lũng hẹn

piANHj

Ki lách hãng CÔNG TY TNHH C&K VlNA (2|
. Địa ẹ!i'í Lộ ti vá E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc X. Minh

Hưng, H. Chon Thanh. T. Binh Phưởc;06-200B/476MH

Điôn thoại 0375872973

Email

Mố số thué 3800564924

Địa chi sir dụng đ;ện X. Minh Hưng, H. Chon Thảnh. T. Bình PI>u’ớc:06-
200B/480MH

Mục 0’i'ch sú dụng điện 100 % Sản xuất - Giò’ bình thường
100 % Sồn xuất - Giò' cao điểm
100 % Sàn xuất - Giò- thấp điểm

Cấp <3iộn áp sứ dung ĩứ 22kV đến dưới 35kV

n;VH HhvH sư DỤNG ^ỊẸhỉCÚAKHAGH HÀNG

Ký hóa đơn.: Kỳ 1 - 3/2022 (9 ngày tù 25/02/2022 ổển 05/03/2022 )

CÔNG Tơ ĐO ĐEM HẸ so NHÃN cui Số MỚ! CHÍ số CÚ ĐIỂN TIỀU THỤ (kWh)

15126480

Khung giờ binh thương 1.000 1.470.8 1.440,9 29.900
Khung giờ cao điềm 1.000 449,2 439.4 9.800
Khung giờ Ihấp điềm 1 000 21,3 21.3 0

Tớiỹ: 39.700

Vui lòng truy cập (lịa chì 
httpĩ:://v,ww.csl(h.evn.">pc vn- 
và nhập mã (hanh toàn đề thực hiện dịch vụ 
hoặc quét mâ QR Code ơể thanh loàn trực 
tuyến:

■Ợ t-.-TJ

® 'D 13

THÔNG T'N Ệ

Trung tâm CSKH EVNSPC
12 Thi Sách, phường Bển Nghe, Quặn
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

&

í Mứt tiêu thụt tn kltãth íàng nàm hiện tại Mức tiêu thụ (ỉa khách tàng nà in tt t!'ó<

0 
o 
b

cskh@c-vnspc.vri

TÔNG SÔ TÒ THANH TOAN

Bằng chữ; Bảy mươi bổn triệu sáu trăm ba mươi nghìn ba trăm đồng.

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GlA (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh)

Khung giờ bình thường 1,555 29.900
Khung giở cao điểm 2.871 9.800
Tồng đlộn năng tỉôu thụ (kWh) 

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 

Thuế suất GTGT 

Thuế GTGT (đồng)
Tổng cộng tiền thanh toán (âồng)

39.700

ĨCT Điện lire miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS vã 
Android

THẢNH TIÊN (đồng)

46.494.500

28.135.800

74.630.300

0%
0

74.630.300

ĨOS
BỂN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 06/03/2022

Người ký : CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BỈNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

Android

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



HDD i NSHLT

j TONG CÔNG TY ĐIỆN Lực MIỀN NAM
■Ỵ Công ỉy Diện lực Bình PhtPỚc-Đỉện lực Chơn Thành

905 QL ộ 14 -Khi; phổ 1- Plnrờng Tiến Thành-Thánh Phó Dồnci .Xoài - Tinh Binh Phước 
£■ V h MST 0300942001.011

Sổ tồi khoản: 5610201000159 - Noãn hãng Niụ VC PINT VỊội Nam

5 900'1006-13009000)

Màu số 01GTKTO/005
Ký hiệu. AE/22E 

số: 0051229

TKÔNG KẤQ ĨỈÈH ĐÍẸH
(Không thay thế hé'í.1 dơn)

Khách hãng CÔNG TY TNHH c&k VINA
Dịa chỉ Trụ 08 ■ 201B/476 KCN Minh Hưng

Diặn thoại 0906885180

Email ntb.tram2@tk.t2group.co.er

Mã số thuế 3800564924

Địa chỉ sir dung diên Trụ 08 - 201B/476 KCN Minh Hưng

Mục đích sủ’ dụng điện 100 % Sản xuất - Gió’ hình thường
100 % Sàn xuất - Giò- cao điồTĩi
100 % Sán xuất - Giờ thấp điếm

Cắp điện áp sú dựng Từ 22kV đén dưới 35kV

T •; H hìNH $ư ĐỰNG CGA KHÁCH HÀNG

Ky hóa (io-n: Kỹ 1 - 3/2022 (9 ngày lữ 25/02/2022 đến 05/03/2022 )

Đẻ tránh phối sinh các chi phí phạt vi phàm 
họp đổng và lãi suềt phạt chậm trả. đẽ nghi 
Quỷ khách hàng thanh toàn đúng hạn

ồr>g: 1P.100

CÓNG TO' ĐO ĐÉM HẸ số NHẤN CHl só MỚI CHỈ SÔ CÙ ĐlẸN TIÉU THỤ (kWh)

2010022941

Khung giò binh thường 1.000 2.95.5 ■ 281,8 13.700

Khung giờ cao ớiếm 1.000 105,3 100,9 4.400

Khung giỡ thấp điếm 1 000 39.1 38,1 1.000

TMÃ NHĨOAN TRực TỤ TÉN

Vui lòng truy cập õịa chì 
ỉĩĩiỊjs://www. cskh.Ci vnspc. vni 
vổ nhập mã thanh toán đề thực hiện dịch vụ 
hoặc quét mã OR Code đé thanh toàn trực 
tuyến:

ã:□

. Ị-’

'-Ọ : '°

3 4

•; Mứt liêu thụ lia khách làng Hổrn liệntại Mút tiÍHthụíúa Idách líáitg rôm trirót

TÒNG SÓ TIẾN THANH TOÁN

Bằng chữ: Ba mươi bổn triệu chín trăm bón mươi hai nghìn chín trăm đổng.

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đèng/kWh) SÀN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIẾN (đồng)

Khung giở bình thường 1.555 13.700 21.303.500

Khung giờ cao điểm 2.871 4.400 12.632.400

Khung giò' thấp điểm 1.007 1.000 1.007.000

Tồng điện năng tiêu thụ (kWh) 19.100
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 34.942.900

Thuế suất GTGT 0%

Thuế GTGT (đồng) 0

Tổng cộng tiền thanh toán (đèng) 34.942,900

THÔNG TIN yàỉịg

Trung tâm CSKH EVNSPC
£. 12 Thi Sách, phường Bển Nghé, Quận 

1,Tp.HCM, Việt Nam

19001006-19009000

£3 cskh@evnspc.vn

ể^k

G rCT Điện lực miền Nam EVNSPC

n Tài ứng dụng CSKH trên IOS và
£9 Android

BÊN BẢN ĐIỆN
Ngày ký 06/03/2022

Người ký: CỒNG TY DIỆN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



HLYJ’INSHiT’

; 'íONG CÓNG TY DIỊẸN Lực M5ÈKÍ NAM

ụ Cõng ty Đỉện lực Bình Phu’ó*C"Điện lực Chơn Thánh
C’i õ I < Kbiiphô i ‘ij.-n-.j Thanh-ĩ-iânh Phó r.!{>■;•! X:ứi.Tint’Bitft Phute

!<V' ii MSI' 03009-! ?í)01 j -■. ■'
sò Ip. |i|-;ùa."i ;'i?!í»?in30::ifÃ'. hiqõr- bàng K'K vá PIN! Vội N;W

(J'Í9OƠ1006-1 9009008■

Màu sỏ C1G1KiO/Oí)t 
Ky hiệu Aỉ.

Số. 00728?;

Khiĩi.1' ỉ>anọ

tóp riiôr. C.P SÚ dung

(Không ì.iìíiy Ihé hò:

CÒNG TY TNHH C&K VINA
Trụ 08 -201B/476 KCN ríinh Hưng

0906885100

ntb.trani2.@tk.t2group.co.er

380056492.4

Trụ 08 .’ỈOISMTÔ KCN Minh Hưng

100 % Sàn KUắt - Giờ binh íhu'0'ng 
100 % Săn xuật - Giờ caọ riióm 
100 % Sản xuất - GÍỠ thắp điềm

Từ- 22kV rtún dưới 35KV

LịẸị. 'TUA KỉỉẢCH Ị :?U<ÍV

•Ky ‘Kia ỨO'!' Ky 'i ■ 3/21'22 ị 19 ngày lú !)(>/;'3:2022 '.lén 15/03'202/.)

f~)é tréưih phAt sinh các clĩi phí phạt vi phtưn 
hợp ổỏnọ vá lũi suảt phọt chộtụ trớ, đẽ nnlii 
Ouỷ khách hang thanh toán (king họn

CÕNG TO 00 fjfita

2010022941

Khung gió' binh líiưừng

Killing giô cao lĩrèm

KbUIKỊ 0:1’ llleịỉ Gii.'il

TH&NH T(’?ẤM TRỤC TiiYỆh’

Vu: lòng trụy c(ip (lịa chì 
tiitọsj/\'.W; cjJtii iú nspc 
vá nhộp tììũ thanh toàn ơi thục hiộn ơịch vu 
hone (ỊUẻt mã QR Code tlể thanh toán true 
hiyèn:

© tì. ' ®

lSj!vi:':s-7- •! i

MtH iKHtliuott íỉhiiii lòrự liãni hì: iitại l.lõr tiêu fi.il tip klútli hãn;: iùiĩi titiór

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN DƠN GIÁ «iõ:>g'kWiụ SÁM LUỢNG (kWh> IHÁtỉH UI-N (đòng)

Trung tám CSKH EVNSPC
121 hi Sách, phướng Bén Nghó, Quãn
1, Tp HCM, v.‘ệi Nam

19001006-19009000

g vr k.ỉ'íõ>nv.-TÃp- VI'

Cì
ý 7C1 lựr niúin Nam bVK'S'-'C

Ị-, 'í ái ứng đựng CSKH (I'On IOS va 
ểi' /Android

Khur.il giò' binh (hướng 1 555

Khung giở cao dèm 2.871

Khung gió tháp điềm 1.007

Tỏng điện nàng tìỄii ỉhv (kWh)

Tồng tiằn điện chưa thui: (đồng)

Thuê suầt GTGT

ThuẾ GTGT (đòng)

Tông cẹng tièn íhanli toán (ó'ò:ụỊi

' 5 600

5.000

1 000

21 600

24 258 000

14.355.000

1.007.000

Sồng ciũr: Bĩt muoichín iríộu sáu irỗm hui muvi rự/hin dồng.

39.620.000

0% 

0 

39.620.000

BỂN BÂN ĐIÊN
Ngày ký 17/03/2Õ22

Người ký • CÔNG TY ĐIẸN Lực 
BÌNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN 

THÀNH

https;//wvA¥.cskh.evnểb,G.vn/TraCuu/HoaDonĩìenDien 1/1



i IDDTNSKD"

k TÕhỉG CÓNG TY ĐIẸhỉ Lực WHEN NAM
■ V' Công ịy Điện lực Bình Phước-Điện ỉ ực. Chem Thanh

901' QI.'.I Khu phò ■' Phuong ĩ'ồh ì íiánh-Tfif.ntI r»|<Ậ flong xôm ■ Tinh Kitiíì
E V £4' MSI ■ 0305942001 ũ 1 ■

số lài khoán: 5810201099': 59 • Nịịíin hãng NỤ) vá PTNT Việt Nan1

Ị,,}l900í006-'l9009000 '

Ỉ.1ÙU cỏ. OIGTKTO/OOí-
Ký hiẹti: AC/2ÌÍÍ 

$ô. 0072894

Khác!’ háng

Điẹn thoại

• ‘H0£Hỉ £ÁO ĩlF.r< '-<7
(Không tinny thó hóa ilcriỊ

CÔNG TY TNHH C&K VINA (2)
Lõ E1 và E2, KCN Minh Hti'ncj - Hàn Quóc X. Minh 
Hưng. H. Chơn Thánh. T. Binh Phii'óc;06-2Cl03.!»!7GMH

0375972973

Má sổ thuế 3800564924

Oịh chỉ sú dụng ũiộn X. Minh Hưng. H. Chon Thánh, 1. Binh Phiró'c:06- 
200B/480MH

100 % Sán xuất - Giò' bình thường
100 % Sân xuất • Giò'cao diêm
100 % Sản xuất - Giờ thắp điẾm

Tir 22kV đến ÓIIÓÌ 35kVCốp tìiộn áp sù dụng

1’INH jiJIiG i-;T' KHẨCB HAh<i

Ký i-óo I.lorr Ky 2 - 3,'2022 (10 ngáy tu 06/03/2022 dó:- 15/U3.-2O22 ị

ữể ưốnh phàt sinh cic chì phí phạt vi phạm 
hợp ãủng vù lãi suẳt phạt chộm trổ, ơè nghị 
Quý hlìăch hòng thanh toổn đ(ir.g hận

THANH mÁix' TRỰC T'JYI;k:

CÓNG Tơ ĐO ĐÍM

15126480

Khung gió' binh liìuỡng

Killing giở caodiền:

Khung giò than oìồm

•; 000

1.000

1.000

1.5067 1.470.8

11 900

200

J. .'.'ÚI-

Víii lỏng truỵ cập ơ/a chi
Itin.n- ^i-z.'rtv.i.bi.h r-wspen.-'
va nlìịip mu thanh toan tìủ tnục hiện (hch vụ 
/irxlc quét rnà QR Cotitỉ đủ thanh toán i'nic 
tiiycn.

' ÍT®

010

. Mux tttiitliiufa lihácli tón.Ị lúm liKHtei Mốí tẾéiitíiỊirũ.1 klíSili lùiụ rủn; tiuáíi

ĨGỈ-ÍG SUTOỈ THẢHH ĨOÃN

THÕị<G TIW LÍẺN KẸ

Trung tâm CSKH EVNSPC
P '2 Tin Sảch, phướng Eén Nghé Ouốn
1® 1. Tp^ HCM. Việt Nani

19001006-1-2009000

a-r.hặiyvnsui vn

G

ICỈ L.í ••r.i.ìí. Nrti-it r-VNSI-'C

(; 1 ài Ú ng dụng CSKH trên ỈOS và 
cẤ Android

KHUNG GIỜ MUA OIỆN ĐƠN GlA (đòng/kVVh) SÀN tưỢNG ikWb) THÀNH TIẾN (đòng)

Killing giờ binh thuờng 1.555 35.900 55 824.500

Khung giò cao tìiềm 2.871 11.900 34.1G4.900

Khung giò' thảp điếm 1 007 200 20'1.400

Tổng điện năng tiêu thụ (l-.Wh) •18.000

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 90.190.800

Thué suắt GTGT 0%

Thuế GTGT (đồng) 0

Tồng cộng tiỉtn thanh toán (íĩồng) 90.198 800

BÊN BÂN ĐIỆN
Ngáy ký 17/03'2022

Ngưòi ký ■ CÔNG TY ĐIỆN LỤC 
BlNH PHƯỚC; - ỌIẸN LỰC CHƠN 

THÀNH

Bỏng chữ: Chín mt>ữi triệu một trâm chín mưoi nghìn tám trăm dòng.

https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien ■ 1/1



HIỊDTNSHiỴ'

EVK

TONG CỖHG TỴ ĐIẸW Lực MIẺN NAM
Cõng ty Điện lục Bình Phiró-c-ỡiện ỉịí>c Chơn Thành
905 OLỘ 14 -Kill; phó ì- Phướng Tién Thành-Tiiãiih Phó {.'ồng Xoai - Tính Binh Phước 
MST: 03009-i200l-0i1
só tái khoản 5610201006159 - íslgàn hàng NN và PTNĩ \ÃỘ<. Nam

y?19001006-19009000)

Mỗii sổ 01GTKT0/005
Kỹ hiệu: AE/22E 

sồ: 0076278

ĨHÔMG ỄiÁOTiÈN&IẸM
(Không thay thẻ hỏa đon)

Khách hống CÕNG ĨY TNỈ-ỈÍ-I C&K VINA (2)
Địa chi Lô E1 và E2. KChỉ Minh Hưng • Hàn Quốc A. Minh 

Hưng, H. Chơn Thành, T. Bình' Phuớc;06-200B/476WIH

Điện íhoạ: 0375972973

Email

Mă sô thuế 3800564924

Dịí> chi SƯ dụng điên X. Minh Htrng, H. Chơn Thành, ĩ. Bình PlìUÓ‘c;06- 
200S/480MH

Mục đích sứ dụng điện 100 % Sàn xuất - Giò' binh thưÒTìg
100 % Sàn xuật - Gìớ cao ăiểm
100 % Săn xuất - Giờ tháp tìiềm

cấp điện ốp sir dung TỮ22kV nền dưó’i 35kV

TỈM ị HỈNH 315 DỤNG f. ;ẸK aỪÁ KHÁCH HÁNG

Kỳ hóa don: Kỳ 3 - 3/2022 (10 ngáy iu 16/03/2022 tiến 25/03/2022 )

Để ír ánh phàt sinh cốc chi phi phạt vi phạm 
hợp dống và lãi suắt phạt chậm trà. dè nghị 
Quỳ khách hàng thanh toởn đúng hạn

-HẠNH TOÁN TRỰC TUYỂ:a

, ■ Mút tiếu thụ của kliátli fìùi(» nẵm hiện tại

CÓNG Tơ ĐO ĐẾM

15126480

Khung giò binh thường

Khung giò cao ớiềm

Khung giờ thấp ổiểm

HẸ SO NHÂN

1.000

1.000

1.000

CHÍ SỐ r<1Ớ!

1.545.3

473.7

21.6

CHĨSỒ CŨ

1.506,7

461,1

21,5

SIẸN TIÊU THỤ (kWh)

38.600

12.600

100 

ĩồr,g. 51.390

I3&0ỦC-

■17ŨCC-0' ■ •

1U74O0:------- ị-■ N •:;■ i
Lljij

i 2 3 4 5 6 7 e £| 10 11 12

Mút tier thụ tòa teteú tí ỉà»ị; nầm tiuứí

Vui lòng truy cập địa chi 
httpsV/www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thục hiện dịch vụ 
hoặc quét ină QR Code ơể thanh toán trục 
tuyến:

® ■. ằậ. ® 
a 4- n

°

TỎNG SÓ TiẺhẳ THANH TOÁN

■; HỬNG TIN yêN HẸ

Trung tâm CSKH EVNSPC
~ 12 Thí Sách, phường Bốn Nghé, Quặn

1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

(3 cskh@evnspc.vn

•0

02 TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

n Tài ứng dụng CSKH trên IOS và
C£> Android

KHUNG GIỎ’MUA ĐIÊN ĐƠN GIÃ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIẺN (đồng)

Khung giô’ bình thường 1.555 38.600 60.023.000
Khung giờ cao điểm 2.871 12.600 36.174.600
Khung giờ thấp điểm 1.007 100 100.700
Tổng đỉện năng tiêu thụ (kWh) 51.300
Tồng tiền điện chưa thuế (đồng) 96.298.300
.Thuế suất GTGT 0%
Thuế GTGT (đồng) 0
Tồng cộng tíển thanh toán (đồng) 96.298.300

Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu hai trăm chín mươi tàm nghìn ba trảm đồng.

iOS Android

BÊN BÁN ĐIỆN
Ngày ký 25/03/2Ỏ22

Người ký : CÔNG TY ĐIỆN Lực 
BlNH PHƯỚC - ĐIỆN LỰC CHƠN

THANH

os://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/1



■Ậ - TÒNG CÓNG TY ĐIẸN Lực MIEN NAM
Công ty Điện lực Bình PhiPỚc-Điện lực Chơn Thành
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HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Dự ÁN C&K VINA 

CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY đêm



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH - BẢO TRÌ

LỜI NÓI ĐẦU

< Vì lý do an toàn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành và các tài liệu đính kèm trước khi 
vận hành hệ thống.
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4- Cân hiêu rõ các thông tin vê kỹ thuật của thiêt bị và hóa chất được đê cập trong cuôn 
hướng dẫn vận hành và các tài liệu đính kèm trước khi vận hành hệ thống.

4- Cả sổ tay hướng dẫn và bảng thông số an toàn cho hóa chất được cung cấp đến bạn trước 
khi hệ thống đưa vào hoạt động.

4- Chỉ những người được ủy quyền hoặc đã được công ty Cải Tiến Xanh hướng dẫn vận hành 
mới được phép vận hành hệ thống, những ai không phận sự miễn vào.

4- Công ty CẢI TIẾN XANH không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp máy 
móc thiết bị bị hư hỏng do lỗi của người vận hành, do bất cẩn, do điện áp thay đối đột ngột 
và do các trường họp bất khả kháng khác như hỏa họạn, thiên tai,...

4- Trong thời gian bảo hành nếu có sự cố hư hỏng về thiết bị, hãy liên lạc với Công ty Cải 
Tiến Xanh theo số hotline: 0989.14.80.08 hoặc Email: cskh(a)jcaitienxanh.cotn đê chúng 
tôi cử người xuống kiểm tra và khắc phục, sửa chữa.
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CHƯƠNG 1: THUYẾT MINH CỐNG NGHỆ

1.1 Sơ ĐỎ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG xử LÝ NƯỚC THẢI

Nước THẢI Mực IN 
PRINTING WASTEWATER

NƯỚC THẢI SINH HOẠT 
DOMESTIC WASTEWATER

2



Bảng 1.1. Đặc tính nưóc thải sau xử ỉý QCVN 40:2011/BTNMT

TT
No.

Thông so 
Compositions

Don vj 
Unit

Giá tri c
Value c

A B
1. pH — 6-9 5.5-9
2. ■BODs (20 °C) - mg/1 30 50
3. COD 21 . mg/1 75 150
4 TSS mg/1 50 100
5. Oil mg/1 5 ■■ 10
6. Amoni mg/1 5 10
7. Nito Total mg/1 20 40
8. Phosphat (PO43 ■) mg/1 4 6
9. Conforms Total MPN/100 ml 3,000 5,000
10. Color Co-Pt 50 150

1.2 MÔ TẲ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Nước thải phát sinh từ dự án bao gồm 02 nguồn chính: nước thải mực in và nước thải sinh 
hoạt.
The project’s wastewater included 02 main source: printing wastewater and domestic 
wastewater
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Before flow to the collection tank, printing wastewater will be flown to the basket screen. 
In order to eliminate all types of coarse waste in the waste water, it can obstruct the pipe 
to damage the pump and reduce the processing efficiency of the later stage.
Be điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng, nhiệt độ và nồng độ nước thải mực in, tạo 
chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử 
lý bị quá tải hệ thống sục khí. Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm sang BẾ KEO TỤ - 
TẠO BÔNG.

This tank have, function to regulates the concentration and flow ofprinting wastewater, 
avoids overload during peak hours and helps the latter to operate more efficiently by the 
air-diffuser system. Wastewater is pumped into THE COAGULATION - 
FLOCCUALTION TANK.

Be có nhiệm vụ giảm hàm lượng ss, một phần COD, độ màu có trong nước thải trước khi 
xử lý sinh học. Tại bể keo tụ, nước thải được châm hoá chất keo tụ PAC; đồng thời motor 
khuấy trộn nhằm tạo tiếp xúc tốt giữa hoá chất và nước.
This tank is responsible for reducing the amount of ss, part of COD, and color in 
wastewater before biological treatment. In coagulation tank, wastewater will be mixed 
with with PAC - coagulant. The mixing motor is create good contact between the 
chemical and wastewater.

Tiếp đó, nước thải được dẫn tự chảy qua bể tạo bông. Tại đây, Polymer được châm vào bể 
với vai trò như là chất trợ keo tụ; đồng thời motor khuấy trộn nhằm tạo tiếp xúc tốt giữa 
hoá chất và nước giúp quá trình kết dính các hạt keo trong nước được diễn ra tốt hơn, từ 
đó hình thành những bông cặn có kích thước lớn giúp cho quá trình tách bông cặn và 
nước đạt hiệu quả tốt hơn ở BỂ LẮNG HÓA LÝ.
Next, wastewater to be flown the floccualtion tank. Polymer is inserted into the 
flocualation tank as a sub-coagulant. The mixing motor is create good contact between 
the chemical and wastewater. It helps the process of bonding the glue particles in the 
water to be better, forming large scale sediments to help the process of removing floc and 
water is more effective. After that, water and floc will be led to THE PRIMARY 
CLARIFIER TANK.

Be có nhiệm vụ tách các bông bùn hoá lý từ quá trình keo tụ - tạo bông. Nước thải sau khi 
tách bông bùn sẽ tự chảy qua BẾ ĐIÊU HOÀ.

This tank will have function to separate the water and the floc. The seperated water will 
be cross THE EQUALIZATION TANK.

Bùn hoá lý sẽ được dẫn chảy về BÊ CHỨA BÙN nhờ bơm chìm.
The floc will settle down to the bottom of tank and collected which is led to the SLUDGE 
TANK by submersible pump.

Nước thải sinh hoạt trước khi dẫn vào HTXLNT sẽ được xử lý sợ bộ tại bể tự hoại 
hiện hữu của nhà máy. Sau đó, nước thải được bơm trực tiếp về BỂ ĐIÈƯ HOÀ của 
dự án.
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Before be crossing the WWTS, the domestic wastewater will be preliminary treated in 
the existed septic tank of factory. After that, wastewater is pumped into THE 
EQUALIZA TION TANK of WWTS. .

BÉ ĐIỀU HÒA /EQUALIZA TION TANK

J- Nước thải sinh hoạt và nước thải mực in trước khi vào về sẽ chảy qua giỏ rác thô, nhằm '• 
loại ra bỏ tât cả các loại rác thô có trong nước thải có thề gây tắc nghẽn đường ống làm 
hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.
Before flow to the collection tank, printing wastewater and domestic wastewater will bei:. 
flown to the basket screen, ỉn order to eliminate all types of coarse waste in the waste 
water, it can obstruct the pipe to damage the pump and reduce the processing efficiency 
of the later stage.

4- Be điều hòa có thể tích lớn là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy 
nhất và để chứa nước cho hệ thống hoạt động liên tục.
The volume of tank is very big to gather wastewater sources into a single source and to 
store water for the system to operate continuously.

4- Be điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng, nhiệt độ và nồng độ nước thải, tạo chế độ 
làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị 
quá tải hệ thống sục khí. Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm sang BÊ SÍNH HỌC 
THIẾU KHÍ.
This tank have function to regulates the concentration and flow of wastewater, avoids 
overload during peak hours and helps the latter to operate more efficiently by the air
diffuser system . Wastewater is pumped into THE ANOXIC TANK.

BỂ SINH HỌC THIẾU KHÍ /ANOXIC TANK

J Be sinh học thiếu khí có nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình khử nitơ Nitrate trong 
nước thải. Tại bể sinh học thiếu khí quá trình khử nitơ được xảy ra trong điều kiện thiêu 
oxi. Hệ vi sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hóa Nitrate thành nitơ 
tự do thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nước thải kết hợp với dòng nước tuần hoàn 
tuần hoàn từ bể Aerotank và bùn từ bể lắng về bể Anoxic sẽ giúp Nitrate được khử triệt 
để bởi sự tham gia của vi khuẩn thiếu khí trong điều kiện thiếu không khí, máy khuây 
trộn chìm trong bể giúp tạo điều kiện thiếu oxi và tiếp xúc nước thải với vi sinh vật được 
tốt nhất; hệ hóa chất dinh dưỡng được châm vào bằng bơm định lượng ổn định pH giúp 
cho các công trình đơn vị sau hoạt động hiệu quả hơn.

Anoxic tank is the most important mission in the denitrification of nitrate in wastewater. 
In an anoxic tank denitrification occurs in the absence of oxygen. Anoxic microbial 
systems absorb nutrients and metabolism of nitrate into nitrogen freed from the surface of 
the tank. Wastewater in combination with circulating circulating water flow from 
Aerotank tank and sludge flow from clarifier tank to Anoxic tank will help Nitrate be 
eliminated thoroughly by the involvement of the gas-deficient bacteria in the lack of air 
condition, submersible mixers in this tank helps facilitate the lack of oxygen and the 
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contact of wastewater with microorganisms is best; Nutrient chemicai system is applied 
by pH dosing pump to make the following unit works more efficiently.

4- Quá trình sinh học khử NO3- thành khí N2 diễn ra trong môi trường thiếu khí (anoxic) 
dưới tác dụng của các vi sinh vật thiếu khí. Quá trình khử NƠ3‘ thành khí N2 có thể mô tả 
bằng các phản ứng sau:

Biological processes denitrification NOf forming N2 in the air anoxic environment 
(anoxic) under the effect of the lack of acinetọbạcter can described by the following 
reactions:

Vi khuẩn thiếu khí

NO3 + C + H2CO3 —-——-—> CịH7o2n+n2 + h2o + HCOỈ 
Acinetobacter

Vi khuẩn thiếu khi
NOi + c + H2CO3 C5H7O2N + N, + H2O + HCO3

Acinetobacter

Vi khuẩn thiếu khi
02 + c + no3 c3HjO2n + n2 + HịO + H2CO3 + HCOỈ

Acinetobacter

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ/ AEROTANK

■ Tại bể sinh học hiếu khí, hàm lượng BOD còn lại trong nước thải sẽ được xử lý tiếp với sự 
tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Hiệu quả khử BOD có thể đạt 85 - 90%. Không khí được 
cung cấp cho bề sinh học nhờ 2 máy sục khí hoạt động luân phiên.

At the aerobic bioreactor, the remaining BOD content in the effluent will be further 
treated with the participation of aerobic bacteria adhering to the surface of the contact 
material. BOD removal efficiency can reach 85 - 90%. The air is supplied to the biological 
tank by two rotating aerators operation alternately.

Trong bề sinh học hiếu khí xảy ra quá trình khử BOD và chuyển hóa Nitơ amonia thành 
Nitrate trong điều kiện có oxi hòa tan.

In aerobic biological tank happened reduction process BOD and metabolism ammonia 
into nitrate nitrogen in the presence of oxygen dissolved

■ Cơ chế khử Nitơ trong nước thải theo công nghệ sinh học hiếu khí

The energy-yielding two-step oxidation of ammonia to nitrate is a follows:

Bước 1: NH4+ bị ô xy hóa thành NO2" do các vi khuẩn nitrit hóa theo phản ứng:

Step 1: NH/ oxidized to nitrite + NO2- by nỉtroso-bacteria according to the reaction 
Vi khuẩn Nitrit hóa

NH4 + 1.501 NOỈ + 2H' + HịO
Nitroso-bacteria

Bước 2: Oxy hóa NO2'thành NO3’ do các vi khuẩn nỉtrat hóa theo phản ứng:
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Step 2: N02- oxidized to nitrate NO3 by nitroso-bacteria according to the reaction

N02 + 0.5O2 YÌBỊ?ụân Nitrat-hba^ N03 + 2lf + H20 
Nitroso-bacteria

Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH44 thành NO3' như sau:

4 Lưu lượng bùn dư thải ra mỗi ngày sẽ được bom về bể chứa bùn. Độ ẩm bùn hoạt tính 
dao động trong khoảng 98-99.5%. Phần nước trong sau lắng tự chảy qua BÊ KHỬ 
TRÙNG.

The rest sludge will be pumped to the sludge tank everyday. The activated sludge 
moisture fluctuates in the range of 98-99.5%). The clarified water flows by itself on 
DISINFECTION TANK

Total oxidation reaction:

NHf + 2O2---------------------> NO3 + 2/T4 + H2O

Khoảng 20-40% NH4+ bị đồng hóa thành vỏ tế bào. Phản ứng tổng họp thành sinh khối 
được viết như sau:

Approximately 20-40% of NH4 assimilated into the cell casing. Reaction for synthesis of 
biomass is written as follows

4CO2 + HCOT + w/ + H2O----------- > C5H7O2N + 5O2

C5H7O2N: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật được hình thành/ is the formula 
represented microbial cells are formed

BẺ LẮNG SINH HOC /CLARIFIER TANK

4- Có nhiệm vụ lang và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm giảm ss nên được thiết kê 
đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể.

This tank is responsible for settling and separating the activated sludge from the 
wastewater, reducing the ss so it is specially designed to create a static environment for 
the sediment to settle to the bottom of the tank.

4- Tại bể lắng, nước thải đi từ dưới lên trên qua ống trung tâm, bùn sẽ lắng xuống và được 
gom vào đáy bể. Bùn sau khi lắng có hàm lượng ss = 8,000 - 12,000 mg/L sẽ chảy về BỀ 
CHỨA BÙN. Từ đó, một phần sẽ bom tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu khí (60-70% lưu 
lượng) để giữ ổn định mật độ cao vi khuẩn, tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, 
đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 2,500mg/L.

In this tank, the wastewater flow from bottom to top through the central pipe, the mud will 
settle and be collected to the bottom of the tank. Sludge after sedimentation with content 
of ss = 8,000 - 12,000 mg / L will flow to CONTAINER. Since then, a part will pump 
circulation back to an aerobic biological tank (60-70% of the flow) to stabilize the high 
density of bacteria, facilitate the rapid decomposition of organic matter, and stabilize the 
concentration. MLSS = 2,500mg/ L.
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BÉ KHỬ TRÙNG /DISINFECTION TANK

ỉl Nước thải sau khi tách bùn được châm NaOCL khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận. Hàm lượng chlorine cung cấp vào nước thải ổn định bằng bơm định lượng hóa 
chất. ' ...
Wastewater after sludge separation is disinfected by NaOCl before being discharged 
into receiving water. The amount of chlorine supplied to the wastewater is stable by 
chemical dosing pump.

-» Nước thải sau bể đạt cột B theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

Finally, wastewater from disinfection tank will be meet column B, QCVN 
40:2011/BTNMT

XỬ LÝ BÙN /SLUDGE TREATMENT

Bùn từ bể hoá lý và bể sinh học được dẫn về bể chứa bùn. Tại đây, sau một thời gian nén và 
phân hủy ky khí, bùn được bơm tới máy ép bùn để vắt ép tách nước làm khô bùn. Bùn khô 
được đem đi xử lý định kỳ.

Sludge from chemical tank and biology tank will be collected sludge tank. In this tank, After 
hydraulic retention time, the excess sludge is pumped to the belt press to sludge filter 
pressing and drying. Finally, the dry sludge is disposed periodically

> Chế độ điều khiển hệ thống: hệ thống có 2 chế độ điều khiển

■ Chế độ tự động: toàn bộ hệ thống sẽ được điều khiển tự động bằng hệ thống Timer.

■ Chế độ tay: tất cả các thiết bị trong hệ thống đều có thể điều khiển theo chế độ tay. 
Chế độ tay chỉ được sử dụng khi chạy chế độ điều chỉnh hệ thống hay sửa chữa.
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CHƯƠNG 2: YÊU CẰU KHI VẬN HÃNH HỆ THỐNG

2.1 CÁC LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI VẬN HÀNH

- Lưu lượng nước thải là một yếu tố rất quan trọng, đảm bảo cho trạm xử lý nước thải
hoạt động ổn định và hiệu quả. Do đó cần giám sát chặt chẽ về số liệu dao động lưu 
lượng cho trạm. Lưu lượng nước thải phải theo đúng thiết kế, không được vượt quá 

200 m3/ngày. Lưu lượng nước không được thấp hay cao hơn. Điều này là rất quan ... . 

trọng vì nếu lưu lượng thấp quả sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, lượng hóa chãt' - '

châm vào sẽ dư thừa dẫn đến gia tăng hàm lượng cặn trong nước thải, ngược lại

nếu lưu lượng cao quá cũng sẽ bị mất tác dụng.

- Để ngăn ngừa hiện tượng quá tải phá huỷ ché độ làm việc bình thường cùa các công 
trình cần phải thường xuyên kiểm tra lưu lượng và thành phần, tính chất nước thải đưa 

vào công trình.

- Khi công trình xử lý nước thải làm việc quá tải do lưu lượng hoặc nồng độ chất bẩn lớn 
cần phải báo cáo với cơ quan quản lí cấp trên và CO' quan có thấm quyền có biện pháp 
khắc phục.

- Các thiết bị phải được hoạt động đồng bộ, nếu cọ một thiết bị gặp sự cố dẫn đến hiệu 

quả xử lý sẽ không đạt.

- Nguồn cung cấp điện phải ổn định, nếu điện không đủ áp và quá yếu (<350V) thì không 

nên vận hành máy móc thiết bị.

- Trong qúa trình vận hành nếu phát hiện có sự hư hỏng các thiết bị hay có tiếng động lạ 
phát ra từ các thiết bị thì ngừng hoạt động ngay và kiểm tra, sữa chữa trước khi cho 

thiết bị hoạt động lại.

- Phải thường xuyên thăm mực hóa chất, nếu thiếu phải bồ sung ngay.

- Định kỳ phải thu gom rác ở các giỏ rác.

2.2 BIỆN PHÁP AN TOÀN

Trạm xử lý nước thải là một hệ thống dùng rất nhiều thiết bị điện, động cơ điện, hóa chất do . •
đó bắt buộc công nhân vận hành phải thực hiện nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động 
và phòng chống cháy nổ.

2.2.1 AN TOÀN SỬ DỤNG HÓA CHẤT

- Lưu trữ và bảo quản hoá chất cách xa nơi ở và xa nguồn nước.

- Nơi cất giữ phải có nắp đậy kín và phải có khoá.

- Bên ngoài thùng hay tủ phải có danh mục tên các hoá chất và khối lượng cất giữ.

- Khi sử dụng xong phải đậy nắp bình, thùng đựng hoá chất thật chặt.
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- Hạn chế việc vận chuyển hoá chất nếu không thực sự cần thiết.

- Không vận chuyển hoá chất chung với xe chở khách hay chở hàng hoá thực phẩm.

- Phải sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân khi tiếp xúc với hoá chất như găng tay, mặt nạ, 
khẩu trang phòng độc...

- Theo cHỉ dẫn lựa chọn phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với từng loại hoá chất.

- Vệ sinh phương tiện bảo vệ cá nhân sau khi sử dụng xong, tránh giặt chung với đồ dùng

bình thường. • •

- Cất giữ các phương tiện cá nhân phải xa tầm tay trẻ em.

- Khi phương tiện cá nhân bị hư hỏng phải thay mới ngay. ■

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ ngay sau khi sử dụng xong hoá chất.

2.2.2 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỎ

- Công nhân vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự 
cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác kiểm tra và vận hành đúng kỹ thuật.

- Các máy móc thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật 
nhất là các thiết bị dùng điện.

- Tiến hành sửa chữa, kiểm tra định kỳ một cách nghiêm nghặt.

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động như: quần áo bảo hộ, mũ, 

găng tay...

- Cần trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả như bình CƠ2 vòi chữa 

cháy, phuy cát.

2.2.3 AN TOÀN VÈ ĐIỆN

- Tủ điện điều khiển phải luôn đóng để tránh ảnh hưởng của hơi hóa chất và nước có thể 

bắn vào.

- Tránh để các vật có khả năng gây cháy nổ trong tủ điện điều khiển.

- Tránh để hóa chất bám vào các máng bảo vệ cáp điện, chân tủ điện và tủ điện điều 
khiển, gây ăn mòn vật liệu bảo vệ tuyến cáp điện.

- Khi ngừng hệ thống để sửa chữa nên tắt các CB điều khiển các thiết bị và CB tổng.

- Khi đóng mở các công tắt hay CB điều khiển, tay người vận hành phải thật khô ráo.

- Khi có sự cố như cháy, nổ, chập điện thì người vận hành phải lập tức nhấn nút TẮT 
KHẢN CẤP (EMERGENCY) trên mặt tủ điện để ngừng ngay hoạt động. Sau đó ngắt 
CB tổng ở bên trong tủ điện.
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- Nếu phát hiện có thiết bị điện không hoạt động thì không được phép tự ý dùng bất cứ 
dụng cụ gì để sửa chữa trong khi hệ thống đang hoạt động. Khí đó người vận hành phải 
tắt ngay nguồn cấp điện và báo cáo ngay cho người quản lý.

Chú ý: Khi xảy ra tai nạn điện giật, người vận hành cần thực hiện như sau:

■ Ngắt ngay nguồn điện dẫn vào hệ thống xử lý nước thải.

■ Đưa ngay người bị nạn ra khỏi nơi có nguồn điện.

■ Đưa người bị nạn đến nơi thông thoáng, thực hiện sơ cứu bằng hô hấp nhân tạo và gọi 

bác sĩ hoặc đưa ngay .tới bệnh viện gần nhất.

2.3 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỒNG

Đe vận hành được hệ thống xử lý nước thải, đòi hỏi nhân viên vận hành phải hiểu rõ về 
tính chất nước thải, qui trình xử lý, cấu tạo của các bể cũng như đặc tính, chế độ hoạt động 
của các thiết bị xử lý, vị trí của các thiết bị xử lý,... Do đó, người vận hành hệ thống phải 

là:

- Người đã từng vận hành hệ thống tương tự hoặc phải được huấn luyện bởi Công Ty 

CTX.

- Phải được Chủ đầu tư phân công vận hành (bằng văn bản hoặc bản mô tả công việc 

được duyệt).

- Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hằng ngày như: lượng hóa chất sử dụng, 
tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sửa chữa và thay thế kịp 
thời khi có sự cố (Xem file nhật ký vận hành).

- Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hệ thống thiết bị và khu vực xung quanh, 
tránh để ầm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực đặt thiết bị.

- Khi pha hóa chất, nhân viên vận hành cần phải trang bị quần áo và các phương tiện bảo 
hộ lao động khác như: găng tay, mặt nạ phòng hơi độc, kính bảo vệ mắt,... Các thao tác 

phải chuẩn và đúng theo hướng dẫn.

- Trong quá trình pha chế hóa chất, nếu có sự vương vãi cần phải quét dọn và lau chùi 
sạch sẽ ngay để tránh hiện tượng ăn mòn thiết bị, đặc biệt là đối với các chất có tính 

oxy hóa mạnh như xút, Clorine,...

- Phải được trang bị các dụng cụ kiểm tra như: ống đong (bằng nhựa, V = 1000 ml), thiết 

bị đo pH,...
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CHƯƠNG 3: PHA CHẾ VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT

Người vận hành nên trao đổi với người cung cấp hóa chất về hạn sử dụng đối với mỗi loại 
hóa chất.

Người vận hành phải giữ nơi lun trữ hóa chất khô và thiết bị càng khô càng tốt. Nếu không, 
ẩm độ sẽ ảnh hưởng đến mật độ của hóa chất.

- Khi pha.che hoá chất cần phải tuân theo các chỉ dần riêng cho từng loại hoá chất.

- Nồng độ dung dịch hoá chất đươc kiểm tra theo trọng lượng riêng bằng các phương 

pháp ho á học.

- Nơi pha chế hoá chất phải đủ ánh sáng và thoáng mát.

- Liều lượng dung dịch hoả chất phải được kiểm tra từng giờ. Việc cấp dung dịch không 
được gián đoạn hoặc thay đổi đột ngột.

- Hằng quý phải kiểm tra các phụ tùng thiết bị qua bộ phận pha trộn dung dịch.

3.1 NGUYÊN TẮC CHƯNG PHA CHẾ VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHÁT

o Bước 1: Cân hoặc định lương khối lượng hóa chất cần pha theo chỉ dẫn.

o Bước 2: Mở van nưóc cấp của thùng đựng hóa chất đợi đến khi nước vào 

đầy nửa thùng pha dung dịch và đóng van này lại.

o Bước 3: Cho từ từ hóa chất vào thùng pha và mỏ’ motor khuấy để hóa 
chất hòa tan hoàn toàn trong nưó’c.

o Bước 4: Mở van nước cấp tiếp tục cho nước vào đầy thùng pha.

o Bước 5: Sau khi hóa chất hòa tan đều thì tắt motor khuấy bồn hóa chất 

lại.

Chú ý:

■ Thường xuyên kiểm tra lượng dung dịch hóa chất trong các thùng đựng hóa chất. Nếu 
hết hóa chất thì phải tắt bơm hóa chất và pha hóa chất như các bước pha hóa chất đã nêu 

ở trên.

■ Không nên bơm khi hóa chất chưa hòa tan hoàn toàn (có thể làm nghẽn đường ống hoặc 

hư màng bơm khi còn cặn).

■ Vệ sinh thùng chứa hóa chất tháng/lần để loại bỏ cặn bám dưới đáy bồn.
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3.2 PHA CHÉ VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT

3.2.1 HÓA CHẤT NÂNG pH (NaOH)

- Việc điều chế được tiến hành trong 1 bồn V = 300 lít.

- Hóa chất NaOH được sử dụng để nâng pH, có dạng vảy, màu trang.

- Với 1 thùng chứa dung dịch NaOH 300 lít của trạm xữ lý, cần khoảng 1 kg NaOH cho 
mỗi lần pha.

- Các bước tiến hành pha hóa chất như trên, với liều lượng như sau:

o Pha 1 kg NaOH vói 300 ỉít nước.

3.2.2 HÓA CHẮT KEO TỤ PAC

- Việc điều chế được tiến hành trong 1 bồn V = 300 lít.

- PAC được sử dụng để hổ trợ quá trình keo tụ.

- Với 1 thùng chứa dung dịch PAC 300 lít của trạm xử lý, cần khoảng 1 kg PAC cho mỗi 

lần pha.

- Các bước tiến hành pha hóa chất như trên, với liều lượng như sau:

o Pha 1 kg PAC vói 300 lít nước.

3.2.3 HÓA CHẤT TẠO BÔNG POLYMER A

- Việc điều chế được tiến hành trong 1 bon V = 300 lít.

- Polymer A được sử dụng để hổ trợ quá trình tạo bông.

- Với 1 thùng chứa dung dịch Polymer 300 lít của trạm xử lý, cần khoảng 0,2 kg Polymer 

cho mỗi lần pha.

- Các bước tiến hành pha hóa chất như trên, với liều lượng như sau:

o Pha 0,2 kg Polymer A vói 300 lít nưóc.

3.2.4 HÓA CHẤT DINH DƯỠNG METHANOL

- Việc điều chế được tiến hành trong 1 bồn V = 300 lít.

- Methanol được sử dụng để cung cấp dinh dưỡng cho hệ vi sinh.

- Với 1 thùng chứa dung dịch Polymer 300 lít của trạm xử lý, cần khoảng 0,2 kg Polymer 

cho mỗi lần pha.

- Các bước tiến hành pha hóa chất như trên, với liều lượng như sau:

-•■í.-; ,
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3.2.5 HÓA CHẢT KHỬ TRÙNG JAVEL

- Việc điều chế được tiến hành trong 1 bền V = 300 lít.

- Jevel được sử dụng để khử trùng nước sau xử lý.

- Với 1 thùng chứa dung dịch Javel 300 lít của trạm xử lý, cần khoảng 3 lít Javel cho mỗi 
lần pha.

- Các bước tiến hành pha hóa chất như trên, với liều lượng như sau:

o Pha 3 lít Javel vói 300 lít nước.

3.2.6 HÓA CHẤT ÉP BÙN POLYMER c

- Việc điều chế được tiến hành trong 1 bồn V = 300 lít.

- Polymer c được sử dụng trong quá trình ép bùn.

- Với 1 thùng chứa dung dịch Polymer 300 lít của trạm xử lý, cần khoảng 0,4 kg Polymer 
Ccho mỗi lần pha.

- Các bước tiến hành pha hóa chất như trên, với liều lượng như sau:

o Pha 0,4 kg Polymer c vói 300 lít nưó’c.

3.2.7 HÓA CHẤT BỞ SUNG TRựC TIÉP VÀO BỂ ĐIỀU HÒA

Sử dụng 2 loại hóa chất bổ sung hàng ngày vào bể điều hòa để tạo môi trường đệm tốt cho vi 

sinh:

- Hóa chất NaOH được sử dụng có dạng vảy, màu trắng: Hòa tan vào xô và bồ sung 

trực tiếp xuống bể điều hòa với liều lượng 3kg/ngày.

- Hóa chất NaHCO3 được sử dụng có dạng bột, màu trắng: Hòa tan vào xô và bổ sung 

trực tiếp xuống bể điều hòa với liều lượng 3kg/ngày.
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CHUÔNG 4: TRÌNH TỤ VẬN HÀNH

Vận hành là công việc khó khăn nhất trong toàn bộ công tác xử lý nước thải (bao gồm nghiên 
cứu, khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành). Đây là công việc đòi hỏi không những chỉ kiên 
thức lý thuyết về các quá trình xử lý mà còn cả về kinh nghiệm thực tê.

4.1 THAO TÁC VẬN HÀNH CHƯNG

4.1.1 CÔNG TẮC BÀN GIAO CA

Trước khi vào ca làm việc người vận hành phải làm thủ tục bàn’giao ca trực, thời gian bàn 

giao thường 10-15 phút.

Hai bên bàn giao và ghi vào sổ nhật ký vận hành với các nội dung sau:

1) Thời gian bàn giao.

2) Lượng nước trong các bể.

3) Tình hình hiện trạng tại công trình.

4) Những sự cố, hiện tượng khác và các biện pháp giải quyết.

5) Hiện trạng đóng mở các van trong hệ thống.

6) Liều lượng hóa chất đã sử dụng. Lượng hóa chất còn lại trong các bồn.

7) Hiện trạng các máy đang vận hành.

J Lưu lượng bom.

J Tiếng động cơ.

V Độ rung.

V Điện áp các pha.

V Cường độ dòng điện các pha.

V Hiện tượng rò rỉ.

4.1.2 VẬN HÀNH TRONG CA

- Trong trường hợp các máy móc thiết bị vẫn đang vận hành tiếp, người công nhân vận 

hành có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của máy thường xuyên liên tục.

- Tuyệt đối không được bỏ trạm trong khi đang vận hành.

- Các công trình xử lý hoạt động theo hệ thống điều khiển tự động vẫn phải thường 

xuyên giám sát kiểm tra.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng sau xử lý.

• Định kỳ theo đủng lịch vận hành phải tiến hành:

J Loại bỏ các vật cản vướng vào giỏ chắn rác, nếu không có thể dẫn đến tắt nghẽn 

đường ống, cháy bơm.
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s Kiêm tra, vệ sinh các bơm chìm, bơm hóa chất, các ]uppê, đầu hút, đầu đẩy.

K Xử lý vòng kín ở ọ trục bơm (post bơm).

X Tra dầu mỡ cho máy.

• Khi dừng máy bảo dưỡng:

s Tắt máy đang vận hành.

X Đóng van trên đường ống có liên quan.

X Mở máy dự phòng. .

X Mở từ từ van máy dự phòng, theo dõi các chỉ số về điện áp, điều chỉnh lưu lượng 
đảm bảo đúng công suất trạm xử lý.

X Chỉ ngừng chỉnh van khi các thông số đã đạt yêu cầu.

• Trong quá trình vận hành phải quan sát trạm xử lý:

s Nếu hệ thống bị hư hỏng, nứt vỡ đường ống phải kịp thời có biện pháp khắc phục.

X Tháo gỡ các chướng ngại vật gây cản trở dòng chảy của hệ thống.

X Những biến động về tính chất, lưu lượng đầu vào phải được ghi nhận và báo cáo 

kịp thời.

X Ghi chép cập nhật hằng ngày vào sổ nhật ký công trình theo quy định vận hành.

X Vệ sinh trạm xử lý gọn gàng, sạch sẽ, luôn đảm bảo an toàn.

X Kiểm tra tất cả dụng cụ, thiết bị, vật tư sửa chữa cũng như lượng hóa chất có trong 
trạm. Neu thiếu phải có biện pháp bổ sung ngay.

X Trước lúc hết ca 15 phút phải chuẩn bị hồ sơ, dọn dẹp gọn để chuẩn bị bàn giao.

X Ca trực cuối cùng của ngày phải đảm bảo xử lý hết lượng nước thải có trong bể 

điều hòa.

4.1.3 CÔNG VIỆC THỰC HIỆN HẰNG NGÀY

- Kiểm tra hệ thống điện: hiệu điện thế, cường độ dòng điện.

- Nhận hóa chất từ kho mang về trạm xử lý.

- Pha hóa chất.

- Vệ sinh bơm hóa chất (nếu tắc nghẹt).

- Vớt liên tục các vật cản vướng vào giỏ chắn rác: đá, sợi chỉ, các mảnh vụn...

- Khi bơm hoạt động kiểm tra chất lượng nước ở bể xử lý thiếu khí, hiếu khí, bể lắng nếu 
chất lượng không đạt xem cách khắc phục ở phần vận hành các bể đó.
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4.1.4 THAO TÁC VẬN HÀNH

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống bao gồm: máy móc thiết bị, đường ống vận chuyển, các van 

khóa có như ở vị trí sẵn sàng hoạt động hay chưa.

- Vớt các vật cản trong các giỏ chắn rác, trong các bể chứa tránh gây hiện tượng tắc 
nghẽn ống hay cháy bom.

- Đóng điện ở cầu dao chính trong tủ điện điều khiển,, kiểm tra đèn báo pha và các đồng 
hồ điện.

- Bật công tắc các bơm, thiết bị sang vị .trí MAN kiểm tra sự hoạt động của thiết bị, nếu 

có hiện tượng khác lạ dừng lại kiểm tra thiết bị trước khi vận hành.

- Bật công tắc các bơm nước thải, thiết bị sang vị trí AƯTO cho hệ thống vận hành tự 

động.

- Khi đèn báo hiệu bơm đang hoạt động, sau 30 giây nếu không thấy nước lên bể, nhanh 
chóng tắt bơm. Kiểm tra lại sự hoạt động của bơm.

- Bật công tắc bơm hóa chất và kiểm tra sự dịch chuyển của hóa chất cấp cho hệ thống. 
Bật công tắc máy khuấy để trộn hóa chất.

- Hệ thống xử lý nước thải làm việc tự động nhờ các phao và Timer điều khiển hệ thống 

điện.

4.2 VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN

4.2.1 GIAO DIỆN CÁC TỦ ĐIỆN:

- Vỏ tủ kích thước 1.8m X 0.9m X 0.3m, có 2 phần (ở trên bố trí các thiết bị điều khiển, ở 

dưới là động lực), sơn tĩnh điện màu kem.

- Bề mặt của tất cả các tủ bố trí ampe kế, volve kế, đèn báo pha, nút tat khẩn cấp, dãy đèn 
hiển thị thiết bị đang hoạt động ON màu xanh, dãy đèn hiển thị thiết bị dừng hoạt động 
OFF màu đỏ, dãy đèn hiền thị thiết bị bị sự cố TRIP màu vàng, công tắc xoay 3 vị trí 

MAN/OFF/AUTO, công tắc xoay 2 vị trí ON/OFF,...

- Linh kiện của tủ bao gồm: CB điều khiển chung, CB nhánh, CB điều khiển, Contactor, 

Relay nhiệt, Domino,....

- Còi báo sự cố.

4.2.2 KIỀM TRA TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

- CB tổng ở vị trí ON.

- Đèn báo pha: phải sáng đủ 3 đèn.

- Điện áp: kiểm tra điện áp pha và điện áp dây.
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- Tất cả các công tắc ở vị trí OFF.

- Tình trạng thiết bị hiện tại.

- Tất cả các MCB ở vị trí ON.

4.2.3 CHẾ Độ VẶN HÀNH BÌNH THƯỚNG

- ở chế độ hoạt động bình thường, tất cả các thiết bị đều ở tình trạng hoạt động tự động. 
Nút điều khiển của các máy bơm nước thải, máy-thổi khí, bơm hóa chất... đều gạt sang 

AƯTO.

- Trong trường hợp muốn tắt hoặc điều khiển bằng tay một thiết bị nào đó thì gạt nút 
điều khiển về vị trí OFF hoặc MAN trong khi toàn hệ thống vẫn ở trạng thái AƯTO.

- Khi thiết bị nào có sự cố (ngắn mạch, tăng tải,...) thì rơle nhiệt trên khởi động từ tương 
ứng sẽ đổi trạng thái, tiếp điểm NO sẽ làm hở mạch và ngắt khởi động từ, đồng thời còi 

báo động hú lên, đèn màu đỏ báo sự cố của thiết bị đó bật sáng. Thiết bị sẽ ngưng hoạt 
động cho đến khi sửa chữa xong sự cố và RESET lại đuôi RƠLE nhiệt. Sau đó hệ thống 

sẽ hoạt động lại bình thường.

a. Chế độ tay (MAN)

Chế độ chạy bằng tay chỉ sử dụng cho mục đích kiểm tra thiết bị và chạy tạm thời khi 
đang xử lý sự cố.

• Bước 1:

- Đóng CB điều khiển để cấp nguồn cho hệ điều khiển.

• Bước 2:

- Chuyển các công tắc có ký hiệu MAN-OFF-AUTO của các thiết bị cần chỉnh về vị trí 

MAN.

b. Chế độ tự động (AUTO)

Chế độ chạy tự động là chế độ chạy thường trực cho việc thực hiện mọi hoạt động của 
quá trình xử lý của hệ thống theo một chương trình đã được soạn thảo sẵn của các nhà thiết 
kế.

• Bước 1:

- Đóng CB điều khiển để cấp nguồn cho hệ điều khiển.

• Bước 2:

- Chuyển toàn bộ các công tắc có ký hiệu MAN-OFF-AUTO của các thiết bị còn lại về vị 

trí AƯTO.
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4.2.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỦ ĐIỆN

Bật MCCB chính trong tủ điện sang ON.

Bật MCB điều .khiển sang ON.

Bật các MCB của các thiết bị trong tủ điện sang ON.

Chuyển công tắc các thiết bị cần hoạt động sang chế độ hoạt động theo thứ tự vận hành như 

sau:

CHẾĐỘAƯTO:

■ Bật 1 công tắc BƠM THƯ GOM 1 sang chế độ AƯTO, bơm chạy theo phao báo mực 
nước trong bể thu gom 1.

■ Bật 2 công tắc BƠM THƯ GOM 2,3 sang chế độ AUTO, 2 bơm chạy luân phiên 2 giờ 
và theo phao báo mực nước trong bể thu gom 2. Khi 1 bơm gặp sự cố thì kích hoạt 

bơm kia chạy thay thế.
■ Bật 1 công tắc BƠM ĐIÈƯ HÒA 1 sang chế độ AƯTO, bơm chạy theo phao mực 

nước trong bể điều hòa 1.
■ Bật 2 công tắc BƠM ĐIỀU HÒA 2,3 sang chế độ AƯTO, 2 bơm chạy luân phiên 2 

giờ và theo phao báo mực nước trong bể điều hòa 2. Khi 1 bơm gặp sự cố thì kích 

hoạt bơm kia chạy thay thế.
■ Bật 1 công tắc KHƯẨY PAC sang chế độ AƯTO, máy chạy theo bơm điều hòa 1.
■ Bật 1 công tắc KHƯẨY POLYMER-A sang chế độ AUTO, máy chạy theo bơm điều 

hòa 1.
■ Bật 1 công tắc BƠM BÙN 1 sang chế độ AƯTO, bơm chạy tự động 5p nghỉ 60p.
■ Bật 2 công tắc BƠM BÙN 2,3 sang chế độ AƯTO, 2 bơm chạy luân phiên 2 giờ trong 

2 giờ chạy lOp nghỉ 60p. Khi 1 bơm gặp sự cô thì kích hoạt bơm kia chạy thay thê.
■ Bật 2 công tắc KHUẤY TRỘN CHÌM sang chế độ AƯTO, 2 máy chạy luân phiên 2 

giờ. Khi 1 máy gặp sự cố thì kích hoạt máy kia chạy thay thế.
■ Bật 2 công tắc BƠM TƯẤN HOÀN sang chế độ AƯTO, 2 bơm chạy luân phiên 2

giờ. Khi 1 bơm gặp sự cố thì kích hoạt máy kia chạy thay thế.
■ Bật 2 công tắc MÁY THỔI KHÍ sang chế độ AƯTO, 2 máy chạy luân phiên 2 giờ,.

Khi 1 máy gặp sự cố thì kích hoạt máy kia chạy thay thế
■ Bật 1 công tắc BƠM HÓA CHẤT PAC sang chế độ AƯTO, bơm chạy theo BƠM 

ĐIỀƯ HÒA 1 và phao báo mực nước trong bồn hóa chất.
■ Bật 1 công tắc BƠM HÓA CHẤT POLYMER-A sang chế độ AƯTO, bơm chạy theo 

BƠM ĐIỀƯ HÒA 1 và phao báo mực nước trong bồn hóa chất.
■ Bật 2 công tắc BƠM HÓA CHẤT DINH DƯỠNG sang chế độ AƯTO, bơm chạy 

theo . BƠM ĐIỀU HÒA 2,3 (điều hòa 2 chạy bơm 1 chạy, điều hòa 3 chạy borm 2 
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chạy) và phao báo mực nước trong bồn hóa chất. Khi 1 bom gặp sự cố thì kích hoạt 
bom kia chạy thay thế.

■ Bật 2 công tắc BƠM HÓA CHẤT NAOCL sang chế độ AUTO, bơm chạy theo BƠM 
ĐIEƯ HOA 2,3 (điều hòa 2 chạy bom 1 chạy, điều hòa 3 chạy bơm 2 chạy) và phao 
báo mực nước trong bồn hóa chất.

- Bật 1 công tắc BƠM HÓA CHẤT POLYMER-C sang chế độ AUTO, bơm chạy theo 

bom bùn 4.
■ Bật 1 công tắc BƠM BÙN 4 sang chế độ AUTO, bơm chạy giống chế độ MAN.
■ Bật 1 công tắc MÁY NÉN KHÍ sang chế độ AUTO, máy chạy như chế độ MAN.

CHẾ ĐỘ MAN:

Bật công tắc thiết bị sang chế độ MAN. Tất cả thiết bị điều chạy.

TẤT CẢ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ có THÊ ĐIỀU CHỈNH QUA TIMER 
TÙY THEO NHU CẦU SỪ DỤNG ĐẼ BẢO ĐẢM TUỐI THỌ CỦA THIẾT BỊ.

TRƯỜNG HỢP THIẾT BỊ GẶP sự CỐ (MẤT PHA, QUÁ TẢI, ĐẦY BÊ KHỪ TRÙNG) 
SẼ ĐƯỢC BÁO HIỆU BẰNG CÒI HÚ có ĐÈN ĐÊ PHÁT HIỆN VÀ SỬA CHỮA KỊP 
THỜI. ĐỒNG THỜI, có NÚT RESET ĐÊ TẮT CÒI.
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4.3 VẶN HÀNH CÁC BẺ

4.3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ xử LÝ CỦA HỆ THỐNG

Việc đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chủ yếu dựa trên 02 

phương pháp sau:

- Bằng cảm quan và dùng chỉ tiêu đánh giá nhanh, dựa vầo các yếu tố như màu và mùi 
của nước thải sau-.xự lý, độ pH của nước sau xử lý so với pH của nước thải đầu vào hệ 
thống xử lý.

- Dùng các chỉ tiêu về chất lượng nước thải bằng cách phân tích mẫu nước sau xử lý, sau 
đó so với chất lượng nước thải trước xử lý và với tiêu chuẩn xả cho phép.

4.3.2 NHẬN BIÉT BẰNG CẢM QUAN

Các chỉ tiêu đặc trưng cho chất lượng làm việc của công trình là:

- Đối với bể lắng: lượng cặn trôi theo nước và độ trong của nước đã lắng.

Chất lượng nước sau bể lắng

21



- Đối với cụm bể Keo tụ - Tạo bông: hóa chất bổ sung đúng liều lượng, bông lắng tốt và 

nước trong không cặn.

Nước sau lắng trong và không cặn

- Đối với bể sinh học hiếu khí: Vi sinh hoạt động tốt thì bông bùn hoạt tính có màu nâu, 
bông cặn to và dễ lắng.

Bùn vi sinh lắng nhanh sao 30 phút. Bông bùn màu nâu đẹp khi cấp khí đủ cho hệ thống
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- pH cũng là chỉ tiêu được dùng để xác định nhanh và sơ bộ hiệu quả xử lý. pH tăng thì 
hiệu quả xử lý tăng, pH giảm thì hiệu quả xử lý giảm hoặc vi khuẩn đã tiêu thụ hết chất 
dinh dưỡng và chuyển qua chế độ hô hấp nội bào. Khi pH giảm tiến hành châm hóa 
chất đề nâng pH. pH thích hợp cho vi sinh vật phát triển giao động từ 7 đến 7,5 và 
được đo bằng giấy đo pH hoặc bút đo pH.

Kiểm tra mật độ vi sinh ở các bể sinh học: Nồng độ thể tích bùn hoạt tính được xác 
định bằng phương pháp đo trong ống đong 1 lít, lấy hỗn họp bùn và nước ở bể sinh học 
đong vào ống đong, chờ 30 phút và đọc chỉ số bùn lắng, bùn lắng phải trên 200ml/l thì 
bể mới có thể hoạt động tốt. Khi nồng độ thể tích bùn hoạt tính từ 100 đến 400 ml/l thì 
bể hoạt động tốt. Khi chỉ số bùn lắng lớn hơn 400 ml/1 thì tiến hành xả bùn dư (xem

quy trình xả bùn dư).
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Qui trình xả bùn:

Sau khi kiểm tra bùn vi sinh nếu chỉ số SV30 > 400 ml thì tiến hành xả bùn bằng cách như 
sau:

Bước 1: Mở van xả bùn dư ở bể chứa bùn. Xả khoảng 1 giờ sau đó kiểm tra lại chỉ số 
SV30 nếu SV30 từ 100 - 400 ml thì ngưng xả bùn và điều chỉnh hệ thống lại như ban 
đầu, còn nếu chỉ số SV30 vẫn lớn hơn 400 ml thì tiếp tục tăng thời gian xả bùn lên. 
Bước 2: Sau khi xả bùn dư xong thì khóa van xả bùn lại.

4.3.3 VẬN HÀNH BẺ GOM Ị 2 3

A. Chức năng: Thu gom toàn bộ dòng nước thải.

B. Các thiết bị kèm theo:

Giỏ rác
- Bơm nước thải

Hệ phao đo mực nước

c. Vận hành:

- Thường xuyên kiểm tra mực nước trong bể. Mực nước thấp nhất phải cao hơn máy 

bơm nhúng chìm 0.5m.
- Phải thường xuyên kiểm tra phao điện trong bể để tránh hiện tượng bị rối dây, rò điện 

hoặc đứt dây phao.
- Sau khi bơm, để chắc chắn phải luôn kiểm tra lưu lượng bơm bằng với lưu lượng thiết 

kế. Nếu lưu lượng bơm ra yếu thì có thể bơm nghẹt rác, tiến hành kéo bơm lên kiểm 

tra.
Vệ sinh rác trong giỏ chắn rảc.

Vệ sinh các bơm chìm,

4.3.4 VẬN HÀNH BẺ ĐIỀU HÒA

A. Chức năng: Điều hoà luư lượng và nồng độ nước thải.

B. Các thiết bị kèm theo:

- Hệ thống phân phối khí.
- Giỏ rác.
- Bơm nước thải.
- Hệ phao đo mực nước.

c. Vận hành: hàng ngày

- Thường xuyên kiểm tra mực nước trong bể điều hòa. Mực nước thấp nhất phải cao 

hơn máy bơm nhúng chìm 0.5m.
- Chỉnh van cấp khí phù hợp để cung cấp không khí tránh tình trạng phân hủy kỵ khí 

trong bể điều hòa gây mùi hôi và khuấy trộn đều nước thải trong bể điều hòa.
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- Phải thường xuyên kiêm tra phao điện trong bể điêu hòa để tránh hiện tượng bị rôi 
dây, rò điện hoặc đút dây phao.

- Sau khi bơm, để chắc chắn phải luôn kỉểm tra lưu lượng bơm bằng với lưu lượng thiêt 
kế. Nếu lưu lượng bơm ra yếu thì có thể bơm nghẹt rác, tiến hành kéo bơm lên kiêm 

tra.
Vệ sình rác trong giỏ chắn rác.

Vệ sinh 2 bơm chìm.
- Đo pH nước trong bể. (từ 10 đến 11)

4.3.5 VẬN HÀNH CỤM BẺ KEO TỤ-TẠO BÔNG

A. Chức năng: xử lý ss, độ màu, COD trong nước thải.

B. Các thiết bị kèm theo:

- Motor khuấy trộn.
Hệ thống bơm định lượng hóa chất.

c. Vận hành:

Kiểm tra quá trình tạo bông của bông bùn.
Kiểm tra đầu van tim của các đường ống hóa chất (NaOH, PAC, Polymer).

Kiểm tra mực hóa chất trong thùng đựng hóa chất. Mức thấp nhất phải luôn cao hơn 

đầu ống hút cuả máy bơm, nếu thiếu hụt phải-bổ sung ngay.

- Điều chỉnh lượng hoá chất vào bể thật chính xác.

- Phải thường xuyên kiểm tra phao điện trong bồn để tránh hiện tượng bị rối dây, rò 

điện hoặc đứt dây phao.

- Kiểm tra hoạt động của motor khuấy.

- Kiểm tra hoạt động của bơm định lượng.

4.3.6 VẬN HÀNH BẺ LẮNG HÓA LỶ

A. Chức năng: tách bùn hóa lý ra khỏi nước thải.

B. Các thiết bị kèm theo:

- Bơm bùn.

c. Vận hành: hàng ngày

- Nước đầu ra bể lắng phải trong tương đối, ít cặn và không có mùi hôi.
- Kiểm tra đường bơm bùn đưa hỗn hợp bùn về bể chứa bùn.( hoạt động bình thường 

hay không ra bùn).
Vệ sình máng thu nước.

- Kiểm tra hoạt động bơm bùn.

4.3.7 VẬN HÀNH BẺ THIẾU KHÍ

A. Chức năng: khử Nitrate trọng nước thải.
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13. Các thiết bị kèm theo:

- Mixer khuấy trộn
- Bơm cơ chất

c. Vận hành:

- Bể hoạt động ở chế độ thiếu oxy nên đảm bảo motor khuấy trộn và hệ thống phân 

phối khí phải hoạt động và xáo trộn bùn trong bể.
- Kiểm tra hoạt động của mixer.

Kiêm tra hoạt động của bơm CO' chất.

4.3.8 VẬN HÀNH BÉ SINH HỌC HIẾU KHÍ

A. Chức năng: Loại bỏ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải bằng phương pháp sinh học 
hiếu khí. Đồng thời thực hiện quá trình nitrat hóa để nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải.

B. Các thiết bị kèm theo:

- Hệ thống phân phối khí.
Bơm tuần hoàn.

c. Vận hành: hàng ngày

Kiểm tra pH ở trong bể, pH thích hợp cho vi sinh vật phát triển giao động từ 7 đến 7,5

- Kiểm tra mật độ vi sinh SV30: Nồng độ thể tích bùn hoạt tính được xác định bằng 
phương pháp đo trong ống đong 1 lít, lấy hỗn hợp bùn và nước ở bể hiếu khí đong vào 
ống đong, chờ 30 phút và đọc chỉ số bùn lắng, bùn lắng phải trên 100 ml/1 thì bể mới 
có thể hoạt động tốt. Khi nồng độ thể tích bùn hoạt tính từ 100 đến 400 mỉ/l thì bể 
hoạt động tốt.
Chỉnh van cấp khí thích hợp để cung cấp không khí cho vi sinh vật hoạt động phân 
giải các chất hữu cơ.

- Kiếm tra hoạt động của hệ phân phổi khỉ.

- Kiểm tra hoạt động của bơm chìm tuần hoàn .

4.3.9 VẬN HÀNH BẺ LẮNG VÀ NGĂN THU BÙN

A. Chức năng: tách bùn sinh học ra khỏi nước thải, giảm hàm lượng ss nước thải sau xử lý.

B. Các thiết bị kèm theo:

- Bơm bùn.
- Phễu thu bùn bề mặt.

C. Vận hành: 1 lần/ngày

- Thỉnh thoảng, trên bề mặt bể lắng có bùn nổi xuất hiện (bùn đã chết, không còn hoạt 
tính). Khi thấy hiện tượng này, người vận hành hệ thống phải vệ sinh bề mặt bể lắng. 

Nếu không vệ sinh bùn sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối, làm đục nước đầu ra.
- Kiểm tra hoạt động của bơm bùn.
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- Nước đầu ra bế lắng phải trong tương đối, ít cặn và không có mùi hôi.

4.3.10 VẬN HÀNH BẺ KHỬ TRÙNG

A. Chức năng: khử trùng nước thải đầu ra bằng hóa chất Javel.

B. Các thiết bị kèm theo:

- Bom Javel.

c. Vận hành: 1 lần/ngày

- Kiểm tra hoạt động của bơm Javel.

- Kiểm tra mực hóa chất trong thùng đựng hóa chất. Mức thấp nhất phải luôn cao hơn 

đầu ống hút cuả máy bơm, nếu thiếu hụt phải bổ sung ngay.

- Điều chỉnh lượng hoá chất vào bể khử trùng thật chính xác.

- Đảm bảo nước đầu ra có mùi Javel để tiêu diệt hết vi khuẩn gây bệnh và pH đầu ra năm 

trong khoảng từ 5 - 9.

- Trong quá trình hoạt động có thể đầu van tiêm (tại bể khử trùng) bị đóng cặn bẩn gây 
tắc ống, lúc đó máy bơm không thể châm hóa chất được. Do đó định kỳ phải kiểm tra 

đầu van tiêm để thông tắc.

- Nước sau xử lý phải tương đối trong, ít cặn và có mùi Javel.

4.3.11 VẬN HÀNH BÈ CHỨA BÙN

A. Chức năng: Chứa lượng bùn (hóa lý + sinh học) sinh ra mỗi ngày, nén bùn, giảm thể tích 
bùn cần xử lý.

B. Vận hành: 2 tuần/lần

- Kiểm tra lượng bùn trong bể.

- Tiến hành ép bùn định kỳ (tùy thuộc vào lượng bùn phát sinh).
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CHƯƠNG 5: BẢO DƯỠNG VÀ sự CỐ
5.1 BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

STT HÌNH THỨC BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG CHU KỲ

1 Các loại bom
(1) Kiểm tra ngẹt rác Hàng tuân
(2) Kiếm tra vỏ bơm 1 -2 tháng

(3) Vệ sinh thân, cánh và các bộ phận khác trên bơm 6 tháng
2 Máy thổi khí

(1) Kiểm tra độ rung hay tiếng ồn 2 tuần
(2) Kiểm tra hoạt động 1 -2 tháng
(3) Vệ sinh tấm lọc không khí 1 -2 tháng
(4) Thay dầu, bơm mỡ (Nhớt: SP Gear Oil EP220) 6 tháng

3 Motor khuấy

(1) Kiểm tra độ rung hay tiếng ồn 2 tuần
(2) Kiểm tra hoạt động 1 -2 tháng

4 Bom định lưựng hóa chất

(1) Kiểm tra độ rung hay tiếng ồn khi bơm chạy Hàng tuần
(2) Kiểm tra ngẹt rác Hàng tuần
(3) Kiểm tra ống dẫn hóa chất 1 -2 tháng

5 Bồn chứa hóa chất

(1) Thành bồn Hàng tuần
(2) Đáy bồn Hàng tuần

6 Tủ điện

(1) Đảm bảo an toàn về điện và người có chuyên ngành về điện.
(2) Vệ sinh toàn bộ bụi bẩn bên ngoài và vỏ tủ điện bằng vải khô, 

chổi quyết Hàng tháng
(3) Trên các thiết bị điện sử dụng máy thổi/hút bụi để làm vệ sinh 

nhằm tránh tiếp xúc với điện trên tủ
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5.2 MỘT SÓ Sự CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CỦA THIẾT BỊ

Thiết bị Những sự cố Nguyên nhân Cách phát hiện Biện pháp khắc phục

1. Tủ điện 
điều 

khiển

- Không hoạt 
động

- Mất điện
- Cầu chì hỏng
- Bảo vệ pha không hoạt 
động
- Tiếp điểm công tắc tổng 
tiếp xúc không tốt

- Kiểm tra các 
đèn báo của các 
pha trên tủ điện

- Nguồn điện dự phòng
- Thay cầu chì
- Thay mới thiêt bị hư

- Role nhiệt 
bị nhảy

- Giảm áp
- Quá tải
- Thiết hư

- Còi báo sự cố
- Kiểm tra bơm

- Vệ sinh.bơm

- Khởi động lại
- Thay mới bơm

- Man & Auto 
tiếp xúc không 
tốt

- Tiếp điểm bị mòn
- Dây điều khiển bị hỏng

- Đèn báo trip

- Còi báo sự cố

- Tiến hành vệ sinh hoặc 
thay mới

- Các công tắc 
tơ kêu

- Giảm áp
- Tiếp điểm bị mòn

Phát tiếng kêu - Khởi động lại
- Tiến hành vệ sinh hoặc 
thay mới

2. Dây 
điện động 

lực

- Mối nối sút Đèn sáng nhưng 
thiết bị không 

hoạt động

- Nối lại
......... ........ ..

- Cháy dây - Thay dây

3.Bơm 
chìm

- Bơm hoạt 
động nhưng 
không lên 
nước

- Vật cứng chèn cánh bơm - Đèn báo trip

- Còi báo sự cố

- Vệ sinh bơm

- Bơm hoạt 
động nhưng 
lên ít nước

- Bị kẹt rác, cánh bơm 
mòn

- Vệ sinh bơm, thay cánh 
bơm

- Bơm không 
hoạt động

- Cháy bơm
- Mất điện

- Thay bơm
- Kiểm tra và khởi động 
lại

4. Motor 
khuấy 
trộn

- Motor khuấy 
trộn không 
hoạt động

- Mất điện

- Cháy motor khuấy

- Đèn báo trip

- Còi báo sự cố .

__ —. ..........
- Kiểm tra và khởi động lại 1
- Quấn lại hoặc thay mới

1

29



Thiết bị Những sự cố Nguyên nhân Cách phát hiện Biện pháp khắc phục

5. Máy 
thổi khí

- Đầu máy thổi 
khí nóng hơn 
bình thường

- Không đủ mỡ bò và nhớt Kiểm tra máy thổi 
khí

- Bơm thêm mỡ bò và nhớt

- Đầu máy thổi 
khí kêu

- Không đủ mỡ bò và nhớt - Bơm thêm mỡ bò và nhớt
(Nhớt: SP Gear Oil 
EP220)

- Dây cuaroa 
giãn hoặc hỏng

- Lâu ngày - Tăng dây cuaroa hoặc 
thay mới

- Vở bạc đạn 
đầu thổi khí

- Không đủ mỡ bò - Thay mới

- Motor không 
hoạt động

- Mất điện

- Cháy motor

- Kiểm tra và khởi động lại
- Quấn lại hoặc thay mới

6. Bơm 
định 

lượng hoá 
chất

- Bơm không 
hoạt động

- Mất điện

- Cháy bơm

Bơm hoạt động 
nhưng không ra 

hóa chất

- Kiểm tra và khởi động lại
- Thay mới

- Thêm hoá chất
- Vệ sinh
- thay màng bơm

- Bơm hoạt 
động mà hoá 
chất không lên

- Het hoá chất
- Kẹt luppe
- Đầu hút & đầu đẩy bị 
nghẹt

- Màng bơm rách

7. Phao 
điều 

khiển

- Phao hư

- Kẹt phao

- Tiếp điểm kém - Bơm không hoạt 
động

- Thay mới phao

- Vệ sinh phao
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5.3 MỘT SỔ Sự CÓ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CỦA VI SINH

Irjjp. t s ?. , . Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

1 Có bọt trắng nhiều trên bề mặt sục khí

■

- Tải lưọng hữu cơ quá thâp (BOD, 
COD)

- Giảm lưu lượng nước thải vào bể (tắt bom vào hoặc chình 
nhỏ lưu lượng nếu có thể) .
- Châm thêm dinh dưỡng cho hệ thống.

- Hàm lượng MLSS (Mật độ vi sinh) 
thấp

- Tăng thời gian bom và lưu lượng tuần hoàn bùn từ bê lăng 
về bể sinh học thiếu khí.
- Bổ sung thêm vi sinh cho hệ thống

2 Có bọt nâu sậm trên bề mặt bể sục khí - Mật độ vi sinh cao - Tiến hành xả bùn theo qui trình xả bùn

3 Hiện tượng vi sinh khó lắng

- pH trong bể sinh học thấp - Châm NaOH nâng pH, kiểm tra pH nằm trong khoảng 7.0 - 
7.5 là tối ưu cho vi sinh phát triển..

- mỡ tràn qua hệ thống - Tiến hành kiểm tra bể tách mỡ, cho kiểm tra và hút mỡ theo 
qui trình.

- Lượng oxy hòa tan thấp trong nước - Điều chỉnh thời gian và tăng lưu lượng khí cấp vào.

- Mật độ vi sinh cao - Tiến hành xả bùn theo qui trình xả bùn

============_==_=_=====__===_==_====_=
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PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH CHẠY THIẾT BỊ LIÊN ĐỘNG

• Bật MCCB chính trong tử điện sang ON.

• Bật CB điều khiển sang ON.

• Bật các MCB của các thiết bị trong tụ điện sang ON.

• Chuyển công tắc các thiết bị cần hoạt động sang chế độ hoạt động theo 

thứ tự vận hành như sau:

- Bật 2 công tắc bơm thu gom sang chế độ Auto.

- Bật 2'công tắc bơm điều hòa sang chế độ Auto.

- Bật 2 công tắc motor khuấy hóa lý sang chế độ Auto (theo nhu cầu).

- Bật 4 công tắc motor khuấy hóa chất sang chế độ Auto (theo nhu cầu).

- Bật 2 công tắc bơm bùn sang chế độ Auto.

- Bật 2 công tắc máy thổi khí sang chế độ Auto.

- Bật 1 công tắc bơm hóa chất NaOH sang chế độ Auto (theo nhu cầu).

- Bật 1 công tắc bơm hóa chất PAC sang chế độ Auto (theo nhu cầu).

- Bật 1 công tắc bơm hóa chất POLYMER sang chế độ Auto (theo nhu 

cầu).

- Bật 1 công tắc bơm hóa chat Chlorin sang chế độ Auto.

Khi bị sự cố khẩn cấp nhấn nút Khẩn trên tủ điện (nút màu đỏ ấn mạnh 

vàọ)

Mọi thắc mắc xin hãy đọc kỹ hướng dẫn vận hành XLNT.

Liên hệ: Hotline: 0989.14.80.08
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< PHỤ LỤC II

NHẬT KÝ VẬN HÀNH

Ngày.....tháng...... năm 20..

Thời gian lập nhật ký: Từ giờ đến giờ

1. Kiểm soát lưu lượng xủ’ lý:

Số cũ
■ (1)

. số mới
(2)

Lưu lượng 
(3) = (2)-(l)

Nước đầu vào m3

Nước đầu ra m3

2. Công tác pha hóa chất

Thời gian pha hóa chất:.............................

3. Phần theo dõi thiết bị (Điện & Thiết bị Công nghệ)

. si-£. _

Thề tích bồn hóa 
chất còn lại (%)

n lỊSÈằí 
• 

li ■

Hóa chất nâng pH Kg

Hóa chất PAC Kg

Hóa chất Polymer A Kg

Hóa chất khử trùng Javel Kg

Hóa chất ép bùn Polymer c Kg

Bơm gom 1
BBSS

Bơm gom 2

Bơm gom 3

Bơm điều hòa 1

Bơm điều hòa 2
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4. Phần theo dõi công trình đơn vị và hiện trạng

Bơm điều hòa 3

Thổi khí 1

Thổi khí 2

Bơm bùn bể chứa bùn 
(bơm bùn 4)

Bơm tuân hoàn 1

Bơm tuần hoàn 2

Bơm bùn 1

Bơm bùn 2

Bơm bùn 3

Motor khuấy PAC

Motor khuấy Polymer A

Bơm dinh dưỡng 1

Bơm dinh dưỡng 2

Bơm PAC 1

Bơm PAC 2

Bơm Polymer c

Bơm Javel 1

Bơm Javel 2

Bê gom

Vệ sinh giỏ rác 1 lần/ngày

Kiểm tra, vệ sinh bơm gom 2 lần/tuần Nghẹt rác/Không nghẹt

Kiểm tra phao 1 tuần/lần Bình thường/Không
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Kiểm tra hộp điện

Bể điều hòa

---------------------------------------------- ---

1 tuần/lần Có nước/Không

Vệ sinh giỏ rác 1 lần/ngày

Kiểm tra van bơm điều hòa 1 lần/ngày
Van qua thiếu khí: %

Van hồi lưu: %

Kiểm tra, vệ sinh bơm điều hòa 2 lần/tuần Nghẹt rác/Không nghẹt

Kiểm tra phao 1 tuần/lần Bình thường/Không Ị

Kiểm tra hộp điện 1 tuần/lần Có nước/Không

Kiếm tra sục khí bế điều hòa 1 tuần/lần Bình thường/Không *

Vệ sinh bể điều hòa 1 tuần/lần

Hệ xử lý hóa lý

Kiểm tra hiệu quả hoạt động của motor 
khuấy PAC

1 lần/ngày Bình thường/Không J

Kiêm tra hiệu quả hoạt động của motor 
khuấy Polymer A

1 lần/ngày Bình thường/Không

Kiểm tra hộp điện 1 tuần/lần Có nước/Không Ị

Kiểm tra bông bùn qua bể lắng 1 lần/ngày Bông bùn to/nhỏ 1

Kiểm tra khả năng lắng của bông bùn 1 lần/ngày Bùn lắng nhanh/chậm

Bễ lắng hóa lý

Kiểm tra nước ra sau bể lắng 1 lần/ngày

Kiểm tra vệ sinh bơm bùn hóa lý 2 lần/tuần Nghẹt rác/Không nghẹt

Kiểm tra hộp điện 1 tuần/lần Có nước/Không

Vệ sinh bể mặt bể lắng 1 lần/ngày

Kiếm tra một số chỉ số đầu ra của nước • 
thải theo tiêu chuẩn xả thải

1 lần/ngày

Bể thiếu khí

Kiếm tra hiệu quả khuấy trộn 1 lần/ngày Đều\ Không đều
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Bùn nổi trên bể mặt

Bùn dồn về một góc

Kiểm tra vi sinh sv30

Đo pH 1 lần/ngày

Be Hiếu Khí

-Kiếm tra sv 30 1 lần/ngày %

Đo pH 1 lần/ngày

Kiểm tra lựu lưọng khí cấp 
1

1 lần/ngày

Tủ điện

'Ki'ểm tra đèn báo các thiết bị 1 lần/ngày

Kiểm tra MCB của các thiết bị 1 lần/ngày

Ghi lại chỉ số điện 1 lần/ngày kW

5. Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hệ thống

6. Kết luận - Đánh giá rủi ro và hướng xử lý

Người kiểm tra Người vận hành

(ký tên)
Ị (ký tên)
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PHỤ LỤC III

- PHA HÓA CHẤT

4- Bưởc 7: Cân định lượng hóa chất cho bồn chứa.

4- Bước 2\ Mở van nước cấp của bồn chứa hóa chất đợi đến khi nước vào 

đầy nửa bồn pha dung dịch và đóng van này lại.

4- Bước 3: Cho từ từ hóa chất vào bồn pha và bật motor khuấy để hóa chất 

tan hoàn toàn trong nước cho đến khi hết lượng hóa chất trên.

4- Bước 4\ Mở van nước cấp tiếp tục cho nước vào đầy bồn.

4- Bưởc 5: Sau khi đầy bồn, tắt motor khuấy.

Chú ỷ:

■ Thường xuyên kiếm tra lượng dung dịch hóa chất trong bồn chứa hóa 

chất. Nếu hết hóa chất thì phải tắt bơm hóa chất và pha hóa chất như các 

bước pha hóa chất đã nêu ở trên.

■ Không nên bơm khi hóa chất chưa hòa tan hoàn toàn (có thể làm nghẽn 

đường ống hoặc hư màng bơm khi còn cặn).Vệ sinh bồn chứa hóa chất 

tháng/lần để loại bỏ cặn bám dưới đáy bồn

Mọi thắc mắc xin hãy đọc kỹ hồ SO' hướng dẫn vận hành XLNT.

Liên hệ: Công ty TNHH Cải Tiến Xanh

SĐT : 0989.148.008
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PHỤ LỤC IV 

HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI

1. Phương pháp vận hành

- Mở bảng điều khiển.và bật tất cả CB trong hộp điều khiển, sau đó đóng tủ lại. Bật công tắc 

nguồn chuyển về vị trí “ON”, đèn màu trắng hiển thị sẽ sáng lên. Tại thời điểm này, máy đã 

sẵn sàng vận hành.

- Muốn hoạt động máy, trước tiên máy nén khí phải được bật lên đầu tiên. Bật công tắc máy 

nén khí đến vị trí ON. Vào lúc này, máy nén bắt đầu hoạt động và áp lực tăng dần. Chỉ bắt 

đầu bước kế tiếp khi áp lực đạt đến giá trị nhất định (trong khoảng 5 kg/cm2 - 6 kg/cm2). Vì 

sự an toàn của máy, máy được thiết kế để khóa tất cả các hoạt động tiếp theo nếu máy nén 

không bật hoặc không đạt yêu cầu về áp lực.

- Kiểm tra áp lực trên đồng hồ điện áp là đúng.

- Cân chỉnh vải lọc căng ra.

- Sau khi hoàn tất các bước trên, bắt đầu vận hành máy. Máy có thể vận hành bằng tay 

(MAN) hoặc tự động (AƯTO).

❖ Chế độ vận hành bằng tay (MAN)

- Bật công tắc của động cơ truyền động về vị trí bằng tay (MAN)

i. Kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ truyền động

ii. Kiểm tra tốc độ và chế độ làm việc của băng tải

iii. Kiểm tra hệ thống kiểm soát băng tải hoạt động bình thường không

- Bật công tắc bơm rửa sang vị trí “MAN” và cho bơm hoạt động hơn 5 phút

i. Kiểm tra nguồn nước có bình thường không

ii. Kiểm tra áp lực nước ở vòi phun có bình thường không

- Bật công tắc máy khuấy bồn khuấy trộn bùn & hóa chất trên máy ép bùn sang vị trí

“MAN”

- Bật công tắc bơm polymer và bơm bùn sang vị trí “MAN” 
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j. Kiểm tra tình trạng hóa chất và nước sạch pha hóa chất. Đảm bảo hóa chất đã được pha sẵn 

đầy đủ trước khi vận hành máy.

ii. Motor khuấy trong bồn hóa chất chỉ hoạt động khi pha hóa chất.

♦♦♦ Chế độ vận hành tự động (AƯTO)

Ở chế độ Auto, đầu tiên cần cho từng máy hoạt động ở ché độ không tự động để kiểm tra máy 

có hoạt động bình thường không, ở chế độ vận hành tự động, bật các công tắc sang vị trí 

“AƯTO”. Lúc này, máy sẵn sàng xử lý bùn. Bộ kiểm soát mực nước kiểm tra lượng bùn 

trong bể đạt đến mức cài đặt chưa. Mực nước có thể xác định bởi 3 bộ kiểm soát mực nước: 

E1, E2, E3. Neu bùn đạt mức trên, motor vận hành băng tải, bơm rửa, máy khuấy thùng 

khuấy trộn,

bơm bùn và bơm polymer bắt đầu hoạt động. Nếu bùn xuống mực dưới, các motor trên sẽ 

dừng hoạt động. Bộ kiểm soát mực nước sẽ tự động khởi động lại khi mực bùn đạt lại mực 

trên.

2. Quy trình dừng máy

- Bật công tắc bơm bùn và bơm hóa chất sang vị trí “STOP”

i. Đóng van trên đường ống

ii. Đảm bảo không còn bùn trong thùng khuấy trộn

iii. Đảm bảo không còn bùn trên băng tải

- Bật công tắc motor vận hành máy khuấy thùng khuấy trộn sang trị trí “STOP”

i. Sau khi tiến hành máy ép bùn xong, để bơm rửa hoạt động khoảng 30

phút. Sau đó bật công tắt bơm sang vị trí “STOP”

ii. Kiểm tra các lỗ lọc của băng tải đã sạch chưa

iii. Tắt motor vận hành băng tải

- Tắt máy nén khí hoặc nguồn cấp khí

- Tắt nguồn cấp điện

- Vệ sinh máy

- Nếu nhân viên vận hành có việc phải đi, để đảm bảo an toàn tắt nguồn cấp điện
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- Trong quá trình vận hành máy, nếu có sự cố bất thường xảy ra, bật công tắc máy nén khí 

sang vị trí “OFF”, một lúc sau máy sẽ dừng. Hoặc có thể nhấn công tắc “EM.STOP” bên 

hông máy để dùng khẩn cấp máy. Nếu muốn khởi động lại máy, xoay công tắc

“EM.STOP” theo chiều mũi tên để nhả nút, lúc đó máy có thể khởi động lại.

- Nếu phải mở tủ điện để kiểm tra, trước tiên phải đảm bảo tắt CB chính. Tuy nhiên, đề nghị 

thực hiện việc kiểm tra bởi thợ điện đã được đào tạo an toàn về điện.

a. Dừng khẩn cấp

❖ Thiết bị bảo vệ băng tải

Máy ép bùn băng tải có trang bị hệ thống điều chỉnh băng tải (bằng công tắc van và xy lanh 

khí nén) và thiết bị bảo vệ băng tải (nhờ công tắc hành trình). Hệ thống điều chỉnh băng tải dê 

bảo trì và điều chỉnh. Lượng dầu nhớt tiêu hao cho bộ kiểm soát khí rất ít, do đó hệ thống tiêu 

tốn chi phí rất thấp.

Hệ thống điều chỉnh băng tải gồm bộ cảm biến vị trí đặt ở các góc băng tải. Nó

được vận hành bởi các rulô điều chỉnh và tăng khí riêng cho mỗi băng tải và

điều chỉnh băng tải vào đúng vị trí. Nếu hệ thống cân chỉnh băng tải hỏng, máy ép bùn sẽ 

dừng khi băng tải chạm vào thiết bị bảo vệ.

❖ Dừng khẩn cấp

o Trong suốt quá trình vận hành máy, nếu xảy ra tình trạng bất thường, nhấn nút

“EM. STOP” bên hông máy để dừng máy khẩn cấp. Nếu muốn khởi động lại máy, xoay công 

tắc này theo chi
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COW TT Cổ PHẦN ĐẦu tư phát TRIỄn môi trường đại việt
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Mã sốphiếu: DVE-0182-2/2203 Tp. Hồ Chỉ Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

KẾT QƯẢ ĐO ĐẠC TIẾNG ỒN VÀ VI KHÍ HẬU
(Mã số mẫu: 220318007 KK01-07)

A02Z

ÓNG 
OPH 
f PHÁ 
TRU 
IV.

p. H<

VỊ trí đo Nhiệt độ 
(°C)

Độ ẩm 
(%)

Tốc độ gió 
(m/s)

rn • Ẩ Ầ *1 ieng ôn
(dBA)

- KK01 29,3 66,5 0,2 72,1

KK02 29,6 66,4 0,2 73,5

KK01 29,5 64,1 0,2 70,2

KK04 29,7 64,9 0,2 -

KK05 29,9 65,2 0,3 -

KK06 29,8 62,4 0,3 -

KK07 29,5 63,5 0,3 -

QCVN 24 : 2016/BYT - - - <85

QCVN 26 : 2016/BYT 18-32 40-80 0,2-1,5 -

Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, phân tích QCVN 46:2012/BTNMT TCVN 
7878-2:2010

Ghi chú:
- (*) Thông số đã được VILAS công nhận
- ỌCVN 24 : 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi lảm 

việc
- QCVN 26 : 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KK01: Khu vực cắt (Kinh độ: 106°37’09.8”, Vĩđộ: 11°29’16.8”)
- KK02: Khu vực may (Kinh độ: 106°37’09.9”, Vĩ độ: 11°29T5.5”)
- KK03: Khu vực dán keo (Kinh độ: 106°37’08.5”, Vĩđộ: 11°29’15.3”)
- KK04: Khu vực vệ sinh khung in (Kinh độ: 106°37’l 1.3”, Vĩ độ: ll°29’10.5”)
- KK05: Khu vực lưu trữ, cân đông và pha mực in (Kinh độ: 10ố°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29’09.9”)
- KK06: Khu vực in lụa nhà xưởng 5 (Kinh độ: 106°37’10.7”, Vĩ độ: 11°29’11.6”)
- KK07: Khu vực in lụa nhà xưởng 6 (Kinh độ: 106°37’10.6”, Vĩ độ: ll°29T0.7”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quà này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản cùa Trang: 2/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY co PHAN DAU Tư PHẤT TRIẺN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thantliieninoitriiong.com

Mã số phiếu: DVE-0182-2/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 nám 2022

KÉT QUẢ PHÂN TÍCH KHÔNG KHÍ
(Mã số mẫu: 220318007-KK01-07)

VỊ trí đo
Tống bụi 

lơ lửng 
(mg/m3)

no2 
(mg/n?)

so2 
(mg/n?)

CO 
(mg/m3)

Cyclohexane 
(mg/m3)

Ethanol 
(mg/m3) (m^hrìọ.

KK01 0,18 0,063 0,054 5,21 - - Tfi/fwP
... JZJ.. *

KK02 0,16 0,065 0,058 5,27 - -
w7

KK01 0,18 0,068 0,072 5,47 0,455 1,051

KK04 - - - - KPH 0,251 KPH

KK05 - - - - KPH KPH KPH

KK06 - - - - 0,187 0,524 0,314

KK07 - - - - 0,205 0,614 0,324
QCVN 03 : 
2019/BYT

- <10 <10 <40 - < 3.000 -

QCVN 02 : 
2019/BYT <8 - - - - - -

Phương pháp đo 
đạc/lấy mẫu, 

phân tích

TCVN 
5067:1995

TCVN 
6137:2009

TCVN 
5971:1995 HD.TN.04 N1OSH

Method 1500

N1OSH 
Method 

2000

NIOSH 
Method 

2500

Ghi chú:
- QCVN 02 : 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm

việc
- QCVN 03 : 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học

tại nơi làm việc
- KPH: Không phát hiện

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KK01: Khu vực cắt (Kinh độ: 106°37’09.8”, Vĩđộ: 11°29’16.8”)
- KK02: Khu vực may (Kinh độ: 106°37’09.9”, Vĩ độ: 11°29’15.5”)
- KK03: Khu vực dán keo (Kinh độ: 106°37’08.5”, Vĩ độ: 11°29’15.3”)
- KK04: Khu vực vệ sinh khung in (Kinh độ: 106°37’l 1.3”, Vĩ độ: ll°29’10.5”)
- KK05: Khu vực lưu trữ, cân đông và pha mực in (Kinh độ: 106°37’l 1.4”, Vĩđộ: 11°29’09.9”)
- KK06: Khu vực in lụa nhà xưởng 5 (Kinh độ: 106°37’10.7”, Vĩ độ: 11°29’11.6”)
- KK07: Khu vực in lụa nhà xưởng 6 (Kinh độ: 106°37’10.6”, Vĩ độ: 11°29’10.7”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 3/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN »Ằư Tư phất TRIẺN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM i
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthienmoitruong.com
VILAS 718

066

Mã số phiếu: DVE-0182-Ỉ/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngấy 25 tháng 03 nám 2022

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Đơn vị yêu cẩu

2. Địa điểm lấy mẫu

3. Địa chỉ

4. Người lấy mẫu

5. Điều kiện lấy mẫu

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: Lô E1 và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

: Lê Minh Tân, Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Phương, 

Lê Lý Sĩ Liêm

: Trời nắng, công ty hoạt động bình thường

6. Ngày đo đạc, lấy mẫu : 18/03/2022

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2 - 5/5

D)^WEi

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
cổ PHÁN

□ đáu Tư PHÁT TRI) 
o\M0l TRƠ™

VIÊL

KS. ĐẶNG CÔNG HỮU ThS. PHAN THANH QUÍ

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bàng văn bản của Trang: 1/5

Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



COW TT CO PHAN DAU Tư PHÁT TRIKN MÔI TRƯỜNG DẠI VIỆT
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.l2, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@(lve.vn - Website: www.thanthiennioitriiong.com

Mã số phiếu: DVE-0Ỉ82-1/2203 Tp. Hồ Chỉ Minh, ngấy 25 tháng 03 năm 2022

KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
(Mã số mẫu: 220318007_KT01-09)

Vị trí đo Lưu lượng 
(m3/h)

MEK 
(mg/Nm3)

Cyclohexan^ 
(mg/Nm3)

Ethanol
(mg/Nni3)

KT01 17.877 11,5 18,2 20,6
KT02 16.652 12,8 17,5 21,6
KT03 18.714 13,6 15,8 22,8
KT04 16.255 14,2 16,2 18,7
KT05 17.354 10,9 14,1 15,9
KT06 17.587 13,4 10,5 16,8
KT07 15.752 12,5 13,9 18,5
KT08 12.725 10,1 11,2 17,4
KT09 12.625 14,2 16,2 20,7

QCVN 20 : 2009/BTNMT - - < 1.300 -

Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, 
phân tích

US EPA
Method 2

NIOSH Method
2500

PD CEN/TS
13649

PD CEN/TS
13649

0

ộl 
Ổ 
T 
11
Ạ 
ì

Ghi chú:
- (#y. Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ
- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khí thải Công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
KT01: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 02 (Kinh độ: 
106°37’9.8”, Vĩ độ: 11^29’9.7”)

- KT02: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 03 (Kinh độ:
106°37’10.0”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)

- KT03: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 04(Kinh độ:
106°37’10.2”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)

- KT04: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 05 (Kinh độ:
106°37’10.3”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)

- KT05: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 06 (Kinh độ:
106°37’10.9”, Vĩ độ: 11°29’9.8”)

- KT06: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 07 (Kinh độ:
106°37’l 1.4”, Vĩđộ: 11°29’9.9”)

- KT07: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 09 (Kinh độ:
106°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29’10.2”)

- KT08: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 30FIP - máy 01 (Kinh độ:
106°37’l 1.4”, Vĩđộ: ll°29’10.5”)

- KT09: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 30HP - máy 08 (Kinh độ:
106°37’l 1.3”, Vĩđộ: ll°29’10.8”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điếm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 2/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN DAU TỨ PHẤT TRIẺN MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.tlianthienmoitruong.coin

Mã số phiếu: DVE-0182-1/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI
(Mã số mẫu: 220318007_NT01-02)

Ghi chú:

TT Thông số Đon vị
Kết quả QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột B
Phương pháp đo đạc, 

phân tíchNT01 NT02

1
A *

Độ màu Pt-Co 945 140 150 TCVN 6185:2015

2 pH - 7,41 7,45 5,5-9 TCVN 6492:2011

3 TSS* mg/L 85 38 100 TCVN 6625:2000

4 COD rng/L 2.595 112 150 SMEWW 5220C:2017

5 BOD5* mg/L 1.244 45 50 TCVN 6001-1: 2008

6 Amoni
(N_NH4+)‘ mg/L 15,5 4,8 10 SMEWW 4500- 

NH3.B&C:2017

7
9 *

Tông Ni tơ mg/L 51,0 35,3 40 TCVN 6638:2000

8
Tổng 
phospho mg/L 0,08 3,14 6

SMEWW 4500-P.
B&D:2017

9
Dầu mỡ 
khoáng mg/L 4,82 5,26 10 SMEWW 

5520B&F:2017

10
Tổng 
Coliform

MPN/
1 OOmL

44 X 103 27 X 102 5.000 TCVN 6187-2:1996

56

ì Ị 
HÍ 
■IÁ 
<u
V

■» V

(*) Thông số đã được VILAS công nhận
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải Công nghiệp.

Cột B quy định giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vảo nguồn nước 
không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Phương pháp lấy mẫu:

0 Nưó’c thải TCVN 5999 : 1995 0 Bảo quản xử lý mẫu nước TCVN 6663-3 : 2016

0 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu TCVN 6663-1:2011
Ký hiệu vị trí lấy mẫu:

- NT01: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty (Kinh độ: 106°37‘ 15.0", Vĩ
độ: 11°29’09.4”) - Nước trắng đục, có mùi, nhiều cặn

- NT02: Nước thải tại 1 hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối với KCN trên đường D3 (Kinh độ:
106°37’ 11.1 ”, Vĩ độ: 11°29’9.7”) - Nước khá vàng, có cặn

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải vả vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bang văn bản của Trang: 3/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đẰu Tlf PHẤT TRI ẺN MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.l2, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718BVEi Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thantliicmnoitiuong.com

Mã số phiếu: DVE-0182-1/2203 Tp. Hồ Chỉ Minh, ngày 25 tháng 03 nám 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH NƯỚC NGẰM
(Mã số mẫu: 220318007JXN01)

1
TRIE

•NGif/
TT Thông số Đơn vị

Kết quả

NN01
QCVN 09-MT: 
2015/BTNMT

Phuong pháp đo 
đạc, phân tích

1 pH - 6,89 5,5-8,5 TCVN 6492:2011

2 Độ cứng (tính theo 
CaCO3) * mg/L 65 500 SMEWW 

2340C:2017

3 Chỉ số pemanganat* mg/L KPH 
(MDL=0,2) 4 TCVN 6186:1996

4 Amoni (N_NH4+)* mg/L KPH 
(MDL=0,01) 1,0 SMEWW 4500-NH3 

.B&F:2017

5 Clorua (C1‘)* mg/L 54 250 TCVN 6194:1996- 
ISO 9297: 1989(E)

6 Florua (F*)* mg/L 0,17 1,0 1 SMEWW 4500-F’ 
.B&D:2017

7 Nitrit (N_N02’)* mg/L KPH 
(MDL=0,003) 1,0 SMEWW 4500-NƠ2 

.B:2017

8 Nitrat (N_N03')* mg/L 0,54 15
SMEWW 4500-N03’ 

.E:2017

9 Sắt (Fe) * mg/L 0,15 5 SMEWW 3500- 
Fe.B:2017

10 Tổng Coliform MPN/ 
lOOmL KPH 3 TCVN 6187-2:1996

11 E. Coli MPN/ 
lOOmL KPH Không phát 

hiện
TCVN 6187-2:1996

Ghi chú:
- (*) Thông số đã được VILAS công nhận
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
- KPH: Không phát hiện
- MDL: Ngưỡng phát hiện

Phương pháp lấy mẫu:

0 Nước ngầm TCVN 6663-11:2011 0 Bảo quản xử lý mẫu nước TCVN 6663-3 : 2016; TCVN 6663-14: 2018

0 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu TCVN 6663-1:2011

Ký hiệu vị trí lấy mẫu và mô tả mẫu:
- NN01: Nươc ngầm nhà dân ngoài KCN (Kinh độ: 106°36’54.9”, Vĩ độ: 11°29’16.9”) - Nước 

trong, không cặn n

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hảng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 4/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đẦu tư phát TRIẺN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM j
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthiennioitruong.com

Mã Số phiếu: DVE-0182-1/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH ĐẤT
(Mã số mẫu: 220318007-DD01)

TT Thông số Đon vị

Kết quả

DD01

QCVN 03-MT : 
2015/BTNMT - 
Đất công nghiệp

u, 
Phưong pháp đờ đao, 

phân tich6£/

1 Asen (As) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=0,05) 25 TCVN 6649:2000 &

SMEWW 3113B:2017

2 Chì (Pb) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=8,0) 300

TCVN 6649:2000& 
SMEWW 3111B:2O17

3 Cadimi (Cd) mg/kg 
đất khô

KPH
(MDL=0,05) 10 TCVN 6649:2000&

SMEWW 3113B:2017

4 Đồng ( Cu)* mg/kg 
đất khô 7,82 300 TCVN 6649:2000&

SMEWW 3111B:2O17

5 Kẽm (Zn)* mg/kg 
đất khô 4,86 300 TCVN 6649:2000 &

SMEWW 3111B:2O17

6 Crom (Cr) mg/kg 
đất khô

KPH
(MDL=8,0) 250

TCVN 6649:2000 & 
SMEWW 3111B:2O17

Ghi chú:
(*) Thông số đã được VILAS công nhận

- QCVN 03-MT : 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng 
trong đất
KPH: Không phát hiện
MDL: Ngưỡng phát hiện

Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu:

0 Đất TCVN 7538:2005; TCVN 5297: 1995; TCVN 4046: 1985

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- DD01: Đất bên trong khu dự án (Kinh độ: 106°37’8.0”, Vĩ độ: 11°29’9.9”) - Đất đen, mịn, khô

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hảng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải vả vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bang văn bản cùa Trang: 5/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đầu tư phát TRIẺN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718BVEI Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthieninoitruong.com

Mã số phiếu: DVE-0187-Ỉ/2203

2.

3.

Đơn vị yêu cấu

Địa điểm lấy mẫu

Địa chỉ

4. Người lấy mẫu

5. Điều kiện lấy mẫu

Tp. HỒ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 nám 2022 // ’/

KẾT QUẢ THỦ NGHIỆM

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: Lô E1 và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

: Lê Minh Tân, Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Phương, 

Lê Lý Sĩ Liêm

: Trời nắng, công ty hoạt động bình thường

Ngày đo đạc, lấy mẫu : 19/03/2022

Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2 - 5/5

6.

7.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

KS. ĐẶNG CÔNG HỮU ThS. PHAN THANH QUÍ

CỔ PHÁN
DÁUTƯPHáĩTRI

Mời THƯỞNG0

7,A0256e>

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh. 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 1/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TV CO PHAN DAU TƯ PHẤT TRIẺN MÔI TRƯỜNG OẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.tlianthienmoiti uong.coin

Mã số phiếu: DVE-0187-Ỉ/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 íháng 03 nám 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
(Mã số mẫu: 220319003JKT01-09)

cót 
cổ 
TƯF 
.011

Vị trí đo Lưu lượng 
(m3/h)

MEK 
(mg/Nm3)

Cyclohexai/ 
(mg/Nm3)

Ethanol 
(mg/Nm3)

KT01 17.688 12,7 17,5 21,1
KT02 15.875 11,5 18,4 22,7
KT03 18.752 14,2 16,3 23,4
KT04 16.175 15,8 15,8 19,5
KT05 17.257 11,2 13,9 16,7
KT06 17.687 14,2 11,2 19,7
KT07 15.752 14,2 14,5 17,8
KT08 12.522 12,1 15,7 16,2
KT09 12.874 15,2 16,5 21,1

QCVN 20 : 2009/BTNMT - - <1.300 -

Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, 
phân tích

US EPA
Method 2

PD CEN/TS
13649

PD CEN/TS
13469

PD CEN/TS
13649

jn

Ghi chú:
- (#): Phuong pháp sử dụng nhà thầu phụ
- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khí thải Công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KT01: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 02 (Kinh độ:

106o37’9.8”, Vĩ độ: Ho29’9.7”)
- KT02: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 03 (Kinh độ:

106°37’10.0”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)
- KT03: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 04(Kinh độ:

106°37’10.2”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)
- KT04: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 05 (Kinh độ:

106°37’10.3 ”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)
- KT05: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 06 (Kinh độ:

106°37’10.9”, Vĩ độ: 11°29’9.8”)
- KT06: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 07 (Kinh độ:

106°37’l 1.4”, Vĩ độ: 11°29’9.9”)
- KT07: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 09 (Kinh độ:

106°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29’10.2”)
- KT08: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 30FIP - máy 01 (Kinh độ:

106°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29’10.5”)
- KT09: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 30HP - máy 08 (Kinh độ:

106°37’l 1.3”, Vĩ độ: ll°29’10.8”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 2/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY CO PHAN DAU Tư PHÁT TRIEN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthienmoitiuong.com

Mã số phiếu: DVE-0187-1/2203 Tp. Hồ Chí Mình, ngày 26 tháng 03 nám 2022

KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI
(Mã số mẫu: 220319003-NT01-02)

Ghi chú:

TT Thông số Đon vị
Kết quả QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột B
Phuong pháp đo đạc, 

phân tíchNT01 NT02

1 Độ màu* Pt-Co 968 142 150 TCVN 6185:2015

2 pH - 7,42 7,52 5,5-9 TCVN 6492:2011

3 TSS* mg/L 87 42 100 TCVN 6625:2000

4

5

COD

BOĐ5*

mg/L

mg/L

2.621

1.305

123

46

150

50

SMEWW 5220C:2017

TCVN 6001-1: 2008

6 Amoni 
(N_NH4+)’ mg/L 16,8 4,2 10 SMEWW 4500-

NH3.B&C:2017

7 Tồng Nitơ* mg/L 52,5 36,2 40 TCVN 6638:2000

8
Tồng 
phospho mg/L 0,12 3,08 6

SMEWW 4500-P.
B&D:2017

9
Dầu mỡ 
khoáng mg/L 4,93 5,42 10

SMEWW 
5520B&F:2017

10
Tổng 
Coliform

MPN/ 
lOOmL

43 X 103 21 X 102 5.000 TCVN 6187-2:1996

56i

3T 
HẢI 
IÀĨ 
IƯỜ
VII
Hẻ

(*) Thông số đã được VILAS công nhận
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải Công nghiệp.

Cột B quy định giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước 
không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Phương pháp lấy mẫu:

0 Nước thải TCVN 5999 : 1995 0 Bảo quản xử lý mẫu nước TCVN 6663-3 : 2016

0 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu TCVN 6663-1:2011
Ký hiệu vị trí lấy mẫu:

- NT01: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty (Kinh độ: 106°37’15.0”, Vĩ
độ: 11°29’09.4”) - Nước trắng đục, có mùi, nhiều cặn

- NT02: Nước thải tại 1 hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối với KCN trên đường D3 (Kinh độ:
106°37’ 11.1”, Vĩ độ: 11 29’9.7”) - Nước khá vàng, có cặn

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải vả vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 3/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



cow TY Cổ PHAN ĐẦlĩ Tư phát TRIẾn môi trường dại việt
DC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthienmoitruong.com

Mũ Số phiếu: DVE-0187-1/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022 /<
■>

//

KÉT QƯÃ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH NƯỚC NGẦM
(Mã số mẫu: 22039003_NN01)

TT Thông số Đon vị
Kết quả 

NN01
QCVN 09-MT: 
2015/BTNMT

Phưong pháp đo 
đạc, phân tích

1 pH - 6,71 5,5-8,5 TCVN 6492:2011

2 Độ cứng (tính theo 
CaCO3) * mg/L 69 500 SMEWW 

2340C:2017

3 Chỉ số pemanganat* mg/L KPH 
(MDL=0,2) 4 TCVN 6186:1996

4 Amoni (N_NH4+)* mg/L KPH 
(MDL=0,01) 1,0 SMEWW 4500-NH3

B&F:2017

5 Clorua (CF)* mg/L 58 250 TCVN 6194:1996-
ISO9297: 1989(E)

6 Florua (F’)* mg/L 0,14 1,0 1 SMEWW 4500-F’ 
.B&D:2017

7 Nitrit (N_NO2y mg/L KPH 
(MDL=0,003) 1,0 SMEWW 4500-NƠ2 

.B:2017

8 Nitrat (N_NO3y mg/L 0,58 15
SMEWW 4500-NO/ 

,E:2017

9 Sắt (Fe)* mg/L 0,11 5 SMEWW 3500-
Fe.B:2017

10 Tồng Coliform MPN/ 
lOOmL KPH 3 TCVN 6187-2:1996

11 E. Coli MPN/ 
lOOmL KPH Không phát 

hiện
TCVN 6187-2:1996

ĨF
l(
1
C

Ghi chú:
- (*) Thông số đã dune VILAS công nhận
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
- KPH: Không phát hiện
- MDL: Ngưỡng phát hiện

Phương pháp lấy mẫu:

0 Nước ngầm TCVN 6663-11:2011 0 Bảo quản xử lý mẫu nước TCVN 6663-3 : 2016; TCVN 6663-14: 2018

0 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu TCVN 6663-1:2011

Ký hiệu vị trí lấy mẫu và mô tả mẫu:
- NN01: Nước ngầm nhà dân ngoài KCN (Kinh độ: 106°36’54.9”, Vĩđộ: 11°29'16.9”) - Nước

trong, không cặn

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngảy đối với các mẫu còn Lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý băng văn bản của Trang: 4/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHẦN ĐAU tứ phát TRIẺN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthieninoitruong.com

Mã số phiếu: DVE-0187-1/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 ftinn 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH ĐẤT
(Mã số mẫu: 220319003 DD01)

TT Thông số Đon vị

Kết quả

DD01

QCVN 03-MT : 
2015/BTNMT- 
Đất công nghiệp

Phưong pháp UO đạc, 
phân tích

1 Asen (As) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=0,05) 25 TCVN 6649:2000 & 

SMEWW 3113B.2017

2 Chì (Pb) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=8,0) 300 TCVN 6649:2000& 

SMEWW3111B:2017

3 Cadimi (Cd) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=0,05) 10 TCVN 6649:2000& 

SMEWW 3113B:2017

4 Đồng (Cu)* mg/kg 
đất khô 8,25 300 TCVN 6649:2000& 

SMEWW3111B:2017

5 Kẽm (Zn)* mg/kg 
đất khô 5,12 300 TCVN 6649:2000 & 

SMEWW 3111B:2O17

6 Crom (Cr) mg/kg 
đất khô

KPH
(MDL=8,0) 250 TCVN 6649:2000 & 

SMEWW 3111 B:2017
Ghi chú:

- (*) Thông số đã được VILAS công nhận
- QCVN 03-MT : 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng 

trong đất
KPH: Không phát hiện
MDL: Ngưỡng phát hiện

Phưong pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu:

0 Đất TCVN 7538:2005; TCVN 5297: 1995; TCVN 4046: 1985

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- DD01: Đất bên trong khu dự án (Kinh độ: 106°37’8.0”, Vĩ độ: 11°29’9.9”) - Đất đen, mịn, khô

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 5/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN DAU tư phát TRIÉn môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718©’V'Ei Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthieninoiti uong.coin

Mã số phiếu: DVE-0187-2/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 nam 2022

KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

2.

3.

Đơn vị yêu cẩu

Địa điểm lấy mẫu

Địa chỉ

4. Người lấy mẫu

5. Điều kiện lấỵ mẫu

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: Lô E1 và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

: Lê Minh Tân, Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Phương, 

Lê Lý Sĩ Liêm

: Trời nắng, công ty hoạt động bình thường

Ngày đo đạc, lấy mẫu : 19/03/2022

Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2 - 3/3

Côi 
cổ 

ĐẦ| J TƯ I 
Vlôll 

kĐẠI 
fit \ ■

6.

7.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

KS. ĐẶNG CÔNG HỮU

CỔ PHÁN
ĐAU TƯ

Môi TRƯỜN

GIÁM c

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 1/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Dại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đầu tư phát TRIẺN MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thantliienmoitruong.com

Mã số phiếu: DVE-0Ỉ87-2/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 í háng 03 năm 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC TIẾNG ÒN VÀ VI KHÍ HẬU
(Mã số mẫu: 220319003JKK01-07)

Ghi chú:
- (*) Thông số đã đưọ-c VILAS công nhận
- QCVN 24 : 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc
- QCVN 26 : 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

VỊ trí đo Nhiệt độ 
(°C)

Độ ẩm 
(%)

Tôc độ gió 
(lìl/s)

À *1 ieng ôn 
((1BA)

KK01 29,8 65,6 0,2 74,2

KK02 29,1 64,9 0,3 71,9

KK01 29,3 63,7 0,2 72,9

KK04 29,5 65,0 0,2 -

KK05 29,3 66,2 0,3 -

KK06 30,1 63,1 0,2 -

KK07 29,8 62,4 0,3 -

QCVN 24 : 2016/BYT - - - <85

QCVN 26 : 2016/BYT 18-32 40-80 0,2-1,5 -

Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, phân tích QCVN 46:2012/BTNMT TCVN 
7878-2:2010

56^

ì TY 
4ÁN 

ÁT TI 
ƯỜN
/IỆ 

rlỏỉ

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KK01: Khu vực cắt (Kinh độ: 106°37’09.8”, Vĩ độ: 11°29’16.8”)
- KK02: Khu vực may (Kinh độ: 106°37’09.9”, Vĩ độ: 11°29’15.5”)
- KK03: Khu vực dán keo (Kinh độ: 106°37’08.5”, Vĩ độ: 11°29’15.3”)
- KK04: Khu vực vệ sinh khung in (Kinh độ: 106°37’l 1.3”, Vĩ độ: ll°29’10.5”)
- KK05: Khu vực lưu trữ, cân đông và pha mực in (Kinh độ: 106°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29,09.9”)
- KK06: Khu vực in lụa nhà xưởng 5 (Kinh độ: 106°37’10.7”, Vĩ độ: 11°29’11.6”)
- KK07: Khu vực in lụa nhà xưởng 6 (Kinh độ: 106°37’10.6”, Vĩ độ: ll°29’10.7”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý băng văn bản của Trang: 2/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đẦư tư phát TR1ẺN MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM ■
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thantliienmoitiuong.com

Mã số phiếu: DVE-0187-2/2203 Tp. Hồ Chỉ Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022

KÉT QUẢ PHÂN TÍCH KHÔNG KHÍ
(Mã số mẫu: 220319003-KK01-07)

Ghi chú:

VỊ trí đo
Tổng bụi 

lo’ lửng 
(ing/m3)

no2 
(mg/m3)

so2 
(mg/m3)

CO 
(mg/m3)

Cyclohexane 
(mg/m3)

Ethanol 
(mg/m3)

MEK
(mg^i3)

KK01 0,17 0,067 0,056 5,30 - - .. Vo \\...
KK02 0,16 0,066 0,064 5,26 - - ; w

KK01 0,17 0,070 0,074 5,45 0,461 1,042

KK04 - - - - KPH 0,257

KK05 - - - - KPH KPH KPH

KK06 - - - - 0,184 0,518 0,309

KK07 - - - - 0,201 0,609 0,331
QCVN 03 : 
2019/BYT

- <10 <10 <40 - <3.000 -

QCVN 02 : 
2019/BYT <8 - - - - - -

Phương pháp đo 
đạc/lấy mẫu, 

phân tích

TCVN 
5067:1995

TCVN 
6137:2009

TCVN 
5971:1995 HD.TN.04 NIOSH Method

1500

- (#) Phương pháp sử dụng nhả thầu phụ
- QCVN 05 : 2013/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 02 : 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm
việc

- QCVN 03 : 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học
tại nơi làm việc

- KPH: Không phát hiện

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KK01: Khu vực cắt (Kinh độ: 106°37’09.8”, Vĩ độ: 11°29’16.8”)
- KK02: Khu vực may (Kinh độ: 106 37’09.9”, Vĩ độ: 11°29’15.5”)
- KK03: Khu vực dán keo (Kinh độ: 106°37’08.5”, Vĩ độ: 11°29’15.3”)
- KK04: Khu vực vệ sinh khung in (Kinh độ: 106°37’l 1.3”, Vĩđộ: ll°29’10.5”)
- KK05: Khu vực lưu trữ, cân đông và pha mực in (Kinh độ: 106°37’l 1.4”, Vĩ độ: H°29’09.9”)
- KK06: Khu vực in lụa nhà xưởng 5 (Kinh độ: 106°37’10.7”, Vĩ độ: 11°29'11.6”)
- KK07: Khu vực in lụa nhà xưởng 6 (Kinh độ: 106°37’10.6”, Vĩ độ: ll°29’10.7”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối vói mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 3/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cỗ PHAN I)Ầiĩ tư phát TRlỀN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM i
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthieninoitiiiong.com

Mã số phiếu: DVE-0200-2/2203

1.

2.

3.

Đơn vị yêu cẩu

Địa điểm lấy mẫu

Địa chỉ

4. Người lấy mẫu

5.

6.

7.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 nám 2022

KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM

Điều kiện lấy mẫu

Ngày đo đạc, lấy mẫu : 21/03/2022

Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2 - 3/3

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: Lô E1 và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

: Lê Minh Tân, Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Phương, 

Lê Lý Sĩ Liêm

: Trời nắng, công ty hơạt động bình thường

s' Ầu T
Ỳ MC

Đ
Q.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

KS. ĐẶNG CÔNG HỮU

cổ PHẦN
ĐÁU TƯ A ĩ

MÕ/TRƯỜN

><3^0256^

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối vói các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bán của Trang: 1/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG ty cổ PHẦN đầu tư phát triẾn môi trường đại việ'1
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.tliantliienmoitruong.com

Mã số phiếu: DVE-0200-2/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC TIẾNG ÔN VÀ VI KHÍ HẬU
(Mã số mẫu: 220321009_KK01-07) Tí

F 
pVị trí đo Nhiệt độ 

(°C)
Độ ẩm 

(%)
Tốc độ gió 

(m/s)
1 ieng on 

(dBA)

KK01 30,1 67,2 0,2 74,6

KK02 30,2 68,3 0,2 73,9

KK01 29,7 65,7 0,2 72,7

KK04 29,3 65,0 0,3 -

KK05 30,1 66,9 0,3 -

KK06 30,9 63,7 0,3 -

KK07 30,2 64,1 0,3 -

QCVN 24 : 2016/BYT - - - <85

QCVN 26 : 2016/BYT 18-32 40-80 0,2-1,5 -

Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, phân tích QCVN 46:2012/BTNMT TCVN 
7878-2:2010

Ghi chú:
- (*) Thông số đã được VILAS công nhận
- QCVN 24 : 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - múc tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi lảm 

việc
- QCVN 26 : 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

^£^7

,N|iTY 
HÁN 
ÁT TI

TI ƯỜNI
I /IẸ1
p. ho5

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KK01: Khu vực cắt (Kinh độ: l06°37’09.8”, Vĩ độ: ll°29’16.8”)
- KK02: Khu vực may (Kinh độ: l06°37’09.9 , Vĩ độ: ll°29’15.5”)
- KK03: Khu vực dán keo (Kinh độ: l06°37’08.5”, Vĩ độ: 11°29’15.3”)
- KK04: Khu vực vệ sinh khung in (Kinh độ: l06°37’l l .3”, Vĩ độ: ll°29’io.5”)
- KK05: Khu vực lưu trữ, cân đông và pha mực in (Kinh độ: 106°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29’09.9”)
- KK06: Khu vực in lụa nhà xưởng 5 (Kinh độ: 106°37’10.7”, Vĩ độ: 11°29’11.6”)
- KK07: Khu vực in lụa nhà xưởng 6 (Kinh độ: 106°37’ 10.6”, Vĩ độ: ll°29’10.7”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải vả vi sinh, 05 ngày đối vói các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quă này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 2/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



UÔ1VG TY CO I’HAA DAU TƯ PHẤT TKlíhV môi TRƯÒIVG DẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thantliiennioitnioiig.com

Mã số phiếu: DVE-0200-2/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

KÉT QUẢ PHÂN TÍCH KHÔNG KHÍ
(Mã số mẫu: 220321009-KK01-07)

Vị trí đo
Tông bụi 

lơ lửng 
(mg/m3)

no2 
(mg/m3)

so2 
(mg/m3)

CO 
(mg/m3)

Cyclohexane 
(mg/m3)

Ethanol 
(mg/m3)

MĩdO

KK01 0,19 0,067 0,056 5,26 - -
.......3

KK02 0,15 0,064 0,059 5,34 - -

KK01 0,18 0,067 0,072 5,45 0,468 1,047 0,837

KK04 - - - - KPH 0,248 KPH

KK05 - - - - KPH KPH KPH

KK06 - - - - 0,183 0,514 0,323

KK07 - - - - 0,211 0,621 0,317
QCVN 03 : 
2019/BYT

- <10 <10 <40 - <3.000 -

QCVN 02 : 
2019/BYT <8 - - - -

Phương pháp đo 
đạc/lấy mẫu, 

phân tích

TCVN 
5067:1995

TCVN 
6137:2009

TCVN 
5971:1995 HD.TN.04 NÍOSH Method

1500

Ghi chú:
- (#) Phuong pháp sử dụng nhà thầu phụ
- ỌCVN 05 : 2013/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
- ỌCVN 06 : 2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
- Quyết định 3733/2002/QĐ - BYT: Quyết định của Bộ Y tế về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tăc 

và 07 thông số vệ sinh lao động
- QCVN 02 : 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giói hạn tiếp xúc cho phép bụi tại noi lảm

việc
- QCVN 03 : 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học

tại nơi làm việc
- KPH: Không phát hiện

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KK01: Khu vực cắt (Kinh độ: 106°37’09.8”, Vĩđộ: 11°29’16.8”)
- KK02: Khu vực may (Kinh độ: 106°37’09.9”, Vĩ độ: 11°29’15.5”)
- KK03: Khu vực dán keo (Kinh độ: 106°37’08.5”, Vĩ độ: 11°29’15.3”)
- KK04: Khu vực vệ sinh khung in (Kinh độ: 106°37’11.3”, Vĩ độ: 11°29’ 10.5'’)
- KK05: Khu vực lưu trữ, cân đông và pha mực in (Kinh độ: 106°37’ 11.4’’, Vĩ độ: 11°29’09.9")
- KK06: Khu vực in lụa nhà xưởng 5 (Kinh độ: 106°37’10.7”, Vĩ độ: 11°29’11.6”)
- KK07: Khu vực in lụa nhà xưởng 6 (Kinh độ: 106°37’10.6”, Vĩ độ: 11°29'10.7”)

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối vói các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 3/3
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN ĐAU Tứ phất TRIẺN môi trường hại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM i
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thaiithiennioitruong.coni

Mã số phiếu: DVE-0200-1/2203

2.

3.

Đơn vị yêu cấu

Địa điểm lấy mẫu

Địa chỉ

4. Người lấy mẫu

5. Điều kiện lấy mẫu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 thủng 03 nám 2022

KÉT QUẢ THỦ NGHIỆM

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG BÌNH PHƯỚC

: Lô E1 và E2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

: Lê Minh Tân, Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Phương, 

Lê Lý Sĩ Liêm

: Trời nắng, công ty hoạt động bình thường

Ngày đo đạc, lấy mẫu : 21/03/2022

Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2 - 5/5

6.

7.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

KS. ĐẶNG CÔNG HỮU

ỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

5

0

ĐĂUĨƠ PHÁTT

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải vả vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quà này nếu không được sự đồng ý bằng văn bán cùa Trang: 1/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đẦu tư phất TRIẺN môi trường đại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM i
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthienmoitiuong.com

Mã số phiếu: DVE-0200-1/2203 Tp. Hồ Chí Mình, ngày 28 tháng 03 nấm 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
(Mã số mẫu: 220321009JKT01-09)

CI
CI

TÔI

VỊ trí đo Lưu lượng 
(m3/h)

MEK 
(mg/Nm3)

Cyclohexan# 
(mg/Nm3)

Ethanol
(mg/Nm3)

KT01 16.988 11,5 18,5 22,6
KT02 16.055 10,8 19,2 23,6
KT03 18.721 13,7 17,3 21,7
KT04 16.352 16,2 16,2 20,7
KT05 18.062 12,4 14,2 17,5
KT06 16.987 15,1 10,9 18,1
KT07 15.954 16,2 15,2 16,5
KT08 13.025 13,1 16,1 17,8
KT09 11.254 16,3 17,2 23,1

QCVN 20 : 2009/BTNMT - - < 1.300 -

Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, 
phân tích

US EPA
Method 2

PD CEN/TS
13649

PD CEN/TS
13469

PD CEN/TS
13649

Ghi chú:
- (#): Phương pháp sử dụng nhà thầu phụ
- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về khí thải Công nghiệp đối vói một số chất hữu cơ 

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- KT01: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 02 (Kinh độ:

106o37’9.8”, Vĩ độ: Ho29’9.7”)
- KT02: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 03 (Kinh độ:

106°37’10.0”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)
- KT03: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 04(Kinh độ:

106°37’10.2”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)
- KT04: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 05 (Kinh độ:

106°37’10.3”, Vĩ độ: 11°29’9.7”)
- KT05: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 06 (Kinh độ:

106°37’10.9”, Vĩ độ: 11°29’9.8”)
- KT06: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 07 (Kinh độ:

106°37’11.4”, Vĩđộ: 11°29’9.9”)
- KT07: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 50HP - máy 09 (Kinh độ:

106°37’l 1.4”, Vĩ độ: ll°29’10.2”)
- KT08: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 30HP - máy 01 (Kinh độ:

106 37’11.4”, Vĩ độ: ll°29’10.5”)
- KT09: Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi 30HP - máy 08 (Kinh độ:

106 37’11.3 , Vĩđộ: ll°29’10.8”)

- Kết quả chì có giá trị trên mẫu thử/tại thòi điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hảng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 2/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TT Cổ PHAN DAU TỨ PHÁT TRIẺN MÔI TRƯỜNG DẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718DTE Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthicnmoitruoiig.coin

Mã số phiếu: DVE-0200-1/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 nám 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI
(Mã số mẫu: 220321009-NT01-02)

Ghi chú:

TT Thông số Đơn vị
Kết quả QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột B
Phương pháp đo đạc, 

phân tíchNT01 NT02

1 Độ màu* Pt-Co 1.025 145 150 TCVN 6185:2015

2 pH - 7,38 7,42 5,5-9 TCVN 6492:2011

3 TSS* mg/L 90 45 100 TCVN 6625:2000

4 COD mg/L 2.511 118 150 SMEWW 5220C:2017

5 BOD5* mg/L 1.255 42 50 TCVN 6001-1:2008

6 Amoni
(N_NH4+)* mg/L 17,2 3,4 10 SMEWW 4500- 

NH3.B&C:2017

7 Tổng Nitơ* mg/L 53,4 32,8 40 TCVN 6638:2000

8
Tổng 
phospho mg/L 0,14 3,12 6 SMEWW 4500-P.

B&D:2017

9
Dầu mỡ 
khoáng mg/L 4,25 5,84 10 SMEWW

5520B&F:2017

10
Tổng
Coliform

MPN/ 
lOOmL

53 X 103 29 X 102 5.000 TCVN 6187-2:1996

<25

• MG
PH 
“H/ 
’Rl 
lV
V. ►

(*) Thông số đã được VILAS công nhận
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải Công nghiệp.

Cột B quy định giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguôn nước 
không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Phương pháp lấy mẫu:

HNướcthải TCVN 5999 : 1995 0 Bảo quản xử lý mẫu nước TCVN 6663-3 : 2016

0 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu TCVN 6663-1:2011
Ký hiệu vị trí lấy mẫu:

- NT01: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty (Kinh độ: 106°37’ 15.0”, Vĩ
độ: 1l°29’09.4”) - Nước trắng đục, có mùi, nhiều cặn

- NT02: Nước thải tại 1 hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối với KCN trên đường D3 (Kinh độ:
106°37’ 11.1”, Vĩ độ: 11°29’9.7”) -Nước khá vàng, có cặn

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu đirợc ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 3/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



CÔNG TY Cổ PHAN đẦu tư phát TRIẺN môi TRƯÒNG hại việt
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthiennioitniong.coin

Mã số phiếu: DVE-0200-1/2203 Tp. Hồ Chỉ Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

KÉT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH NƯỚC NGẦM
(Mã số mẫu: 220321009-NN01)

-yN 
N 
TRIẼ 

ÍNG 
ỆTy

TT Thông số Đon vị
Kết quả

NN01
QCVN 09-MT: 
2015/BTNMT

Phuong pháp đo 
đạc, phân tích

1 pH - 6,78 5,5-8,5 TCVN 6492:2011

2 Độ cứng (tính theo 
CaCO3) * mg/L 55 500 SMEWW 

2340C:2017

3 Chỉ số pemanganat* mg/L KPH 
(MDL=0,2) 4 TCVN 6186:1996

4 Amoni (N_NH4+)* mg/L KPH 
(MDL=0,01) 1,0

SMEWW 4500-NH3 
.B&F:2017

5 Clorua (CF)* mg/L 47 250 TCVN 6194:1996 - 
ISO 9297: 1989(E)

6 Florua (F')* mg/L 0,11 1,0
SMEWW 4500-F' 

.B&D:2017

7 Nitrit (N_NO2y mg/L KPH 
(MDL=0,003) 1,0

SMEWW 45OO-NO2' 
.B:2017

8 Nitrat (N_N03')* mg/L 0,62 15 SMEWW 4500-NO/ 
.E:2017

9 Sắt (Fe)* mg/L 0,17 5 SMEWW 3500- 
Fe.B:2017

10 Tổng Coliform MPN/ 
lOOmL KPI-I 3 TCVN 6187-2:1996

11 E. Coli MPN/ 
lOOmL KPH Không phát 

hiện
TCVN 6187-2:1996

Ghi chú:
- (*) Thông số đã được VILAS công nhận
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
- KPH: Không phát hiện
- MDL: Ngưỡng phát hiện

Phương pháp iấy mẫu:

HNướcngầm TCVN 6663-11:2011 0 Bảo quản xử lý mẫu nước TCVN 6663-3 : 2016; TCVN 6663-14: 2018

0 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu TCVN 6663-1:2011

Ký hiệu vị trí lấy mẫu và mô tả mẫu:
- NN01: Nước ngầm nhà dân ngoài KCN (Kinh độ: 106°36’54.9”, Vĩ độ: 11°29’16.9”) - Nước 

trong, không cặn

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không được sự đồng ý băng văn bản của Trang: 4/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



VILAS 718
Email: daiviet@dve.vn - Website: www.thanthienmoitruong.com

cow TY Cổ PHAN đẰu tư phất TRIỀn MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỊi
ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, p. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM ÊằỂẩ 

ĐT: (84.28) 37010199 - (84.28) 37164879 - Fax: (84.28) 37010198

Mã số phiếu: DVE-0200-1/2203 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 nấm 2022

KẾT QUẢ ĐỌ ĐẠC, PHÂN TÍCH ĐÁT A
(Mã số mẫu": 220321009_DD01) yv

------------------ ------------------------- C
TT Thông số Đon vị

Kết quả

DD01

QCVN 03-MT : 
2015/BTNMT - 
Đất công nghiệp

----------------------------/ * //
Phương phápđí) đạc, 

phân tích

1 Asen (As) mg/kg 
đất khô

KPH
(MDL-0,05) 25 TCVN 6649:2000 &

SMEWW 3113B:2017

2 Chì (Pb) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=8,0) 300 TCVN 6649-.2000& 

SMEWW 3111B:2O17

3 Cadimi (Cd) mg/kg 
đất khô

KPH
(MDL=0,05) 10 TCVN 6649:2000&

SMEWW 3113B:2017

4 Đồng ( Cu)* mg/kg 
đất khô 8,75 300 TCVN 6649:2000&

SMEWW 3111B:2O17

5 Kẽm (Zn)* mg/kg 
đất khô 5,65 300 TCVN 6649:2000 & 

SMEWW 3111B:2O17

6 Crom (Cr) mg/kg 
đất khô

KPH 
(MDL=8,0) 250

TCVN 6649:2000 & 
SMEWW 3111B:2O17

Ghi chú:
(*) Thông số đã được VILAS công nhận
QCVN 03-MT : 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng 
trong đất

- KPH: Không phát hiện
MDL: Ngưỡng phát hiện

Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu:

0 Đất TCVN 7538:2005; TCVN 5297: 1995; TCVN 4046: 1985

Ký hiệu vị trí lấy mẫu:
- DD01: Đất bên trong khu dự án (Kinh độ: 106°37’8.0”, Vĩ độ: 11°29’9.9”) - Đất đen, mịn, khô

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo đạc nếu không có ghi chú khác MS: BM.04.06
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo yêu cầu của khách hàng LBH/SX: 03/00
- Thời gian lưu mẫu: không lưu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày đối với các mẫu còn lại NBH: 02/05/2019
- Không được trích sao một phần phiếu kết quà này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trang: 5/5
Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt



2. Câm sửa chữa, tầy xóa, gỉà mạo nội dung trong Giấy chứng nhậì

3. Cấm cho mượn, cho thuê và trao đổi Giấy chứng nhận

Tô chức được cốp Giây chứng nhận đủ điêu kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường phái thực hiện nghiêm chính các quy định sau:

4. Cấm hoạt dộng không đúng phạm vì, lĩnh vực theo Giấy chửng nhận 

được cấp.

5. Làm thủ tục đăng ký gia hạn, câp lại, điêu chỉnh nộĩ dung tại 

Tổng cục Môỉ trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Xuất trinh Giây chứng nhận khi có yêu cầu của.cơ quan Nhà nước 

.có thầm quyền.



ĐỤ ĐIÊU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Số hiệu: VIMCERTS 066



Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIÈU KIỆN HOẠT ĐỌNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
SỐ hiệu: V1MCERTS 066

{Cáp lân 04)
Tên tồ chức:

Công ty cô phân ổâu tư phát triền môi trưòìig Đại Việt

Ị Trụ sỏ- chính: số 4C1, KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số: 3^6 /QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2021 
i của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 
Ị ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
• môi trường.

Người đứng đầu tổ chức:

Họ và tên: Phan Thanh Quí Chức vụ: Tổng giám đốc
số CMT: 025945026
Xơi cấp: Công an Thành phổ Hồ Chí Minh
Xgày cắp: 26 tháng 9 năm 2014

I H

I
Thòi hạn cúa Giấy chứng nhận: 03 năm

.Từ ngày cỳ tháng 3 năm 2021
Đênngày03 tháng 3 năm 2024

ị

Ị ỉ I

LĨNH Vực VÀ PHẠM Vĩ ĐƯỢC CÁP GIẤY CHỨNG NHẬN
I. QUAN TRÀC HIỆN TRƯỜNG

I. Nước:
- Nước mặt: Lẩy mẫu: 05 thông sổ Đo tại hiện trường: 07 thông số
- Nước thái: Lấy mẫu: 02 thông số Đo tại hiện trường: 03 thông số
- Nước biên: Lấy mẫu: 02 thông số Đo tại hiện trường: 06 thông số
- Nước mưa: Lay mẫu: 01 thòng sổ Đo tại hiện trường: 05 thông số
- Nước dưới đất: Lấy mẫu: 02 thông số Đo tại hiện trường: 06 thông số
2. Đất: Lay mẫu: 01 thông số
3. Bùn: Lấy mẫu: 01 thông số
4. Trầm tích: Lấy mẫu: 01 thông số
5. Chat thái rắn: Lấy mẫu: 01 thông số
6. Khí:
- Không khí xung quanh: Lấy mẫu: 26 thòng số Đo tại hiện trường: 06 thông số
- Khí thái: Lấy mẫu: 30 thông số Đo tại hiện trường: 11 thông số

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1. Nưóc:
- Nước mặt:
- Nước thái:
- Nước biển:
- Nước mưa:
- Nước dưới đất:
2. Đất:
3. Bùn:
4. Trầm tích:
5. Chât thải rắn:
6. Khí:
- Không khí xung quanh:
- Khí thãi:

39 thông số 
34 thông số 
27 thông số 
11 thông số
40 thông sổ 
17 thông số 
16 thông số 
09 thông sổ 
19 thòng sổ

20 thông số
22 thông số

(Chi tiết phương pháp thư. giới hạn phát hiện cùa các thông sô được chứng nhận 
kèm theo Quyêt ăịnh SÕ.'3?Ố /QĐ-BTNMT ngàyO^ị tháng 3 nám 2021 cũa Bộ trướng 
Bộ Tài nguyên và Mỏi trường)./.
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Loaïi hoà sô :

Soá baûn veõ :

Ngaøy :

CHUÛ ÑAÀU TÖ
Ñòa ñieåm: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
Haïng muïc : 
Teân baûn veõ : 
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ĐƯỜNG Đ4

: Khí thải tại ống thoát khí từ HTXL hơi dung môi 50 HP - Xưởng 6

: Khí thải tại ống thoát khí từ HTXL hơi dung môi 50 HP - Xưởng 5

: Khí thải tại ống thoát khí từ HTXL hơi dung môi 30 HP - Xưởng 6

: Khí thải tại ống thoát khí từ HTXL hơi dung môi 7,5 HP - Xưởng 5

: Khí thải tại ống thoát khí từ HTXL khí thải cắt laser - Xưởng 5

: Khí thải tại ống thoát khí từ HTXL khí thải máy ép hơi - Xưởng 10

VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

NT01J Nước thải tại hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối với KCN trên đường Đ3

Inh phước

CHỦ ĐẦU TƯ

GVÍ

EOMSU

ĐỊa điềm: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tinh Bình Phước

Hợng mục : TỒNG THỀ CÔNG TRlNH

Tẽn bản vẽ :

VỊ TRÍ LÁY MẲU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Loại hồ sơ: 
THIẾT KẾ BVXP

Số bản vẽ :

MBTT 02

Ngày:
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Kí HIỆU HẠNG MỤC KÍ HIỆU HẠNG MỤC

T01 BẺ ĐIÈU HÒA 106 BẺ SINH HỌC THIẾU KHÍ

T02 BẺ KEO TỤ T07 BẺ SINH HỌC HIẾU KHÍ

T03 BẺ TẠO BỒNG 108 BÈ LẲNG SINH HỌC

Ĩ04 BỂ LÃNG HÓA LÝ T09 BÉ KHỬ TRÙNG

T05 BỂ ĐIÊU HÒA T10 BẺ CHỨA BÙN

KÍ HIỆU HẠNG MỤC KÍ HIỆU HẠNG MỤC

cs GIỎ RÁC THÔ AB MÁY THỔI KHÍ

WP BƠM NƯỚC THẰI DP BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHÁT
SP BƠM BÙN LS PHAO ĐO MỨC NƯỚC
MI

MÁY KHUÁY TRỘN ĐỨNG FM ĐÒNG HÔ ĐO LƯU LƯỢNG
SM MÁY KHUẢY CHÌM

GHI CHŨ / NOTE:

----- AW-------------WA------- ĐƯỜNG NƯỚC THÀI

-------SL--------------- SL--------- ĐƯỜNG BÙN

-------  Chem---------- Chem ĐƯỜNG HỔACHÁT

------- AIR ------------ AIR ĐƯỜNG CẲP KHÍ

CHỦ ĐẦU TƯ Công trinh : NHÀ MÁY SẢN XưAT và gia công các chi T1ÉT CỦA MŨ GIÀY VỚI QUY MÓ 9.910.000 ĐỐI/NÃM

Địa điểm: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tinh Bình Phước

Loại hồ sơ: 
THIẾT KẾ BVXP

Tía ng mục : TỔNG THÊ CÔNG TRlNH 

Tên bản vẽ :

* \ B HH w

UlTn

GTYTNHHTKG^
G BÌNH PHƯỚC

SỐ bán vẽ:

è/CÔN* ì TY

* TKGTMMWANG

MSƯ

HỆ THỐNG xừ LÝ NƯỚC THẢI 
CÔNG SUÁT 200 m3/NGÀY ĐÊM HTXLNT01

Ngày:



MẶT BĂNG KIẾN TRÚC HẸTHỐNG XỬLÝ Nước THÀI 
ARCHITECTURAL LAYOUT OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

60
00

O’cfttid'T
T*HM

CHỦ DẮUTƯ

:ỎNG W TNHH TKG 
:KWặỒ\BÌNH PHƯỚC

Sex c
OM SƯ

Công trình : NHÀ MÂY SẢN XUAĩ và gia công các chi TIÉT CỦA MŨ GIÀY VỚI QUY MÓ 9.910.000 ĐÕI/NĂM

Địa điểm: Lô E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xâ Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tinh Bình Phước

nạng mục : TỔNG THỀ CÔNG TRlNH

Tên bản vẽ: HỆ THỐNG xử LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT 200 m3/NGÀY ĐÊM

Loại hồ sơ:
THIẾT KẾ BVXP

SỐ bàn vô:

HTXLNT01

Ngày:



MẶT CẮT KI ÉN TRÚC 1-1

MẬT CĂT KI ÉN TRÚC 2-2 
ARCHITECTURAL SECTION 

2-2

CHỦ ĐẦU Tư
Cồng trinh : NHÀ MÁY SÀN XUÁT VÀ GIA CỎNG CÁC CHI TIẾT CÙA MŨ GIÀY VỚI QUY MÕ 9.910.000 ĐỖI/NẢM

>7 CÓNG WaeìM
THH'V J

TNHH TKQ  ̂

BÌNH PHƯỚC

• Địa điềm: Ló E1 và E2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tinh Binh Phước

Hạng mục: TỔNG THÊ CÔNG TRlNH

Tên bân vẽ : HỆ THỐNG xử LÝ NƯỚC THẢI
CÒNG SUẤT 200 m3/NGÀY ĐÊM

Loglhồ sơ: 
THIẾT KẾ BVXP
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